
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: OQ /2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày (R^tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH  
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NH ÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ M INH

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật Quản lỷ, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuân, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị;

Căn cứ Thông tư sổ 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế 
hướng dãn tiêu chuân, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong 
lĩnh vực y  tể;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27 thảng 3 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân thành phố cho ỷ  kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y  tế.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh.

Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế quy định tại Khoản 1, 
Điều 2 Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế.

2. Đối tượng áp dụng.

Các đơn vị y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 79 
đơn vị (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2020.
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Giao các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành tại 
Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các quận, huyện và 
Thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- ủy ban MTTQVN TP;
- TTƯB: CT, cac PCT;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng KT, vx, TTCB;
- Lưu: VT, (KT/Cg) XP. Ằí



Phụ lục
ẨN, ĐỊNH  M ỨC SỬ  DỤNG M ÁY M ÓC, 

UYÊN DÙNG THUỘC LĨNH vực Y TẾ  
A BÀN THÀNH P H ổ  HÒ CHÍ M INH

eo Quyết định số Vò /2020/QĐ-UBND
năm 2020 của úy ban nhân dân thành phổ)

Bao gồm 79 đơn vị:

1. Bệnh viện An Bình

2. Khu Điều trị phong (Bến sắn)

3. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
4. Bệnh viện Bình Dân

5. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
6. Bệnh viện Da liễu

7. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

8. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

9. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

10. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

11. Bệnh viện Hùng Vương

12. Bệnh viện Mắt

13. Bệnh viện Nguyễn Trãi

14. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
15. Bệnh viện Nhân Ái

16. Bệnh viện Nhân dân 115

17. Bệnh viện Nhân dân Gia Định

18. Bệnh viện Nhi đồng 1

19. Bệnh viện Nhi đồng 2
20. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

21. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

22. Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

23. Bệnh viện Răng Hàm Mặt
24. Bệnh viện Tai Mũi Họng

25. Bệnh viện Tâm thần
26. Bệnh viện Từ Dũ
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27. Bệnh viện Trưng Vương

28. Bệnh viện Truyền máu Huyết học

29. Bệnh viện Ưng Bướu

30. Bệnh viện Y học Cổ truyền

31. Viện Tim
32. Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm
33. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh

34. Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế

35. Trung tâm Pháp Y

36. Bệnh viện quận 1

37. Bệnh viện quận 2

38. Bệnh viện quận 4
39. Bệnh viện quận 5

40. Bệnh viện quận 6

41. Bệnh viện quận 7

42. Bệnh viện quận 8

43. Bệnh viện quận 9
44. Bệnh viện quận 10

45. Bệnh viện quận 11

46. Bệnh viện quận 12

47. Bệnh viện quận Bình Tân

48. Bệnh viện quận Bình Thạnh

49. Bệnh viện quận Phú Nhuận

50. Bệnh viện quận Gò vấp

51. Bệnh viện quận Tân Bình

52. Bệnh viện quận Tân Phú

53. Bệnh viện huyện Cần Giờ
54. Bệnh viện quận Thủ Đức

55. Bệnh viện huyện Bình Chánh
56. Bệnh viện huyện Củ Chi
57. Bệnh viện huyện Nhà Bè

58. Trung tâm Y tế quận 1



59. Trung tâm Y tế quận 2

60. Trung tâm Y tế quận 3

61. Trung tâm Y tế quận 4

62. Trung tâm Y tế quận 5
63. Trung tâm Y tế quận 6

64. Trung tâm Y tế quận 7

65. Trung tâm Y tế quận 8

66. Trung tâm Y tế quận 9

67. Trung tâm Y tế quận 10

68. Trung tâm Y tế quận 11

69. Trung tâm Y tế quận Bình Tân

70. Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

71. Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận

72. Trung tâm Y tế quận Tân Bình

73. Trung tâm Y tế quận Thủ Đức
74. Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh
75. Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

76. Trung tâm Y tế quận Gò vấp

77. Trung tâm Y tế quận Tân Phú

78. Trung tâm Y tế huyện cần Giờ

79. Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè

(Chi tiết chủng loại, sổ lượng tiêu chuẩn, định mức sử dụng mảy móc, thiết bị 
chuyên dùng lĩnh vực y  tế của từng đơn vị kèm theo).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



PHỤ LỤC
^ p 33fe^ C H U Ẩ N , ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

ỳxjfâkđịnh số 09 /2020/QĐ-UBND ngày Õ¥tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

S íÉ Ể D K I I h  TP. Hồ Chí Minh

Số TT

. .....-------  ------  .. ... ------ ----------- ...

t ê n  c h ủ n g  l o a i / t h i é t  b i
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

1 2 3 4 5 6
A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 2
1,2 Máy X-Quang di động Hệ thông 3
1,3 Máy X-Quang c Arm Hệ thống 1
1,4 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thống 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông CT-Scanner 64-128 lát căt/vòng quay Hệ thống 2

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ >1.5 Tesla Hệ thống 1

4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
4,1 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) Hệ thống 1

5 Siêu âm
5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1
5,2 Máy siêu âm tông quát Cái 7
5,3 Máy siêu âm xách tay Cái 1
5,4 Máy siêu âm găng sức Cái 1
5,5 Máy siêu âm tim qua ngã thực quản Cái 1
5,6 Máy siêu âm mạch máu Cái 1

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
6,1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
7,1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1

Tên đơn vị:
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Tên đơn vi: Bênh viên AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

8 Vláy ữlân nhân tao
8,1 Máy thân nhân tao Cái 21

9 Máv thở
9,1 Máy giúp thở cao câp Cái 31
9,2 Máy giúp thở cao tân Cái 1

9,3 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 3

9,4 Máy giúp thở đa năng Cái 9

9,5 Máy giúp thở xách tay Cái 4

10 Máy gây mê
10,1 Máy gây mê giúp thở Cái 9

11 Máy t leo dõi bênh nhân
11,1 Máy theo dõi bênh nhân 10 thông sô Cái 14
11,2 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 11
11,3 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 15
11,4 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông số có theo dõi khí mê cái 5
11,5 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm Hệ thông 1

12 Bơm tiêm điên
12,1 Bơm tiêm điên Cái 42
12,2 Bơm tiêm gây mê theo nồng đô đích TCI Cái 1
12,3 Bơm tiêm giảm đau tư kiểm soát PCA Cái 2

13 Máy tiruvên dich
13.1 1 Máy truyền dich Cái 15

14 Dao mổ
14,1 Dao mô điên cao tân Cái 8
14,2 Dao mổ hàn mach Cái 2

15 Máy 1>há rune
15,1 1 Máy phá rung Cái 5

16 Máy tim phôi nhân tao
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •

Đơn vị 
tính

SÔ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

16,1 Máy tim phôi nhân tạo Cái 1
17 Hệ thống phẫu thuật nội soi

17,1 Hệ thông phâu thuật nội soi niệu quản bàng quang Hệ thống 2
17,2 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát Hệ thông 4
17,3 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 1
17,4 Hệ thông nội soi khớp Hệ thống 1

18 Đèn mô treo trân
18,1 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED Cái 5
18,2 Đèn mố treo trần 2 nhánh đèn LED, kèm camera Cái 2

19 Đèn mô di động
19,1 Đèn mô di động Cái 2
19,2 Đèn mô LED di động Cái 5

20 Bàn mô
20,1 Bàn mô Cái 4
20,2 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 4

21 Máy điện tim
21,1 Máy điện tim 12 cần Cái 1
21,2 Máy điện tim 3 cần Cái 3
21,3 Máy điện tim 6 cân Cái 1

22 Máy điện não
22,1 1Máy đo điện não đồ vi tính >32 kênh Cái 1

23 Hệ thông khám nội soi
23,1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 3
23,2 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 2
23,3 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1
23,4 Hệ thông nội soi khí phế quản ống mềm video Hệ thống 2
23,5 Hệ thống nội soi chẩn đoán niệu Hệ thống 2
23,6 Hệ thông nội soi mật- tụy ngược dòng (ERCP) Hệ thống 1

Page



Tên đơn vi: Bênh viên AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh1 en aơn  V

Số TT

ị: DÇIU1 vieil DII^II 11 • 11V V.UI _____________ ______ ___________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

?4 Máy sc)i cô tử cung
24,1 Máy soi cô tử cung Cái 3

24,2 Máy soi cô tử cung có camera Cái 2

Máv thpn Hni sản khoa 2 chức năne
25,1 1 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 7

B TĨ1 ANr. THĨFT Rĩ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,1 Bàn đẻ Cái 6

1,2 Bàn để đồ vải Cái 8

1,3 Bàn đê dung cu Cái 37

1,4 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 3

1,5 Bàn khám bênh Cái 13

1,6 Bàn khám phu khoa Cái 6

1,7 Bàn khám thai Cái 3

1,8 Bàn rửa dung cu Cái 8

1,9 Bàn sanh + nao thai Cái 7

1,10 Bàn sơ chê Cái 1

1,11 Bàn phân tích bênh phâm Cái 2

1,12 Bàn tiểu phẫu Cái 6

1,13 Bàn mổ tai mũi hong — Cái 1

1,14 Bàn làm bôt bó xương/Bàn bó bột _____ Cái 1

1,15 Bàn năn xương Cái 1

5,1 Bô đèn đăt nôi khí quản (Bô đèn soi thanh quản) Bộ 9

5,2 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bô 16

5,3 Bô đèn đăt nôi khí quản nhi, sơ sinh Bô 2

5,4 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bô 3

5,5 Bô đèn đăt nôi khí quản khó Bô 5

5,6 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Led Bô 3
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Ten do’ll vi: Bênh viên AN BÎNH TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tînh

So 
lirçrng 
tôi da

Ghi chu

7 Bô dung eu
7,1 Bô dung eu bôc lô tînh mach Bô 1
7,2 Bô dung eu câp cüru Bô 13
7,3 Bô dung eu câp ctxu nhi Bô 1
7,4 Bô dung eu eât chi Bô 11
7,5 Bô dung eu càt tù cung ngà âm dao Bô 2
7,6 Bô dung eu cât tü cung ngâ bung Bô 4
7,7 Bô dung eu chich châp leo Bô 2
7,8 Bô dung eu chinh nha Bô 5
7,9 Bô dung eu cô dinh chi Bô 11
7,10 Bô dung eu cô dinh cô Bô 10
7,11 Bô dung eu dai phâu Bô 10
7,12 Bô dung eu dân liru màng phôi Bô 9
7,13 Bô dung eu dàt vông trânh thai Bô 6
7,14 Bô dung eu do dé Bô 50
7,15 Bô dung eu garo chi duai Bô 6
7,16 Bô dung eu garo chi trên Bô 6
7,17 Bô dung eu khâm bênh Bô 5
7,18 Bô dung eu khâm dieu tri Rang Hàm Mât Bô 60
7,19 Bô dung eu khâm khüc xa Bô 1
7,20 Bô dung eu khâm rang Bô 80
7,21 Bô dung eu khâm sân khoa Bô 8
7,22 Bô dung eu khâm Tai Müi Hong Bô 2
7,23 Bô dung eu kiêm tra cô tir cung Bô 3
7,24 Bô dung eu lây cao rang bâng tay Bô 7
7,25 Bô dung eu may tâng sinh mon Bô 70
7,26 Bô dung eu mô khi quân Bô 2
7,27 Bô dung eu mô quàm, mông mât Bô 3
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Tên flou vi: Bênh viên AN BINH TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

Sô 
lirtrng 
tôi fla

Ghi chu

7,28 Bô dung eu nao thaï Bô 6
7,29 Bô dung eu nhô rang Bô 42
7,30 Bô dung eu phâu thuât cây ghép rang Bô 10
7,31 Bô dung eu phâu thuât chi duai Bô 5
7,32 Bô dung eu phâu thuât chi trên Bô 5
7,33 Bô dung eu phâu thuât côt sông Bô 2
7,34 Bô dung eu phâu thuât nha chu Bô 10
7,35 Bô dung eu phâu thuât nôi soi buông tù cung Bô 1
7,36 Bô dung eu phâu thuât nôi soi tiêt niêu Bô 1
7,37 Bô dung eu phâu thuât Rang Hàm Mât Bô 11
7,38 Bô dung eu sanh thucmg Bô 50
7,39 Bô dung eu thâo vông trânh thai + dàt vông Bô 7
7,40 Bô dung eu thay bàng Bô 20
7,41 Bô dung eu thông niêu dao nam và nù Bô 2
7,42 Bô dung eu tiêu phâu Bô 39
7,43 Bô dung eu tram rang Bô 38
7,44 Bô dung eu trung phâu Bô 8
7,45 Bô dung eu vi phâu mach mâu Bô 4
7,46 Bô dung eu duc long mâng Bô 14
7,47 Bô dung eu vi phâu thân kinh Bô 11
7,48 Bô dung eu cât xé xuomg Bô 1
7,49 Bô dung eu vit chi duôi (càng chân, Muller) Bô 1
7,50 Bô dung eu vit chi trên (câng tay) Bô 1
7,51 Bô dung eu phâu thuât bàn tay Bô 1
7,52 Bô dung eu vit bàn tay Bô 1
7,53 Bô dung eu bât dông ngoài chi trên Bô 1
7,54 Bô dung eu bât dông ngoài dâu duôi xuong quay Bô 1
7,55 Bô dung eu phâu thuât lien mâu chuyên Bô 1
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Tên don vi: Bênh viên AN BÎNH TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Den vj 
tin h

So 
lirotig 
tôi da

Ghi chu

7,56 Bô dung eu bât dông ngoài chi duôi Bô 1
7,57 Bô dung eu phâu thuât doan chi Bô 1
7,58 Bô dung eu phâu thuât loi eâu dùi Bô 1
7,59 Bô dung eu dông dinh xuong chày Bô 1
7,60 Bô dung eu can bân dông dinh cô chôt Gamma Bô 1
7,61 Bô khoan nôi tüy (eùng) Bô 1
7,62 Bô khoan long tüy (mêm) Bô 1
7,63 Bô dung eu dùi xuong chày Bô 1
7,64 Bô dung eu duc Lame Bô 1
7,65 Bô dung eu ghép da Bô 1
7,66 Bô phu kiên nôi soi khôp Bô 1
7,67 Bô dung eu rut dinh Bô 1
7,68 Bô dung eu Tua-no-vit Bô 1
7,69 Bô dung eu Ta-rô Bô 1
7,70 Bô dung eu uôn ty, nep Bô 1
7,71 Bô müi khoan câc loai Bô 1
7,72 Bô ông kinh nôi soi khôp cô tay, cô chân Bô 1
7,73 Bô dung eu phâu thuât chi trên, chi duôi Bô 2
7,74 Bô dung eu phâu thuât nôi soi khôp cô tay, cô chân Bô 1

8 Bô kim
8,1 Bô kim sinh thiêt cô tir cung Bô 4

10 Bô Pipette
10,1 Pipette tu dông câc loai (P10, P20,P100, PI000) pL Bô 10
10,2 Micropipette 5-50 pl Câi 12

11 Bon
11,1 Bon tàm tré so sinh Câi 2
11,2 Bon rua tay phâu thuât viên Câi 5
11,3 Bon ma dung eu/ rua tay Câi 20
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

12 Cân
12,1 Cân kỹ thuât 0,lg Cái 1
12,2 Cân trẻ em, sơ sinh Cái 5
12,3 Cân trong lương 120 kg (điện từ) Cái 19
12,4 Cân trong lương có thước đo chiêu cao Cái 14

14 Đèn
14,1 Đèn Clar Cái 9
14,2 Đèn cưc tím Cái 1
14,3 Đèn cưc tím loai di đông Cái 28
14,4 Đèn điều tri hồng ngoai Cái 43
14,5 Đèn điều tri vàng da Cái 4
14,6 Đèn đoc phim X-Quang loai 1 phim Cái 8
14,7 Đèn đoc phim X-Quang loai 2 phim Cái 13
14,8 Đèn đoc phim X-Quang loai 4 phim Cái 13
14,9 Đèn đoc phim X-Quang loai 6 phim Cái 1
14,10 Đèn khám bênh (Đèn gù) Cái 8
14,11 Đèn khám bênh di đông Cái 4
14,12 Đèn tiêu phâu Cái 7
14,13 Đèn sưởi âm Cái 37
14,14 Đèn soi Tai Mũi Hong Cái 2

15 Ghế
15,1 Ghế máy nha khoa Cái 6
15,2 Ghế tâp manh cơ tứ đầu đùi Cái 2
15,3 Ghế khám tai mũi hong Cái 2

16 Giưòrc8
16,1 Giường bênh Cái 448
16,2 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 183
16,3 Giường chờ sanh Cái 8
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đon vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

16,4 Giường hôi sức câp cứu đa năng Cái 20
16,5 Giường hôi sức câp cứu đa năng kèm cân Cái 21
16,6 Giường hôi sức câp cứu nhi (sơ sinh) Cái 3
16,7 Giường khám bệnh Cái 34
16,8 Giường nhi thiêu tháng và cách ly Cái 1
16,9 Giường nôi Cái 10
16,10 Giường nội soi Cái 9
16,11 Giường siêu âm Cái 8
16,12 Giường sơ sinh Cái 15
16,13 Giường tiêu phâu Cái 7
16,14 Giường kéo cột sông Cái 3
16,15 Giường tập vật lý trị liệu Cái L 2

17 Kính
17,1 Kính hiên vi 2 măt Cái 6
17,2 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 1
17,3 Kính hiển vi nền đen Cái 1

18 Lông
18,1 Lông âm trẻ sơ sinh Cái 6
18,2 Lông âp trẻ sơ sinh Cái 6

19 Máy căt-Máy đôt
19,1 Máy căt đôt cao tân Cái 6
19,2 Máy căt đôt C02 Cái 1
19,3 Máy căt đôt Laser Cái 1
19,4 Máy căt đôt nội soi Cái 9
19,5 Máy đôt điện cô tử cung Cái 2
19,6 Máy căt đôt tân sô sóng vô tuyên Cái 2
19,7 Máy căt đôt hàn mạch máu Cái 2
19,8 Máy căt đôt siêu âm nội soi cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

20 Máy loc
20,1 Máy loc máu liên tuc Cái 1
20,2 Máy loc nước siêu sach Cái 1
20,3 Máy loc thân Cái
20,4 Máy loc và khử khuân không khí Cái 1

21 Máy truyền máu
21,1 Máy truyên máu Cái 1

22 Máy điên
22,1 Máy điên tim găng sức Cái 1

23 Máy điêu tri
23,1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 3
23,2 Máy điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 2
23,3 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 2

24 Máy đo
24,1 Máy đo chiều cao trẻ em tư đông Cái 1
24,2 Máy đo chức năng hô hâp Cái 2
24,3 Máy đo cung lương tim Cái 1
24,4 Máy đo điên cơ > 4 kênh Cái 2
24,5 Máy đo đô loãng xương X-Quang Cái 1
24,6 Máy đo huyêt áp điên tử Cái 9
24,7 Máy đo khí điên giải Cái 1
24,8 Máy đo khí máu đông mach Cái 1
24,9 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 29
24,10 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu để bàn Cái 6
24,11 Máy đo tim thai Cái 8
24,12 Máy đo đô sâu gây mê Cái 1
24,13 Máy đo đô dãn cơ Cái 1
24,14 Máy tâp thăng băng Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Sc) TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

24,15 Máy đo nhĩ lượng Cái
24,16 Máy đo thính lực người lớn có ghi Cái
24,17 Máy đo tròng kính tự động Cái

25 Máy phân tích-Xét nghiệm
25,1 Hệ thông đo HbAlc Hệ thống 1
25,2 Hệ thống hóa mô miễn dịch, > 72 lam Hệ thống 1
25,3 Hệ thông máy gel card dùng cho phát máu, coombs test Hệ thống 1
25,4 Hệ thống định nhóm máu bằng gelcard (gồm: 02 máy ly tâm, 01 máy ủ, 01 máy đoc Hệ thông 1
25,5 Hệ thông Realtime PCR Hệ thống 1
25,6 Hệ thống tủ trữ lam và block, > 18000 mẫu Hệ thống 1
25,7 Hệ thông ủ nước 37 độ c Hệ thống 1
25,8 Hệ thông xét nghiệm Elisa tự động, > 2 đĩa Hệ thống 1
25,9 Mâm nóng làm khô lam kính Cái 1
25,10 Máy cấy máu tự động có kèm máy tính, >240 chai Cái 1
25,11 Máy điện di, đứng Cái 1
25,12 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 1
25,13 Máy giải trình tự DNA điểm Cái 1
25,14 Máy giải trình tự gen Cái 1
25,15 Máy ion đồ Cái 1
25,16 Máy lắc tiểu cầu Cái
25,17 Máy lắng máu Cái 1
25,18 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1
25,19 Máy ly tâm Cái
25,20 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn Cái
25,21 Máy phân tích khí máu Cái 1
25,22 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 1
25,23 Máy phân tích sinh học phân từ Cái 1
25,24 Máy sây tiêu bản Cái 1

Page 11



Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh • • •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25,25 Máy tách chiết tự động Cái 1
25,26 Máy ủ nhiệt Cái 1
25,27 Máy ủ nhiệt độ khô (Dry heat block) Cái 1
25,28 Tủ ấm > 150 L Cái 2
25,29 Tủ ấm 37°c - 56°c Cái 1
25,30 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 3
25,31 Tủ bảo quản hóa chât 2-8 độ c Cái 8
25,32 Tủ bảo quản máu Cái 1
25,33 Tủ bảo quản vaccine Cái 1
25,34 Tủ đông Cái 2
25,35 Tủ đổ gel tự động Cái 1
25,36 Tủ mát Cái 7
25,37 Tủ lạnh lưu trữ thực phâm Cái 1
25,38 Tủ lưu trữ mẫu thức ăn Cái 1
25,39 Tủ lanh > 250L Cái 6
25,40 Tủ lanh -20oC bảo quản DNA sau khi tách chiêt Cái 1
25,41 Tủ lanh trữ bệnh phẩm Cái 2
25,42 Tủ lanh trữ máu > 250L Cái 3
25,43 Tủ nuôi cấy C02 Cái 1
25,44 Máy phân tích đông máu tự động Cái 3
25,45 Tủ nuôi cấy yếm khí Cái 1
25,46 Máy rã đông huyêt tưcmg Cái 1
25,47 Thiết bị tiệt trùng que cấy vi sinh Cái 1
25,48 Tủ lạnh -20oC bảo quản sinh phâm Cái 1
25,49 Tủ lạnh bảo quản sinh phàm Cái 2
25,50 Tủ sấy Cái 1
25,51 Hệ thống sinh hóa miễn dịch kết nối Hệ thông 1

26 Máy rửa
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

26,1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 5
26,2 Máy rửa khử khuân dụng cụ 2 cửa, dung tích > 250 lít Cái 1
26,3 Máy rửa và sây khô giường Cái 1
26,4 Máy rửa khử khuân dép Cái 1

27 Máy hút
27,1 Máy hút dịch Cái 50
27,2 Máy hút điện liên tục áp lực thâp Cái 1
27,3 Máy hút thai Cái 4
27,4 Máy hút dịch vêt thương áp lực âm Cái 1
27,5 Máy hút áp lực thâp Cái _ Ị|

28 Máy k loan
28,1 Máy khoan xương Implant Cái 2

30 Máy Laser
30,1 |Máy Laser Fraction C02 trị sẹo rỗ - da lão hóa Cái 1

31 Tủ-Kệ
31,1 Tủ đâu giường Cái 472
31,2 Tủ Inox đựng dụng cụ Cái 27
31,3 Tủ đựng dụng cụ tia cực tím Cái 6
31,4 Tủ đựng thiêt bị nội soi Cái 5
31,5 Tủ đựng thuốc Cái 34
31,6 Kệ inox để đồ hấp tiệt trùng Cái 5
31,7 Kệ inox đê monitor Cái 33
31,8 Khay inox treo tường đê hô sơ bệnh án Cái 500
31,9 Tủ Inox đựng bột bó Cái 1

32 Tủ sây-Máy hâp-Nôi hâp
32,1 Tủ sây > 160L Cái 2
32,2 Tủ sây dụng cụ Cái 1
32,3 Máy hấp ướt 2 cửa 600-800 lít Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BỈNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

32,4 Máy tiêt trùng nhiệt độ thấp, dung tích >150 lít Cái 1
32,5 Máy hấp ướt 40-50 lít Cái 1
32,6 Máy hâp ướt 400 lít Cái 2
32,7 Máy hấp nhiêt đô cao (Autoclave) Cái 3
32,8 Tủ sấy 200-300°C Cái 1
32,9 Nồi hấp tiêt trùng > 100 lít Cái 1

33 Xe
33,1 Xe đẩy bình ô xy Cái 6
33,2 Xe đẩy cấp phát thuốc Cái 4
33,3 Xe đẩy đồ vải Cái 6
33,4 Xe đẩy dung cu Cái 6
33,5 Xe đẩy dung cu cấp cứu Cái 4
33,6 Xe tiêm Cái 42
33,7 Xe băng ca bênh nhân năm đa năng Cái 7
33,8 Xe băng ca Cái 28
33,9 Xe lăn Cái 64
33,10 Xe đưng dung cu, thuôc câp cứu Cái 17
33,11 Xe inox 40*60 có ngăn kéo Cái 6
33,12 Xe Inox 60*80 Cái 5
33,13 Xe Inox 60*80 có ngăn kéo Cái 36
33,14 Xe Inox đưng drap dơ Cái 5
33,15 Xe inox đưng đô vải Cái 3
33,16 Xe inox 2 tâng Cái 5
33,17 Xe Inox 3 tâng Cái 3
33,18 Xe inox đung thùng ngâm hóa chất 720*500*240 Cái 3
33,19 Xe inox đê monitor Cái 20
33,20 Xe chở nâng/ha + giá đẩy đồ vào buồng hấp Cái 1
33,21 Xe cáng nâng ha dùng trong câp cứu Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

34 Máy t leo dõi BN-Monitor-Doppler
34,1 Monitor theo dõi tim thai Cái 6
34,2 Máy Doppler tim thai Cái 6
34,3 Monitor 02 thông sô (SP02 + NIBP/ECG) Cái 12
34,4 Máy doppler mạch máu Cái 2

36 Máy kéo
36,1 Máy kéo dài cột sông, lưng, cô Cái 3
36,2 Máy kéo giãn cột sông cô, lưng và ngực Cái 1
36,3 Máy kéo giãn Cái 1

37 Hệ thống phẫu thuật
37,1 Hệ thống phẫu thuật mắt Laser Exzimer Hệ thống 1
37,2 Hệ thông phâu thuật phaco Hệ thống 1

38 Thiết ?ị thuộc nhóm khác
38,1 Bộ tay khoan răng Bô 14
38,2 Đệm chống loét Cái 28
38,3 Máy cạo vôi răng băng siêu âm Cái 5
38,4 Máy châm cứu điện Cái 37
38,5 Máy hàn túi ép tự động Cái 1
38,6 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 1
38,7 Máy khí dung Cái 46
38,8 Máy làm âm dịch truyên- máu Cái 2
38,9 Máy làm âm trẻ sơ sinh Cái 1
38,10 Máy nội nha + tay khoan. Cái 4
38,11 Máy phun dung dịch khử trùng Máy 2
38,12 Máy phun khử khuân bê mặt Cái 4
38,13 Máy súc rửa dạ dày Hệ thông 3
38,14 Máy tạo nhịp ngoài cơ thê 2 buông Cái 1
38,15 Máy tạo nhịp tim tạm thời Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh • • •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38,16 Máy xông khử khuẩn không khí Cái 1
38,17 Máy xung điên Cái 1
38,18 Vali câp cứu Cái 3
38,19 Hê thống điên tim Holter Hệ thông 3
38,20 Hê thống Holter huyết áp 24 giờ (Hệ thống đo huyết áp lưu động) Hệ thông 3
38,21 Hê thống vân chuyển bênh phẩm Hệ thông 1
38,22 Hê thống TDOC: hê thống mã vach, giám sát dung cụ đóng gói vào ra tại khoa KSN Hệ thông 1
38,23 Hê thống loc nước RO Hệ thông 3
38,24 Hê thống rửa tay vô khuấn Hệ thông 3
38,25 Hê thống kiểm soát nhiễn khuấn Hệ thông 1
38,26 Mô hình người lớn bán thân Bộ 2
38,27 Mô hình người chăm sóc Bộ 2
38,28 Mô hình hồi sức cấp cứu bán thân với đèn kiếm soát Bộ 1
38,29 Mô hình đỡ đẻ thông thường Bô 1
38,30 Thước đo áp lưc tĩnh mach trung tâm (CVP) Cái 2
38,31 Giường làm nghiêm pháp bàn nghiêng Cái 1
38,32 Bô đèn đăt nôi khí quản khó găn camera Bô 6
38,33 Be rửa dung cu nôi soi, > 30 lít Cái 1
38,34 Máy đo chỉ sô ABI Cái 2
38,35 Máy đo nhanh các thông sô sinh tôn Cái 1
38,36 Máy siêu âm fïbroscan Cái 1
38,37 Máy đốt sóng cao tầng RFA Cái 1
38,38 Máy chup cắt lóp quang hoc nhãn cầu OCT Hệ thông 1
38,39 Giường châm cứu Cái 10
38,40 Máy kích thích điên + đo trương lực cơ Cái 2
38,41 Máy kích thích nuôt Cái 2
38,42 Máv đo áp lưc bàns quang Cái 1
38,43 Máy điều tri bằng sóng xung kích Cái 1
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Tên don vi: Bênh viên AN BÌNH TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38,44 Bàn mổ tiểu phẫu Cái 1
38,45 bồn tắm phỏng/ viêm da cơ địa Cái 1
38,46 Máy hút khói Cái 1
38,47 Máy điên di đam Cái 1
38,48 Hê thống hóa mô miễn dịch > 72 lam Hệ thông 1
38,49 Hê thống máy gelcard dùng cho phát máu, coombs test Hệ thông 1
38,50 Hê thống tủ trữ lam và block, > 18.000 mẫu Hệ thông 1
38,51 Máy xét nghiêm sinh hóa tự động Cái 1
38,52 Máy xét nghiêm HbAl c tự động Cái 1
38,53 Tủ bảo quản sinh phâm Cái 1
38,54 Bô dung cu căt mông Bộ 1
38,55 Bô dung cu phẫu thuât phaco Bộ
38,56 Máy laser YAG Cái 1
38,57 Máy siêu âm thân kinh Cái 1
38,58 Máy đo IPL Cái 1

A

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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ụ

PHỤ LỤC
C H U Ẩ N , ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

định số /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhãn dân thành phổ)

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

6 Máy xét nghiêm sinh hóa các loai
6,1 Máy phân tích sinh hóa tư đông cái 1

21 Máy điên tim
21,1 Máy điên tim 3 cân cái 1

B.TRANG THIẾT BI Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC
16 Gi ườnơ

16,1 Giường cấp cứu cái 2
16,2 Giường câp I cái 5
16,3 Giường lổ cho bênh nhân cái 12

23 Máy điêu tri
23,1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm cái 1
23,2 Máy điều tri xung điên cái 1

25 Máy phân tích xét nghiêm
25,1 Máy phân tích huyết hoc tự động cái 1
25,2 Máy phân tích nước tiểu >10 thông sồ cái 1

30 Máy laser
30,1 Máy laser C02 cai 1
30,2 Máy laser siêu xung QS-Nd: YAG cái 1
30,3 Máy IPL cái 1/V
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Tên đơn vị:
■•í*

PHỤ LỤC
:h u ẩ n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i é t  b ị  y  t é  c h u y ê n  d ù n g  ; 7 • • •
\dinh số  00 /2020/QĐ-UBND ngày OYtháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố) 

liệt Đới TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang di động Máy 9

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm màu xách tay Cái 2
2.4 Máy siêu âm màu tông quát, 2 đâu dò Cái 19
2.2 Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò Cái 4
2.3 Máy siêu âm đo độ đàn hồi mô Cái 4

3 Máy thở
3.1 Máy giúp thở cao cấp Cái 53
3.2 Máy giúp thở cao tần Cái 2
3.3 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 2

4 Máy t leo dõi bệnh nhân
4.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 20
4.2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 86
4.3 Hệ thông theo dõi bệnh nhân trung tâm 16 công (10 monitor) Hệ thống 1

5 Bơm tiêm điện
5.1 Bơm tiêm điện Cái 144
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Tên đơn vi: Bênh viên Bênh Nhiêt Đổi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6 Máy truyên dich Cái 67

7 Máy p lá rung tim
7.1 Máy phá rung tim Cái 7
7.2 Máy tao nhip tim tam thời Cái 1

8 Máy điên tim
8.1 Máy điên tim 12 cân Cái 2
8.2 Máy điên tim 3 cân Cái 18

9 Hê thống khám nôi soi
9.1 Hê thống nôi soi tiêu hóa dạ dày tá tràng Hệ thông 3
9.2 Dây nôi soi tiêu hóa da dày tá tràng Cái 2

B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bô đèn

1.1 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bộ 12
1.2 Bô đèn đăt nôi khí quản nhi, sơ sinh Bộ 3

2 Đèn
2.1 Đèn soi đáy măt Cái 6
2.2 Đèn soi đoc vi trùng Cái 2

3 Giường
3.1 Giường hồi sức nhi có chức năng sưởi ấm Cái 3

4 Kính
4.1 Kính hiển vi Cái 14

Page 2



♦

Tên đơn vị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI •  •

Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

5 Máy lọc
5.1 Máy lọc máu liên tục Cái 5

6 Máy điêu trị
6.1 Máy điêu trị hạ thân nhiệt Cái 1
6.2 Máy ép tim tự động Cái 1

7 Máy đo
7.1 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) cầm tay Cái 40

8 Máy p lân tích-xét nghiệm
8.1 Máy ly tâm Cái 18
8.2 Máy ly tâm lanh Cái 3
8.3 Máy quay dung tích hồng cầu Cái 10
8.4 Máy quay Rotator Cái 2
8.5 Tủ lanh bảo quản thuốc, sinh phẩm Cái 30
8.6 Thiết bị tiệt trùng que cấy vi sinh Cái 4
8.7 Máy sây tiêu bản Cái 4

9 Máy rửa
9.1 Máy rửa và khử khuân dụng cụ Cái 2

10 Tủ sây- Máy hấp- Nồi hấp
10.1 Máy hâp tiệt trùng > 100 lít Cái 6
10.2 Máy hâp tiệt trùng 2 cửa >300 lít Cái 3

11 Vláy soi
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số  TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

l l l . l Máy soi tĩnh mach Cái 3----- Ã------

Page 4



«ọ

Tên

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 CHO 500 GIƯỜNG ĐIÈU TRỊ

ỵêt định sô oty /2020/QĐ-UBND ngày oịĩhảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ) 
Ih Nhiệt đói TP.HCM

ST
T

■ ■ ■ —..... . -................................................................................

Tên chủng loại/thiết bị Đơn vị Số lượng 
tối đa Ghi chú

Trang thiết bị y tế chuyên dùng chổng dịch
1 Máy thở chức năng cao Cái 75
2 Máy thở cao tân Cái 25
3 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Cái 50
4 Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây Cái 50
5 Máy lọc máu liên tục Cái 50
6 Hệ thông ECMO Cái 25
7 Máy x-quang di động DR Cái 10
8 Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò Cái 25
9 Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, Lactat, Hematocrite) Cái 25
10 Máy theo dõi bệnh nhân > 5 thông số Cái 175
11 Máy theo dõi bệnh nhân > 3 thông số Cái 50
12 Máy tạo Oxy Cái 150
13 Bơm tiêm điên Cái 1.250
14 Bơm truyên dịch Cái 500
15 Bộ hút dịch, đờm dùng hệ thống khí trung tâm Bô 500
16 Máy hút dịch liên tục áp lực thâp Cái 500
17 Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động Cái 250
18 Bộ đèn đặt nội khí quản Bô 150
19 Bộ khí dung kết nối máy thở Bô 150
20 Máy khí dung thường Cái 125
21 Máy khí dung siêu âm (lấy bệnh phẩm) Cái 125
22 Máy tạo nhịp ngoài Cái 25
23 Máy phá rung tim có tạo nhịp Cái 25
24 Máy điện tim > 6 kênh Cái 50
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ST
T

Tên chủng loại/thiết bị Đơn vị Số lượng 
tối đa Ghi chú

?s Hê thổne nôi soi phế quản Cái 25
?6 Bô mở khí quản Bô 50
7.7 Đèn thủ thuât Cái 50
?8 Máv loc và khử khuẩn không khí Cái 25
79 Đèn cưc tím Cái 50

30 Phòng áp lực âm phòng 250

31 Máv lv trích tư đông Cái 50

32 Máy PCR Cái 100
33 Máy ly tâm 24 ông Cái 50

34 Tủ trữ chuyên dùng 2-8 độ c 
Dung tích 380 lít Cái

50

35 Tủ trữ chuyên dùng 
Dung tích >600 lít Cái 100

36 Tủ an toàn sinh hoc câp II Cái 100
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Tên đơn vị: BỆ!

PHỤ LỤC
¡¡CHUẨN, ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

[định số  ̂ /2020/QĐ-UBND ngày Dĩ' tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)
TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐÃC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang di động HT 5
1,2 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR HT 3
1,3 Máy X-Quang c Arm HT 6

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căt/vòng quay HT 2
2,2 Hệ thông CT-Scanner 16 lát căt/vòng quay HT 2
2,3 Hệ thông CT-Scanner 128 lát căt/vòng quay HT 1

4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
4,1 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) HT 1

5 Siêu âm
5,1 Máy siêu âm tổng quát Cái 29
5,2 Máy siêu âm tim Cái 4
5,3 Máy siêu âm xách tay Cái 2
5,4 Máy siêu âm đàn hôi mô Cái 2

8 Máy thận nhân tạo
8,1 Máy thận nhân tạo Cái 31

9 Máy thở
9,1 Máy giúp thở Cái 40

10 Máy gây mê
10,1 Máy gây mê kèm thở Cái 17

11 Máy theo dõi bệnh nhân
11,1 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông sô Cái 146
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Tên đơn vị: Bệnh viện Bình Dân TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đon vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11,2 Máy đo huyết đông xâm lấn Cái 2
11,3 Máy theo dõi bênh nhân câm tay Cái 5
11,4 Máy theo dõi bênh nhân vận chuyên Cái 4

12 Bơm tiêm điên
12,1 Bơm tiêm điên Cái 361
12,2 Born tiêm thuôc cản quang Cái 5

13 Máy truyên dich
13,1 Máy truyên dich Cái 66

15 Máy phá rung
15,1 Máy phá rung Cái 16

17 Hê thống phẫu thuât nôi soi
17,1 Máy nôi soi mềm trong lấy sỏi qua da Cái 3
17,2 Máy nôi soi mềm soi niệu đạo bàng quang Cái 4
17,3 Hê thống phẫu thuật nội soi Cái 19

18 Đèn mổ treo trần
18,1 Đèn mô treo trân Cái 39

19 Đèn mổ di đông
19,1 Đèn mổ di đông Cái 13

20 Bàn mô
20,1 Bàn mô đa năng Cái 39

21 Máy điên tim
21,1 Máy điên tim 6 cân Cái 38
21,2 Máy điên tim 12 cân Cái 6

23 Hê thống khám nôi soi
23,1 Bô nôi soi da dày Bộ 7
23,2 Bô nôi soi đai tràng Bộ 5
23,3 Bô nôi soi tá tràng Bộ 2
23,4 Bô siêu âm nôi soi đàn hôi Bộ 1
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Tên đon vị: Bệnh viện Bình Dần TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •

Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

B.T RANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,1 Bàn khám phụ khoa Cái 4
2 Kính

2,1 Kính hiên vi huỳnh quang Cái 1
2,2 Kính hiên vi quang học Cái 1

3 Bê
3,1 Bê điêu nhiệt Cái 3
3,2 Bê căng mô Cái 1

5 Bộ đèn
5,1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bô 90

7 Bộ dụng cụ
7,1 Bộ banh mô tâng sinh môn niệu đạo Cái 3

16 Giường
16,1 Giường hôi sức câp cứu đa năng Cái 44
16,2 Giường bệnh + tủ đâu giường Bô 1250

19 Máy căt - Máy đôt
19,1 Máy cắt vi phẫu thức Cái 4
19,2 Máy căt đôt Cái 66

20 Máy lọc
20,1 Máy lọc máu liên tục Cái 5
20,2 Máy lọc máu ngăt quãng Cái 1

21 Máy truyên máu
21,1 Máy truyên máu hoàn hôi Cái 2

24 Máy đo
24,1 Máy đo độ dãn cơ Cái 47
24,2 Máy đo thê tích bàng quang Cái 2

25 Máy phân tích-Xét nghiệm
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Tên đơn vi: Bênh viên Bình Dân TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25,1 Tủ an toàn sinh hoc cấp 2 Cái 6
25,2 Tủ sây Cái 6
25,3 Tủ mát đê lưu trữ hóa chât Cái 2
25,4 Tủ lanh lưu trữ mẫu xét nghiêm Cái 1
25,5 Máy lắng máu Cái 2
25,6 Máy cấy máu Cái 3
25,7 Máy đinh danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính, >120 test/1 Cái 3
25,8 Máy nhuôm tiêu bản Cái 13
25,9 Máy ly tâm Cái 19

25,10 Máy lắc tiểu cầu Cái 3
25,11 Tủ âm 37°c - 56°c Cái 3
25,12 Tủ nuôi cây C02 Cái 4
25,13 Tủ âm lưu trữ huyết tương đông lạnh Cái 2

26 Máy rửa
26,1 Máy rửa khử khuẩn dung cu 2 cửa, dung tích > 250 lít Cái 4
26,2 Máy rửa và sây khô giường Cái 1

27 Máy hút
27,1 Máy hút dich (2 bình) Cái 42
27,2 Máy hút dich (1 bình) Cái 26

29 Máy kíc 1 thích
29,1 Máy kích thích Thân kinh-Cơ Cái 2

30 Máy Laser
31,1 Máy laser trong niêu phu khoa Cái 3

32 Tủ sấy - Máy hấp - Nổi hấp
32,1 Tủ ấm dùng ủ lam qua đêm nhiêt độ 37 độ Cái 1
32,2 Máy hấp nhiêt đô thấp (plasma) Cái 3
33,2 Máy tiêt khuân EO Cái 1
34,2 Máy hấp nhiêt đô cao (Autoclave) Cái 6
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Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

34,3 Tủ sây dung cu Cái 4

34,4 Tủ làm âm dich truyên Cái 9

34,5 Máy rửa dung cu Cái 6

34 Máy thec dõi BN - Monitor-Doppler
34,1 Monitor 02 thông số (SP02 + NIBP/ECG) Cái 37

34,2 Máy đo nồng đô oxy trong máu cầm tay Cái 4

Trang thiêt bi khác
3 Xe

1,1 Xe tiêm Cái 106

1,2 Xe đưng dung cu, thuôc câp cứu Cái 59

1,3 Xe inox đê monitor Cái 18

1,4 Xe băng ca Cái 285

4 Máy ép
Máy căt ép túi Cái 2
Máy in nhãn Cái 3
Máy ép túi tiêt khuẩn kết hop in thông số Cái 4

5 Kep găp mô Cái 3

6 Hê thông hút HT 1

7 Máy khí dung Cái 49

8 Máy làm ấm dich truyền- máu Cái 62

9 Máy phun khử khuân bê măt Cái 12

10 Máy tao nhip tim tam thời Cái 5

11 Máy Holter theo dõi tim mach 24h/24h Cái 6

12 Máy sưởi ấm bênh nhân Cái 37

n Máy chẩn đoán sơ vữa đông mach không xâm lấn Cái 2

14 Máy ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu Cái 4

15 Máy tâp sàn châu Cái 5
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PHỤ LỤC
^ 3 ĩ E ị j c h u ẩ n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i é t  b ị  y  t ế  c h u y ê n  d ù n g

^iịnh số 09 /2020/QĐ-UBND ngày olrĩháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Tên đơn vi:

Số TT c h ủ n g  l o ạ i /  t h i é t  b ị
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A. TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát cái 12
1.2 Máy X-Quang di động cái 3
1.3 Máy X-Quang C-arm dùng cho chỉnh hình bó bột (máy Fluoroscan) cái 1

2 Hệ thông CT - Scanner
2.1 Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắưvòng quay hệ thống 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ MRI > 1,5T hệ thống 4

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm tổng quát cái 3
4.2 Máy siêu âm doppler màu xách tay cái 5

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5.1 Máy xét nghiệm sinh hóa cái 2

6 Máy xét nghiệm miễn dịch các loai
6.1 Máy xét nghiệm miễn dịch cái 2

7 Máy t lở
7.1 Máy giúp thở cái 10
7.2 Máy giúp thở xách tay cái 1

8 Máy gây mê
8.1 Máy gây mê giúp thở cái 26

9 Máy t leo dõi bệnh nhân
9.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cái 80
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Tên đơn vi: Bênh viên Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

10 Bơm tiêm điên
10.1 Bơm tiêm điên cái 45
10.2 Bơm tiêm giảm đau tư kiếm soát PCA cái 35

11 Máy truyên dich cái 60

12 Dao mô
12.1 Dao mô điên cao tân cái 26

13 Máy p há rung tim cái 10

14 Hê thống phẫu thuât nôi soi
14.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi khớp hệ thông 23

15 Đèn mô treo trân cái 23
16 Đèn mổ di đông cái 3
17 Bàn mô

17.1 1 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình cái 26

18 Máy điên tim cái 14

B.T RANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn năn xương 4

1.2 Bàn bó bôt 1

2 Bô đèi1
2.1 Bô đèn đăt nôi khí quản (Bô đèn soi thanh quản) bô 20

2.2 Bô đăt nôi khí quản khó có camera bộ 3

3 Bô dung cu
3.1 Bô dung cu vi phẫu (nối thần kinh - mạch máu) bộ 17
3.2 Bô dung cu phâu thuât côt sông bộ 22
3.3 Bô dung cu phẫu thuât côt sống nhi bộ 4

3.4 Bô dung cu banh côt sông lưng Caspar bộ 3
3.5 Bô dung cu banh côt sông cô Caspar bộ 3

3.6 Bô dung cu Kerrison + Cò, mổ côt sống thắt lưng bộ 16
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Tên đơn vị: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

3.7 Bộ dụng cụ Kerrison + Cò, mổ cột sống cổ bô 2'
3.8 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới bô 57
3.9 Bộ dụng cụ vít chi dưới (cẳng chân, Muller) bô 10
3.10 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên bô 68
3.11 Bộ dụng cụ vít chi trên (cẳng tay) bô 35
3.12 Bộ dụng cụ KYSTE bô 25
3.13 Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu bô 24
3.14 Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay bô 26
3.15 Bộ dụng cụ vít bàn tay bộ 3
3.16 Bộ dụng cụ kết họp xương nhi bộ 4
3.17 Bộ dụng cụ vẹo cột sống bô 1
3.18 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt lọc mô mềm bộ 10
3.19 Bộ dụng cụ đục chi trên bô 4
3.20 Bộ dụng cụ nẹp, vít bàn tay bô 1
3.21 Bộ dụng cụ bất động ngoài chi dưới bô 2
3.22 Bộ dụng cụ doa ổ chảo bộ 1
3.23 Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp háng bô 2
3.24 Bộ dụng cụ phẫu thuật đoạn chi bô 2
3.25 Bộ dụng cụ đục lòng máng bô 2
3.26 Bộ dụng cụ nạy xương Levier bô 2
3.27 Bộ dụng cụ đóng đinh xương chày bô 2
3.28 3ộ dụng cụ khoan nội tủy (cứng) bô 3
3.29 3ộ dụng cụ khoan lòng tủy (mềm) bô 4
3.30 Bộ dụng cụ banh GELPI bô 1
3.31 Bộ dụng cụ đục Lame bô 1
3.32 3ộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu bô 2
3.33 3Ộ dụng cụ kẹp mạch máu đôi vi phẫu bô 1
3.34 Bộ dụng cụ ghép da bô 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Chấn thương Chinh hình TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

3.35 Bô dung cu đóng đinh Rush bộ 1
3.36 Bô dung cu đóng đinh chữ u bô 1
3.37 Bô dung cu rút đinh bộ 5
3.38 Bô dung cu Tua-nơ-vít bộ 1
3.39 Bô dung cu Ta-rô bô 2
3.40 Bô dung cu cán cưa dây (Gigli) bô 2
3.41 Bô dung cu dao, kéo tăng cường bộ 2
3.42 Bô dung cu ghép xương có cuông bộ 1
3.43 Bô dung cu nôi soi phê quản xách tay bô 1
3.44 Bô dung cu phẫu thuât nôi soi khớp cổ tay, cố chân bộ 1

4 Bồn
4.1 Bồn rửa tay phẫu thuật viên cái 14
4.2 Bồn rửa dung cu/ rửa tay cái 17

5 Cưa
5.1 Cưa xương sử dung pin cái 2
5.2 Cưa bôt cái 8

6 Giường
6.1 Giường bênh cái 472
6.2 Giường bênh (dùng cho cột sông) cái 98
6.3 Giường bênh > 3 chức năng cái 47
6.4 Giường kéo côt sông cái 2
6.5 Giường tâp vât lý tri liêu cái 4

7 Kính
7.1 Kính hiên vi phâu thuât cái 4
7.2 Kính hiển vi phẫu thuât thần kinh và mach máu cái 3
7.3 Kính lúp phẫu thuât vi phẫu cái 40

8 Máy căt - Máy đôt
8.1 Máy cắt loc vết thương siêu âm cái 1
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Tền đơn vị: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •

Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

9 Máy điêu trị
9.1 Máy điêu trị băng kích thích điện cái 5

10 Máy đo
10.1 Máy đo điện cơ cái 4
10.2 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu (Sp02) để bàn cái 8
10.3 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu (Sp02) cầm tay cái 5

11 Máy phân tích - xét nghiệm
11.1 Tủ đông cái 2
11.2 Tủ nuôi cây C02 cái 1
11.3 Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động hệ thống 1

12 Máy rừa
12.1 Máy rửa dụng cụ băng sóng siêu âm 12 lít cái 2
12.2 Máy rửa khử khuân dụng cụ 2 cửa, dung tích > 250 lít cái 1

13 Máy hút
13.1 Máy hút dịch cái 24
13.2 Máy hút áp lực thâp cái 10

14 Máy k loan
14.1 Khoan xương sử dụng pin (dùng trong cấp cứu) cái 6
14.2 Khoan xương sử dụng pin cái 69

15 Tủ sây - Máy hâp - Nôi hâp
15.1 Máy hâp ướt 40-50 lít cái 2
15.2 Máy hâp ướt > 900 lít cái 2
15.3 Máy hâp ướt 2 cửa trượt dọc > 445 lít cái 4
15.4 Máy hâp nhiệt độ thâp công nghệ plasma cái 3

16 Xe
16.1 Xe cáng nâng hạ dùng trong câp cứu cái 36

17 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler
17.1 Monitor 02 thông số (SP02 + NIBP/ECG) cái 25
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Tên đơn vi: Bênh viên Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

17.2 Monitor cấp cứu dùng cho xe cứu thương cái 1 ■ : ■ i f . '

17.3 Monitor theo dõi khí mê cái 11
17.4 Máy doppler mach máu cái 4

18 Máy kéo
18.1 |Máy kéo dãn côt sống cổ, ngưc và lưng cái 4

19 Các trang thiêt bi y tê khác
19.1 Máy bào da cái 2
19.2 Máy cán da cái 1
19.3 Cán dao bào da tay cái 5
19.4 Máy Ga-rô cái 26
19.5 Máy mài cao tôc cái 10
19.6 Máy làm âm dich truyên cái 25
19.7 Máy sưởi âm bênh nhân cái 10
19.8 Máy phòng ngừa thuyên tăc cái 8
19.9 Máy phun dung dich khử trùng cái 7
19.10 Máy đoc X  quang điên toán cái 3
19.11 Hê thống thông tin kết nối thiết bi chẩn đoán hình ảnh (PACS) hệ thông 1
19.12 Máy nuôi ăn liên tuc cái 4
19.13 Máy kiểm soát tồn đong thuốc giãn cơ cái 8
19.14 Khung kéo, nắn xương dùng cho phẫu thuât chi dưới bộ 2
19.15 Vòng đầu Halo điều tri côt sống cái 4
19.16 Vali câp cứu cái 2

/V A >

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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PHỤ LỤC
C H UẨN, ĐỊNH M Ứ C s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

định sổ oỹ /2020/QĐ-UBND ngày 0* thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI — • •
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 |Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 1

5 Siêu âm
5,21 Máy siêu âm tổng quát Cái 1

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
6,1 |Máy phân tích sinh hóa tự động (có bao gồm điện giải) Cái 3

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
7,1 |Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1

10 Máy gây mê
10,1 |Máy gây mê giúp thở Cái 2

11 Máy theo dõi bệnh nhân
11,1 |Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 2

12 Bơm tiêm điện
12,11 Bơm tiếm điện Cái 2

14 Dao mô
14,1 Dao mô điện cao tân Cái 7

15 Máy phá rung Cái 3
19 Đèn mô LED di động cái 10
20 Bàn mô

20,1 |Bàn mổ đa năng điện - thủy lực Cái 4
21 Máy điện tim

21,11 Máy điện tim 3 cần Cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Da Liễu TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
7 Bô dung cu

7,1 Bô dung cu phẫu thuât đoan chi Bô 1
7,2 Bô dung cu phẫu thuât CRAYON Bộ 1
7,3 Bô dung cu phẫu thuât bàn tay Bộ 1
7,4 Bô dung cu phẫu thuât mắt Bô 1

8 Bôn
8,1 Bồn rửa dung cu Cái 5

11 Các thiêt bi khác
11.1 Máy hâp tiêt trùng Cái 1
11.2 Máy rửa dung cu Cái 1
11.3 Tủ sấy dung cu Cái 1
11.4 Máy huyêt hoc Cái
11.5 Máy đinh danh và làm kháng sinh đô tư đông Cái 1
11.6 Máy nhuôm tiêu bản tư đông Cái 1
11.7 Máy vùi mô có bàn làm lanh Cái 1
11.8 Tủ âm 20 đô c Cái
11.9 Tủ âm 80 đô c Cái 1
11.10 Máy đông máu tư động Cái 1
11.11 Máy Elisa tư đông Cái 3
11.12 Máy miễn dich di ứng Cái 2
11.13 Máy đo máu lắng tư đông Cái 2
11.14 Máy phân tích nước tiêu tư đông Cái 2
11.15 Máy đoc kháng sinh đô tư đông Cái 1
11.16 Máy đo HbAlC Cái 1
11.17 Máy đo khí máu Cái 1
11.18 Máy Realtime PCR Cái 2
11.19 Máy tách chiêc DNA tư đông Cái 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh

Sí)T T TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •

Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chủ

11.20 Máy căt đôt Laser C02 Cái 19
11.21 Máy hút khói khử mùi Cái 17
11.22 Máy phun khử khuẩn Cái 6
11.23 Máy phâu thuật lanh Cái 21
11.24 Bàn khám phụ khoa điện Cái 2
11.25 Máy đo Sp02 Cái 2
11.26 Máy hút dịch Cái 7
11.27 Máy đo các thông số cơ thể Cái 1
11.28 Tủ mát 2 đên 8 đô c Cái 11
11.29 Ghê thâm mỹ chỉnh điện Cái 2
11.30 Máy làm âm dịch Cái 1
11.31 Máy hút mỡ Cái 1
11.32 Súng cây mỡ Cái 1
11.33 Máy phân tách tế bào gốc Cái 1
11.34 Thiêt bị đặt nội khí quản khó+ camera Cái 1
11.35 Xe đẩy dụng cụ y tế cấp cứu Cái 4
11.36 Máy quay ly tâm làm giàu tiểu cầu (PRP) Cái 5
11.37 Máy Laser vi điêm Cái 5
11.38 Víáy điêu trị da băng sóng RF Cái 8
11.39 Máy ion điện di đưa thuốc qua da Cái 15
11.40 Máy điện di đẩy dưỡng chất két hợp đầu nóng lạnh Cái 10
11.41 Vláy Led điêu trị mụn Cái 17
11.42 Thiết bị đo các thông số của da Cái 3
11.43 VIáy điêu trị mô hôi tay, chân Cái 11
11.44 Ví áy Laser điêu trị da QS Cái 8
11.45 Vláy Laser điêu trị da xung dài Cái 3
11.46 Vláy phân tích da Cái 3
11.47 Máy lăn kim RF Cái 3
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Tên don vi: Bênh viên Da Lieu TP. Hô Chi Minh • • •

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirong 
tôi da

Ghi chu

11.48 May châm da kim trè hôa da Câi 7
11.49 May sông siêu âm hôi tu Hifu Câi 6
11.50 May Laser Pico giây Câi 3
11.51 May Laser PDL Câi 3
11.52 May xông hai tinh dâu Câi 22
11.53 May Laser ânh sang IPL Câi 7
11.54 May ly giài mô Câi 5
11.55 May chiêu tia UV Câi 4
11.56 May dieu tri mun công nghê IPL kêt hçyp lue hüt chân không Câi 10
11.57 May dua duông chât vào da bâng âp lue cao không tiêm Câi 5
11.58 May Laser Excimer Câi 1
11.59 May trê hôa vùng kin Câi 1
11.60 May dan Barcode ông nghiêm tu dông Câi 1
11.61 Hê thông khü khuân HT 4

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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PHỤ LỤC
CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

^  định số 0 9 /2020/QĐ-ƯBND ngày o^ihủng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Sài Gòn

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/THIÉT BI Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIẺT BỊ Y TỂ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang KTS chụp tổng quát Cái 2
1,2 Máy X-Quang di động Cái 2
1,3 Máy X-Quang c  Arm Cái 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 |Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắưvòng quay HT 2

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla HT 1
4 Siêu âm

4,1 Máy siêu âm màu doppler tim + tổng quát Cái 2
4,2 Máy siêu âm màu tổng quát Cái 3

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5,11 Hệ thống xét nghiệm sinh hóa HT 2

6 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
6,1 |Hệ thống máy miễn dịch 300tesƯgiờ HT 1

7 Máy t LỞ
7,1 Máy thở đa năng Máy 23
7,2 Máy thở di động theo xe cấp cứu Máy 2

8 Máy gây mê
8,1 |Máy gây mê giúp thở đa năng Máy 5

9 Máy theo dõi bệnh nhân
9,1 Máy theo dõi bệnh nhân < 7 thông số Máy 22
9,2 Máy theo dõi bệnh nhân < 7 thông số (có theo dõi khí mê) Máy 5
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Tên đơn vi: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

10 Bơm tiêm điên
10,1 |Bơm tiêm điên Cái 44

11 Máy truyền dich Cái 44
12 Dao mổ

12,1 Dao mô điên cao tân Cái 5
12,2 Dao mô siêu âm Cái 5
12,3 Dao mổ hàn mach Cái 5
12,4 Dao mô hàn mô Cái 5
12,5 Dao mổ Renuvion/Jplasma Cái 5

13 Máy phá rung Cái 10
14 Hê thống phẫu thuât nôi soi Cái

14,1 Hê thống phẫu thuât nôi soi Tai Mũi Hong HT 3
14,2 Hê thống phẫu thuât nôi soi tổng quát HT 3
14,3 Hê thống phẫu thuât nôi soi bung - lồng ngực HT 2
14,4 Hê thống phẫu thuât nôi soi khớp HT 2

15 Đèn mô treo trân
15,1 |Đèn mổ LED treo trần 2 nhánh Cái 5

16 Đèn mổ di đông Cái 5
17 Bàn mổ

17,1 Bàn mô tông quát Cái 4
17,2 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình (+khung kéo xương) Cái 1

18 Máy điên tim
18,1 |Máy điên tim 3 cần Cái 6

19 Máy điên não Cái 1
20 Hê thống khám nôi soi

20,1 Hê thống nôi soi tiêu hóa (da dày, đại tràng) HT 2
20,2 Hê thống nôi soi khí quản, phế quản HT 1
20,3 Hê thống nôi soi Tai Mũi Hong HT 2
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Ten do’ll vi: Bênh viên Da khoa Sài Gôn

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI • •

Don vi 
tinh

So 
Itrong 
tôi da

Ghi chu

1 20,4 Hê thông nôi soi tiêt niêu HT
B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÂC

1 May dieu tri
1,1 May kéo dân côt sông lung cô May 2
1,2 May sông ngân dieu tri May 2
1,3 May nén ép tri lieu suy giân tïnh mach May 2
1,4 May diên xung Mây
1,5 May diêu tri sông xung kich May 2
1,6 May diêu tri nhiêt tri liêu Mây 1
1,7 May quang châm laser Mây 4
1,8 May siêu âm diêu tri Mây 3

2 May càt dôt
2,1 May càt dôt siêu âm Mây 1
2,2 May cat dôt cao tân Mây 5

3 May làm âm
3,1 May làm âm dich truyên Mây 2
3,2 Tü làm âm thuôc cân quang Câi 1

4 Bô dung eu
4,1 Bô dât nôi khi quân khô LED Bô 7
4,2 Bô dung eu phâu thuât thâm mÿ Bô 5
4,3 Bô dung eu khâm Tai Müi Hong Bô 4
4,4 Bô dung eu phâu thuât chinh hinh chi Bô 9
4,5 3ô dung eu phâu thuât chi trên + chi duôi Bô 2
4,6 Bô dung eu phâu thuât tông quât Bô 5
4,6 Bô dung eu tiêu phâu Bô 5
4,7 Bô dung eu phâu thuât nôi soi Bô 5
4,8 Bô dung eu phâu thuât long ngirc Bô 2
4,9 Bô dung eu phâu thuât niêu Bô 2
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Tên don vi: Bênh viên Da khoa Sài Gôn

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirçmg 
tôi da

Ghi chu

4,1 Bô dung eu mach mâu Bô 2
4,11 Bô dung eu vi phâu Bô 3
4,12 Bô thâo dung eu ( toumervit) Bô 2
4,13 Bô dung eu PT Tai Müi Hong Bô 4
4,14 Bô dung eu PT Rang Hàm Mât Bô 2
4,15 Bô thoât vi dïa dêm Bô 2
4,16 Bô dung eu khâm khüc xa Bô 1
4,17 Bô dung eu phâu thuât Lasik Bô 1

5 Giuàng
5,1 Giuàng bênh nhân Câi 250

6 Thiêt bi thâm dô chüc nàng
6,1 May hô hâp kÿ Mây 2
6,2 Mây do chî sô huyêt âp cânh tay - cô chân ABI Mây 2
6,3 May do nông dô Oxy Spo2 Mây 22
6,4 Mây diên eo Mây 1
6,5 Mây do loâng xuong Mây 1

7 Bâng ca
7,1 Bâng ca xe cüru thuong Câi 4
7,2 Bàng ca chuyên bênh Câi 7

8 Thiêt bi chînh hinh
8,1 Mây cua bôt Mây 3
8,2 Bàn kéo nàn bô bôt Câi 2

9 Mây holter
9,1 Mây holter huyêt âp Mây 3
9,2 Mây holter diên tim Mây 3
10 Thiêt bi phâu thuât

10,1 Bon rira tay phâu thuât 03 vôi Câi 2
10,2 Mây garo hoi tu dông Câi 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11 Thiêt bị nhãn khoa
11,1 Máy chụp căt lớp võng mạc OCT Máy 1
11,2 Máy Laser YAG điều trị đục bao sau Máy 1
11,3 Máy chụp hình màu đáy mắt Máy 1
11,4 Máy siêu âm A/B Máy 2
11,5 Máy đo nhãn áp Máy 1
11,6 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc Máy 2
11,7 Hệ thông phâu thuật khúc xạ Excimer Laser HT 1
11,8 Máy chụp bản đồ & kết hợp camera xoay Scheimpflug Máy 1
11,9 Hệ thống laser femtosecond phẫu thuật giác mạc HT 1
11,1 Máy tạo vạt giác mạc Máy 1
11,1 Hệ thông đo thi lực HT 1
11,1 Sinh hiển vi đèn khe khám mắt Cái 2
11,1 Hộp thử kính + gọng thừ Cái 2
11,1 Đèn soi đáy mắt Cái 2
11,2 Máy đo tròng kính Máy 1

12 Máy hấp - rửa
12,1 Máy hấp dụng cụ nhanh Máy 6
12,2 Máy hấp nhiệt độ thấp Máy 1
12,3 Máy hấp ướt Máy 4
12,4 Máy hâp khô Máy 2
12,5 Máy rửa dụng cụ siêu âm Máy 2

13 Máy phun sương
13,1 Máy phun sương khử khuẩn Máy 6

14 Thiết bị nha khoa
14,1 Vláy điêu trị tủy Máy 1
14,2 Vláy laser nha khoa Máy 1
14,3 Vláy cạo vôi Máy 3
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Tên dffn vi: Bênh viên Da khoa Sài Gôn

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

14,4 Hê thông ghê nha HT 3
14,5 May X-quang trong miêng Mây 1
14,6 May X-quang panorama Mây 1
14,7 May quét chup hinh rang Mây 1

15 May hüt
15,1 May hût dich Mây 10

16 Thiêt bi xét nghiêm
16,1 Hê thông xét nghiêm vi sinh HT 1

17 May thâm mÿ da
17,1 May làn kim Mây 1
17,2 May xông hoi mât Mây 1
17,3 May soi da Mây 1
17,4 May chàm soc da Mây 1
17,5 May laser Q-Switched dieu tri thâm mÿ Mây 1
17,5 May laser Nd: Yag vâ Er:Yag dieu tri thâm mÿ Mây 1
17,6 Dèn chàm soc da Câi 3
17,7 Mâylaser Co2 dieu tri thâm mÿ Mây 2
17,8 May IPL dieu tri thâm mÿ Mây 1
17,9 Mây trê hôa da toàn thân Mây 1

18 Vali câp ciïu Câi 5----- 7v------
ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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PHỤ LỤC
CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

¿định sô 00 /2020/QĐ-UBND ngày à-h tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI •  •

Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BỊ Y TẼ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hê th 5ng X-Quang

1,1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát HT 10
1,2 Máy X-quang răng HT 1
1,3 Máy X-quang kỹ thuật số CR HT 1
1,4 Máy X-Quang c Arm HT 3

2 Hệ th<ìng CT-Scanner HT
2,1 Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt HT 3
2,2 Hệ thống CT-Scanner 64 - 128 lát cắt HT 2

3 Hệ thông cộng hưởng từ >1.5 Tesla HT 1
4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) HT 2
5 Siêu âim

5,1 Máy siêu âm A/B Máy 4
5,2 Máy siêu âm điêu trị Máy 4
5,3 Máy siêu âm màu 4D Máy 4
5,4 Máy siêu âm tim gắng sức Máy 1
5,5 Máy siêu âm màu chuyên sản Máy 2
5,6 Máy siêu âm đàn hôi mô gan Máy 1
5,7 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 11
5,8 Máy siêu âm màu tổng quát vláy 17

6 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hệ thống 4
7 Máy xét nghiệm miễn dịch

7,1 1 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động HT 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu virc Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đon vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7,2 Máy xét nghiêm miễn dịch Elisa tự động HT 1
8 Máy thân nhân tạo Máy 31
9 Máy thở

9,1 Máy giúp thở cao câp Máy 34
9,2 Máy giúp thở thường Máy 4
9,3 Máy giúp thở nCPAP Máy 7
9,4 Máy giúp thở di đông Máy 3
9,5 Máy giúp thở BiPAP Máy 5

10 Máy gây mê
10,1 Máy gây mê giúp thở Máy 6
10,2 Máy gây mê dùng gây tê vùng thần kinh ngoại biên Máy 1

11 Máy t leo dõi bênh nhân
11,1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Máy 56
11,2 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông sô Máy 19
11,3 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Máy 26
11,4 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông số có theo dõi khí mê Máy 12
11,5 Hê thống theo dõi bệnh nhân trung tâm >16 cổng HT 2

12 Bơm tiêm điện Máy 255
13 Máy truyên dich Máy 214
14 Dao mô

14,1 Dao mô điên cao tân Cái 7
14,2 Dao mô siêu âm nội soi HT 3
14,3 Dao hàn mach/ Dao hàn mô HT 3

15 Máy p lá rung Máy 10
16 Hê thống phẫu thuật nội soi

16,1 Hê thống phẫu thuât nôi soi tổng quát HT 4
16,2 Hê thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng HT 2
16,3 Hê thống phẫu thuật nội soi khớp HT 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

s<) TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đon vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

17 Đèn mô treo trân 2 nhánh Bô 7
18 Đèn mổ di động Bô 4
19 Bàn ir10

19,1 Bàn mô tông quát Cái 4
19,2 Bàn mô chỉnh hình Cái 1

19,3 Bàn mổ có bộ giá chụp sọ não và cột sống Cái 2
20 Máy d iện tim

20,1 Máy điện tim Máy 25
20,2 Máy điện tim găng sức Máy 2

21 Máy điện não Máy 2
22 Hệ the>ng khám nội soi

22,1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Máy 4
22,2 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng HT 2
22,3 Hệ thống nôi soi đường mât HT 1
22,4 Hệ thông nội soi mật- tụy ngược dòng (ERCP) HT 1
22,5 Hệ thống tán sỏi xung hơi (hệ thống tán sỏi qua nôi soi) HT 1

23 Máy soi cô tử cung Máy 2
24 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 15
B.TJ*ANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHÁC

1 Bàn hôi sức sơ sinh Cái 1
2 Bàn mô pháp y Cái 1
3 Bêp khuây từ và gia nhiệt Cái 1
4 Bôn ngâm dụng cụ Cái 1
5 Bôn rửa dụng cụ Cái 1
6 Bồn rừa tay Cái 1
7 Bàn kéo cột sống thắt lưng Cái 4
8 Bàn kéo xương Cái 1
9 Bàn năn chỉnh hình Cái 2
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Tên don vi: Bênh viên Da khoa khu vire Cü Chi TP. Hô Chi Minh • • • •

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirong 
tôi da

Ghi chu

10 Bàn sanh Câi 4
11 Bô dung eu banh bung trong phâu thuât Bô 4
12 Bô dung eu dai phâu Bô 18
13 Bô dung eu mô mông quâm gôm 12 khoân Bô 4
14 Bô dung eu mô Phaco Bô 4
15 Bô dung eu tiêu phâu Bô 11
16 Bô dung eu trung phâu Bô 11
17 Bô khoan tüy mêm Bô 3
18 Bô soi treo thanh quân, gôm 14 khoân Bô 2
19 Bô tro eu lây nep vit Bô 3
20 Bô tro eu mô khung châu Bô 3
21 Bô dung eu chi trên Bô 3
22 Bô dung eu chi duai Bô 3
23 Bô trocar phâu thuât nôi soi long ngue Bô 5
24 Dèn soi dây mât Câi 3
25 Dèn soi dông tir Câi 5
26 Dèn soi tai Câi 4
27 Dèn trâm thâm mÿ Câi 6
28 Dèn khâm tai müi hong Câi 8
29 Dèn quang trùng hop Câi 7
30 Dung eu banh ông hâu mon cô khôa Bô 3
31 Hê thông khi y tê trung tâm (nén và hüt) HT 3
32 Hê thông mây tân soi ngoài co thê HT 2
33 Hê thông xir lÿ nuoc RO > 1000 Lit/giô HT 5
34 Kinh hiên vi Câi 8
35 Long cây vi trùng Câi 1
36 Mây cao vôi siêu âm Mây 6
37 Mây cây mâu tu dông Mây 2

Page 4



Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38 Máy chiêt tách tê bào Máy 2
39 Máy căt đôt điện Máy 2
40 Máy ETC02 Máy 1
41 Máy doppler tim thai Máy 10
42 Máy doppler kiêm tra mạch máu Máy 1
43 Máy đo chức năng hô hâp Máy 2
44 Máy cưa căt bột Máy 3
45 Máy cưa xương ức Máy 3
46 Máy điện giải Máy 3
47 Máy điêu trị nội nha Máy 4
48 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Máy 2
49 Máy đo công suât giác mạc (Gaval) Máy 1
50 Máy đo độ kính cũ (Lensmeter ) Máy 1
51 Máy đo hơi thở HP Máy 2
52 Máy đo Sp02 cầm tay Máy 63
53 Máy đo Sp02 câm tay nhi sơ sinh Máy 15
54 Máy đốt cao tần trong giảm đau thần kinh Máy 2
55 Máy Garo hơi tự động Máy 2
56 Máy ghế nha HT 5
57 Máy giặt Máy 8
58 Máy hâp ướt Máy 8
59 Máy hâp nhanh Máy 4
60 Hệ thông holter huyêt áp 24h HT 2
61 Hệ thống holter nhịp tim 24h HT 2
62 Máy kéo giãn cột sống Máy 3
63 Máy tạo nhịp tạo tạm thời 1 buông Máy 1
64 Máy lăc giang mai Máy 1
65 Máy phun sát khuân di động Máy 3
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Tên dcyn vi: Bênh viên Da khoa khu vyc Cu Chi TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

66 May lac ông nghiêm May 2
67 May khoan y khoan da nàng May 1
68 May kich thich thân kinh May 1
69 May laser ban dân nôi tïnh mach May 6
70 May tri quang bàng ban dân công suât thâp loai 2 kênh May 5
71 May quang châm bàng laser bân dân công suât thâp loai 10 kênh May 3
72 May hüt dich May 38
73 May hüt dich sa sinh May 1
74 May hüt dich di dông Mây 26
75 May huyêt hoc May 4
76 May khâc kim loai Mây 2
77 May khi mâu dông mach Mây 6
78 May khü khuân không khi Mây 8
79 May loc lien tue HDF online Mây 2
80 May loc màng bung lien tue Mây 3
81 May loc hâp phu Mây 2
82 May loc mâu lien tue dùng cho nguài Ion và trè em Mây 2
83 May ly tâm Mây 5
84 May nhüng sâp Paraffin Mây 2
85 May phân tich nuac tiêu Mây 3
86 May phân tich và càn lâng nuac tiêu tu dông Mây 2
87 May rüa da két hop siêu âm Mây 2
88 May rua quâ loc tu dông Mây 3
89 May sây dô vài 50 kg Mây 4
90 May sây Mây 2
91 May tâp thu dông khcrp gôi Mây 6
92 May thâo long Mây 2
93 May thü tüy rang Mây 3
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1 en dơn V 

Số TT

ì: Kenn vien n a  Knua KHU vực V.U V.UI I r . l iu  V.1111UIUU

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chủ

94 Máy nén ép tri liêu Máy 2

95 Máy xoa bóp toàn thân Máy 2
96 Máy sóng xung kích Máy 1

97 Máy sấy tiêt trùng chai thủy tinh Máy 1

98 Máy đóng nút chai Máy 1

99 Máy loc nước nóng lanh Máy 1
100 Máy xét nghiêm sinh hoc phân tử hoàn toàn tự động Máy 1

101 Máy điều tri nhiêt nóng bằng parafin Máy 1

102 Máy từ trường điều tri kết hơp 2 vòng từ trường Máy 1

103 Máy văt Máy 2
104 Sinh hiên vi khám măt Máy 3
105 Sinh hiển vi phẫu thuât Máy 4

106 Tủ ấm nuôi cấy vi trùng Cái 2

107 Tủ cấy an toàn sinh hoc cấp 2 Cái 3

108 Tủ hút khí đôc Cái 2

109 Tủ làm ấm máu và dich truyền Cái 3
110 Tủ mát Cái 1

111 Tủ hút vô trùng Cái 2

112 Tủ âm Cái 3

113 Tủ lanh trữ máu Cái 2

114 Tủ sây khô Cái 3

115 Tủ sây ozone Cái 3

116 Tua vít phẫu thuât có nam châm Cái 6/V
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PHỤ LỤC
[UẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
nh số ưd /2020/QĐ-UBND ngày thảng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Hệ thông X-Quang kỹ thuật sô Hệ thống 8
1.2 Hệ thông X-Quang sô hóa CR Hệ thống 5
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thống 6
1.4 Máy X-Quang cô định Hệ thống 8
1.5 Máy X-Quang di động kỹ thuật sô Hệ thống 8
1.6 Máy X-Quang nha khoa toàn cảnh Hệ thống 2
1.7 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thống 2
1.8 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thống 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT Scanner (mô phỏng) > 16 lát Hệ thống 1
2.2 Hệ thông CT-Scanner 16 lát căưvòng quay Hệ thống 2
2.3 Hệ thống CT-Scanner 32 - 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 2
2.4 Hệ thông CT-Scanner 64 - 128 lát căt/vòng quay Hệ thống 2
2.5 Hệ thông CT-Scanner 256 lát căưvòng quay Hệ thông 2
2.6 Hệ thông PET/CT Hệ thống 1
2.7 Hệ thông chụp xạ hình SPECT/CT Hệ thống 1
2.8 Hệ thông CT scanner di động Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla 1
3.2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla Hệ thống 1

4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
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Tên đon vi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh • •  •  •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

4.1 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện Hệ thông 2
4.2 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện Hệ thông 1

5 Siêu âm
5.1 Máy siêu âm A/B Cái 3
5.2 Máy siêu âm đàn hôi Cái 3
5.3 Máy siêu âm doppler màu > 3 đầu dò Cái 18
5.4 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 5
5.5 Máy siêu âm doppler xuyên sọ Cái 3
5.6 Máy siêu âm nội mạch Cái 3
5.7 Máy siêu âm tim găng sức Cái 2
5.8 Máy siêu âm câm tay Cái 5
5.9 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 3
5.10 Máy siêu âm trăng đen 2 đâu dò Cái 2

6 Máy xét nghiêm sinh hóa các loại
6.1 Máy phân tích sinh hóa tự động >1200 tesưgiờ Cái 3

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
7.1 Máy miễn dịch tự động tốc độ >100 tesưgiờ Cái 3

8 Máy thân nhân tạo Cái 40
9 Máy thở

9.1 Máy giúp thở Cái 74
9.2 Máy giúp thở cao tân Cái 5
9.3 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 14
9.4 Máy giúp thở Bipap Cái 3
9.5 Máy giúp thở di động Cái 17

10 Máy gây mê
10.1 Máy gây mê kèm thở có monitor theo dõi khí mê người lớn - trẻ em Cái 26

11 Máy theo dõi bệnh nhân
11.1 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 12 cống Hệ thông 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Sc) TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11.2 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 16 cổng Hệ thống
11.3 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm >=40 cổng Hệ thông J|
11.4 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 32 cổng Hệ thống
11.5 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 8 cổng Hệ thống 2'
11.6 Máy theo dõi bệnh nhân 5-6 thông so Cái 100
11.7 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 55
11.8 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số có theo dõi khí mê Cái 21

12 Bơm tiêm điện
12.1 Bơm đôi xung động mạch chủ Cái 2
12.2 Bơm tiêm điện Cái 250
12.3 Bơm tiêm điện cảng quang Cái 6
12.4 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 8
12.5 Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Cái 10

13 Máy truyền dịch Cái 210
14 Dao mố

14.1 Dao mổ điện cao tần Cái 24
14.2 Dao mổ C02 Cái 5
14.3 Dao mổ laser Cái 5
14.4 Dao mô siêu âm và hàn lưỡng cực Cái 20
14.5 Dao mổ plasma Cái 5

15 Máy p lá rung Cái 42
16 Máy tim phôi nhân tạo Cái 1
17 Hệ thông phẫu thuật nội soi

17.1 Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thống 3
17.2 Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu - sản Hệ thống 3
17.3 Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống, sọ não Hệ thông 2
17.4 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát Hệ thống 4
17.5 Hệ thống phẫu thuật nội soi sản, phụ khoa Hệ thống 3



Tên đơn vỉ: Bênh viên Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

17.6 Hê thống phẫu thuât nôi soi sinh thiết chẩn đoán u ố bụng Hệ thông 2
17.7 Hê thống phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng Hệ thông 2
17.8 Hê thống phẫu thuât nôi soi thanh quản ống cứng Hệ thông 2
17.9 Hê thống phẫu thuât nôi soi xoang Hệ thông 2
17.10 Hê thống robot phẫu thuật nội soi tim mạch Hệ thông 1
17.11 Hê thống robot phẫu thuật nội soi thần kinh Hệ thông 1

18 Đèn mổ treo trần
18.1 Đèn mổ treo trần LED 2 nhánh, công suất > 160.000 Lux Bộ 15
18.2 Đèn mổ treo trần LED 2 nhánh,công suất > 160.000 Lux kèm camera Bộ 6
18.3 Đèn mổ treo trần LED 1 nhánh Bộ 10

19 Đèn mổ di đông
19.1 Đèn mô LED di đông Cái 10

20 Bàn mổ
20.1 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 4
20.2 Bàn mô đa năng Cái 2
20.3 Bàn mổ đa năng điên - thủy lực Cái 17
20.4 Bàn mổ đa năng điên cao cấp (phòng Hybrid) Cái 2
20.5 Bàn mổ thần kinh so não Cái 2
20.6 Bàn mổ tử thi Cái 2

21 Máy điên tim
21.1 Máy điên tim 12 cân Cái 35
21.2 Máy điên tim 3 cân Cái 35
21.3 Máy điên tim 6 cân Cái 35
21.4 Máy điên tim găng sức Cái 2

22 Máy điên não
22.1 Máy đo điên não đồ vi tính >32 kênh Cái 2
22.2 Máy đo lưu huyêt não Cái 2

23 Hê thông khám nôi soi
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Tên đo-n vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

s<» TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

23.1 Hệ thông nội soi chụp mật- tụy ngược dòng (ERCP) Hệ thống 1
23.2 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 2
23.3 Hệ thống nội soi mũi xoang 3D Hệ thống 1
23.4 Hệ thống nội soi ruột non bóng đôi Hệ thống 2
23.5 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2
23.6 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đai tràng) Hệ thống 4

24 Máy soi cô tử cung
24.1 |Máy soi cổ tử cung có camera Cái 3

25 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 56
26 Thiêt bị xạ trị - y học hạt nhân

26.1 Hệ thồng xạ trị trong suất liều cao HT 1
26.2 Hệ thống máy gia tốc tuyến tính 1 mức năng lương HT 1
26.3 Hệ thồng máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lương HT 1
26.4 Máy đo độ tập trung tuyến giáp Cái 1
26.5 Tủ hút khí độc Cái 1
26.6 Máy đo hoạt động phóng xạ Cái 2
26.7 Máy chuẩn liều xạ Cái 2
26.8 Hệ thống máy gia tốc tuyến tính dưới hướng dẫn hình ảnh HT 1

tí.Ti*ANG THIÊT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn khám nôi soi Cái 6
1.2 Bàn khám tai mũi họng cao cấp Cái 4
1.3 Bàn khám phụ khoa Cái 12
1.4 Bàn làm bột bó xương/Bàn bó bột Cái 8
1.5 Bàn năn xương Cái 6
1.6 Bàn phẫu tích bệnh phẩm Cái 4
1.7 Bàn sanh + nạo thai 02 phần có nệm Cái 12
1.8 Bàn sanh đa đăng sử dụng điện Cái 10
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chủ

2 Bảng
2.1 Bảng kiêm tra thi lưc điên tử Cái 4
2.2 Bảng thử thi lưc hôp có đèn chiếu sáng Cái 4

2.3 Bảng thử thi lưc màu Cái 3

3 Bê
3.1 Bể ngâm chân tri liêu Cái 5

3.2 Bể rửa dung cu siêu âm, > 30 lít Cái 14

4 Block
4.1 Block gia nhiêt Cái 4

5 Bô đèr1
5.1 Bô đèn đăt nôi khí quản có camera Cái 7
5.2 Bô đèn đăt nôi khí quản khó Bộ 12

5.3 Bô đèn đăt nôi khí quản Bộ 68
5.4 Bô đèn đăt nôi khí quản nhi, sơ sinh Bộ 14

6 Bô đo
6.1 Bô đo nhãn áp Maclakov Bộ 2

7 Bô dung cu
7.1 Bô đai phẫu thuât tim mach Bộ 3
7.2 Bô dẫn lưu khí - dich màng phối 3 bình Bộ 3

7.3 Bô điên di gel agarose Bộ 3
7.4 Bô dung cu phẫu thuât nôi soi lồng ngực Bô 4

7.5 Bô dung cu bấm sinh thiết tử cung , buồng tử cung Bộ 4

7.6 Bô dung cu banh bung Bộ 3
7.7 Bô dung cu băt con Bô 5
7.8 Bô dung cu bôc lô tĩnh mach Bộ 19
7.9 Bô dung cu bôc lô tĩnh mach cho nhi Bô 9
7.10 Bô dung cu cắm ghép Implant (1 máy + 1 bộ kit) Bộ 6
7.11 Bô dung cu câp cứu Bộ 35
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Ten ckra vi: Bênh viên Da khoa khu vyc Hoc Mon TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI Don v| 
tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chü

7.12 Bô dung eu cât amidal và nao VA Bô 4
7.13 Bô dung eu càt büi trî Bô 3
7.14 Bô dung eu cât chi Bô 35
7.15 Bô dung eu càt mông thit mât Bô 3
7.16 Bô dung eu cât tir cung duàng bên Bô 3
7.17 Bô dung eu càt tir cung duàng ducri Bô 3
7.18 Bô dung eu chinh nha Bô 4
7.19 Bô dung eu cô dinh chi câc cô Bô 4
7.20 Bô dung eu cô dinh cô câc cô Bô 4
7.21 Bô dung eu dai phau Bô 4
7.22 Bô dung eu dât stent Bô 3
7.23 Bô dung eu dô dé Bô 4
7.24 Bô dung eu dùng trong phâu thuât nôi soi Bô 6
7.25 Bô dung eu ghép gan Bô 2
7.26 Bô dung eu ghép thân Bô 2
7.27 Bô dung eu khai khi dao Bô 3
7.28 Bô dung eu khâm chuyên khoa TMH Bô 4
7.29 Bô dung eu khâm khüc xa ( thuôc Parent, guong lo, dèn Landolt) Bô 4
7.30 Bô dung eu khâm mât Bô 3
7.31 Bô dung eu khâm sàn phu khoa Bô 10
7.32 Bô dung eu khâm và dieu tri TMH Bô 5
7.33 Bô dung eu làm thü thuât Bô 8
7.34 Bô dung eu lây di vât Bô 4
7.35 Bô dung eu lây di vât màt Bô 4
7.36 Bô dung eu lây di vât TMH Bô 4
7.37 Bô dung eu lây soi qua da duàng hâm nhô Bô 3
7.38 Bô dung eu mô duc thüy tinh thê Bô 5
7.39 Bô dung eu mô Glocom Bô 3
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Tên don vi: Bênh viên Da khoa khu vire Hoc Mon TP. Hô Chi Minh • • • •

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirong 
tôi da

Ghi chu

7.40 Bô dung eu mô hàm êch Bô 4
7.41 Bô dung eu mô khi quân Bô 8
7.42 Bô dung eu mô lây thai Bô 6
7.43 Bô dung eu mô miêng trè em và nguài Ion Bô 15
7.44 Bô dung eu mô vâch ngân Bô 4
7.45 Bô dung eu nâng xoang (kin + hô) Bô 4
7.46 Bô dung eu nao thai Bô 20
7.47 Bô dung eu nhô rang Bô 9
7.48 Bô dung eu niêu dao nam và nù Bô 5
7.49 Bô dung eu phâu thuât bàn tay Bô 3
7.50 Bô dung eu phâu thuât cât bô tüi mât Bô 5
7.51 Bô dung eu phâu thuât cây ghép rang Bô 5
7.52 Bô dung eu phâu thuât chân thuong chînh hinh Bô 6
7.53 Bô dung eu phâu thuât chi duôi Bô 6
7.54 Bô dung eu phâu thuât chi trên Bô 4
7.55 Bô dung eu phâu thuât côt sông Bô 3
7.56 Bô dung eu phâu thuât da dày Bô 3
7.57 Bô dung eu phâu thuât dai tràng Bô 4
7.58 Bô dung eu phâu thuât rîîa dêm Bô 4
7.59 Bô dung eu phâu thuât khung châu Bô 3
7.60 Bô dung eu phâu thuât lê dao Bô 2
7.61 Bô dung eu phâu thuât long ngue Bô 4
7.62 Bô dung eu phâu thuât mât Bô 3
7.63 Bô dung eu phâu thuât môi Bô 4
7.64 Bô dung eu phâu thuât mông quàm Bô 3
7.65 Bô dung eu phâu thuât nha chu Bô 3
7.66 Bô dung eu phâu thuât nhi khoa Bô 4
7.67 Bô dung eu phâu thuât nôi soi dâu cô, xoang Bô 3
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Tên don vi: Bênh viên Da khoa khu vire Hôc Mon TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT Bï Don vf 
tin h

So 
lirong 
tôi da

Ghi chu

7.68 Bô dung eu phâu thuât nôi soi khop Bô 4
7.69 Bô dung eu phâu thuât nôi soi ô bung Bô 3
7.70 Bô dung eu phâu thuât nôi soi sân phu khoa Bô 3
7.71 Bô dung eu phâu thuât nôi soi tai müi hong Bô 3
7.72 Bô dung eu phâu thuât nôi soi tiêt niêu Bô 4
7.73 Bô dung eu phâu thuât phaeo Bô 3
7.74 Bô dung eu phâu thuât rang hàm mât Bô 4
7.75 Bô dung eu phâu thuât sân khoa Bô 4
7.76 Bô dung eu phâu thuât tai müi hong Bô 4
7.77 Bô dung eu phâu thuât thâm mÿ Bô 3
7.78 Bô dung eu phâu thuât thân kinh so nâo Bô 3
7.79 Bô dung eu phâu thuât thanh quân Bô 4
7.80 Bô dung eu phâu thuât thoât vi dîa dêm Bô 3
7.81 Bô dung eu phâu thuât tien liêt tuyên Bô 2
7.82 Bô dung eu phâu thuât tiêt niêu Bô 4
7.83 Bô dung eu phâu thuât tiêu hôa nguài Ion Bô 3
7.84 Bô dung eu phâu thuât tiêu hôa nhi Bô 4
7.85 Bô dung eu phâu thuât tim mach Bô 5
7.86 Bô dung eu phâu thuât tim mach và long ngue Bô 4
7.87 Bô dung eu phâu thuât tim và mach mâu Bô 3
7.88 Bô dung eu phâu thuât tông quât Bô 4
7.89 Bô dung eu phâu thuât tü thi nguài Ion Bô 3
7.90 Bô dung eu phâu thuât tir thi nhi Bô 3
7.91 Bô dung eu phâu thuât tuyên giâp Bô 4
7.92 Bô dung eu vi phâu tai giùa Bô 3
7.93 Bô dung eu phâu thuât tuyên tien liêt Bô 3
7.94 Bô dung eu phâu thuât u phôi Bô 3
7.95 Bô dung eu phâu thuât vi phâu chi duoi Bô 6
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT

. .  » y . . .  * - y  Ị V ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- -- -----------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7.96 Bô dung cu phẩu thuât vi phẫu chi trên Bô 6
7.97 Bô dung cu phòng thí nghiêm Bộ 4
7.98 Bô dung cu sinh thiết dùng cho sản khoa Bộ 3
7.99 Bô dung cu thắt đông mach ha vi Bô 3
7.100 Bô dung cu thay băng Bộ 25
7.101 Bô dung cu thủy tinh các loai Bô 4
7.102 Bô dung cu tỉa sun khớp gôi Bô 3
7.103 Bô dung cu tiêu phâu Bộ 65
7.104 Bô dung cu tiểu phẫu: chắp, leo, di vật giác mạc Bô 3
7.105 Bô dung cu trám composite Bô 8
7.106 Bô dung cu trung phâu Bộ 4
7.107 Bô dung cu vi phẫu mach máu Bô 4
7.108 Bô dung cu vi phẫu thần kinh có khung cố định sọ não Bô 3
7.109 Bô garo chi dưới Bô 8
7.110 Bô garo chi trên Bô 8
7.111 Bô lấy cao răng bằng tay Bộ 10
7.112 Bô hôi sức ngat Bô 5
7 113 Bô sinh thiêt gan Bộ 3
7.114 Bô sinh thiêt màng phôi Bô 3
7.115 Bô sinh thiêt tủy xương Bộ 3
7.116 Bô sinh thiêt u vú Bộ 3
7.117 Bô soi treo thanh quản ông cứng Bộ 4

7.118 Bô tháo vòng tránh thai + đăt vòng Bộ 7
7.119 Bô thông tuyên lê Bộ 4
7.120 Bô triêt sản nữ Bô 6

7.121 Bô Vali câp cứu ngoai viên Bô 5
7.122 Bô Vali Code blue Bộ 5
7.123 Bô dung cu FNA tuyên giáp Cái 6



Tên đon vị: Bệnh viện Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7.124 Bộ khám ngũ quan Bộ 4
8 Bộ kim

8.1 Bộ kìm sinh thiết cổ tử cung Bộ 5
8.2 Bộ kìm sinh thiết dạ dày Bô 6

9 Bộ kính
9.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bô 4

10 Bộ Pipette
10.1 Bộ Pipette các cỡ Bộ 4
10.2 Pipette tự động các loại (P10, P20, P100, P200, P1000) ml Bộ 2
10.3 Pipette tự động các loại (P10, P20,P100, P1000) Bô 2

11 Bôn
11.1 Bôn nhúng sáp (paraffin) Cái 4
11.2 Bôn tăm phỏng Cái 3
11.3 Bồn rửa tay tiệt trùng phòng mổ Cái 25
11.4 Bồn thủy trị liệu tắm xoáy massage toàn thân kết hợp điện xung Cái 4
11.5 Bôn thủy trị liệu tứ chi Cái 4

12 Cân
12.1 Cân kỹ thuật 0,1 g Cái 4
12.2 Cân phân tích, 4 số Cái 4
12.3 Cân điện tử người lớn Cái 40
12.4 Cân xe lăn Cái 10
12.5 Căn giường Cái 10
12.6 cần băng ca, xe đẩy Cái 10

13 Cưa
13.1 Cưa bột Cái 5
13.2 Cưa xương điện Cái 4

14 Đèn
14.1 Đèn khe khám mắt Cái 3
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

14.2 Đèn quang trùng hơp Cái 6
14.3 Đèn soi đáy măt Cái 3
14.4 Đèn soi đồng tử (Retinoscope packs) Cái 3
14.5 Đèn khám Tai Mũi Hong Cái 3
14.6 Đèn soi tĩnh mach Cái 3
14.7 Đèn soi tĩnh mach trẻ em Cái 8
14.8 Đèn sưởi ấm hồng ngoai có nút chỉnh cường độ Cái 55

15 Ghế
15.1 Ghế khám và điều tri tai mũi hong Cái 7
15.2 Ghế máy nha khoa Cái 16
15.3 Ghế khám mắt Cái 3

16 Giường
16.1 Giường bênh > 3 chức năng Cái 58
16.2 Giường bênh nhân Cái 776
16.3 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 13
16.4 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Cái 126
16.5 Giường hôi sức nhi Cái 27
16.6 Giường kéo côt sông Cái 14
16.7 Giường khám bênh có boc nêm Cái 60
16.8 Giường khám bênh nâng ha điện Cái 28
16.9 Giường khám phu khoa Cái 3
16.10 Giường nôi soi Cái 8
16.11 Giường siêu âm Cái 36
16.12 Giường sơ sinh Cái 37
16.13 Giường tâp vât lý tri liệu Cái 20
16.14 Giường tâp VLTL 3 khúc Cái 9
16.15 Giường xoa bóp Cái 2

17 Kính
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI •  •

Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tói đa

Ghi chú

17.1 Hệ thống kính hiến vi huỳnh quang và phần mềm bắt hình nhiễm sắc thể đồ và FISH Hệ thống 2
17.2 Kính hiển vi 2 mắt Cái 7
17.3 Kính hiên vi 2 măt có găn camera Cái 4
17.4 Kính hiên vi đảo ngược Cái 2
17.5 Kính hiển vi hội chẩn, > 5 đầu quan sát Cái 2
17.6 Kính hiên vi huỳnh quang + Camera Cái 2
17.7 Kính hiển vi nền đen Cái 3
17.8 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 3
17.9 Kính hiển vi phẫu thuật 2 người (cao cấp) Cái 2
17.10 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 4
17.11 Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng Cái 3
17.12 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh Cái 3
17.13 Kính hiến vi quang học có gắn camera kèm phần mềm chuyên dụng Cái 2
17.14 Kính hiên vi soi nôi Cái 4

18 Lồng ấp
18.1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 35
18.2 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 13
18.3 Lồng ấp vận chuyển Cái 5

19 Máy căt - máy đốt
19.1 Máy cắt lát vi thể đông lạnh Cái 3
19.2 Máy căt lát vi thê, quay tay Cái 2
19.3 Máy căt lát vi thê, tự động Cái 3
19.4 Máy căt hút trong phâu thuật nội soi mũi xoang Cái 2
19.5 Máy căt tiêu bản lạnh Cái 3
19.6 Máy đôt điện cô tử cung Cái 3
19.7 Máy đốt khối u bằng vi sóng Cái 2

20 Máy lọc
20.1 |Máy lọc máu liên tục Cái 3
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Tên đon vi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

21 Máy truyên máu
21.1 1 Máy truyền máu Cái 4

22 Máy điên
22.1 Máy điên cơ Cái 4
22.2 Máy điên di tư đông Cái 2
22.3 Máy điên di huyêt săc tô Cái 2
22.4 Máy điên di, đứng Cái 2
22.5 Máy điên di, ngang Cái 2

23 Máy điêu tri
23.1 Máy điều tri bằng dòng giao thoa Cái 4
23.2 Máy điều tri bằng kích thích điện Cái 10
23.3 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 4
23.4 Máy điều tri bằng tia tử ngoai Cái 4
23.5 Máy điều tri da bằng sóng RF Cái 2
23.6 Máy điều tri điên từ trường Cái 4
23.7 Máy điều tri hồng ngoai Cái 8
23.8 Máy điều tri nhiêt lanh sâu -30 đô Cái 4
23.9 Máy điêu tri nhiêt nóng sâu Cái 3
23.10 Máv điều tri oxv cao áp Cái 4
23.11 Máy điêu tri sóng ngăn Cái 7
23.12 Máy điều tri tần số thấp Cái 4
23.13 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 8
23.14 Máy laser C02 điêu tri Cái 4
23.15 Máy phát tia Plasma lanh hỗ trơ điều trị vết thương Cái 5
23.16 Máy điên xung 2 kênh kết hơp với siêu âm đa tần trị liệu Cái 4
23.17 Máy giác hút chân không trị liệu Cái 4
23.18 Máy vi sóng tri liêu Cái 4
23.19 Máy sóng xung kích tri liệu Cái 4
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu virc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •

Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

23.20 Bôn đun parafm trị liệu Cái 4
23.21 Đèn hông ngoại trị liệu Cái 4
23.22 Hệ thông thủy trị liệu Cái 4
23.23 Máy điện châm đa năng không dùng kim Cái 4
23.24 Máy châm cứu đa năng trị liệu Cái 4
23.25 Máy điều trị tuyến tiền liệt Cái 2

24 Máy đo
24.1 Máy đo ABR-ASSR Cái 3
24.2 Máy đo Antiphospholipid tự động Cái 4
24.3 Máy đo áp lực nội sọ Cái 3
24.4 Máy đo Bilirubin qua da Cái 4
24.5 Máy đo chỉ số ABP Cái 5
24.6 Máy đo chức năng hô hấp Cái 4
24.7 Máy đo Clo và pH, độ cứng Cái 4
24.8 máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo Cái 3
24.9 Máy đo cung lượng tim bằng phương pháp không xâm lấn Cái 2
24.10 Máy đo cung lượng tim xâm lấn bằng phương pháp hòa loãng nhiệt ( PICCO) Cái 2
24.11 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc Cái 6
24.12 Máy đo điện động nhãn đồ Cái 2
24.13 Máy đo DNA huỳnh quang Cái 3
24.14 Máy đo độ cong giác mạc Cái 3
24.15 Máy đo độ dãn cơ Cái 3
24.16 Máy đo độ đông máu tự động Cái 7
24.17 Máy đo độ lác Cái 3
24.18 Máy đo độ loãng xương X-Quang Cái 3
24.19 Máy đo độ sâu gây mê Cái 4
24.20 Máy đo Hct quay ly tâm Cái 3
24.21 Máy đo huyết áp để bàn Cái 16
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Tên don vi: Bênh viên f)a khoa khu vire Hoc Mon TP. Hô Chi Minh

So TT

î T---  ’ T------------------------ ---------------------------------------- ------------------------

TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirong 
tôi da

Ghi chü

24.22 May do kêt dinh tiêu câu Câi 3
24.23 May do khüc xa giâc mac Câi 5
24.24 May do nhân âp không tiêp xüc Câi 3
24.25 May do nhï luong Câi 3
24.26 May do nông dô bào hôa oxy (Sp02) trong mâu câm tay Câi 43
24.27 May do OAE Câi 3
24.28 May do thi lue diên tù Câi 3
24.29 May do thi giâc chü quan thàng düng Câi 2
24.30 May do thinh lue cô ghi Câi 3
24.31 Mây do thinh lue truong tu do Câi 3
24.32 May do trông kinh tu dông Câi 3
24.33 Mây do vân tôc sông mach và chi sô ABI Câi 3
24.34 Mây khi mâu dông mach Câi 5

25 May phân tich - xét nghièm
25.1 Hê thong Elisa ban tu dông Hê thông 2
25.2 Hê thông hôa mô miên dich, > 72 lam Hê thông 2
25.3 Hê thông xét nghiêm Elisa tu dông, > 2 dîa Hê thông 3
25.4 Hê thông phân tich dôc chât Hê thông 1
25.5 Mây cây mâu tu dông cô kèm mây tinh, >240 chai Câi 4
25.6 Mây dêm bâch phân Câi 3
25.7 Mây dêm khuân lac tu dông Câi 2
25.8 Mây do HbAlc tu dông Câi 3
25.9 Mây dô tïnh mach Câi 3
25.10 Mây duc bênh phâm Câi 3
25.11 Mây giâi trinh tu DNA diêm Câi 2
25.12 Mây giâi trinh tu gen Câi 2
25.13 Mây in cassete, >150 cât- sét/giô Câi 2
25.14 Mây in lam kinh, >150 lam kinh /giô Câi 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25.15 Máy khuây từ có gia nhiệt Cái
25.16 Máy lăc Cái 2'\

25.17 Máy lắc tiểu cầu Cái 5
25.18 Máy lăc Vortex Cái í .

25.19 Máy lai huỳnh quang tại chỗ (FISH) Cái 2
25.20 Máy lăng máu Cái 5
25.21 Máy ly tâm Cái 5
25.22 Máy ly tâm lắng mẫu nhanh Cái 3
25.23 Máy ly tâm lạnh, 96 ông, > 6000 vòng/phút Cái 3
25.24 Máy ly tâm ống nghiệm > 90 lỗ Cái 2
25.25 Máy ly tâm tê bào, > 12 vị trí Cái 2
25.26 Máy Microarray Cái 2
25.27 Máy nhuộm tiêu bản tự động, > 250 lam Cái r  3
25.28 Máy nuôi cấy sinh vật kị khí Cái 2
25.29 Máy phân phôi môi trường Cái 2
25.30 Máy phân tích huyết học tự động >32 thông số Cái 4
25.31 Máy phân tích huyết học tự động >50 thông số Cái 2
25.32 Máy phân tích nước tiêu tự động, >500 test/h Cái 2
25.33 Máy quang phô kiêm tra chât lượng DNA mức nano Cái 2
25.34 Máy sấy tiêu bản Cái 4
25.35 Máy đo độ đục Cái 1
25.36 Máy phân tích dòng chảy tê bào Cái 2
25.37 Máy hàn dây túi máu Cái 3
25.38 Máy tách chiêt tự động Cái 2
25.39 Máy tiệt trùng que cây Cái 3
25.40 Máy ủ nhiệt độ khô (Dry heat block) Cái 3
25.41 Máy xác định nhóm máu tự động Cái 3
25.42 Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vưc Hóc Môn TP. Hô Chí Minh■___ ■___ • -------•---

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25.43 Máy xử lý mô tư đông, >300 mâu Cái 2
25.44 Tủ an toàn sinh hoc câp 1 Cái 3
25.45 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 7
25.46 Tủ bảo quản hóa chất ở nhiêt đô phòng Cái 7
25.47 Tủ đổ gel tư đông Cái 2
25.48 Tủ đông ngân hàng máu, 664 lít Cái 2
25.49 Tủ lanh -20oC bảo quản sinh phâm Cái 4
25.50 Tủ lanh âm sâu, -86 đô c ,  > 420 lít Cái 9
25.51 Tủ lanh -30oC bảo quản sinh phâm Cái 3
25.52 Tủ lanh thường bảo quản sinh phâm Cái 2
25.53 Tủ lanh trữ máu > 250L Cái 4
25.54 Tủ lanh trữ thuốc, sinh phẩm > 300L Cái 16
25.55 Tủ lưu trữ mẫu < 250L Cái 9
25.56 Tủ nuôi cây yêm khí Cái 2

26 Máy rửa
26.1 Máy rửa dung cu nôi soi bằng sóng siêu âm Cái 3
26.2 Máy rửa dung cu,>20 đâu rửa Cái 2
26.3 Máy rửa khử khuẩn dung cu 2 cửa, dung tích > 250 lít Cái 2
26.4 Máy rửa và sây khô giường Cái 4
26.5 Máy rửa, sây khô dây thở Cái 5

27 Máv hút
27.1 Hê thống máy khoan cắt hút Hệ thông 3
27.2 Máy hút âm Cái 35
27.3 Máy hút chân không Cái 3
27.4 Máy hút đàm nhớt trẻ em - sơ sinh Cái 10
27.5 Máy hút dich Cái 55
27.6 Máy hút dich áp lưc cao Cái 7
27.7 Máy hút dich liên tue áp lưc thâp Cái 10
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Tên đon vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

27.8 Máy hút dịch xách tay Cái 4
27.9 Máy hút khói khử mùi Cái 14
27.10 Máy hút thai Cái 5
27.11 Máy hút mỡ Cái 1

28 Máy k loan
28.1 Khoan xương sử dụng pin Cái 7
28.2 Máy khoan căt nạo mũi xoang Cái 2
28.3 Máy khoan sọ não tự dừng Cái 4
28.4 Máy khoan xương đa năng Cái 5

29 Máy kích thích
29.1 Máy kích thích điện dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Cái 1
29.2 Máy kích thích Thân kinh-Cơ Cái 2

30 Máy laser
30.1 Máy laser châm cứu Cái 14
30.2 Máy laser cường độ cao Cái 2
30.3 Máy laser điêu trị Cái 4
30.4 Máy Laser Fraction C02 trị sẹo rô - da lão hóa Cái 2
30.5 Máy laser YAG Cái 2
30.6 Máy laser diode 81 Onm Cái 2
30.7 Máy laser xung cực ngắn Cái 2

31 Tủ - kệ
31.1 Tủ âm > 100 L Cái 13
31.2 Tủ âm C02, > 180 lít Cái 7
31.3 Tủ bảo quản tử thi, > 3 ngăn Cái 4
31.4 Tủ mát < 300L Cái 6
31.5 Tủ mát > 700L Cái 8
31.6 Tủ sây > 100L Cái 7
31.7 Tủ sấy 250C > 50L Cái 8
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

31.8 Tủ sây điên 3000C Cái 2
31.9 Tủ trữ vacxin 2-14 đô c Cái 4
31.10 Tủ trữ mâu 1 ngăn đông 1 ngăn mát Cái 3
31.11 Tủ trữ huyêt tương Cái 3

32 Nồi hấp
32.1 Hê thống hấp tiêt trùng bằng plasma Cái 2
32.2 Máy hấp tiêt trùng 2 cửa, mở ngang > 570 lít Cái 3
32.3 Máy hấp tiêt trùng 1 cửa, mở ngang > 570 lít Cái 3
32.4 Máy hấp tiêt trùng nhiêt đô thấp công nghệ EO Cái 2
32.5 Máy hấp tiêt trùng nhanh Cái 3

33 Xe
33.1 Xe đap tâp phuc hôi chức năng Cái 5
33.2 Xe đây monitor Cái 166

34 Máy theo dõi bênh nhân
34.1 Máy Doppler tim thai Cái 35
34.2 Máy theo dõi dây thân kinh so não Cái 2
34.3 Monitor 02 thông số (SP02 + NIBP/ECG) Cái 10

35 Máy soi
35.1 1 Máy soi da liễu Cái 2

36 Máy kéo
36.1 |Máy kéo dài côt sống, lưng, cổ Cái 16

37 Hê thống phẫu thuât
37.1 Hê thống phẫu thuât bằng tia laser Hệ thông 2
37.2 Hê thống phẫu thuât mắt Laser Exzimer Hệ thông 2
37.3 Hê thống phẫu thuât Hybrid Hệ thông 2
37.4 Hê thống phẫu thuât bằng tia nước Hệ thông 1
37.5 Hê thống phẫu thuât phaco Hệ thông 5

38 Thiêt bi, Hê thông khác
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38.1 Cáng đây câp cứu đa năng Cái 59
38.2 Cáng đây câp cứu đa năng sử dụng điện Cái 15
38.3 Đèn tử ngoại điêu trị Cái 5
38.4 Garo điện Cái 5
38.5 Hệ thống BIOM mổ đáy mắt Hệ thống 2
38.6 Hệ thống chẩn đoán hình ảnh trong phòng mổ 0-Arm Hệ thống 2
38.7 Hệ thông Chiller Hệ thống 3
38.8 Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bằng khí nén Hệ thống 2
38.9 Hệ thống dây chuyền xét nghiệm tự động (2 Máy sinh hóa tự động tốc độ 1200 test/g Hệ thống 1
38.10 Hệ thông điện sinh lý > 64 kênh Hệ thống 2
38.11 Hệ thống điều khiển trung tâm phòng mổ Hệ thống 1
38.12 Hệ thông định vị sỏi băng siêu âm Hệ thống 2
38.13 Hệ thống định vị thần kinh cột song (navigation) Hệ thống 2
38.14 Hệ thống hiệu chuẩn tủ nhiệt bằng đầu dò điện trở Hệ thống 1
38.15 Hệ thông in phim tự động Hệ thông 10
38.16 Hệ thông kéo liên tục Hệ thông 3
38.17 Hệ thông khí dung âm tường Hệ thống 5
38.18 Hệ thống khí hút chân không trung tâm Hệ thống 1
38.19 Hệ thống khí mê cho phòng mổ (N20, N2, C02..) Hệ thống 1
38.20 Hệ thống hút khí mê thừa chuyên dụng cho phòng mổ Hệ thống 2
38.21 Hệ thống khí y tế (bao gồm đường ống, van chặn, bộ phận theo dõi áp lực, Máy hút, Hệ thông 1
38.22 Hệ thông khí sạch y tê Hệ thống 1
38.23 Hệ thông lọc nước RO > 2000L/giờ Hệ thống 3
38.24 Hệ thông lun điện cho máy MRI Hệ thông 3
38.25 Hệ thông gọi y tá Hệ thống 1
38.26 Hệ thông máy đo FFR Hệ thống 1
38.27 Hệ thông Máy gel card dùng cho phát máu, coombs test Hệ thống 2
38.28 Hệ thông máy tập phục hôi chức năng vận động chủ động - thụ động Hệ thống 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT

Ị .  ư v n n  » ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38.29 Hê thống mô hình giảng day HSCC (CPR, mô hình tiêm, mô hình giải phẫu, bộc lộ t Hệ thông 3

38.30 Hê thống nôi soi phá sàn sọ Hệ thông 1

38.31 Hê thống Realtime PCR Hệ thông 5

38.32 Hê thống tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng điện từ Hệ thông 3

38.33 Hê thống tán sỏi niêu quản Hệ thông 3

38.34 Hê thống tán sỏi qua ống nội soi Hệ thông 5

38.35 Hê thống TDOC: hê thống mã vach, giám sát dụng cụ đóng gói vào ra tại khoa KSN Hệ thông 1

38.36 Hê thống thiết bi phu trơ phòng mổ (bao gồm pendant trân, panel trân, tường, sàn, tủ Hệ thông 20

38.37 Hê thống thiết bi sửa chữa Máy - Trang thiết bị (dụng cụ) Hệ thông 1

38.38 Hê thống thông tin kêt nôi thiêt bi CĐHA và pACS > 20 license + Hẹ thong workst Hệ thông 1

38.39 Hê thống tram làm viêc giải phẫu bênh (workstation) có găn camera Hệ thông 1

38.40 Labo răng giả cho 4 kỹ thuât viên (đủ trang thiêt bị nhựa và gôm sư) Hệ thông 2

38.41 Hê thống máy Ecmo Hệ thông 1

38.42 Hê thống xếp hàng, lấy số tự động Hệ thông 1

38.43 Màn hình chuyên dụng y tê Cái 15

38.44 Máy ấn tim ngoài lồng ngực Cái 7

38.45 Máy áp lưc cơ học Cái 1

38.46 Máy bơm C02 Cái 5

38.47 Máy bào da Cái 4

38.48 Máy bao giày tư động Cái 8

38.49 Máy bào khớp Cái 4

38.50 Máy bơm bóng dôi ngươc động mạch chủ (IABP) Cái 1

38.51 Máy cán da Cái 1

38.52 Máy căt đôt Fotona Cái 2

38.53 Máy cấy vi khuẩn Cái 2

38.54 Máy châm cứu 12 kim Cái 53

38.55 Máy châm cứu laser Cái 7

38.56 Máy châm đa kim điều trị da Cái 2



Tên đon vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38.57 Máy chạy bộ phục hồi chức năng Cái 2 '

38.58 Máy chiêu thử thị lực Cái 2
38.59 Máy chụp căt lóp võng mạc OCT Cái 1
38.60 Máy chụp hình màu đáy mắt nhãn khoa Cái 1
38.61 Máy đêm tê bào nội mô nhãn khoa Cái 1
38.62 Máy đa ký giâc ngủ Cái 2
38.63 Máy dán lame Cái 2
38.64 Máy đánh Amalgam Cái 2
38.65 Máy đánh bóng Cái 2
38.66 Máy đêm tê bào theo dòng (flow cytometry) Cái 1
38.67 Máy điện châm (chức năng TENS, EMS, xoa bóp) Cái 59
38.68 Máy điện châm đa năng không kim Cái 14
38.69 Máy điện di mở tê bào dưỡng chât Cái 1
38.70 Máy điện não xách tay Cái 2
38.71 Máy định danh vi khuấn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm Máy tính, > 120 test/ Cái 3
38.72 Máy đo mức tiêu hao năng lượng Cái 1
38.73 máy đo niệu động học Cái 1
38.74 Máy đo trở kháng điện sinh học cơ thê Cái 1
38.75 Máy đóng gói thuôc Cái 3
38.76 Máy đóng gói thuôc bột Cái 7
38.77 Máy đóng gói thuôc đông y Cái 4
38.78 Máy đóng gói, niêm phong túi Cái 5
38.79 Máy đôt điêu trị rôi loạn nhịp tim Cái 2
38.80 Máy đôt khôi u băng vi sóng Cái 2
38.81 Máy đôt lạnh cô tử cung Cái 3
38.82 Máy ép hơi ngắt quãng chống thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu Cái 1
38.83 Máy giãn da Cái 3
38.84 Máy hạ thân nhiệt Cái 6
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đo n vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38.85 Máv hơ eong Cái 2

38.86 Máy Holter huyết áp 24h/24h Cái 17

38.87 Máy Holter theo dõi tim mach 24h/24h Cái 11

38.88 Máy IPL Cái 1

38.89 Máy khí dung siêu âm Cái 135

38.90 Máy làm âm dich truyên Cái 39

38.91 Máy làm săn và nâng cơ Cái 1

38.92 Máy lấy cao răng bằng siêu âm Cái 9

38.93 Máy loc gan Cái 2

38.94 Máy ly tâm mỡ Cái 1

38.95 Máy mài kính Cái 2

38.96 Máy massage tri liệu Cái 19

38.97 máy nén ép tri liêu Cái 3

38.98 Máy ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu Cái 8

38.99 Máy nôi soi bàng quang Cái 2

38.10Í Máy phân tích chỉ sô cơ thê Cái 3

38.101 Máy phun dung dich khử trùng Cái 21

38.10: Máy rửa khử khuẩn dung cu đưng chất thải Cái 4

38.10: Máy rửa màng loc > 4 màng Cái 3

38.10' Máy săc thuôc Cái 7

38.10; máy sóng xung kích Cái 2

38.1CK Máy súc rửa da dày Cái 4

38.10' Máy tao nhip tam thời Cái 5

38.10 Máy tao ô xy di đông Cái 5

38.10 Máy test hơi thở chân đoán HP Cái 4

38.11 Máy thảm lăn tâp đi Cái 3

38.11 Máy tra dâu tay khoan Cái 3

38.11 Máy trám thâm mỹ Cái 5



Sô TT

—----------------------------------------------------------------------------------

TÊN CHUNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

Sô 
liroiig 
tôi da

Ghi chu

38.ii: May vi sông xung và lien tuc Câi 2

38.11' May xè rânh Câi 3
38.l l i May xè xuong uc Câi 3
38.1 If May xoa bôp diên dieu tri Câi 4

38.11: May xông ngâi cûru Câi 6

38.115 May cây lao Câi 1
38.11( May ép tim tu dông Câi 3
38.12( Mâv HDF online Câi 5
38.12 May giàt, vàt Câi 8
38.1Z May sây dô vài Câi 8
38.12: May là lô Câi 2
38.12zMay rira ông nôi soi ông mêm Câi 1
3 8.12f May cât dôt tai müi hong Coblator Câi 2
38.12( May dièu tri ha thân nhiêt không xâm lân Câi 2
38.12' May dièu tri ha thân nhiêt xâm lân Câi 1
38.12? May theo dôi thân kinh trong mô Câi 2
38.121Tâm kinh chi di dông Câi 5
38.13( Tâm xir lÿ ânh X-Quang kÿ thuât sô DR Câi 4/V
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Tên đơn vi: Bênè

---------------------------------- — 1— 1-sv t

PHỤ LUC
;h u ẩ n , đ ịn h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h ié t  b ị y  té  c h u y ê n  d ù n g
định sổ /2020/QĐ-UBND ngày Kỉ'tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

IU vực Thu Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT
-----------------------------.....

S ^ g r p E C H Û N G  LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 6
1,2 Máy X-Quang di động Hệ thông 3
1,3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 3
1,4 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông 2
1,5 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thông 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắưvòng quay Hệ thông 2
2,2 Hệ thông CT Scanner 64 - 128 lát căt/vòng quay Hệ thông 1
2,3 Hệ thông CT Scanner > 256 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla Hệ thông 2
4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thông 1
5 Siêu âm

5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 3
5,2 Máy siêu âm tông quát Cái 13
5,3 Máy siêu âm A/B Cái 1
5,4 Máy siêu âm điêu trị Cái 2
5,5 Máy siêu âm nội mạch Cái 1
5,6 Máy siêu âm xách tay Cái 3
5,7 Máy siêu âm đàn hôi mô Cái 2

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Cái 5
7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Cái 5
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Tên don vi: Bênh viên Da khoa khu vire Thu Pire TP. Hô Chi Minh

Sô TT

7 T « __________ _____2----------------------- ---------------------

TÊN  CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

8 May thân nhân tao Câi 25
9 May thà

9,1 Mây giüp thà CPAP cho nhi Câi 2
9,2 May giüp thà Câi 45
9,3 May giüp thà xâch tay Câi 10

10 May m / mê
10,1 |Mây gây mê giüp thà Câi 25

11 May theo dôi bênh nhân
11,1 Mây theo dôi bênh nhân 5 thông sô Câi 92

11,2 Mây theo dôi bênh nhân 7 thông sô Câi 34
11,3 Hê thông theo dôi bênh nhân trung tâm Hê thông 2

12 Bom tié:m diên
12,1 Born tiêm diên Câi 322
12,2 Bom tiêm gây mê theo nông dô dich TCI Câi 2
12,3 Bom tiêm giäm dau tu kiêm soât PCA Câi 2
12,4 Bom dôi xung dông mach chü Câi 1
12,5 Mây born tiêm cân quang Câi 2
12,6 Mây born tiêm cân tù Câi 1

13 May truyên dich Câi 322
14 Dao mô

14,1 Dao mô diên cao tân Câi 24
14,2 Dao mô siêu âm Câi 20

15 May phâ rung Câi 23
16 May tim phôi nhân tao Câi 1
17 Hê thông phâu thuât nôi soi Hê thông 10
18 Dèn mô treo trân

18,1 |Dèn mô treo trân 2 nhânh dèn LED Câi 18
19 Dèn mô di dông
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Tên đon vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

s ỐTT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

19,1 Đèn mô LED di động Cái i
20 Bàn mô Cái 20
21 Máy đi<ỉn tim

21,1 Máy điện tim 12 cần Cái 1
21,2 Máy điện tim 3 cân Cái 19
21,3 Máy điện tim 6 cân Cái 7

22 Máy điện não Cái 2'
23 Hệ thôrIg khám nội soi

23,1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 5
23,2 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thông 1
23,3 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 3
23,4 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thông 2
23,5 Hệ thông nội soi chụp mật- tụy ngược dòng (ERCP) Hệ thông 1
23,6 Hệ thông nội soi ông mêm có camera (dùng đặt nội khí quản khó) Hệ thông 1

24 Máy soi cô tử cung Cái 3
25 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 14

B.TJRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,1 Bàn đẻ Cái 6
1,2 Bàn đê đô vải Cái 10
1,3 Bàn đê dụng cụ Cái 12
1,4 Bàn hôi sức sau mô Cái 20
1,5 Bàn hôi sức sơ sinh Cái 10
1,6 Bàn khám bệnh Cái 26
1,7 Bàn khám bệnh trẻ em Cái 4
1,8 Bàn khám phụ khoa Cái 10
1,9 Bàn khám thai Cái 10

1,10 Bàn làm bột bó xương/Bàn bó bột Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

1,11 Bàn Mayo Cái 32
1,12 Bàn phân tích bênh phâm Cái 2
1,13 Bàn rửa dung cu Cái 10
1,14 Bàn tiêu phâu Cái 4
1,15 Bàn năn xương Cái 2
1,16 Bàn xêp gac Cái 2
1,17 Bàn khám tai mũi hong Cái 2

1,18 Bàn mổ tai mũi hong Cái 2

2 Bảng
2,1 |Bảng kiểm tra thi lưc Cái 9

3 Rể
3,1 Be cách thủy, >20 lít Cái 2
3,2 Bể rửa dung cu siêu âm, > 30 lít Cái 6

4 Block
4,1 Block gia nhiêt Cái 2

5 Bô đèn
5,1 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bộ 65
5,2 Bô đèn đăt nôi khí quản nhi, sơ sinh Bộ 9

5,3 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bộ 3
5,4 Bô đèn đăt nôi khí quản khó Bộ 14

6 Bô đo
6,11 Bô đo nhãn áp Maclakov Bô 2

7 Rô dune cu
7,1 Bô dung cu bôc lô tĩnh mach Bộ 4
7,2 Bô dung cu cao vôi răng Bộ 11

7,3 Bô dung cu câp cứu Bộ 3
7,4 Bô dung cu căt amydal Bộ <■>3
7,5 Bô dung cu căt búi trĩ Bộ 4
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Tên cton vi: Bênh viên Da khoa khu vire Thu Dire TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

7,6 Bô dung eu càt mông Bô 2
7,7 Bô dung eu càt tü cung Bô 3
7,8 Bô dung eu chich chàp leo Bô 2
7,9 Bô dung eu chinh hinh vâch ngân Bô 2

7,10 Bô dung eu chinh nha Bô 2
7,11 Bô dung eu cô dinh chi Bô 2
7,12 Bô dung eu cô dinh cô Bô 2
7,13 Bô dung eu dai phâu Bô 9
7,14 Bô dung eu dân luu màng phôi Bô 5
7,15 Bô dung eu dàt stent Bô 3
7,16 Bô dung eu dô dé Bô 20
7,17 Bô dung eu do nhân âp Bô 2
7,18 Bô dung eu gàp di vât tai müi hong Bô 2
7,19 Bô dung eu garo chi duoi Bô 6
7,20 Bô dung eu garo chi trên Bô 6
7,21 Bô dung eu khâm bênh Bô 60
7,22 Bô dung eu khâm khüc xa Bô 2
7,23 Bô dung eu khâm nghiêm tir thi Bô 2
7,24 Bô dung eu khâm ngü quan Bô 3
7,25 Bô dung eu khâm rang Bô 5
7,26 Bô dung eu khâm sân khoa Bô 5
7,27 Bô dung eu khâm Tai Müi Hong Bô 5
7,28 Bô dung eu kiêm tra cô tü cung Bô 2
7,29 Bô dung eu kiêm tra huyêt thanh Bô 2
7,30 Bô dung eu lây di vât mât Bô 2
7,31 Bô dung eu may tâng sinh mon Bô 2
7,32 Bô dung eu mô bât eon Bô 4
7,33 Bô dung eu mô duc thüy tinh thê Bô 2
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Tên dcrn vi: Bênh viên Da khoa khu vurc Thü Dire TP. Hô Chi Minh • • • •

So TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Don vi 

tin h

Sô 
Iiroug 
tôi da

Ghi chu

7,34 Bô dung eu mô hàm êch Bô 2
7,35 Bô dung eu mà khi quàn Bô 16
7,36 Bô dung eu mô miêng tré em và nguài lôn Bô 5
7,37 Bô dung eu mô quâm, mông mat Bô 2
7,38 Bô dung eu nao thai Bô 2
7,39 Bô dung eu niêu dao nam và nü Bô 2
7,40 Bô dung eu phâu thuât cat bô tüi mât Bô 4
7,41 Bô dung eu phâu thuât cây ghép rang Bô 2
7,42 Bô dung eu phâu thuât chân thuong ehînh hinh Bô 6
7,43 Bô dung eu phâu thuât côt sông Bô 4
7,44 Bô dung eu phâu thuât da dày Bô 4
7,45 Bô dung eu phâu thuât dai tràng Bô 2
7,46 Bô dung eu phâu thuât long ngue Bô 4
7,47 Bô dung eu phâu thuât mât Bô 4
7,48 Bô dung eu phâu thuât môi Bô 2
7,49 Bô dung eu phâu thuât nha chu Bô 2
7,50 Bô dung eu phâu thuât nôi soi bôc U nang buông trüng Bô 2
7,51 Bô dung eu phâu thuât nôi soi buông tir cung Bô 2
7,52 Bô dung eu phâu thuât nôi soi long ngue Bô 2
7,53 Bô dung eu phâu thuât nôi soi tai müi hong Bô 2
7,54 Bô dung eu phâu thuât nôi soi tiêt niêu Bô 2
7,55 Bô dung eu phâu thuât phu khoa Bô 5
7,56 Bô dung eu phâu thuât Rang Hàm Mât Bô 6
7,57 Bô dung eu phâu thuât sàn khoa Bô 10
7,58 Bô dung eu phâu thuât Tai Müi Hong Bô 2
7,59 Bô dung eu phâu thuât thâm mÿ Bô 4
7,60 Bô dung eu phâu thuât thân kinh so nâo Bô 4
7,61 Bô dung eu phâu thuât tiêt niêu Bô 4
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Tên do-ii vi: Bênh viên Da khoa khu vire Thu Dire TP. Hô Chi Minh

SÔTT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI • •
Do’ll vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

7,62 Bô dung eu phâu thuât tim mach Bô i
7,63 Bô dung eu phâu thuât tuyên giâp Bô 2
7,64 Bô dung eu phâu thuât xoang Bô
7,65 Bô dung eu thâo vông trânh thai + dât vông Bô 10
7,66 Bô dung eu thay bang Bô i_ 80
7,67 Bô dung eu thù Glôcôm Bô 2
7,68 Bô dung eu tiêu phâu Bô 200
7,69 Bô dung eu triêt sân nu Bô 2
7,70 Bô dung eu trung phâu Bô 20
7,71 Bô dung eu phâu thuât vi phâu Bô *
7,72 Bô dung eu cat xé xuong Bô 2
7,73 Bô dung eu nao VA Bô 2
7,74 Bô dung eu nhô rang nguôi Ion Bô 5
7,75 Bô dung eu nhô rang tré em Bô 5
7,76 Bô soi treo thanh quân ông eung Bô 3
7,77 Bô dung eu phâu thuât Coblator Bô 2
7,78 Bô khoan xuong ûc Bô 1
7,79 Bô khung vén nâo Bô 3
7,80 Bô dung eu phâu thuât nôi soi ô bung Bô 4

8 Bô kim
8,1 Bô kim sinh thiêt eô tù eung Bô 3

9 Bô kinh
9,1 |Bô kinh thür thi lue kèm gong Bô 2

10 Bô Pipette
10,1 Bô Pipette eâe eô Bô 4
10,2 Pipette tu dông Bô 3

11 Bon
11,1 |Bôn tarn phông Câi 2
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Tên đon vi: Bênh viên Đa khoa khu vưc Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT

ĩ • • — 

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11,2 Bồn tắm trẻ sơ sinh Cái 4
11,3 Bồn thủy tri liêu tắm xoáy massage toàn thân kết hợp điện xung Cái 2

11,4 Bồn thủy tri liêu tứ chi Cái 2
11,5 Bồn rửa tay phẫu thuât viên Cái 12
11,6 Bồn rửa dung cu và rửa tay tiêt trùng Cái 19

12 Cân
12,1 Cân kỹ thuât 0,1 g Cái 3
12,2 Cân phân tích, 4 sô Cái 2
12,3 Cân trong lương 120 kg Cái 52
12,4 Cân trong lương có thước đo chiều cao Cái 30
12,5 Cân phân tích 500g Cái 1

13 Cưa
13,1 Cưa bôt Cái 4
13,2 Cưa xương điên Cái 5
13,3 Cưa xương sử dung pin Cái 10

14 Đèn
14,1 Đèn cưc tím loai di đông Cái 10
14,2 Đèn điều tri vàng da Cái 22
14,3 Đèn đoc phim X-Quang loai 4 phim Cái 25
14,4 Đèn đoc phim X-Quang loai 6 phim Cái 8
14,5 Đèn đoc phim X-Quang loai 8 phim Cái 2
14,6 Đèn khám bênh treo trán Cái 25
14,7 Đèn khám LED treo tường Cái 5
14,8 Đèn khám ngũ quan Cái 8
14,9 Đèn khe khám măt. Cái 4

14,10 Đèn quang trùng hơp Cái 4

14,11 Đèn soi đáy mắt Cái 4
14,12 Đèn soi đáy mắt gian tiếp Cái 1



Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

14,13 Đèn soi Tai Mũi Họng Cái 12
14,14 Đèn soi thanh quản người lớn Cái 2
14,15 Đèn soi thanh quản trẻ em Cái 2
14,16 Đèn soi tĩnh mach trẻ em Cái 3
14,17 Đèn đội đâu có kính lúp Cái 2
14,18 Đèn đội đâu có camera Cái 2

15 Ghê
15,1 Ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 6
15,2 Ghê máy nha khoa Cái 10
15,3 Ghế tập manh cơ tứ đầu đùi Cái 2
15,4 Ghê trượt khớp gôi Cái 2
15,5 Ghế xoay chuyên dùng trong khám tiền đình Cái 2

16 Giường
16,1 Giường bệnh Cái 817
16,2 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 32
16,3 Giường chờ sanh Cái 10
16,4 Giường Hôi sức câp cứu Cái 91
16,5 Giường hôi sức nhi Cái 10
16,6 Giường khám bệnh Cái 46
16,7 Giường nội soi Cái 5
16,8 Giường siêu âm Cái 24
16,9 Giường sơ sinh Cái 10

16,10 Giường tiểu phẫu Cái 7
16,11 Giường tập vật lý trị liệu Cái 4

17 Kính
17,1 Kính hiển vi 2 mắt Cái 16
17,2 Kính hiên vi 2 măt có găn camera Cái 2
17,3 Kính hiên vi chụp ảnh Cái 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh • • • •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

17,4 Kính hiên vi huỳnh quang Cái 2
17,5 Kính hiển vi huỳnh quang + Camera Cái 1
17,6 Kính hiển vi mô tự động Cái 1
17,7 Kính hiên vi phâu thuật măt Cái 8
17,8 Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng Cái 2
17,9 Kính lúp Cái 2

17,10 Kính sinh hiên vi (Đèn khe) Cái 4
17,11 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh và mạch máu Cái 2
17,12 Kính lúp phẫu thuật vi phẫu Cái 2

18 Lông
18,1 Lồng ấm trẻ sơ sinh Cái 10
18,2 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 10

19 Máy căt - Máy đôt
19,1 Máy cắt Amidan nhiệt độ thấp Cái 1
19,2 Máy cắt dich kính Cái 1
19,3 Máy căt đôt cao tân Cái 10
19,4 Máy căt đôt Laser Cái 2
19,5 Máy cắt đốt nội soi Cái 2
19,6 Máy cắt đốt siêu âm và hàn lưỡng cực Cái 2
19,7 Máy cắt hút trong phẫu thuật nội soi mũi xoang Cái 2
19,8 Máy đôt điện cô tử cung Cái 2
19,9 Máy đốt khối u bàng vi sóng Cái 2

19,10 Máy cắt đốt laser C02 Cái 2
19,11 Máy cắt đốt tai mũi họng cao tần Cái 2
19,12 Máy đốt gan bằng sóng cao tần (RFA) Cái 1

20 Máy loc
20,1 Máy loc máu liên tục Cái 5

21 Máy truyền máu
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

21,1 Máy truyên máu Cái 2
21,2 Máy truyên máu hoàn hôi Cái 2

22 Máy điện
22,1 Máy điện di Cái 2
22,2 Máy điện tim găng sức Cái 6

23 Máy điêu trị
23,1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm Cái 2
23,2 Máy điêu trị điện từ trường Cái 2
23,3 Máy điêu trị sóng ngăn (cao tân) Cái 2
23,4 Máy điêu trị vi sóng Cái 2

24 Máy đo
24,1 Máy đo Antiphospholipid tự động Cái 1
24,2 Máy đo Bilirubin qua da Cái 3
24,3 Máy đo chức năng hô hâp Cái 4
24,4 Máy đo cung lượng tim Cái 2
24,5 Máy đo điện cơ Cái 3
24,6 Máy đo độ cong giác mạc Cái 1
24,7 Máy đo độ lác Cái 1
24,8 Máy đo độ lé Cái 1
24,9 Máy đo độ loãng xương Cái 2

24,10 Máy đo độ tập trung Iode Cái 1
24,11 Máy đo kết dính tiểu cầu Cái 1
24,12 Máy đo khí điện giải Cái 2
24,13 Máy đo khí máu động mạch Cái 2
24,14 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2
24,15 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc Cái 2
24,16 Máy đo lull huyêt não Cái 1
24,17 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh • • • •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

24,18 Máy đo nhãn áp tự động Cái 2
24,19 Máy đo niệu động học Cái 1
24,20 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 42
24,21 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu để bàn Cái 30
24,22 Máy đo nồng độ khí NO trong hơi thở ra Cái 1
24,23 Máy đo pH Cái 1
24,24 Máy đo thi lưc Cái 2
24,25 Máy đo thị trường Cái 2
24,26 Máy đo thính lực người lớn có ghi Cái 2
24,27 Máy đo thính lực trẻ em có ghi Cái 2
24,28 Máy đo tròng kính tự động Cái 1
24,29 Máy đo ABR-ASSR Cái 1
24,30 Máy đo điện động nhãn đô Cái 1
24,31 Máy đo nhĩ lượng Cái 1
24,32 Máy đo OAE Cái 1
24,33 Máy đo độ sâu gây mê Cái 1
24,34 Máy đo độ dãn cơ Cái 1
24,35 Máy đo đường huyết mao mạch Cái 1
24,36 Máy tập thăng băng Cái 1
24,37 Máy đo thị giác chủ quan thăng đứng Cái T
24,38 Máy đo kết hợp thính lực và nhĩ lượng Cái 3

25 Máy phân tích-Xét nghiệm
25,1 Hê thông đo HbAlc Hệ thông 3
25,2 Hê thông máy đông máu Hệ thông 3
25,3 Hê thống máy nhóm máu tự động Hệ thông 2
25,4 Máy xét nghiệm hơi thở chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori Hệ thông 2
25,5 Hê thống Realtime PCR Hệ thông 2
25,6 Hê thống xét nghiệm Elisa Hệ thông 4
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Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25,7 Hệ thông máy sinh học phân tử Hệ thông 1
25,8 Hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch nhanh Hệ thông 1
25,9 Máy cây máu tự động Cái 2

25,10 Máy cây vi khuân Cái 1
25,11 Máy đêm khuân lạc tự động Cái 1
25,12 Máy đêm tê bào theo dòng (flow cytometry) Cái 2
25,13 Máy điện di mở tế bào dưỡng chất Cái 2
25,14 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 1
25,15 Máy ion đô Cái 4
25,16 Máy khuây từ có gia nhiệt Cái 1
25,17 Máy lăc Cái 1
25,18 Máy lăc tiêu câu Cái 1
25,19 Máy lắc trộn vortex Cái 1
25,20 Máy lăng máu Cái 2
25,21 Máy ly tâm Cái 6
25,22 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1
25,23 Máy nuôi cây sinh vật kị khí Cái 1
25,24 Máy PCR tốc độ cao có chức năng gradient Cái 1
25,25 Máy phân tích huyết học tự động Cái 6
25,26 Máy phân tích khí máu Cái 2
25,27 Máy phân tích nước tiểu Cái 3
25,28 Máy ủ nhiệt Cái 1
25,29 Máy rã đông huyêt tương Cái 1
25,30 Máy đôt điện vi sinh Cái 2
25,31 Tủ âm 37°c - 56°c Cái 4
25,32 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 2
25,33 Tủ bảo quản hóa chât 2-8 độ c Cái 3
25,34 Tủ bảo quản máu Cái 4
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25,35 Tủ bảo quản vaccine Cái 4
25,36 Tủ đông Cái 1
25,37 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 2
25,38 Tủ nuôi cấy yếm khí Cái 1
25,39 Tủ thao tác PCR Cái 1
25,40 Tủ ủ vi sinh Cái 1
25,41 Tủ lanh âm sâu Cái 3

26 Máy rửa
26,1 Máy rửa dung cu nôi soi Cái 2
26,2 Máy rửa dung cu bàng sóng siêu âm >200 lít Cái 2
26,3 Máy rửa màng loc Cái 5

27 Máy hú
27,1 Máy hút dich Cái 72
27,2 Máy hút điên liên tuc áp lực thâp Cái 20
27,3 Máy hút thai Cái 4
27,4 Máy hút phẫu thuât điện Cái 8
27,5 Máy khoan hút cho phẫu thuật nội soi xoang Cái 2

28 Máy khoan
28,1 Máy khoan răng điên Cái 2
28,2 Máy khoan siêu tốc cho phẫu thuật tai Cái 2
28,3 Máy khoan xương điên Cái 8
28,4 Máy khoan xương hoi Cái 4
28,5 Máy khoan xương Implant Cái 2
28,6 Máy khoan xương sử dung pin Cái 10
28,7 Máy khoan xương đa năng dùng dây xoăn lực Cái 2
28,8 Máy khoan tay Cái 30
28,9 Máy khoan căt nao mũi xoang Cái 2

29 Máy kích thích
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Tên don vj: Bênh viên Da khoa khu vue Thu Dire TP. Hô Chi Minh

SÔTT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI •  •

Dtm vi 
tinh

Sô 
luwng 
tôi da

Ghi chu

29,1 May kich thich diên Câi 7
29,2 May kich thich diên kêt hop EMG (diên ca) Câi
29,3 May kich thich Thân kinh-Ca Câi 2
29,4 May kich thich giâm dau da nàng Câi 2
29,5 May dô, kich thich thân kinh ngoai biên Câi 2

30 May Laser
30,1 May laser châm cuu Câi 30
30,2 May laser dieu tri Câi t.
30,3 May Laser Fraction C02 tri seo ro - da lâo hôa Câi 1
30,4 May laser dùng trong tai müi hong Câi 2

31 Tü-Kê
31,1 Tu dung dung eu Câi 40
31,2 Tü dung dung eu tia eue tim Câi 10
31,3 Tü dung phim X quang Câi 4
31,4 Tü dung thiêt bi nôi soi Câi 3
31,5 Tu dung thuôc Câi 40
31,6 Tü hüt hoi khi dôe Câi 2
31,7 Tü dung bôt bô Câi 2
31,8 Kê dê dô hâp tiêt trüng Câi 5

32 Tü sây- Vlây hâp-Nôi hâp
32,1 Tü sây > 100L Câi 6
32,2 Tü sây thuôc Câi 1
32,3 May sây dô vâi >50kg Câi 4
32,4 Tü ü kiêm soât dô tiêt trüng Câi 1
32,5 Tü sây dung eu Câi 2
32,6 Mây hâp nhiêt dô thâp Câi 3
32,7 Mây hâp uôt >500 lit Câi 4
32,8 Mây hâp uôt 200-300 lit | Câi 3
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Tên đơn vi: Bênh viên Đa khoa khu vưc Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

32,9 Nồi hấp ướt >401it Cái 3
32,10 Nồi luôc Cái 3

33 Xe
33,1 Xe đap găng sức Cái 1
33,2 Xe đây đô vải Cái 20
33,3 Xe đây dung cu Cái 23
33,4 Xe đưng dung cu, thuôc câp cứu Cái 31
33,5 Xe chở nâng/ha + giá đẩy đồ vào buồng hấp Cái 5
33,6 Xe cáng nâng ha dùng trong câp cứu Cái 6

34 Máy theo dõi BN - Monitor-Doppler
34,1 Máy Doppler tim thai Cái 10
34,2 Máy Doppler tim thai đê bàn Cái 10
34,3 Máy theo dõi thần kinh tủy sống (IOM) Cái 1

35 Máy kéo
35,1 |Máy kéo giãn côt sống, lưng, cố Cái 2

36 Hê thông phâu thuât
36,1 Hê thống phẫu thuât bằng tia laser Hệ thống 1
36,2 Hê thống phẫu thuât mắt Laser Exzimer Hệ thông 1
36,3 Hê thống phẫu thuât phaco Hệ thông 1

37 Thiêt bi khác
37,1 Áo chỉnh hình các cỡ Bộ 1
37,2 Buông đo thính lưc Cái 3
37,3 Cáng vân chuyển bênh nhân 3 tay quay Cái 10
37,4 Đầu chup tay khoan máy khoan cắt nạo mũi xoang Cái 5
37,5 Máy căt ép túi Cái 3
37,6 Máy châm cứu điên Cái 50
37,7 Máy dò thần kinh cơ Cái 1
37,8 Máy Garo hơi Cái 2
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Tên đon vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

37,9 Máy làm âm dịch truyên- máu Cái 4
37,10 Máy làm âm trẻ sơ sinh Cái 10
37,11 Máy nhiệt trị liệu (thùng paraffin) Cái 5
37,12 Máy phun dung dịch khử trùng Cái 6
37,13 Máy súc rửa dạ dày Hệ thông 2
37,14 Máy tháo lông ruột Cái 2
37,15 Máy trám thâm mỹ Hệ thông 2
37,16 Máy bơm hơi áp lực ngăt quãng Cái 2
37,17 Máy đo huyêt áp tự động Cái 10
37,18 Máy bào da Cái 1
37,19 Máy đắp thuốc bằng dược liệu Cái 4
37,20 Máy đo phản xạ cơ bàn đạp Cái 2
37,21 Máy tán sỏi laser Cái 2
37,22 Máy soi tĩnh mạch Cái 3
37,23 Máy dò thần kinh để gây tê Cái 3
37,24 Máy khí nén kèm túi hơi Cái 4
37,25 Máy lây cao răng Cái 5
37,26 Máy điêu trị tủy răng Cái 2
37,27 Máy triệt lông trẻ hóa da Cái 1
37,28 Máy ép tim ngoài lông ngực Cái 1
37,29 Hệ thống theo dõi điện tim (Holter ECG) 24 giờ Hệ thông 3
37,30 Hệ thông sinh hiên vi phâu thuật măt Hệ thông 1
37,31 Hệ thống tập luyện chi trên và chi dưới kiểu thụ động Hệ thông 2
37,32 Hệ thông lưu trữ và truyên tải hình ảnh (PACS) Hệ thông 1
37,33 Hệ thông vận chuyên bệnh phâm Hệ thông 1
37,34 Hệ thông xử lý nước RO Hệ thông 2
37,35 Hệ thống khí y tế trung tâm Hệ thông 4
37,36 Hệ thông máy nén khí trung tâm Hệ thông 4
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Tên doïi vi: Bênh viên Da khoa khu vire Thii Dire TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Do1!! VÎ

tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

37,37 Hê thông hüt khi trung tâm Hê thông 1
37,38 Hê thông thiêt bi giâm sât nhiêt dô kho lanh, tü lanh Hê thông 4
37,39 Hê thông nCPAP dùng cho trè sa sinh Hê thông 2
37,40 Ông soi khi phê quàn di dông Câi 2

/V A  X X

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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*

Tên đơn vị; Bệ

PHỤ LỤC
[UẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ình số 09 /202O/QĐ- UBND ngày à7^háng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

rơng TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông chụp X quang
1,1 Máy X quang kỹ thuật sô tông quát Cái 2
1,2 Máy X quang nhũ ảnh Cái 2
1,3 Máy X quang nhũ 3D (tomosynthesis) Cái 1

2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
1,1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla Hệ thống 1

3 Siêu âm
3,1 Máy siêu âm tông quát 2D Cái 42
3,2 Máy siêu âm tông quát 4D Cái 10
3,3 Máy siêu âm tim mạch Cái 4
3,4 Máy siêu âm doppler màu sản phụ khoa Cái 11
3,5 Máy siêu âm chuyên nhũ 2D Cái 5
3,6 Máy siêu âm nhũ 3D (ABUS) Cái 1

4 Hệ thống máy thở
4,1 Máy giúp thở sơ sinh thường quy Cái 12
4,2 Máy giúp thở tân sô cao nhi sơ sinh Cái 6
4,3 Máy giúp thở người lớn Cái 2
4,4 Máy giúp thở di động Cái 1

5 Hệ thông máy gây mê
5,1 Máy gây mê giúp thở Cái 19

6 Máy theo dõi bệnh nhân
6,1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 62
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Tên đon vi: Bênh viên Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6,2 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông sô Cái 26

6,3 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 8

7 7,1 Bơm tiêm điên Cái 188

8 8,1 Máy truyên dich Cái 78

9 Dao m0
9,1 Dao mổ điên cao tần ( máy đốt điện) Cái 19

9,2 Dao mổ siêu âm (Dao đốt điên hàn mạch máu) Cái 2

10 10,1 Máy phá rung tim Cái 4

11 Hê thông phẫu thuât nôi soi
11,1 Hê thống phẫu thuât nôi soi 2D Hệ thông 8

11,2 Hê thống phẫu thuât nôi soi 3D Hệ thông 2

12 Đèn mổ treo trần
12,1 Đèn mổ treo trần hai nhánh Cái 16

12,2 Đèn mổ treo trần môt nhánh Cái 2

13 13,1 Đèn mô di đông Cái 6

14 14,1 Bàn mổ Cái 19

15 15,1 Máy điên tim Cái 10

16 Máy tlìeo dõi sản khoa 2 chức năng
16,1 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 124

16,2 Máy theo dõi sản khoa trung tâm Hệ thông 2

17 17,1 Máy soi cô tử cung Cái 4

B.TRANG rH IÉT BI Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn bơm tinh trùng Cái 3

2 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 24

3 Bàn sấy lam Cái 5

4 Bẻ cách thủy căng mô Cái 3

5 Be ủ nhiêt có lắc Cái 8

6 Bình chứa Nitơ lỏng Cái 5
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Tên cton vi: Bênh viên Hung Vu-ong TP. Ho Chi Minh

Sô TT TÊN CHUNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tinh

So 
Iirang 
tôi da

Ghi chu

7 Binh trir mâu (phôi, tinh trùng) Câi 20
8 Bô dèn dât nôi khi quàn Bô 30
9 Bô dèn dât nôi khi quàn khô Bô 1

10 Bô diên di (2 bê diên di và 1 nguôn) Bô 2
11 Bô dung eu boc lô tinh mach Bô 5
12 Bô dung eu choc ôc Bô 5
13 Bô dung eu nôi soi (sàn phu khoa) Bô 20
14 Bô dung eu giân tinh mach thùng tinh Bô 10
15 Bô dung eu hô tro mô nôi soi Bô 40
16 Bô dung eu mô bôc u vu Bô 20
17 Bô dung eu mô ngâ âm dao Bô 10
18 Bô dung eu mô ngâ bung u 20
19 Bô dvmg eu mô sanh Bô 110
20 Bô dung eu mô thai ngoài tir cung Bô 10
21 Bô dung eu mô tiêu phâu Bô 20
22 Bô dung eu mô ung thu vu Bô 5
23 Bô dung eu nao thai Bô 30
24 Bô dung eu nao thai dâc biêt Bô 5
25 Bô dung eu ngoai tông quât Bô 5
26 Bô dung eu phâu thuât mach mâu Bô 5
27 Bô dung eu tâng cucmg Werthem Bô 5
28 Bô dvmg eu thât dông mach ha vi Bô 6
29 Bô dung eu triêt sàn nù Bô 5
30 Bô NCPAP Bô 37
31 Cân phân tich Câi 2
32 Chân dieu tri da vàng( chân) Câi 7
33 Cira trugt tu dông dê chuyên dung eu Câi 1
34 Dèn kiêm tra dung eu Câi 5
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Tên đơn vi: Bênh viên Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

35 Đèn quang tri liệu Cái 94

36 Đèn soi đáy măt Cái 1

37 Doppler tim thai Cái 70

38 Dung cu hồi sức ống T Cái 2

39 Hê thống cắt cuôn bao đóng gói Cái 2

40 Hê thông laser Hệ thông 2

41 Hê thống thở bằng khí NO Hệ thông 1

42 Hê thống tiêt trùng nhiêt đô thấp công nghệ Plasma Hệ thông 2

43 Hê thống vi thao tác Hệ thông 2

44 Kính hiển vi phẩu thuât cái 1

45 Kính hiên vi cái 42

46 Kính hiển vi 2 người xem cái 2

47 Kính hiên vi đảo ngược cái 4

48 Kính hiển vi soi nối cái 4

49 Lông âp cái 45

50 Lồng ấp di đông cái 1

51 Máy Biofeedback (Máy tâp sàn chậu) cái 4

52 Máy bis theo dõi đô mê cái 2

53 Máy cât nước Cái 3

54 Máy cắt vi phẫu cái 3

55 Máy chưng cât nước 2 lân cái 1

56 Máy đo Bilirubin cái 8

57 Máy đo EtC02 cái 4

58 Máy đo huyết áp và Sp02 Cái 29

59 Máy đo khí máu cái 1

60 Máy đo nhiêt độ cái 3

61 Máy đo nồng đô C02 cái 4

62 Máy đo Sp02 Cái 60
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Tên đơn vị: Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

63 Máy đo thính lực Cái J|
64 Máy đóng nút chai cái 1
65 Máy đông tinh trùng cái 2
66 Máy laser điêu trị rôi loạn chức năng sàng chậu Cái 1
67 Máy đôt laser Cái 1
68 Máy giải trình tự DNA cái ỏ
69 Máy hàn túi tự động Cái 2
70 Máy hâp nhiệt độ thâp > 200 lít Cái 1
71 Máy hâp tiệt khuân > 700 lít Cái 2
72 Máy hâp tiệt khuân > 900 lít Cái 2
73 Máy hâp ướt Cái 6
74 Máy hâp ướt cái 6
75 Máy hút chân không sang thương vú cái 1
76 Máy hút dịch cái 50
77 Máy hút sữa cái 3
78 Máy in phim X quang Cái 1
79 Máy in siêu âm cái 66
80 Máy khuây từ cái 3
81 Máy kích thích thai cái 4
82 Máy lắc cái 9
83 Vláy làm ấm dịch truyền cái 8
84 Vláy laser điêu trị bệnh võng mạc cái 1
85 Vláy luân nhiệt cái 2
86 Máy ly tâm cái 26
87 Vláy ly tâm spin down cái 2
88 Vláy phân chia thuốc Cái 1
89 Vláy rã đông chê phâm máu cái 2
90 |Máy realtime PCR cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Hùng Viro n g TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

91 Máy rửa dụng cụ bàng sóng siêu âm Cái 1
92 Máy rửa dụng cụ nội soi chuyên dụng Cái 1
93 Máy rửa dung cu tư đông Cái 4
94 Máy sấy khô dung cu cái 1
95 Máy sưởi âm bênh nhân cái 11
96 Máy tách chiêt tư đông cái 1
97 Máy tao đá bào cái 1
98 Máy ủ nhiêt khô cái 2
99 Súng sinh thiêt cái 2

100 Tủ thao tác vô khuân IVF Cái 1
101 Tủ âm 37oC cái 12
102 Tủ ein toàn sinh hoc Cái 7
103 Tủ an toàn sinh học thế hệ mới dung cho IVF Cái 1
104 Tủ cấy nhiều buồng nhỏ có hệ thống Timelapse Cái 1
105 Tủ đông Cái 7
106 Tủ lanh âm sâu Cái 2
107 Tủ lanh chuyên dùng Cái 8
108 Tủ sấy dung cu Cái 2
109 Tủ sây khô Cái 13
110 Tủ thao tác vô khuân Cái 7
111 Tủ ủ C02 Cái 11
112 Bàn sanh Cái 37
113 Bàn khám Cái 49
114 Bô dung cu đoan nhũ Bộ 2
115 Cân điên tử em bé Cái 19
116 Hê thống hút nén trung tâm Hệ thông 2
117 Hê thống cung cấp khí nén dư phòng Hệ thông 1
118 Máy theo dõi chỉ số cơ thể cái 1
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Sô TT

------& ------- P ---- --------------------------------------------------------------

TÊN CHUNG LOAI/ THIÉT BI
Bon vi 

tinh

Sô 
lirffng 
tôi da

Ghi chu

119 Thiét bi tiêt trùng da nàng dung trong vi sinh câi 1

120 May xông khi dung câi 2

121 Tü inox câi 69

122 Xe chich chuyên dung câi 41

123 Xe dây bênh nàm (xe bàng ca) câi 76

124 Xe dung dung eu bên trong lô hâp câi 8

125 Xe thùng inox câi 18

126 Xe inox chà dô nàng câi 4

127 May do dô dau câi 1

128 Thiêt bi truyên mâu nhanh câi 1

129 Hê thông kinh hiên vi dào nguac và bô vi thao tâc Hê thông 1

130 Giuàng 1 tay quay + bàn an cô dinh + tû dâu giuàng câi 424

131 Giuàng 2 tay quay + bàn àn cô dinh + tû dâu giuong câi 65

132 Giucmg diên 3 mô ta + bàn àn cô dinh + tû dâu giucmg câi 79

133 Giuàng diên 4 mô ta câi 2
a
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x í i S ẫ k  , pHỤ LỤC
^ ^ ^ ^ t ò C H U Ẩ N ,  ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

f w ĩrw °  W ệ f ĩ k ịnh s° °e /2020/QĐ- UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhãn dân thành phổ)

T ê n  đ ơ n  vi: I---------------- ---- ỉện h  M inh

Số T T T Ê N  C H Ủ N G  L O Ạ I/ T H IẾ T  BỊ Đ ơn vị 
tín h

Sô lượng 
tối đa

G hi chú
-1 -2 -3 -4 -5 -6

A .TRAN G TH IÊT BỊ Y TÊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang Hệ thống 1
2 Hệ thông CT-Scanner Hệ thông 1
3 Máy điện tim Máy 17
4 Máy gây mê Máy 4
5 Máy thở Máy 2
6 Máy phá rung Máy 3
7 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 41
8 Đèn mô di động Máy 23

9. Bàn mố
9.1 Bàn mô Máy 41
9.2 Bàn mổ cao cấp Máy 5

10 Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn Máy 2
11 Máy làm xét nghiệm Elisa tự động Máy 1

B.TRANG TH IẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1. Hệ tìlông phíIU thuật Femtosecond Laser
1.1 Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser dùng cho tạo vạt giác mạc Hệ thông 4
1.2 Hệ thống Femtosecond Laser dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể Hệ thống 3
2. Máy Laser
2.1 Laser diode 810 Máy 3
2.2 Laser Excimer Máy 5
2.3 Laser nội nhãn + bộ lọc gắn trên kính mổ Máy 5
2.4 Laser tạo hình vùng bè chọn lọc Máy 2
2.5 Laser vi xung quang đông võng mạc (micro pulse) Máy 3
2.6 Laser Yag (1064 nm) Máy 9
2.7 Máy điêu trị laser PDT Máy 2
3. Máy phaco
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Tên đơn vi: B ênh viên M ắt TP. H ồ C hí M inh

Số TT TÊN C H Ủ N G  LO ẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính
Sô lượng 

tối đa
Ghi chú

3.1 Máy Phaco Máy 36

3.2 Máy Phaco cơ đông Máy 4

4. Máy áp lanh (hoăc áp lanh) Máy 5

5. Bô BIOM mổ đáy mắt Bộ 6

6. Bô đăt nôi khí quản tích hơp camera định hướng Máy 1

7. Bộ g lê ------------- ---------------- -------------------
7.1 Bô ghế đo khúc xa Bộ 47

7.2 Ghế mổ cho phẫu thuât viên Bộ 5

8. Bồn rửa tay phẫu thuât 2 vòi Máy 11

9. Đầu căt - Máv căt
9.1 Cắt đốt điên 2 cưc (hoăc Máy đốt điện 2 cực) Máy 16

9.2 Đầu cắt tương thích máy Microkeratome Cái 5

10. Đ è n -B ô  đèn
10.1 Đèn soi đáy mắt gián tiếp + camera Máy 4

10.2 Đèn soi đáy mắt hình đảo Máy 10

10.3 Đèn soi đáy măt câm tay Bộ 177

10.4 Đèn soi bóng đông tử Bộ 106

10.5 Bô đèn đăt nôi khí quản Bộ 13

11. Má V đo nhãn ÉD
11.1 Đo nhãn áp tiếp xúc - dang bút viêt Máy 8

11.2 Đo nhãn áp tiếp xúc - dang súng cầm tay Máy 18

11.3 Máy đo nhãn áp cầm tay (dùng cho bệnh nhân nằm) Máy 11

11.4 Máy đo nhãn áp không tiêp xúc Máy 28

12. Hê thống kết nối thiết bi chẩn đoán nhãn khoa Hệ thông 1

13. Hê thống nôi soi mổ tiếp khẩu túi lệ mũi Máy 2

14. Hôp kính thử Cái 80

15. Kírih hiển vi Dhẫu thuât
15.1 Kính hiển vi phẫu thuât 2 người, camera (cao cấp) +camera out + Rescan + tích hợp OCT trên kính Máy 2

15.2 Kính hiển vi phẫu thuât 2 người, camera (cao câp) Máy 3

15.3 Kính hiển vi phẫu thuât có kính phụ + camera + đầu ghi + tivi Máy 44

15.4 Kính hiển vi phẫu thuât có cắt khe bán phần trước Máy 1

15.5 Kính hiển vi phẫu thuât gắn bàn Máy 3

16. Kính loc laser Cái 6



Tên đơn vi: ]------------------------------ 2_ ỉện h  v iện  M ắt TP. Hồ C hí Minh

SỐ TT TÊN C H Ủ N G  LO ẠI/ TH IẾT BỊ Đơn vị 
tính

Sô lượng 
tối đa Ghi chú

17. Lập bản đô giác mạc (mặt trước mặt sau) Máy
18. Máy khảo sát bê mặt giác mạc
18.1 Máy khảo sát cơ sinh học giác mạc Máy 3
18.2 Máy Keratograph 5M Máy 3
18.3 Thiết bị chẩn đoán viêm bề mặt nhãn cầu trong bệnh khô mắt Máy 5
19. Lò hấp khô Cái
20. Máy ánh sáng
20.1 Máy xung ánh sáng cường độ cao E-Eye IPL Máy 2
20.2 Máy ánh sáng cường độ cao Máy 1

21 Máy cât nước 20-30 lít/giờ Máy 1
22. Bộ thử chức năng thị giác
22.1 Bộ thử vận nhãn Bộ 2
22.2 Bộ thử sắc giác Bô 2

23 Máy massage mi Máy 2
24 Máy chườm ấm mi Máy 1

25. Hệ thông kl lảo sát đáy mắt - Máy chụp

25.1
Hệ thống máy chụp mạch ICG+ chụp mạch huỳnh quang+ chụp hình tự quét huỳnh quang và chụp màu đa 
sắc kỹ thuật laser quét Máy 3

25.2 Máy chụp đáy mắt rộng Máy 2
25.3 Máy chụp hình đáy mắt Máy 2
25.4 Chụp huỳnh quang đáy mắt Máy 3
25.5 Máy chụp huỳnh quang rộng Máy 1
26 Máy đếm tế bào nội mô Máy 5
27. Má’/ Hâp
27.1 Máy hấp > 45L Máy 5

27.2
Máy hập nhanh tiệt trùng thể tích buồng hấp 02 lít ± 10% (hoặc Hấp nhanh tiệt trùng 5-10’ (~2L); hoặc 
Máy hấp nhanh tiệt trùng 5-10’) Máy 63

27.3 Máy hấp nhanh tiệt trùng thể tích buồng hấp 05 lít ± 10% (hoặc Hấp nhanh tiêt trùng 5-10’ (~5L)) Máy 17
27.4 Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao > 600 lít Máy 5
27.5 Máy hấp tiệt trùng plasma nhiệt độ thấp Máy 3
28. Má’'/ hút
28.1 Máy hút ẩm Máy 12
28.2 Máy hút khói Máy 2

Page 3



Tên đơn vi: I ênh viên M ăt T P. H ô Chí M inh

Số TT TÊN C H Ủ N G  LO ẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính
Sô lượng 

tối đa
Ghi chú

28.3 Máy hút dich Máy 7

29 Máy mài kính tư đông Máy 31

30. Máy OCT
30.1 Máy OCT Swept source Máy 3

30.2
Máy OCT-Angiography (hoặc Máy chụp Angio-OCT; hoặc Máy chụp cắt lớp đáy mắt và mạch máu võng 
mac)

Máy 5

30.3 Máy chup bán phân trước (AS-OCT) Máy 2

31. Máv Dhân tích - xét nehiệm
31.1 Máy phân tích nước tiêu tư đông hoàn toàn Máy 1

31.2 Hê thống phân tích huyết hoc tư đông hoàn toàn Máy 2

31.3 Máy làm xét nghiêm lon đô Máy 1

31.4 Máy làm xét nghiêm sinh hoc phân tử PCR Máy 1

31.5 Máy xét nghiêm tốc đô lắng máu tư đông Máy 1

31.6 Máy đông máu tư động Máy 2

31.7 Máy đinh danh vi khuẩn, vi nấm, làm kháng sinh đồ, kháng nấm đồ tự động Máy 1

31.8 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 3

32. Kính hiển vi xét nghiêm
32.1 Kính hiển vi có chup hình kết nối máy tính Máy 2

32.2 Kính hiển vi quang hoc Máy 5

33. Máy phẫu t tiuât
33.1 Máy phẫu thuât dich kính võng mac (hoặc Phẫu thuật dịch kính võng mạc) Máy 6

33.2 Máy phẫu thuât tao hình kênh Schlemm Máy 2

34. Máy phun sương khử trùng Máy 12

35. Máv quang đông
35.1 Máy quang đông thể mi nội soi (ECP) Máy 1

35.2 Máy laser quang đông Máy 2

35.3 Máy laser quang đông đa điểm (hoăc Laser quang đông đa điểm) Máy 2

36. Máy rửa dung cu bằng sóng siêu âm Máy 4

37. Máy ủ đoc chỉ thi sinh hoc dùng cho tiệt khuân hơi nước Máy 1

38. Máv siêu âm Măt
38.1 Máy siêu âm A Máy 21

38.2 Siêu âm B (UBM) Máy 2

38.3 Máy siêu âm AB Máy 8
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T ê n  đ ơ n  vi: I ênh  v iên  M ắ t T P . H ồ  C h í M inh

Số T T T Ê N  C H Ủ N G  L O Ạ I/ T H IÉ T  BỊ
Đ ơn vị 

tín h
Sô lượng 

tố i đa
G h i chú

38.4 Siêu âm B Máy 15

39. Má'/ sinh hiên vi khám măt
39.1 Sinh hiển vi khám mắt hoăc Máy sinh hiển vi khám mắt Máy 94

39.2 Sinh hiển vi có camera chup hình bán phần trước Máy 15

39.3 Sinh hiển vi cầm tay Máy 7

39.4 Sinh hiển vi đồng tiêu Máy 1

40.TỦ sấy
40.1 Tủ sây dung cu Cái 8

40.2 Tủ sấy có khay kín > 256 lít + 03 khay thêm đựng thuốc nhỏ mắt Cái 1

41. Máy Đo
41.1 Máy đo điên võng mac đa ổ (Multifocal ERG) Máy 1

41.2 Máy điên thể thi giác kích thích Máy 1

41.3 Máy đo đô cong giác mac Máy 13

41.4 Máy đo đô dày giác mac câm tay Máy 1

41.5 Máy đo đô dày giác mac Máy 5

41.6 Máy đo đô giãn cơ Máy 2

41.7 Máy đo khúc xa cầm tay (Keratometer) Máy 4

41.8 Máy đo khúc xa tư đông (hoăc Đo khúc xạ tự động (R-Auto Refractometer)) Máy 32

4 .9 Máy đo nồng đô thẩm thấu film nước mắt Máy 1

41.10 Đo thi trường mắt (Máy đo thi trường mắt) Máy 8

41.11 Máy đo điên nhãn câu (EOG) Máy 1

41.12 Máy đo đô tròng kính cơ hoc Máy 35

41.13 Máy chiếu bảng thi lưc Máy 56

41.14 Hê thống đo công suất nhãn cầu Máy 12

41.15 Hê thống đo nhiêt đô, đô ẩm có kết nối và cảnh báo nhiệt độ, độ ấm Máy 3

41.16 Máy đo nồng đô oxy trong máu Máy 34

42. Hê thống làm mềm nước Hệ thông 2

ỦY BAN N H Â N  DÂN TH À N H  PH Ố
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Tên đơn vị: Bẹì

PHỤ LỤC
ỊƯẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

/2020/QĐ-UBND ngày 0-7' tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)
\

íh sô

rãi TP. Hồ Chí Minh

Số T T

------------------ -----  ------- --------  ------------ --- -

TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-l I -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 2
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thống 13
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thống 5
1.4 Máy X -Q uang răng Hệ thống 2
1.5 Máy X-Quang cô định Hệ thông 3
1.6 Máy đo loãng xương Máy 3

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1
2.2 Hệ thống CT-Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1
2.3 Hệ thống CT-Scanner > 256 lát cắưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 |H ệ  thống  chụp cộng hưởng > 1 . 5  Tesla Hệ thông 2

4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
4.1 |Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 2

5 S iêu  âm
5.1 Máy siêu âm măt Máy 5
5.2 Máy siêu âm doppler màu tim mạch, > 3 đầu dò Máy 10
5.3 Máy siêu âm màu tổng quát, 3 đầu dò Máy 9
5.4 Máy siêu âm doppler màu xách tay có độ phân giải cao Máy 2
5.5 Máy siêu âm lòng mạch IVUS (TMCT) Máy 1
5.6 Máy siêu âm có đầu dò mạch máu thần kinh (PTGMHS) Máy 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6 Máy xét nghiêm sinh hóa các loai
6.1 Máy xét nghiêm sinh hoá tư động Au 680 Hệ thông 2

7 Máy xét nghiêm miễn dich các loai
7.1 Máy xét nghiêm miễn dich tư động Cobas e601 Hệ thông 2

8 Máy thân nhân tao
8.1 Máy thân nhân tao Máy 22

9 Máy thở Máy 70
9.1 Máy giúp thở cao câp Máy 54
9.2 Máy giúp thở Máy 10
9.3 Máy giúp thở xách tay Máy 6

10 Máy gây mê Máy 14
10.1 Máy gây mê giúp thở Máy 14
10.2 Máy gây mê Máy 0

11 Máy theo dõi bênh nhân 164
11.1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 20
11.2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 28
11.3 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm 8 cống Hệ thông 4
11.5 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm 14 cống Hệ thông 6

12 Bơm tiêm điên Cái 270

13 Máy truyên dich Máy 270
15 Máy phá rung Máy 17
17 Hê thống phẫu thuât nôi soi 13

17.1 Hê thống cắt đốt nôi soi u xơ tiền liệt tuyến Hệ thông 2
17.2 H ê th ố n g  phẫu  thuât nôi soi n iêu  quản  bàng quang Hệ thông 2
17.3 Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bung tổng quát Hệ thông 6
17.4 Hê thống phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng Hệ thông 3
17.5 Hê thống nôi soi mềm ống mât chủ Hệ thông 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

18 Đèn mô treo trân 16
18.1 Đèn mô treo trân 1 nhánh đèn LED Bộ 4
18.2 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED Bộ 12

19 Đèn mô LED di động Bộ 4
20 Bàn mô 14

20.1 Bàn mô măt Cái 1
20.2 Bàn mô Cái 1
20.3 Bàn mô đa năng điện Cái 12

21 Máy điện tim 38
21.3 Máy điện tim 3 cân Máy 38

22 Máy điện não Máy 3
23 Hệ thông khám nội soi

23.1 Hệ thông nội soi Mêm dạ dày - Tá tràng + 04 dây Hệ thống 3
23.2 Hệ thông nội soi khí - Phê quản video Hệ thống 2
23.3 Hệ thông nội soi tiêt niệu Hệ thống 3
23.4 Hệ thông nội soi cứng tai mũi họng Hệ thông 1
23.5 Hệ thông nội soi mêm tai mũi họng Hệ thống 2
23.6 Hệ thông nội soi mũi xoang thanh quản Hệ thông 2
23.7 Hệ thông nội soi đại tràng Hệ thống 2
23.8 Hệ thông nội soi hậu môn trực tràng Hệ thống 1

B.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 Bàn inox Cái 10
5 Bộ đèn

5.1 Bộ đèn đặt nội khí quản ánh sáng trăng Bộ 22
5.2 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 7
5.3 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 5
5.4 Lưỡi đèn đặt nội khí quản khó Cái 10
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6 Bô đo
6.1 Bô đo nhãn áp Maclakov Bô 2

7 Bô dung cu
7.1 Bô dung cu cao vôi răng (Cao vôi siêu âm) Bô 5
7.2 Bô dung cu phẫu thuât chi dưới Bộ 5
7.3 Bô dung cu phẫu thuât chi trên (cắng tay) Bộ 3
7.4 Bô dung cu phẫu thuât chi trên (cánh tay) Bô 3
7.5 Bô dung cu phẫu thuât nôi soi ố bụng Bộ 1
7.6 Bô dung cu bóp sỏi Bộ 10
7.7 Bô dung cu phẫu thuât lồng ngực Bô 1
7.8 Bô dung cu phẫu thuât chấn thương chỉnh hình Bô 1
7.9 Bô dung cu phẫu thuât nôi soi khớp Bô 2
7.10 Bô dung cu mổ mở tiểu phẫu Bộ 10
7.11 Bô dung cu mổ mở Tổng quát đai phẫu Bộ 10
7.12 Bô dung cu mổ mở Tổng quát trung phẫu Bô 5
7.13 Dung cu tâp đi Cái 3

8 Cân 15
9 Cưa

9.1 Cưa bôt điên Cái 4
10 Đèn

10.1 Đèn đoc phim X-Quang loai 8 phim Cái 2
10.2 Đèn soi đáy măt Cái 5
10.3 Đèn soi đáy măt gián tiêp Cái 3
10.4 Đèn tẩy trắng toàn hàm Cái 3
10.5 Đèn chiêu sáng có chân Cái 1
10.6 Đèn trám thâm mỹ Cái 4
10.7 Đèn hấp phòng bàng tia uv Cái 12
10.8 Đèn sưởi âm Cái 10
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đon vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11 Ghê
11.1 Ghê máy nha khoa Cái 7
11.2 Ghê tập cơ 4 đâu đùi Cái 5
11.3 Ghê trượt tập 2 chân Cái 5

12 Giường
12.1 Giường bệnh cấp cứu đa năng, điều khiển tự động Cái 75
12.2 Giường bệnh nhân chạy thận nhân tạo INOX 304 Cái 25

13 Kính
13.1 Kính hiên vi Cái 2
13.2 Kính hiên vi 2 măt Cái 2
13.3 Kính hiên vi 4 măt có găn camera Cái 2
13.4 Kính hiên vi phâu thuật măt Cái 9
13.5 Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng Cái 2
13.6 Kính sinh hiên vi (Đèn khe) Cái 6
13.7 Kính lúp phẫu thuật Cái 2
13.8 Kính soi măt tiên phòng Cái 2
13.9 Kính bảo vê mắt Cái 10

14 Máy căt - Máy đôt
14.1 Máy căt đôt cao tân Cái 15
14.2 Máy căt đôt cao tân băng sóng radio Cái 2
14.3 Máy căt đôt xung nhịp Cái 1
14.4 Máy đôt dùng Khí Argon-APC (Argon Plasma Coagulation) Cái 2
14.5 Máy căt đôt rối loạn nhịp tim băng RF (TMCT) Cái 2
14.6 Đôt siêu âm dùng trong nội soi Cái 5
14.7 M áy căt đô t đ iện  siêu  âm , hàn m ạch (D ạng Harm onic) Cái 9
14.8 Tay căt nội soi Cái 2
14.9 Máy căt tiêu bản Cái 3
14.10 Máy căt lạnh tiêu bản Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

15 Máy loc
15.1 1 Máy loc máu liên tuc Cái 5

16 Máy truyên máu 5
17 Máy điên

17.1 iMáyđiêncơ Cái 3
18 Máv điều tri

18.1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 5
18.2 Máy điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 6
18.3 Mấy điều tri tần số thấp Cái 6
18.4 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 5

19 Máv đo
19.1 Máy đo thính lưc Cái 2
19.2 Máy đo nhĩ lương đồ (có phản xa cùng bên, đối bên), phản xạ cơ bàn đạp Cái 2
19.3 Máy đo điên thính giác thân não, âm ôc tai, ASSR Cái 2
19.4 Máy đo thi trường Cái 2
19.5 Máy đo khúc xa và đô cong giác mạc Cái 2
19.6 Máy đo nhãn áp không tiêp xúc Cái 3
19.7 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 44
19.8 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu để bàn Cái 1
19.9 Máy đo hô hâp ký Cái 3
19.10 Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tao Cái 3
19.11 Máy đo vân tốc sóng mach và chỉ sồ ABI Cái 3
19.12 Máy đo đô đuc Cái 1
19.13 Hôp kính đo thi lưc khúc xa Cái 2
19.14 Dung cu đo áp lưc bóng chèn nôi khí quản Cái 5

20 Máy phân tích - xét nghiêm
20.1 Máy đo HbAlc Máy 2
20.2 Hê thống đinh nhóm máu bằng gelcard (gồm: 02 máy ly tâm, 01 máy ủ, 01 máy đọc Hệ thông 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

20.3 Máy xét nghiệm đo thời gian đông máu ACT Máy 2
20.4 Máy cây máu tự động Cái 2
20.5 Máy khuây từ có gia nhiệt Cái 2'
20.6 Tủ lạnh trữ máu > 250L Cái 3
20.7 Máy ly tâm Cái 5
20.8 Máy ly tâm lắng máu, nhận dạng bằng từ Cái 11
20.9 Máy điện di mao quản tự động Minicap Cái 2
20.10 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 3
20.11 Máy phân tích sinh học phân tử Cái 2
20.12 Máy phân tích tôc độ lăng máu Cái 2
20.13 Máy phân tích khí máu Cái 5
20.14 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu Cái 4
20.15 Tủ nuôi cây C02 Cái 2
20.16 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 3
20.17 Máy xác định nhóm máu tự động Cái 2
20.18 Máy xử lý mô tự động, >300 mẫu Cái 2
20.19 Máy xử lý mô khép kín tự động Cái 2
20.20 Máy phân tích đông máu tự động Cái 2
20.21 Tủ sây Cái 10
20.22 Tủ ủ âm Cái 2
20.23 Máy đo khí máu động mạch tại giường Cái 5

21 Máy rửa
21.1 Máy rửa ông nội soi băng sóng siêu âm (2 dây) Máy 3
21.2 Máy rửa dụng cụ tự động (2 cửa) Máy 2
21.3 Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm Máy 3
21.4 Máy rửa dụng cụ phâu thuật Máy 3

22 Máy hút
22.1 |Máyhútẩm Cái 20
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

22.2 Máy hút dich Cái 26
22.3 Máy hút dich phẫu thuât Cái 5
22.4 Máy hút đàm trung tâm Cái 5

23 Máy kJhoan
23.1 Khoan câm tay Cái 5
23.2 Khoan xương sử dung pin Cái 5
23.3 Tay khoan siêu tôc Cái 10

24 Máv kích thích
24.1 Máv kích thích thần kinh gây tê đám rối thần kinh ngoại biên Máy 2

25 Máv laser
25.1 Máy laser C02 Máy 5
25.2 Máy laser ARGON VISƯLAS Máy 2
25.3 Máy laser YAG III Máy 2

26 Tủ - kê
26.1 Kê inox 4 ngăn để đồ hấp tiêt trùng Cái 11
26.2 Tủ Inox đirng dung cu tiêt trùng inox 304, kính cường lực Cái 16
26.3 Tủ để dây nôi soi Cái 5
26.4 Tủ inox Cái 37
26.5 Tủ thuôc inox Cái 18

27 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp - Nồi luộc
27.1 M áy tiê t trùng  nhiêt đô thấp , dung tích  > 100 lít Máy 3
27.2 Máy hấp tiêt trùng 2 cửa >500 lít Máy 3
27.3 Hấp ướt sấy khô tư đông > 250L Máy 2
27.4 Hấp ướt sấy khô bán tư đông > 250L Máy 2
27.5 Tủ sấy dung cu nhiêt đô thấp Cái 3
27.6 Tủ sấy dung cu có OZONE Cái 3
27.7 Máy hấp ướt sấy khô 9L, 16L, 32L Cái 12
27.8 Nôi luôc dung cu Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

28 Xe
28.1 Xe đạp găng sức Cái 2
28.2 Xe đây dụng cụ Cái 11
28.3 Xe cứu thương Cái 5
28.4 Xe đây thuôc 2 tâng inox Cái 15
28.5 Xe inox thành kín vận chuyên dụng cụ chuyên dụng Cái 5
28.6 Xe thùng đựng đô vải sạch có năp inox Cái 5
28.7 Xe thùng đựng đô vải sạch không năp inox Cái 5

29 Máy kéo
29.1 Máy kéo dãn cột sông Cái 4

30 Hệ thông phâu thuật
30.1 Hệ thông phâu thuật phaco Hệ thông 6

31 Hệ thông
31.1 Hệ thống rửa tay phẫu thuật Hệ thống 9
31.2 Hệ thống tự động rửa khử khuẩn bậc cao - sấy khô - đóng gói vô trùng, chuyên dụng Hệ thống 3
31.3 Hệ thống máy rửa màng lọc Hệ thống 3
31.4 Hệ thống đo điện tim gắng sức (Thảm lăn gắng sức) Cái 2
31.5 Bộ đâu ra oxy + Hút đàm tường Bô 356
31.6 Hệ thống xử lý nước RO Hệ thống 3
31.7 Hệ thống thăm dò điện sinh lý và cắt đốt các rối loạn nhịp Hệ thông 2
31.8 Hệ thông điện tim Holter Hệ thống 3
31.9 Máy điện tim Holter Cái 40
31.10 Hệ thống Holter huyết áp 24 giờ (Hệ thống đo huyết áp lưu động) Hệ thống 4
38.10 Máy Holter huyêt áp 24 giờ Cái 24
31.11 Hệ thông khí y tê trung tâm Hệ thống 4
31.12 Hệ thông khoan và căt (bào mô) Tai mũi họng Hệ thông 4
31.13 Hệ thông sô hóa phim X-Q (CR) Hệ thông 4
31.14 H ệ thống khung B raun kéo tạ  xương chậu (gồm  giường nằm  để khung Braun, giá đỡ Hệ thống 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

32 Vláy p tiun
32.1 Phun khí dung Máy 70
32.2 Phun sương sát trùng (Phun sương khử khuân) Máy 9

33 Máv sưởi
33.1 Máy sưởi ấm bênh nhân Máy 2
33.2 Máy sưởi âm dich truyên Máy 6

34 Máy garo hơi
34.1 |Máygarohơi Máy 2

35 Máv ha thân nhiêt chỉ huy
35.1 Máy ha thân nhiêt chỉ huy Cái 1

36 Bơm
36.1 Máy bơm phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu Cái 2
36.2 Bơm bóng dôi ngươc trong lòng đông mạch chủ Cái 2
36.3 Bơm đinh lương Cái 2

37 Bô đo Huyết áp Đông mach xâm lấn
37.1 Ịbô đo Huyết áp Đông mach xâm lấn Bộ 5

38 Máv nén khí
38.1 Hê thống khí nén thổi khô dung cu Hệ thông 1
38.2 Compressor Hệ thống 5

39 Bôn nung
39.1 1 Bồn nung Paraíĩn Cái 3

40 Đầu đoc film KTS nha khoa
41.1 1 Đầu đoc film KTS nha khoa Cái 3

41 Máy ép
43.1 Ép bao nylon Cái 4
43.2 Máy ép tim ngoài lồng ngưc tư đông Máy 2

42 Bô áo chì 2 mảnh
44.1 Ịbô áo chì 2 mảnh Cái 20
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Tên đơn vi: Bênh viên Nguyễn Trãi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN  CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

43 Bếp cách thủy (Nồi chưng cách thủy)
46.1 Bếp cách thủy (Nồi chưng cách thủy) Cái 5

44 Máy vùi mô
47.1 Máy vùi mô Cái 2

45 Máy sắc thuốc và đóng gói tự động, đảo thuốc tự động 3 nồi
48.1 Máy sắc thuốc và đóng gói tự động, đảo thuốc tự động 3 nồi Cái 6

46 Máy c ìup
49.1 Máy chup hình võng mạc OCT Máy 3
49.2 Máy chup mach huỳnh quang đáy măt Máy 2

47 Kêm
50.1 Kềm mũi xoang Cái 10
50.2 Kềm phẫu  tích Cái 20
50.3 Kềm giữ clip kep máu Cái 20

48 Keratometer
51.1 Keratometer Cái 5

49 Lò vi ba
52.1 Lò vi ba Cái 5

50 Lưỡi Caspar
53.1 Lưỡi Caspar Cái 5 /V > í

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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PHV LVC
ĩ§ Ể 0 £ Ể ề ậ D Ằ N 9 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
Ị ị  ^  '7 Ạ O t  * *

(Kèm'îtîé'o Quvem^ihrW /2020/QĐ-UBND ngày 0 ^ thảng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Tên đơn vị: Bệnh viefr'ffigùyën ỊEyiyhương TP. Hồ Chí Minh______________________________________________

i  ____

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG ĐẠC THU

1 Hệ thônỊ1 X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 3
1,2 Máy X-Quang kỹ thuật sô CR Hệ thống 3
1,3 Máy X-Quang di động Hệ thống 3
1,4 Máy X-Quang o  Arm Hệ thống 1
1,5 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 3
1,6 Máy X-Quang nha khoa Hệ thông 1

2 Hệ thônỊg CT-Scanner
2,1 Hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt/vòng quay Hệ thông 1
2,2 Hệ thống  C T -Scanner 128 lát cắt/vòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ
3,1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thống 2

4 Hệ thônỊg chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
4,1 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện Hệ thông 1

5 Siêu âm
5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2
5,2 Máy siêu âm tông quát Cái 3
5,3 Máy siêu âm chuyên sản Cái 3
5,4 Máy siêu âm xách tay Cái 2
5,5 Máy siêu âm nội mạch IVUS có chức FFR Cái 1
5,6 Máy siêu âm mạch máu Cái 2

6 Máy thở
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6,1 Máy giúp thở cao câp Cái 39
6,2 Máy giúp thở xách tay Cái 7
6,3 Máy giúp thở BiPAP Cái 5
6,4 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 4
6,5 Máy giúp thở Hi Flown Cái 2

7 M áv eâv m ê
7,1 Máy gây mê giúp thở Cái 7
7,2 Máv eây mê kèm thở có monitor theo dõi khí mê Cái 3

8 Máv theo dõi bênh nhân
8,1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 38
8,2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 8
8,3 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông số có theo dõi khí mê Cái 8
8,4 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm 8 cống Hệ thông 2
8,5 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm 12 cống Hệ thông 1

9 B ơm  tiêm  điên

9,1 B ơm  tiêm  đ iên Cái 80
9,2 Hê thống bơm bóng đối xung đông mạch chủ Hệ thông 1

10 Máv truvên dich
10,1 Máy truyên dich Cái 9

11 Dao m ô

11,1 D ao m ô siêu  âm Cái 2

12 M áy phá rung
12,1 |M áy phá rung  tim Cái 8

n Máy tim  phôi nhân  tao
13,1 |M áy tim  phổ i nhân  tao Cái 1

14 Hê thốne ohẫu thuât nôi soi
14,1 Hê thống tán sỏi laser Hệ thông 1
14,2 Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bung tổng quát Hệ thông 5
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Tên đơn vỉ: Bệnh viện Nguyễn Tri Phirơng TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

14,3 Hệ thông phâu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 2
14,4 H ệ thống  phẫu  th u ậ t nội soi thanh quản ống cứng Hệ thông 1
14,5 Hệ thông phâu thuật nội soi niệu huỳnh quang Hệ thống 1
14,6 Hệ thông phâu thuật nội soi khớp Hệ thống 1

15 Đèn mô treo trân
15,1 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED Cái 5
15,2 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED, kèm camera Cái

16 Đèn mô di động
16,1 Đèn mô LED di động Cái 1

17 Bàn mô
17,1 Bàn mô đa năng điện - thủy lực Cái 4
17,2 Bàn mô măt Cái 1
17,3 Bàn mô thường Cái 4
17,4 Bàn mổ cột sống Cái 1
17,5 Bàn mô chân thương chỉnh hình Cái 4
17,6 Bàn mô đa năng điện Cái 4

18 Máy điện tim
18,1 Máy điện tim 12 cần Cái 5
18,2 Máy điện tim 3 cần Cái 10
18,3 Máy điện tim 6 cần Cái 5

19 Hệ thônịỊ khám nội soi
19,1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 4
19,2 Hệ thông nội soi khí quản, phế quản Hệ thông 1
19,3 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 2
19,4 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 2

B.TJ*AN G  T H IÊ T  BỊ Y  T È  C H U Y Ê N  DỪNG K HÁC
1 Bộ đèn

1,1 Bộ đèn đặt NKQ khó Cái 5
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Tên đơn vỉ: Bênh viên Nguyễn Tri Phương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

1,2 Bô đèn đăt NKQ có camera Bộ 1

1,3 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bô 20
1,4 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bô 4

2 Bô dune cu
2,1 Bô dung cu phẩu thuât nôi soi sản phụ khoa Bộ 2
2,2 Bô dung cu phâu thuât măt Bộ 2
2,3 Bô dung cu phẩu thuât chỉnh hình Bộ 2
2,4 Bô dung cu nôi soi so não -tuyên yên Bộ 1
2,5 Bô dung cu vi phẩu thần kinh Bộ 1
2,6 Bô dung cu mô não Bô 1

3 Bàn
3,1 Bàn sây tiêu bản Cái 2

4 Bô khoan
4,1 Bô khoan mài so não, côt sông Bô 1

5 Bê
5,1 Bể căng mô Cái 4

6 Cân
6,1 Cân bênh nhân tai giường Cái 1

7 Cưa
7,1 Cưa xương ức Cái 1
7,2 Cưa xương Cái 1

8 Đèn
8,1 Đèn khám TMH LED Cái 3
8,2 Đèn khám LED Cái 3
8,3 Đèn khe sinh hiển vi khám mắt Cái 3
8,4 Đèn soi đáy mắt trưc tiếp Cái 1

9 Ghê
9,1 Ghê + máy răng Cái 4
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Trí Phương TP. Hồ Chí Minh

s ỐTT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

10 Giường
10,1 Giường tập vật lý trị liệu 3 khúc Cái

11 Kính
11,1 Kính hiên vi quang học 2 thị kính Cái í
11,2 Kính hiển vi phẩu thuật mắt Cái 1
11,3 Kính hiển vi có camera chụp vi thể Cái 2
11,4 K ín h  h iến  vi phẩu thuật thần kinh có chức năng huỳnh quang Cái 1

12 Máy căt - Máy đôt
12,1 Máy đôt u gan băng sóng microware Cái 1
12,2 Máy căt lạnh Cái J|
12,3 Máy cắt lát vi thể Cái 2
12,4 Máy căt lát tiêu bản Cái 2
12,5 Máy cắt đốt tần số radio Cái 1
12,6 Máy cắt đốt hàn mạch máu Cái 6
12,7 Máy cắt đốt điện cao tần Cái 11

13 Máy lọc
13,1 Máy lọc thận Cái 50
13,2 Máy lọc máu liên tục Cái 4

14 Máy điện--------- h--------------------------------------------------- -------------------------------------------
14,1 |Máy điện xung Cái 2

15 Máy điêiLI trị
15,1 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm két họp điện xung Cái 6

16 Máy đo
16,1 Máy đo Sp02 câm tay Cái 28
16,2 Máy đo Bilirubin qua da Cái 3
16,3 Máy đo huyêt áp điện tử Cái 10
16,4 Máy đo tâm soát bệnh lý động mạch ngoại biên Cái 2
16,5 Máy đo điện não Cái 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

16,6 Máy đo điên não đồ vi tính >32 kênh Cái 1
16,7 Máy đo điên cơ Cái 3
16,8 Máy đo cung lương tim Cái 2
16,9 Máy đo nông đô pH

16,10 Máy đo lưu huyêt não Cái 1

17 Máv Dhân tích - xét nghệm
17,1 Máy rã đông huyêt tương Cái 2
17,2 Máy lăc tiêu câu Cái 4
17,3 Máy ly tâm Cái 6
17,4 Máy nước cât 2 lân Cái 2
17,5 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 1
17,6 Máy làm ấm máu - dich truyền Cái 2

18 Máv rửa
18,1 Máy rửa dung cu > 450 Lít Cái 1
18,2 Máv rửa dung cu bằng sóng siêu âm Cái 2

19 Máv hút
19,1 Máy hút dich Cái 32

19,2 Máy hút dich vết thương áp lực âm Cái 2
19,3 Máv hút điên liên tuc áp lưc thâp Cái 2

20 Máv khoan
20,1 Máy khoan xương sử dung khí nén (khoan hơi) Cái 1
20,2 Máy khoan xương điện Cái 3

20,3 Khoan xương sử dung pin Cái 5

21 Máy kích thích
21,1 Máy theo dõi điên thần kinh trong mố Cái 1
21,2 Máy kích thích điên châm cứu Cái 20

22 Máy laser
22,1 |Máy Laser C02 Cái 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

22,2 Máy Laser điêu tri Cái 3
23 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hơi

23,1 Máy hấp tiêt trùng 2 cửa 500L Cái 3
23,2 Máy hấp nhiêt đô thấp Cái 1
23,3 Tủ sấy tiêu bản Cái 1
23,4 Máy hấp nhiêt đô cao (Autoclave) Cái 4

24 Máy kéo
24,1 Máy kéo côt sông Cái 4

25 Theo dõi bênh nhân-Monitor-Doppler
25,1 Monitor theo dõi tim thai Cái 6

26 Hê thống phẫu thuât-Hê thống chẩn đoán-Hệ thống nước
26,1 Hê thống phẫu thuât pharco Hệ thông 2
26,2 Hê thống khung cố đinh đầu mổ sọ não Hệ thông 1
26,3 Hê thống rửa da dày khép kín Hệ thông 1
26,4 Hê thống xử lý nước RO Hệ thông 3
26,5 Hê thống chup cắt lớp võng mac Hệ thông 1
26,6 Hê thống Holter huyết áp 24 giờ (Hệ thống đo huyết áp lưu động) Cái 3
26,7 Hê thống điên tim Holter Cái 3

27 Máy giải phâu bênh
27,1 Máy chuyên đúc Cái 1
27,2 Máy vùi mô Cái 2
27,3 Máy xử lý mô tư đông Cái

?

3
A  JE

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ

Page 7



‘t S g í X  PHV LVC
S /á S p |^ » Ụ Ẩ N ,  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

IyT,ímeắ'@mffiìmnh số 09 /2020/QĐ-UBND ngày t y  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)ISSIiM
Tên đơn vị: Bện p. Hồ Chí Minh)

Số TT t ê n  c h ủ n g  l o ạ i / THIÉT b ị
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.T]RANG THỈ FT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ • •

1 Hệ thông X-Quang
1 1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 1
2 1.2 Máy X-Quang di động Cái 1
2 Siêu âm

1 2.1 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái
2 2.2 Máy siêu âm màu, 2 đầu dò Cái 1
3 2.3 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
1 3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1
2 3.2 Máy xét nghiệm HbAlc Cái 1
4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
1 4.1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1
5 Máy theo dõi bệnh nhân
1 5.1 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 50
6 Bơm tiêm điện
1 6.1 Bơm tiêm điện Cái 50
7 Máy truyền dịch
1 7.1 Máy truyền dịch Cái 50
8 Máy điện não
1 8.1 Máy đo điện não Cái 1
9 Hệ thông khám nội soi
1 9.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhân Ải (TP. Hồ Chí Minh)

Số TT

. .  — ----------  . ----------  -----------------------V________________________________________________ £,_____ ______________________________________________________ _______________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đon vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

2 I9.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi Hong Hệ thông 1
B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DỪNG KHÁC

1 Giường
1 1.1 1 Giường bênh Cái 500
2 Máy căt-Máy đôt
1 2.1 1 Máy cắt đốt cao tần Cái 1
3 Máv đo
1 3.1 Máy đo đô đuc chuân Cái 1
2 3.2 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 14
4 Máy phân tích-Xét nghiêm

1 4.1 Máy ion đô Cái 2
2 4.2 Máy phân tích khí máu Cái 1
3 4.3 Máy phân tích nước tiêu Cái 1
4 4.4 Máy xét nghiêm huyết hoc tư đông Cái 2
5 4.5 Máy phân tích đông máu tư đông Cái 1
6 4.6 Máy phân tích tốc đô máu lắng Cái 1
7 4.7 Máy cấy máu tư đông Cái 1

8 4.8 Máy ly tâm Cái 5
9 4.9 Tủ lanh chuyên dung 340 lít Cái 4

10 4.10 Tủ ủ C02 Cái 2

11 4.11 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 2
12 4.12 Máy cất nước 2 lần Cái 2
13 4.13 Máy lăc Cái 2
14 4.14 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 1

5 Máy rửa
1 5.1 1 Máy rửa dung cu tư động Cái 1
6 Máy kích thích
1 6.1 |Máy kích thích điên kết hơp EMG (điện cơ) Cái 1

Page 2



Ten dffn vi: Bênh viên Nhân Ài (TP. Hô Chi Minh)

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Don vj 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

7 May Laser
1 7.1 May laser dieu tri Câi 1
8 Tü sây - May hâp - Nôi hâp
1 8.1 May hâp nhiêt dô cao (Autoclave) Câi 3
2 8.2 Tü sây dung eu Câi 1
9 Xe
1 9.1 Xe dây dô vài Câi 20
2 9.2 Xe dây câp phât thuôc Câi 6
3 9.3 Xe dây com Câi 6

10 May soi
1 10.1 May soi müi xoang ông mêm Câi 1/\ /V X

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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260

PHỤ LỤC
[UẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
iinh số OQ /2020/QĐ-UBND ngày OVtháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT

• • “  — _* / /

TÊN CHỦNG LOAI/ TH IÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG ĐẠC THU

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 12
1.2 Máy X-Quang kỹ thuật sô CR Hệ thông 0
1.3 Máy X-Quang di động kỹ thuật sô Hệ thông 12
1.4 Máy X-Quang di động Hệ thông 0
1.5 Máy X-Quang C-Arm Hệ thông 5

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 16 lát căt/vòng quay Hệ thông 5
2.2 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căưvòng quay Hệ thông 2
2.3 Hệ thông CT-Scanner >=256 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 2
3.2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla Hệ thông 1

4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
4.1 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) 1 bình diện Hệ thông 3

5 Siêu âm
5.1 Máy siêu âm tông quát Cái 8
5.2 Máy siêu âm xách tay Cái 4
5.3 Máy siêu âm tim - mạch máu Cái 16
5.4 Máy siêu âm tim qua thực quản Cái 1
5.5 Máy siêu âm chuyên tim - mạch máu (4D) Cái 1
5.6 Máy siêu âm 3D/4D Cái 1 .
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh

Số TT

.. MỴỊỊ» ’ 1 -------- -------------------------------------------------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

8 Mávthân nhân tao
8.1 1 Máy thân nhân tao Cái 100

9 Máv thở
9.1 Máy giúp thở Cái 207

9.2 Máv 2Ĩút> thở di đông Cái 10

10 Máy gây mê
10.1 1 Máy Gây mê giúp thở kèm monitor Cái 22

11 Máv theo dõi bênh nhân
11.1 Máy theo dõi bênh nhân Cái 203

11.2 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm 8 cống Hệ thông 2

12 Bơm t êm điên
12.1 |Rơm tiêm điên Cái 521

n Máy truyên dich Cái 521

14 Dao mô
14.1 Dao mổ điên cao tần Cái 16

14.2 Dao mổ siêu âm/Dao mổ hàn mach/ Dao hàn mô Cái 14

14.3 Dao mổ sóng radio cao tần Cái 7

15 Máv Ehá rune Cái 25

16 Máy tim phôi nhân tao Cái 2

17 HỄ thốn y phẫu thuât nôi soi
17.1 Hê thống nôi soi và tán sỏi ERCP Hệ thông 2

17.2 Hê thống phẫu thuât nôi soi so não và cột sông Hệ thông 2

17.3 Hê thống nôi soi phẫu thuât tống quát Hệ thông 5

17.4 Hê thống nôi soi khớp Hệ thông 3

17.5 Hê thống phẫu thuât nôi soi tai mũi họng Hệ thông 1

17.6 Hê thống tán sỏi nôi soi niêu quản laser Hệ thông 1

18 Đèn nnổ treo trần Bộ 14

19 Đèn mổ di động Cái 13
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh

Sc T I TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

20 Bàn m10
20.1 Bàn mô ngoại thân kinh Cái
20.2 Bàn mô chân thương chỉnh hình Cái
20.3 Bàn mô đa năng Cái 12
20.4 Bàn mô C-Arm Cái 2

21 Máy điện tim Cái 24
22 Máy điện não

22.1 1 Máy đo điện não Cái 3
23 Hệ theing khám nội soi

23.1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 22
23.2 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thông 2
23.3 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1
23.4 Hệ thông nội soi tiêt niệu Hệ thống 2

24 Máy soi cô tử cung Máy 1
25 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 1
26 Thiêt 13Ị xạ trị

26.1 Hệ thống PET - CT Hệ thống 1
26.2 Máy gia tốc tuyến tính Hệ thông
26.3 Máy Gama knife Hệ thống 1
26.4 Hệ thống CT Scanner (mô phỏng) > 16 lát Hệ thông 1

B.TJ*ANG THIẼT BỊ Y TẼ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Chân cỉoán Hình ảnh

1.1 Xe đạp găng sức Cái 5
1.2 Máy đo mật độ xương Cái 2
1.3 Hệ thông CR cho máy X -quang Hệ thông 10
1.4 Máy đo nhịp thở chuyên dung trong phòng MRI Cái 3
1.5 Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng chụp cộng hưởng từ Cái 3
1.6 Máy giúp thở dùng trong cộng hưởng từ Cái 3
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Ten den vi: Bênh viên Nhân dân 115 TP. Hô Chi Minh1 CU UU11 V

Sô TT

. UÇ1111 ▼ lyil llliail UWM M. M. • ----- ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

TÊN  CHÜNG LOAI/ T H IÉT BI
Don vi 

tin h

Sô 
liroTig 
tôi da

Ghi chu

1.7 Bam tiêm diên dùng cho mây CT-Scanner Câi 8

? Gây m g Hôi sire - Câp cuu
2.1 Mây siêu âm dinh vi thân kinh trong gây mê Câi 2

7.2 Vlây siêu âm cô dâu dô dân hôi mô vâ dâu dô siêu âm tiên liêt tuyêt qua ngâ truc tràr Câi 2

2.3 Hê thông chân doân hinh ânh trong phông mô O-Arm Hê thông 1

2.4 Mây do Sp02 vâ huyêt âp Câi 10

2.5 Mây dêm giot Câi 10

2.6 Mây do Sp02 vâ SpHb Câi 3

2.7 Mây do Sp02 Câi 200

2.8 May borm khi C02 Câi 2

2.9 Mây suôi âm bênh nhân Câi 12

2.10 Mây ép hoi ngât quâng chông thuyên tàc huyêt khôi tïnh mach sâu Câi 10

2.11 Mây làm âm mâu vâ dich truyên Câi 10

2.12 Hê thông khoan càt so nâo Hê thông 3

2.13 Hê thông cua xuong üc Hê thông 4

2.14 Mây do dô sâu gây mê Câi 10

2.15 Mây do oxy mô nâo SpHb-PVi Câi 1

2.16 Mây truyên mâu nhanh Câi 2

2.17 Mây gây mê dùng trong phông chup công huông tù Câi 3

2.18 Mây do dô dau Câi 5

2.19 Mây do huyêt dông không xâm lân Câi 2

2.20 Mây do dông tù Câi 3

2.21 Mây do âp lue nôi so Câi 1

2.22 Mây kich thich thân kinh Câi 2

2.23 Mây do dô dân co Câi 2

2.24 Hê thông dinh vi phâu thuât (Navigation) Hê thông 1

2.25 Hê thông Robot phâu thuât tông quât ________ _______ Hê thông 1

2.26 Giucmg chuyên dung hôi suc Câi 100
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Tên don vi: Bênh viên Nhân dân 115 TP. Ho Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tin h

Sô 
Iirong 
tôi da

Ghi chü

2.28 Bô dung eu phâu thuât ngoai tông quât Bô 2
2.29 Bô dung eu phâu thuât dai phâu Bô 6
2.30 Bàn mayo phông mô Câi 28
2.31 Bàn dung eu phông mô chuyên dung Câi 100
2.32 Giuàng câp curu Câi 200
2.33 May rira da dày tu dông Câi 2
2.34 May hüt dich giân doan và lien tue Câi
2.35 Dèn soi thanh quân Bô 2
2.36 Bô dèn dàt nôi khi quân Bô 124
2.37 Bô dèn dàt nôi khi quân khô Bô 15
2.38 Bô dèn dàt nôi khi quân khô eô camera Bô 7
2.39 Hê thông nôi soi phâu thuât dùng cânh tay Robot Hê thông 1

3 Hôi surc tich eue - Chông dôc
3.1 May kiêm soât thân nhiêt mue tiêu câi 2
3.2 May ép tim tu dông câi 8
3.3 May loc mâu lien tue câi 4
3.4 May rira dây mây thô Câi 10
3.5 May theo dôi cung lugng tim tai giuàng Câi 3
3.6 Hê thông trao dôi khi qua mâng ngoài co thê (Mây ECMO) Hê thông 2
3.7 Mây ha thân nhiêt chü dông Câi 2
3.8 Cân giuàng Câi 4
3.9 May bom âp lue ngât quâng chông huyêt khôi Câi 15
3.10 Mây giüp thô rung tân sô cao HFO dùng cho nguôi lôn Câi 2
3.11 Mây giüp thô di dông Câi 11
3.12 Mây giüp thô không xâm lân Câi 6

4 Thân V:inh
4.1 Mây do diên co Câi 4
4.2 Bô dung eu vi phâu thuât thân kinh Bô 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minhlen  uưu VI

SỐ TT

; UC111I Yl^ll uan ----------------_________________ ____

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13 Khung cố đinh đầu và khung banh vén não Bộ 5

44 Bô dung cu phẫu thuât thần kinh Bô 5

s Kính hiển vi phẫu thuât thần kinh 3D Cái 2

4.6 Hê thống cố đinh đầu và Ecarteur tự động trong phẫu thuật não Bộ 2

4.7 Máy khoan điên cho ngoại thần kinh Cái 2

4.8 Kính hiển vi phẫu thuât thần kinh Cái 2

4.9 Máy theo dõi dây thân kinh sọ não Cái 2

4.10 Dây banh não ---------------------------- Cái 5

4.11 Hê thống robot phẫu thuât thần kinh sọ não, cột sồng Hệ thông 1

5 Tim mach - Hô hâp --------------------------
5.1 Máy tao nhip tam thời Cái 5

5.2 Holter nhip ----------------------------- Cái 6

5.3 Hê thống holter huyết áp Hệ thông 3

5.4 Hê thống holter điên tim Hệ thông 5

5.5 Máy đo chỉ số xơ vữa đông mạch ABI Hệ thông 1

5.6 Máy đo huyết áp tự động Cái 60

5.7 Máy đo chỉ sô ABP ---------------------------- Cái ”71

5.8 Máv đo áp lưc và lưu lương trong lòng mạch ________________ Cái 1

5.9 Máy khoan phá mảng xơ vữa vôi hóa Cái 1

5.10 Máy ghi điên tâm đồ gắng sức Cái

5.11 Bàn nghiêng ----------------------------- Cái 1

5.12 Máy đo chức năng hô hâp Cái 1

5.13 Bơm bóng đối xung đông mạch chủ Cái

5.14 Máy đo khí máu nhiều thông số Cái 1

6 Phẫu thuât tim - Lồng ngưc - Mạch m á u _________________
6.1 Máy sinh thiêt vú --------------------------- - Cái 1

6.2 Máy laser điều tri dãn mạch Cái 1

6.3 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim________________________________ _____________ Bộ 2
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Tên dcm vi: Bênh viên Nhân dân 115 TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI • •
Dira vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

6.4 Bô dung eu phâu thuât long ngue Bô 2
7 Giâi p iâu bênh lÿ

7.1 May nhuôm hôa mô miên dich tu dông Câi 1
7.2 May cât vi phâu Câi Ji
7.3 May cât lât vi thê dông lanh Câi 1
7.4 Tü hru tiêu bân Câi 5
7.5 Tü luu mâu duc cassette Câi 5
7.6 Mây vùi mô Câi Ji
7.7 May chuyên due Câi 2
7.8 Mây in cassette Câi 1
7.9 Mây nhuôm tiêu bân tu dông Câi 1
7.10 Kinh hiên vi loai >3 nguôi xem Câi 2
7.11 Tû sây Câi 2
7.12 Mây xü lÿ mô Câi 3
7.13 Hê thông tuân hoân không khi sach Hê thông 3
7.14 Mây in vâ dân nhân tiêu bân Câi 1

8 Tiêu hôa - Nôi soi
8.1 Mây test hai tha chân doân HP Câi 3
8.2 Mây cât dôt nôi soi tiêu hoâ APC Câi 3
8.3 Mây cât dôt Laser Argon Câi 2
8.4 Tü treo dây soi Câi 22
8.5 Bân nôi soi Câi 22
8.6 Mây làm khô dây soi khi vô khuân Câi 4
8.7 Mây luân chuyên hôa chât Câi 6
8.8 Mây rira dây nôi soi Câi 22
8.12 Mây siêu âm dân hôi gan Câi 1
8.13 Hê thông nôi soi ruôt non Hê thông 1
8.14 Hê thông nôi soi siêu âm Hê thông 1
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1 en aan VỊ

Số TT

: pẹilll VIÇ11 m iau ua» 11 ■ 1 • ■ ----- ----------------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

8.15 Hê thống nôi soi tiêu hóa qua đường m ũ i -------------------------- Hệ thông 1

9 Neoai niêu - Ghép thân - Nam khoa ________________
9.1 Hê thống cắt đốt nôi soi tuyến tiền liệt Cái 2

9.2 Máy đo niêu dòng đô ---------------------------- Cái 1

9.3 Bô dung cu lấy sỏi qua da đường hâm nhỏ -------------------------- Bô 3

9.4 Bàn nôi soi niêu --------------------------- Cái 2

9.5 Bô dung cu trong bô nôi soi niệu một lô Bô 2

9.6 Hê thống tán sỏi ngoài cơ thể ------------------------- Hệ thông 2

9.7 Máy điều tri rối loan cương dương bằng sóng xung kích Cái 1

9.8 Bàn đo niêu dòng đô --------------------------- Cái 2

9.9 Rô kim sinh thiết liẽt tuyết duới hướng dẫn siêu âm _______________ Bô 2

9.10 Bô kep mach máu qua nội soi __________________ Bộ 1

9.11 Hê thống cắt đốt nôi soi bằng dao cat đốt lưỡng cực Hệ thông 1

9.14 Dao mổ laser (Máy cắt đốt laser) ------------------------------ Cái 1

10 Nôi thân - Miễn dich ghép ---------------------------
10.1 Máv đo Clo và pH ---------------------------- Cái 1

10.2 Máv đo áp lưc dich loc của máy thận nhân tạo _________________ Cái 1

10.3 Máy đo đô dẫn điên, nhiệt độ trong dịch lọc Cái ĩ

10.4 Hê thống xử lý nước RO ---------------------------- Cái 5

10.5 Máy rửa màng loc tự động ----------------------------- Cái 7

10.6 Máv loc màng bụng ------------------------------- Cái 4

10.7 Máy rửa màng loc bán tự động ----------------------------- Cái 4

10.8 Máv loc huyêt tương ---------------------------- Cái 1

10.9 Giường bênh nhàn chay thận nhân t ạ o ___________________ Cái 100

10.10 Súng sinh thiết thận —----------------------------- Cái 2

10.11 Máy siêu âm dẫn đường sinh thiết thận Cái 1

10.12 Máy thân HDF online -------------------------- Cái 6

11 Y học cồ truyền - Phục hôi chức năng_______ ___________________________________
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Tên don vi: Bênh viên Nhân dân 115 TP. Hô Chi Minh

Sc T T TÊN CHÛNG LOAI/ TH IÉT BI • •
Don vj 

tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu |

11.1 May siêu âm dieu tri Câi 5
11.2 May laser chùm Câi 1
11.3 May sông xung kich Câi 2
11.4
11.5

May kéo côt sông 
May diên xung, diên phân

Câi L

11.6 May laser C02
Cai
Câi

17
------------------------------------- 111.7 May dieu tri dong TENS và EMS Câi 2

11.8 May dieu tri vi sông Câi 2
11.9 May diên rung Câi 6
11.10 May kich thich thân kinh ca Câi i .
11.11 May laser He-Ne Câi 2
11.12 May sông ngân Câi
11.13 May tir truông Câi 2
11.14 Xe dap tâp vât lÿ tri lieu Câi 6
11.15 May kich thich diên Câi 1 1
11.16 May diên xung Câi 4
11.17 May diên phân Câi 2
11.18 May laser công suât thâp Câi 2
11.19 May diên châm Câi 10
11.20 May bâng chuyên tâp di Câi 2
11.21 May kich thich ca nuôt Câi 2
11.22 Mây diên xung kich thich diêm Câi 3

12 Xét nghiêm - Ung buôu - Dugc |
12.1 Mây dô tïnh mach Câi 2
12.2 Kinh hiên vi Câi 5
12.3 Mây ly tâm Câi 13
12.4 Tû hôa chât 2-8 dô C Câi 3
12.5 Mây do tôc dô làng mâu Câi 2 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hô Chí Minh

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÊT BỊ

Tủ an toàn sinh học cáp 2 
Vòi tấm cấp cứu và rửa mắt
Tủ lanh âm sâu 
Máy đo pH cằm tay 
Tủ trữ máu chuyên dùng

2.14 Máy đo pH đê bàn 
Chấn thương chỉnh hình - Thẩm mỹ 

3.1 Máy kích thích điện_______

Máy cắt da ______________ _________
Máy bấm da________________ _________
Bàn kéo nắn chỉnh hình
Khoan đa năng cho chấn thương chỉnh hình
Bô dung cụ bàn tay đặc biệt

Bô dụng cụ thay khớp
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13.19 Máy siêu âm Doppler mạch máu cầm tay Cái
14 Răng rtàm Mặt - Măt

14.1 Máy Phaco Cái
14.2 Máy điều trị răng Cái
14.3 Máy khoan đa năng răng hàm mặt

X /Ị _ 4_ _ 1 • À 1 \ • Ấ .7___ 5 4* À
Cái

14.4 Máy đo chiêu dài ông tủy và điêu tri răng Cái
14.5 Máy thử tủy răng Cái
14.6 Máy lây vôi răng siêu âm Cái
14.7 Đèn trám quang trùng hợp Cái
14.8 Máy tây trăng dùng LED Cái
14.9 Bộ cắm ghép Implant Bộ
14.10 Máy chụp hình võng mạc Cái
14.11 Máy đo khúc xạ Cái
14.12 Máy sinh hiển vi khám mắt Cái
14.13 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái
14.14 Bộ thử kính Bộ
14.15 Bộ dụng cụ răng hàm mặt Bộ
14.16 Bộ dụng cụ mắt Bộ
14.17 Bộ tròng thử kính Bộ
14.18 Máy trộn amalgam Cái
14.19 Máy siêu âm mắt B Cái
14.20 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sổ Hệ thống
14.21 Sách kiêm tra đa săc Cái
14.22 Bộ khám răng miệng Bộ 40
14.23 Máy đo thị trường Cái

15 Tai Mũi Họng
15.1
15.2

Máy đo thính lực và nhĩ lượng
Hệ thông máy khoan căt hút mũi - xoang

Cái
-ỉệ thống



i  cu UU1I VI

SỐ TT

. UCIII1 V1Ỵ11 2-— - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

15.3 Bô phẫu thuât giải áp ố măt Bô 1

5.4 Bô bàn khám và điều tri tai mũi họng Cái 4

S.5 Ghế khám Tai mũi họng Cái 5

5 6 Bàn khám nôi soi tai mũi họng Cái 5

5.7 Máy nôi soi tai mũi họng Cái 5

15,8 Bô dung cu mở khí quản và mở cạnh cô Bô 1

15.9 Kính hiển vi phẫu thuât Tai - Mũi - Họng Hệ thông 1

15.10 Bô dung cu phẫu thuât Tai Mũi Họng Bộ 0

15.11 Bô dung cu phẫu thuât xoang bướm Bô 3

15.12 Bô dung cu phẫu thuât xoang có hút Bộ 3

16 Kiêm ỉoát nhiễm khuẩn ___________ ________
16.1 Máy hâp ướt ______________________ Cái 8

16.2 Máy ép giây ---------------------------------- Cái 6

16.3 Máy hấp plasma ------------------------------ Cái 4

16.4 Máy rửa dung cu Cái 6

16.5 Máy sây dung cụ ---------------------------------- Cái 2

16.6 Máy rửa dung cu bằng sóng siêu âm và áp lực Cái 2

16.7 Máy hấp nhiêt đô thấp 170 lít Cái 2

168 Máy hấp EO Cái 2

16,8 Máy cắt ép giấy tự động Cái 4

16.9 Máy cắt giấy tư động Cái 4

16.10 Máy ủ vi sinh dưới 30 phút cho máy hâp ướt Cái 2

16.11 Máy ủ vi sinh dưới 30 phút cho máy hâp plasma Cái 2

16.12 Máy phun khử khuân Cái 3

17 Dinh dưỡng tiêt chê ---------------------- ------------- -
17.1 Máy phân tích thành phần cơ thé Cái 1

17.2 Máy đánh bôt --------------- Cái 2

17.3 Tủ sấy dung cụ Cái 2



i  en atrii v 

Sô T T

1. OÇI1I1 VIÇII iM ia i!  U « »  ■ ■ --------------- -----------------------------------------------------------------

TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Dan vi 

tinh

So 
lu-ong 
tôi da

Ghi chu

17.4 May dâp nüt chai Câi 5

17.5 Nôi luôc dung eu Câi 6

18 Trang thiét bi chung
18.1 Xe tiêm cai 200

18.2 Tü dâu giucmg Câi 1500

18.3 Xe phât thuôc cai 200

18.4 Tù thuôc tü truc Câi 80

18.5 Xe dung dung eu câp cuu Câi 80

18.6 Giucmg bênh nhân Câi 1158

18.7 May hüt dich Câi 60

18.8 Hôp dung dung eu chuyên dung Câi 200

18.9 Tù dung eu Câi 1158

18.9 Bâng ca, xe dây câng Câi 380

19 Hê th(">ng khi y tê
19.1 May nén khi trung tâm Câi 4

19.2 May hüt trung tâm Câi 4
Â TVT T'TJ À \l IJ  I ) U A
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/

PHỤ LỤC
HUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
định sổ 09 /2020/QĐ-ƯBND ngày 0* tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh

Số TT

...........................  ■■■

TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 10
1,2 Máy X-Quang di động Máy 7
1,3 Máy X-Quang c Arm Máy 5
1,3 Máy X quang kỹ thuật sô CR Hệ thông 4
1,4 Máy X quang nhũ ảnh Máy 3
1,5 Máy đo mật độ khoáng xương Máy 3
1,6 Máy chụp XQ răng Máy 2
1,7 Máy X quang nha toàn hàm + sọ mặt 3D Máy 3

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông CT-Scanner < 64 lát căưvòng quay Hệ thông 2
2,2 Hệ thông CT-Scanner 64 - 128 lát căt/vòng quay Hệ thông 6
2,3 Hệ thống CT-Scanner > 256 lát cắưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla Hệ thông 2
4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) Hệ thông 2
5 Siêu âm

5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 10
5,2 Máy siêu âm tông quát Máy 19
5,3 Máy siêu âm vú 3D Cái 2
5,4 Máy siêu âm sản Cái 20
5,5 Máy siêu âm đàn hôi mô Cái 2
5,6 Máy siêu âm màu xách tay Cái 4
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Tên đon vi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí MinhX cu uuu  VI

số  T T

. uyuu  T iy  ---- --------- ĩ--- ------------------------------------- --------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

5,7 Máy siêu âm phôi Cái 1

5,8 Máy siêu âm lòng mach vành Máy 4

8 Máy thíìn nhân tao
Máy thân nhân tao Máy 42

Máy loc máu liên tue Máy 7

Máy truyền máu hoàn hồi Máy 3

9 Máy thở Cái

9,1 Máy thở Cái 145

9,2 Máy thở cao tân Cái 5

9,3 Máy thở câp cứu Cái 3

9,4 Máy thở NIV Cái 10

9,5 Máy thở CPAP dành cho nhi Cái 12

9,6 Máy thở dùng trong phòng MRI Cái 2

10 Máy gíIV mê -----------------
10,1 Máy gây mê Máy 15

10,2 Máy gây mê giúp thở kèm monitor Máy 5

11 Máy theo dõi bênh nhân Máy

11,1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Máy 66

11,2 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông sô Máy 31

11,3 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Máy 54

11,4 Máy theo dõi bênh nhân có chức năng đo cung lượng tim xâm lân Máy 18

11,5 Máy theo dõi bênh nhân dùng trong phòng MRI Máy 2

11,5 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm >08 máy c o n ________________ Hệ thông 8

1? Bơm tlêm điên Cái

12,1 Bơm tiêm điên Cái 361

12,2 Bơm tiêm điên có chức năng giảm đau ________________ Cái 30

13 Máv tinvền dich
13,11 Máy truyền dich Máy 371



Tên đon V I ĩ  Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh

Sc TI TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13,2 Máy truyên dịch tôc độ cao Máy 20
14 Dao m 0

14,1 Dao mô điện cao tân Cái 15
14,2 Dao mố siêu âm/Dao mổ hàn mạch/Dao mổ hàn mô Cái 6
14,3 Dao mô điện chuyên dụng dùng trong nội soi tiêu hóa Cái 7
14,4 Dao mố điện chuyên dụng dùng trong phẫu thuật gan Cái <*>

14,5 Dao mô điện dùng khí Argon Cái í.
15 Máy phá rung Máy 10
16 Máy tim phôi nhân tạo Máy 1
17 Hệ thôing phâu thuật nội soi

17,1 Hệ thống phẫu thuật nội soi (tổng quát, sản, niệu) + bộ dung cu Hệ thống 13
17,2 Hệ thống phẫu thuật nội soi TMH + bộ dụng cụ Hệ thông 5
17,3 Hệ thống phẫu thuật nội soi đĩa đệm thắt lưng + bộ dụng cụ Hệ thống 3
17,4 Cánh tay robot phẫu thuật nội soi Bộ 8
17,5 Robot phâu thuật nội soi Hệ thông 2

18 Đèn mô treo trân Bộ 13
19 Đèn m<ò di động

19,1 Đèn mổ di động Bộ 12
19,2 Đèn tiểu phẫu Cái 30

20 Bàn rrú5
20,1 Bàn mô tông quát Cái 9
20,2 Bàn mô thân kinh cột sông Cái 2
20,3 Bàn mô chân thương chỉnh hình Cái 2
20,4 Bàn mô Tai Mũi Họng Cái 6

21 Máy điện tim Máy
21,1 Máy điện tim 3 cần Máy 14
21,2 Máy điện tim 6 cần Máy 23
21,3 Máy điện tim 12 cân Máy 3
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len  non VI

Số TT

pẹnn V1CI1 nuaii u«ẵi vjm ----- ----------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

21,4 Máy điên tim găng sức ---------------------------- Cái 4

21,5 Máy theo dõi điên tim (holter điện tim) 24 - 48 giờ Cái 31

22 Máv die»n não --------------------------- Máy 3

?•} Hp thÁnơ khám nôi soi ------------------------------
23,1 Hê thống nôi soi tiêu hóa (da dày, đại tràng, tá t r à n g ) ________________ Hệ thông 16

23,2 Hê thống nôi soi khí quản, phề quản Hệ thông 1

23,3 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng ông c ứ n g ------------------------------ Hệ thông 2

23,4 Hê thống nôi soi chẩn đoán TMH ống mềm Hệ thông 1

23,5 Hê thống nôi soi tiết niệu ----------------------- ------ Hệ thông 2

23,6 Dâv soi mềm (loai di động, nhìn trực tiêp) -------------------- --------- Dây 4

24 Máv soi rô tử rung -------------------------- Máy 11

25 \/fáv thrn rỉni sản khoa 2 chức năng -----------------------------
25,1 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 26

25,2 Máv doppler tim thai -------------------------------- Máy 35

B.T1RANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,1 Bàn khám Tai Mũi H ọ n g ------------------------------- Cái 8

1,2 Bàn sanh điều khiển đ i ệ n ------------------------------- Cái 10

2 Bô đèr -----------------------------------------------

5,1 Bô đèn đăt nôi khí quản ------------------------------ Bộ 77

5,2 Bô đèn đăt nôi khí quản có camera Bô 20

5,3 Bô đèn đăt nôi khí quản khó ------------------------------------ Bộ 52

7 Bô duilg cu ------------------------------
7,1 Bô dung cu cắt đốt nôi soi tuyền tiên liệt Bộ 6

7,2 Bô dung cu đai phâu ------------------------------ Bộ 41

7,3 Bô dung cu điều tri trong nội soi tiêu hóa bộ 4

7 4 Bô dung cu nôi soi khớp háng ------------------ Bộ 10

7,í Bộ dụng cụ phẫu thuật bắt c o n __________________ _____________________ Bộ 30



Tên đơn V : Bênh viên Nhân dân Gia Đỉnh TP. Hô Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI •  •

Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chủ

7,6 Bộ dụng cụ phâu thuật lông ngực Bộ 12
7,7 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi căt gan bộ 15
7,8 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi cột sông Bộ 5
7,9 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi ô bụng, tiêt niệu Bộ 8

7.10 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi qua ngã hậu môn bộ 10
7.11 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi sản Bộ 8
7.12 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi sọ não Bộ 8
7.13 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi tông quát bô 40
7.14 Bộ dụng cụ phâu thuật u phôi Bộ 5
7.15 Bộ dụng cụ phâu thuật u xơ tiên liệt tuyên Bô 7
7.16 Bộ dụng cụ tiêu phâu Bộ 80
7.17 Bộ dụng cụ trung phâu Bộ 45
7.18 Bộ dụng cụ vi phâu thuật Tai Cái 8

7,19 Bộ dụng cụ + thiêt bị câp cứu + vali Cái 9
12 Bôn

12,1 Bôn nước dùng căng mô Cái 10
16 Đèn

16,1 Đèn chiêu điêu trị vàng da Cái 40
16,2 Đèn Spotlight Cái 10

17 Ghê
17,1 Ghê khám tai mũi họng Cái 5
17,2 Ghê khám sản Cái 11

18 Gi ườnị r

18,1 Giường bệnh nhân có chức năng cân Cái 6
18,2 Giường hôi sức sơ sinh Cái 10
18,3 Giường kéo giãn cột sông lưng cô Cái 5
18,4 Giường sưởi âm sơ sinh Cái 17

19 Hệ thông
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1 en uim VI

Số TT

DCUII VIC11 — - ■ • ------------  ----------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

19,1 Hê thống cất nước 2 lần ___________________ Hệ thông 4

19,2 Hê thống phẫu thuât đinh vi navigation sọ não, cột sông Hệ thông 4

19,3 Hê thống tán sỏi nội soi Hệ thông 3

19,4 Hê thống thăm dò điện sinh lý Hệ thông 3

19,5 Hê thống tuần hoàn ngoài cơ thế ECMO Hệ thông 4

19,6 Hê thống xử lý nước RO Hệ thông 5

19,7 Hê thống xử lý nước RO di động Hệ thông 6

?0 Kính
20,1 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 4

20,2 Kính sinh hiển vi ---------------------------- Cái 8

20,3 Kính vi phâu Cái 6

71 Lông
21,1 Lồng ấp trẻ sơ sinh ---------------------------- Cái 22

?? Máy caLt - Máy đôt ___________________
22,1 Máy cắt đốt cao tần --------------------------- Cái 54

22,2 Máv cắt vi phẫu ---------------------------- Cái 8

22,3 Máv căt xương ------------------------------ Cái 4

22,4 Máv cưa chuyên dung trong phẫu thuật ------------------------------ Cái 6

22,5 Máy đốt nhân giáp bằng sóng cao tân (RFA) Cái 4

24 Máy đ lên -----------------------------
24,1 Máy điên châm Cái 20

24,2 Máv điên giải ---------------------------------- Cái 4

76 Máy đ0 ----------------------------------------
26,1 Máv đo ẩm ốc tai ------------------------------ Cái 4

26,2 Máv đo áp lưc nội sọ --------------------------------- Cái 3

26,3 Máy đo Bilirubin Cái 9

26,4 Máy đo chức năng hô hâp Cái 4

26,í Máy đo công suất Thủy tinh thế nhân tạo Cái 3



Tên don vi: Bênh viên Nhân dân Gia Pinh TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

26,6 May do diên ccr Câi
26,7 May do dô dông mâu Câi 5
26,8 May do dô giân co Câi 20
26,9 May do huyêt âp tir dông (loai chuyên dung) Câi 75

26.10 May do niêu dông hoc Câi Jl
26.11 May do thi trucmg Câi 2
26.12 May do tuai mâu nâo Câi 10

28 May rira
28,1 May rira da dày Câi 1
28,2 May rua dây ông thô Câi 4
28,3 May rua dung eu Câi 4
28,4 May rira dung eu bâng sông siêu âm Câi 4
28,5 May rira màng loc Câi 6
28,6 May rira ông soi Câi 15
28,7 May rira phim nha khoa kÿ thuât sô Câi 5
28,8 May bom tuôi rira nôi soi Câi 9

32 May hüt
32,1 May hüt dich Câi 88
32,2 May hüt dich màng phôi Câi 6
32,3 May hüt dich ngât quâng Câi 30
32,4 May hüt khôi Câi 5

36 Tü
36,1 Tü âm sâu Câi 15
36,2 Tü an toàn sinh hoc câp 2 Câi 15
36,3 Tü lanh chuyên dung dung vaccin Câi 5
36,4 Tü lanh trü mâu Câi 20
36,5 Tü thao tac phân lâp câch ly Câi 4
36,6 Tü trü xâc Câi 10
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len  UUM V

Số TT

DC1111 V1Ỹ» Z-J-—  __ ________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

M r ủ  sây Máy hấp - Nồi hấp
37,1 Máy hâp -------------------------------- Cái 5

37,2 Máy hâp dung cụ -------------------------- -— Cái 16

37,3 Máy hấp tiêt trùng 02 cửa Cái 12

37,4 Máy hấp tiêt trùng nhiêt độ thấp Cái 5

8̂ Máy m<3C, thiết bi thuôc nhóm khác
Máy bào da chuyên dụng Cái 7

Máy bơm bóng đôi xung Máy 4

Máy chữa tủy răng --------------------------------- Cái 5

Máy chup căt lớp võng mạc Cái 3

Máy đa ký giâc ngủ ----------------------------- Cái 3

Máy ghê n h a _________ ______________________________________________ Cái 15

Máy ha thân nhiệt Cái 5

Máy hàn dây túi máu Cái 10

Máy hỗ trơ điều tri vết thương Cái 3

Máy khí máu đông mạch Cái 15

Máy khoan xương chuyên dụng Cái 14

Máy khoan, cưa, mài sọ não Cái 8

Máy kích thích điên Cái 4

Máy kiểm tra rò ri ống soi Cái 8

Máy lăc ngang ______________________ Cái 7

Máy lăc tròn --------------------------------- Cái 9

Máy laser châm cứu Cái 3

Máy Laser C02 Cái 5

Máy laser excimer Cái 2

Máy laser mô trĩ Cái 4

Máy Laser quang đông Cái 3

Máy Laser YAG____________________ __________________________________ Cái 2



Tên ckm v : Bênh viên Nhân dân Gia Dinh TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tinh

Sô 
liroug 
tôi da

Ghi chu

May ly tâm Câi 35
May ly tâm Hermatocrit Câi 8
May ly tâm lanh Câi 16
May mô Phaco Câi 5
May nhuôm tê bào tu dông Câi 5
May nuôi an ducmg ruôt Câi 20
May phâ rung tim Câi 25
May phân phôi môi truàng tu dông Câi 6
May phân tich thành phân co thê Câi 7
May phê thân ky tich horp do FENO Câi 3
May phun khi dung Câi 154
May phun khü khuân tiêt trùng Câi 25
May râ dông chê phâm mâu Câi 8
May sây dung eu Câi 5
May sây lame kinh Câi 4
May siêu âm A-B Câi 3
May siêu âm tri lieu Câi 2
May sinh thiêt lanh Câi 4
May sinh thiêt vu Câi 3
May sông ngàn tri lieu Câi 5
May SP02 câm tay Câi 137
May SP02 câm tay, cô chüc nàng do EtC02 Câi 20
May SP02 dê bàn Câi 37
May suôi âm bênh nhân Câi 15
May tan soi Câi 7
May theo dôi dô mê sâu Câi 6
May theo dôi huyêt âp (holter huyêt âp) 24 - 48 giô Câi 26
May ü âm dich truyên, nuoc muôi Câi 15

Page



Sô TT

* 1 t - ----------------  ---------:________ ___________ ________________

TEN CHUNG LOAI/ THIÉT BI
Dcrn vi 

tin h

Sô 
ltroîig 
tôi da

Ghi chu

May vë vông khuân lac Câi 7
May vùi mô Câi 4
May xü lÿ mô Câi 4
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II« Ị
v i \

PHỤ LỤC
CHU AN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
ịt định sổ 09 /2020/QĐ-UBND ngày D^tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dãn thành phố)

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIỂT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1.HẸ THONG X-QUANG
1 1,1 MÁY XQ TẠI GIƯỜNG CAI 22
2 1,2 MAY XQUANG KY THUẠT s o  CCD CAI 3
3 1,3 MAY XQUANG DI ĐỌNG CAI 12

4
1,4

HẸ THONG X QUANG KY THUẠT s o  DR (TEN GỌI KHAC: MAY CHỤP 
PHIM NHA KTS+BỘ x ử  LÝ PHIM, MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ DDR, 
MÁY X QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ,...)

CÁI 8

5 1,5 HỆ THỐNG XQ CR (TÊN GỌI KHÁC: MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ CR„..) CÁI 4

2.HẸ THONG CT-SCANNER
6 2,1 MAY CT SCANNER 64 DAY ĐAU DO -  TAI TẠO 128 LAT CAT MAY 4
7 2,2 HẸ THONG CT - SCANNER 16 LAT CAT HT 2

3.HÊ THÓNG CHUP CÕNG HƯỞNG TỪ • • •
8 3,1 HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA HT 2

4.HỆ THÓNG CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN (DSA)
9 4,1 HẸ THONG CHỤP MẠCH MAU s o  HOA DSA HT 2

5.SIEU AM
10 5,1 MAY SIEU AM DOPPLER MAU (03 ĐAU DO) CÁI 4

11 5,2
MAY SIEU AM MAU 03 ĐAU DO (TEN GỌI KHAC: MAY SIEU AM MAU 03 
ĐẦU DÒ,...) CÁI 12

12 5,3 MÁY SIÊU ÂM MÀU TỔNG QUÁT (03 ĐẦU DÒ) CÁI 3
13 5,4 MÁY SIÊU ÂM TIM DOPPLER MÀU CÁI 7
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Tên đơn vị: Bênh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí MinhI eil Ul) 11 vị; oc

SỐ TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

14 5,5 MÁY SIÊU ÂM TIM MÀU(03 ĐÂU DÒ) CAI 8

15 5,6 MÁY SIÊU ÂM TIM-MACH MÁU (03 ĐÂU DÒ) CAI 6

16 5,7 MÁY SIÊU ÂM TAI GIƯỜNG CAI 2

17 5,8
MÁY SIÊU ÄM TÔNG QUÁT TẠI GIƯỜNG (TËN GỌI KHÁC: MÁY SIËU 
ÂM XÁCH TAY,...)

CÁI 3

18 5,9 MÁY SIÊU ÂM 3 ĐÂU DÒ CAI 1

19 5,10 MÁY SIÊU ÂM MACH MÁU CAI 3

70 5,11 MÁY SIÊU ÂM MÀU 03 ĐẰU DÒ CHUYÊN TIM CAI 1

?1 5,12 MÁY SIÊU ÂM TIM (CÓ ĐÀU D ồ SIÊU AM THỰC QUÀN) CAI 6

22 5,13
MÁY SIÊU ÄM TIM MÀU (Cò ĐÂU DÒ SIÊU ÄM TIM THÀNH NGựC ĐU 
KÍCH CỠ)

CÁI 4

73 5.14 MÁY SIÊU ÂM NHÃN CÂU CAI 1
6 MAY XET NGHIÊM SINH HÓA CÁC LOẠI

24 6,1 MAY ACT CAI 2

?.s 6,2 MÁY XÉT NGHIÊM SINH HỎA T ự  ĐỘNG CAI 1

?6 6,3 MÁY XÉT NGHIÊM SINH HỎA T ự  ĐỘNG (600 TEST/GIỜ) MAY 3

77 6,4 MÁY LY TÂM CAI 58

78 6,5 MÁY ĐO KHÍ MÁU CAI 1

79 6,6 MÁY KHÍ MÁU TAI GIƯỜNG CAI 1

30 6,7 MÁY ĐO TỐNG PHẢN TÍCH N ươc TIEU CAI 2

31 6,8 MÁY ION ĐỒ CAI 2

3?, 6,9 MÁY PHÂN TÍCH ĐIÊN GIẢI MAY 2

6,10 MÁY PHÂN TÍCH Nưởc TIÊU BÁN T ự  ĐỘNG(> 500 TEST/ GIỜ) MAY 3

34 6,11 MÁY XÉT NGHIÊM KHÍ MÁU T ự  ĐỘNG MAY 2

15 6,12 MÁY PHẢN TÍCH NƯỚC TIÊU CẢN LẮNG T ự  ĐỘNG CAI 2

16 6,13 MÁY XÉT NGHIÊM MIÊN DICH T ư  ĐÔNG (400 TEST/GIƠ) MAY 2

M 6,14 MÁY QUAY HCT TAI GIƯỜNG CAI 6

38 6,15 MÁY XÉT NGHIÊM MIẾN DICH T ư  ĐỎNG( >=180 XÉT NGHIỆM/GIỜ) MAY 3
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Tên đơn vị: Bênh viện Nhỉ đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

39 6,16 MÁY THỬ KHÍ MÁU TẠI GIƯỜNG CÁI 1
40 6,17 MAY ĐEM TE BAO DỊCH NAO TUY, DỊCH KHAC CAI 1
41 6,18 MAY ĐIẸN DI ĐẠM CÁI 1

7.MAY XET NGHIEM MIEN DICH CAC LOAI

42
7,1

HẸ THONG TACH CHIET , KHUECH ĐẠI VA PHAT HIẸN NUCLEIC ACID 
T ự  ĐỘNG(REALTIME-PCR) HT 4

43 7,2 MAY ELISA CÁI 2
44 7,3 MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH T ự  ĐỘNG (22) CÁI 1

45 7,4
MÁY XÉT NGHIỆM MIÊN DÍCH T ự  ĐỘNG(MÁY XÉT NGHIỆM MIÊN 
DỊCH, THUỐC, CHẤT ĐỘC, UNG THƯ) CÁI 2

46 7,5 MAY XET NGHIẸM MIEN DICH KY SINH TRUNG CAI 1
8.MAY THAN NHAN TAO

47 8,1 MAY CHẠY THẠN NHAN TẠO (TEN GỌI KHAC: MAY LỌC THẠN,...) MÁY 12
9.MÁY THỞ

48
9,1

MÁY GIÚP THỚ TRÉ EM - s ơ  SINH CAO CÂP (ĐA CHỨC NĂNG) (TËN GỌI 
KHÁC: MÁY GIÚP THỞ s ơ  SINH (ĐA CHỨC NĂNG),... CÁI 68

49 9,2 MÁY GIÚP THỞ TRẺ EM, s ơ  SINH CÁI 59
50 9,3 MÁY GIÚP THỞ TRẺ EM CÁI 69
51 9,4 MÁY GIÚP THỞ LUỒNG KHÍ PHUT TẦN SỐ CAO HF JET CÁI 2

52 9,5
MẢY GIÚP THỚ RUNG TÂN s ô  CAO HFO DÙNG CHO NHI (TEN GỌI 
KHÁC: MÁY THỞ TẦN SỐ CAO s ơ  SINH-TRẺ EM,...) CÁI 6

53 9,6 MÁY GIÚP THỞ Sơ SINH CAO CÂP (ĐA CHỨC NĂNG) CAI 31
54 9,7 MÁY THỞ KHÔNG XÂM LÂN CAI 8
55 9,8 MÁY GIÚP THỞ Sơ SINH CAI 17

10.MAY GAY ME

56
10,1

MÁY GIÚP THƠ CHUYÊN VIỆN CAO CÂP TRÉ EM VÀ s ơ  SINH (TẼN GỌI 
KHÁC: MÁY GIÚP THỞ XÁCH TAY DI ĐỘNG, MÁY THỞ CHUYỂN 
VIỆN,...)

CÁI 4

57 10,2 MAY GAY MÊ GIÚP THỞ (CÓ KHÔI ĐO KHÍ MÊ) CAI 25
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lèn  dơn Vi: Be 

Số TT

nn vien uni uoiig 1 i r .  XIU V.1111T11H11------------------------------------ --------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

SÔ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

58 10,3 MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAI 34

59 10,4 MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ CHUYÊN DUNG CHO PHÒNG CỘNG HƯỞNG TỪ
CÁI 2

ll.M AY T HEO DÕI BÊNH NHÂN
60 11,1 MÁY THEO DÕI BÊNH NHẢN 07 THONG SÔ CÁI 22

61 11,2
MÁY THEO DÕI BỆNH NHẢN ĐA THỒNG sô : ECG, SP02, ETC02, TEMP, 
NIBP, IBP, CVP, ĐO KHÍ MÊ

CÁI 18

62 11,3
MÁY THEO DỒI BỆNH NHẢN ĐA THỒNG sô : ECG, SP02, ETC02, TEMP, 
NIBP, IBP, CVP, ĐO KHÍ MÊ, ĐO ĐỘ MÊ SÂU

CÁI 4

63 11,4 MÁY THEO DÕI BÊNH NHÂN 5 THỒNG SÔ CAI 9

64 11,5 MÁY THEO DÕI BÊNH NHÂN 5 THỒNG SÔ CỐ IBP CAI 2

65
MÁY THEO DÕI BỆNH NHẢN 7 THỒNG s o  KÈM ĐO CUNG LƯỢNG TIM CÁI 4

11,6 LIÊN TUC
66 11,7 HÊ THÔNG MONITOR TRUNG TÂM HT 1

67 11,8 MÁY THEO DÕI BÊNH NHÂN ĐA THÔNG SÔ CAI 20

68 11,9
HỆ THÔNG MONITOR TRUNG TẢM (GỒM: MONITOR TRUNG TAM + 10 
MONITOR BEDSIDE 5TS+IPB)

HT 4

69 11,10 MONITOR 5 THÔNG SỒ CAI 36

70
HÊ THÔNG MONITOR TRUNG TẨM 16 CỒNG KÊT NÔI Được VƠI CAC HT 1

11,11 LOAI MONITOR
71 11,12 HÊ THÔNG MONITOR TRUNG TẢM + 8 MONITOR 5 THỒNG s ổ HT 5

72 11,13 MÁY THEO DÕI HUYÊT ÁP LIÊN TỤC CAI L.

73 11,14 MÁY THEO DÕI BÊNH NHÂN 5 THỒNG SÔ + ETC02 CAI 2

74 11,15 MÁY THEO DÕI BÊNH NHÂN 7 THÔNG SÔ CÒ IBP, ETC02 CAI 5

75 11,16
MÁY THEO DOI BỆNH NHẢN 7 THỒNG s o  CHUYÊN DỰNG CHO PHONG 
CÔNG HƯỞNG TỪ

CÁI 1

76 11.17 M Á Y  n o  C.T TNG LƯƠNG TIM CAI 3

12.BƠM TIÊM ĐIÊN
77 12 1 |MÁY BƠM TIÊM T ư  ĐỘNG CAI 1066
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Tên đơn vị: Bênh viên Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đon vị 
tính

số
lượng 
tối đa

Ghi chú

78 12,2
MÁY BƠM TIẼM T ự ĐỘNG CHUYỂN DỤNG CHO PHÒNG CỘNG HƯƠNG 
TỪ CÁI 2

13.MÁY TRUYÈN DICH
79 13,1 |MÁY t r u y ề n  d ịc h  t ự  đ ộ n g CAI 410

14.DAO MO

80 14,1
MAY CAT VA CAM MAU SIEU AM TICH HỢP DAO HÀN MẠCH - 
HARMONIE SCAPLE CÁI 1

15. MAY PHA RUNG

81 15,1
MAY PHA RUNG (TẠO NHỊP NGOAI) ( TEN GỌI KHAC: MAY PHÁ RUNG, 
MÁY SỐC ĐIỆN, MÁY SỐC ĐIỆN CÓ TẠO NHỊP,...) CÁI 12

82 15,2
MAY s o c  ĐIẸN (KEM PAD TẠO 
NHỊP NGOÀI TIM) CÁI 6

16.MÁY TIM PHỎI NHÂN TAO

83 16,1
MAY TIM PHOI NHAN TẠO+MAY TRAO ĐOI NHIỆT+MAY THEO DÕI KHÍ 
MÁU LIÊN TỤC CÁI 3

17.HỆ THÔNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
84 17,1 HỆ THÔNG PHÁU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG - LỒNG NGựC CÁI 1
85 17,2 MÁY PHẪU THUẬT N ội SOI TỐNG QUÁT CAI 1
86 17,3 HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY TÁ TRÀNG HT 1
87 17,4 HỆ THỐNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG + 2 ÔNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG HT 3
88 17,5 MÁY NỘI SOI HÔ HÁP CAI 1
89 17,6 HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN + 2 ÔNG NỘI SOI TRÊN HT 2

18.ĐẺN MỐ TREO TRẦN
90 18,1 ĐEN MO 2 NHANH (TEN GỌI KHÁC: ĐÈN MÔ 2 NHÁNH LED,...) CÁI 7
91 18,2 ĐÈN MÔ TREO TRÂN 3 NHÁNH (CÓ CAMERA) CÁI 2
92 18,3 ĐÈN MỒ TREO TRÂN 3 NHÁNH (CÓ CAMERA,MÀN HÌNH) CÁI 6

93 18,4
ĐÈN MÔ TREO TRÂN 02 NHÁNH CỒ GẢN CAMERA, c o  TAY TREO KÉM 
MÀN HÌNH CÁI 3

94 18,5 ĐÈN MỒ TREO TRẦN 2 NHÁNH CÁI 19
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I en dơn v ị :  n e  

Số TT

nn viẹn n n i uung 1 1JT. n u  V.111 1UI1III _______________________________________________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

19.ĐEN M<rỉ m  «ÔNG
95 19.1 IĐÈN t iê u  PHẨƯ CAI 2

70 RÀN MỎ
96 20,1 BAN MO CÁI 20

97 20,2 BÀN MỒ ĐA NĂNG CAI 25

21.MAY ĐIẼN TIM
98 21,1 MÁY ĐO ECG CAI 19

99 21,2 MÁY ĐO ECG HOLTER 24 GIỜ CAI 2

100 21,3 MÁY ĐO ĐIÊN TIM 6 CẦN CAI 1

22.MAY ĐIFN NÃO
101 22,1 |MÁY ĐIÊN NÃO CAI 4

91HF, THÒNG KHÁM NÔI SOI

102
23,1

HÊ THỐNG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN TMH (ỐNG NỘI SOI CÚNG, ỐNG NỘI 
SOI MỀM) (TÊN GOI KHÁC: HÊ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TMH,...)

HT 2

R.T RANG TIa iẾ T  BI Y TÉ C H U Y Ê N  DÙNG  KHÁC
l.BAN

103 1,1 BÀN MAYO CAI 11

104 1,2
BÀN KHAM BỆNH TMH (TEN GỌI KHAC: BÀN KHAM TMH CHU YEN 
DÙNG,...)

CÁI 3

105 1,3 BÀN CÓ 2 NGĂN ĐÊ NGÂM RƯA DỤNG c ụ CAI 1

106 1,4 BÀN TIÊU P H Ẫ U +  GHÊ CAI 1

107 1,7 BÀN ĐÊ DUNG c u  TIÊT KHUÂN CAI 2

108 1,8
BÀN ĐỒNG GÓI DỰNG c ụ  CHUYÊN DỤNG CHO NHIÊU LOẠI DỤNG cụ , 
CÓ KÊ

CÁI 2

109 1,9 BÀN DUNG CU CAI 20

110 1,10
BÀN RỮA DỤNG c ụ  CỒ HAI BON RƯA VA BAN INOX DAI LIEN VƠI HẸ 
THONG SÚNG XIT NƯỚC, XỊT KHÔ DỤNG c ụ

CÁI 2
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Tên đơn vị: Bênh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

111 1,11 BÀN BÓ BỘT CÁI
3.BE

112 3,1 BÊ RƯA DỤNG c ụ  SIÊU ẢM > 50 LÍT CÁI
113 3,2 BE RƯA DỤNG c ụ  SIÊU ÂM, > 90 LÍT CÁI

5.BO DEIN
114 5,1 ĐÈN CHIỀU TIA c ư c  TÍM CAI 2
115 5,2 ĐÈN ĐIÊU TRỊ VÀNG DA DI ĐỘNG CÁI 42
116 5,3 ĐÈN SƯỞI CAI J|
117 5,4 BỌ ĐEN ĐẶT NỘI KHÍ QUÁN VỚI 4 LƯỠI ĐÈN CONG CÁC CỠ B ộ 15
118 5,5 B ộ  ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUÁN VỚI 4 LƯỠI ĐÈN THẲNG CÁC CỠ---- '• * ■■ ị T T -------------------------------------------------- BỒ 15
119 5,6 B ộ  ĐÈN NỘI KHÍ QUẢN( 1 CÁN + 4 LƯỠI CÁC SÔ) CAI 8
12Ơ 5,7 ĐÈN TIÊU PHÁU CAI 2
121 5,8 ĐÈN TRÁM THẤM MỸ CÁI 1
122 5,9 ĐÈN KHÁM SINH HIÊN VI CÁI 2
123 5.10

ĐEN KHE KHẢM MAT (TEN GỌI KHÁC: ĐEN KHE KHAM MẢT LOAI 
CẦM TAY,...) CÁI 1

124 5,11 ĐÈN SOI ĐÁY MẮT HÌNH ĐẢO CAI 2
125 5,12 ĐÈN SOI ĐÁY MẮT TRƯC TIẾP CAI 4
126 5,13 ĐÈN SOI VEIN CHÍCH TĨNH MACH CAI 15
127 5,14 ĐEN CHIÊU TIA c ự c  TÍM x ứ  LÝ VÙNG Ô NHIẺM CÁI 4
128 5,15 ĐÈN TRÁM THÂM MỸ----T------------ 7----------- —------------------------------------------------------------- ----------- CÁI 1
129 5,16 ĐÈN KHÁM SINH HIÉN VI CÁI 2
130 5,17 ĐEN SOI ĐÁY MẮT HÌNH ĐẢO CÁI 3
131 5,18 ĐÈN SOI BÓNG ĐỒNG TỬ (OPHTHALMOLOGY RETINOSCOPY PART 1 Tì CÁI 5
132 5,19 ĐÈN SOI ĐẢY MẮT TRựC TIẾP CAI 1
133 5,2 ĐÈN ĐỘI ĐÂU CÓ CAMERA CAI 2

6.BO ĐO
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• -f A _
1 èn dơn vị: Be 

Số TT

nn vien m il uung A I f .  I l »  VUI m w u ___________________________________ _—

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

134 6,1 MÁY ĐO SP02 CÂM TAY MAY 129

135 6,2 MÁY ĐO SP02 ĐÊ BAN CAI 263

136 6,5 MÁY ĐO TƯỚI MÁU MO CAI 1

137 6,6 MÁY ĐO SP02 KÊT HƠP COXYMETRY KHÔNG XẢM LÂN (MAXIMO) CAI 1

138 6,7 ĐO THI Lưc TRẺ EM (BÁNG KIÊM TRA THỊ Lực ĐIỆN Tư) CAI 1

139 6,8 MÁY ĐO KHÚC XA VÀ ĐÔ CONG GIÁC MẠC CAI 1

140 6,9 MÁY ĐO KHÚC XA Tư ĐÔNG CÂM TAY CAI 1

7.BÕ DUNG CU

141

• •

7,1

B ộ  BỘC LỌ TĨNH MẠCH (TEN GỌI KHÁC: BỌ DỤNG c ự  BỌC LỌ 1 INH 
MACH,...)

Bộ 5

142 7,2 BÔ DUNG CU PHÂU THUÃT SÔ IV CHO PHÒNG Mô BỌ 1

143 7,3 BÔ DUNG Cư SO 1 BỌ 90

144 7,4 BÔ DUNG Cư KHÁM THỊ GIÁC 2 MẮT. CAI 1

145 7,5 BO KIÊM CẮT ủ  NHÚ THANH QUÁN(4 KỀM/BỘ) BỌ 1

146 7,6 BỒ DUNG CU LAM NHA BỌ 1

147 7,7 BÔ RUT ĐINH BỌ 1

148 7,8 BÔ DƯNG CU THONG LỆ ĐẠO CAI ĩ

149 7,9 BÔ PHÁU THUÃT MỒI, VÒM BỌ 1

150 7,1

BỌ DỰNG CỤ PHẨU THUẬT TINH HOÀN ÃN, DÍNH DA DƯƠNG VẶT 
BÌU...

Bộ 5

151 7,11 BÔ DUNG CU THÔNG TIÉU BỌ 15

152 7,12 BÔ DUNG CU PHẢU THUẬT BÀNG QUANG BO 4

153 7,13
BỌ DỤNG Cự PHẨU THUẬT Lồ TIÊU THẢP, VÜI DƯƠNG VẬT, CHUYÊN 
VI DỮƠNG VÂT...

Bộ 10

154 7,14 BỒ DUNG CU PHÂU THUÃT NỘI SOI THẬN- NIỆU BỌ ;i
155 7,15 BÔ CAT THANG Lư ỡ i BỌ 1

156 7 16 RÕ PHẰU THUẢT NÔI SOI BÀNG QUANG BỌ -,3
157 7,17 BÔ LƯỠI KHOAN 3.0 CAI 1
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Tên don vi: Bênh viên Nhi dông 1 TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI • •
Doit vj 

tinh

Sô 
Immg 
tôi da

Ghi chu

158 7,18 BÔ LÜÔI KHOAN 3.5 CÂI 1
159 7,19 BÔ DUNG CU TIÊU PHÀU BÔ î
160 7,2 BO DUNG CU TUY SONG BO Ji
161 7,21 BÔ KHÂU VÊT THUONG BÔ 1
162 7,22 BO NONG PHIMOSIS BÔ 1
163 7,23 BO THAY BANG SO 1 BÔ 10
164 7,24 BO TIEU PHAU MAT BÔ 1
165 7,25 BO DUNG CU CAN DA BÔ 1
166 7,26 BÔ DUNG CU THAY BANG BÔ 30
167 7,27 DUNG CU LÀM NEP BÔT (DUNG CU BÔT) BÔ 1
168 7,28 BO GRAPPER BÔ 1
169 7,29 BO DUNG CU MO TIM BÔ 1
170 7,3 BO CHOC DO TUY SONG BÔ
171 7,31 BÔ DAN LUU MÀNG PHÔI BÔ
172 7,32 BÔ DAT NÔI KHI QUÂN SO SINH, TRÉ LÔN BO 1
173 7,33

BÔ DUNG CU BÔ SUNG CHO BÔ DUNG CU PHÂU THUÂT SÔ I, SÔ II 
PHÔNG MO BÔ 1

174 7,34
BÔ DUNG CU BÔ SUNG CHO BÔ DUNG CU PHÂU THUÂT SÔ III, SÔ IV 
PHÔNG MO BÔ 1

175 7,35 BÔ DUNG CU PHÀU THUÂT SÔ I CHO PHÔNG MO BÔ 1
176 7,36 BÔ DUNG CU PHÀU THUÂT SÔ II CHO PHÔNG MO BÔ 1
177 7,37 BÔ DUNG CU PHÀU THUÂT SÔ III CHO PHÔNG MÔ BÔ 1
178 7,38 DUNG CU PHÂU THUÂT SO SINH BÔ 3
179 7,39 BÔ DUNG CU PHÂU THUÂT THÂN BÔ 4
180 7,4 BÔ QUE NONG HÂU MON BÔ 3
181 7,41

DUNG CU CÂC LOAI(10 BON HAT DÂU; 20 KÉO NHÔ; 5 KÉO LÔN; 20 
CHÉN CHUNG) BÔ 5

182 7,42 BÔ DUNG CU CO BAN DÙNG TRONG PT CÔT SÔNG BÔ 3
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le n  dơn VI: o e  

Số TT

nn viẹn n 111 uung x u .  I1U ________________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

SÔ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

9.BO KINIỉ
183 9,1 KÍNH HIÊN VI PHÂU THUẬT TMH CAI 2

184 9,2 KÍNH HIÊN VI PHẤƯ THUẬT CAI 4

10.BÔ PIPETTE
185 10,1 MICROPIPETTE 01-20 nL CAI 10

186 10,2 MICROPIPETTE 1000 CAI 12

187 10,3 MICROPIPETTE 20 - 200nL CAI 10

188 10,4 MICROPIPETTE 200 - lOOOpL CAI 10

189 10,5 MICROPIPETTE 05-50 ịiL CAI 23

190 10,6 MICROPIPETTE 100 -1000 nL CAI 13

191 10,7 MICROPIPETTE 500 ịiL CÁI 13

tl.CAC T]HTFT RI KHÁC
11 A NHÓM THTFT RI HÔI s ứ c  CẤP c ứ u

192 11,1 LỒNG ÂP VÃN CHUYÊN TÍCH HƠP MÁY THƠ CHO TRE s ơ  SINH CAI 2

193 11,2 LONG AP CAI 23

194 11,3 LỒNG ÂP HỞ CAI 2

195 11,4 LỒNG ẰP KÍN CAI 2

196 11,5 LỒNG ẰP+ ĐÈN CHIÊU VÀNG DA CAI 14

197 11,6 HÊ THỔNG NCPAP HT 184

198 11,7
HỆ THÒNG HÔ TRỢ TRAO ĐỒI OXY NGOÀI c ơ  THÊ ECMO (TEN GỌI 
KHÁC- HÊ THỐNG TRAO ĐỔI KHÍ QUA MÀNG c ơ  THÊ,...)

HT 3

199 11,8 GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU NHI CÓ CÂN TÍCH HỢP (3 TAY QUAY 1,6M)
CÁI 14

11.B NHÓM THIÊT TAI MŨI HỌNG

200 11,9
MÁY CẢT ĐÔT DUNG TRONG TMH ( COBLATOR) (TÊN GỌI KHAC: MAY 
ĐỐT ĐIÊN CAO TẦN DÙNG TRONG TMH,...)

CÁI 3

201 11,10 MÁY ĐO ABR CAI 3

202 11,11 MÁY ĐO ÂM ÔC TAI CAI 5



Tên đơn vị: Bênh viện Nhỉ đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI 
•  •

Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

203 11,12 MAY ĐO ASSR CÁI 2
204 11,13 MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG CÁI 6
205 11,14 MÁY ĐO THỈNH L ự c CAI 11
206 11,15 MÁY PHÂN TÍCH MÁY TRỢ THÍNH CÁI 3
207 11,16 MÁY QUANG TRÙNG HỢP ĐỤC NÚM TAI CỨNG CÁI 3
208 11,17 MÁY THEO DÕI VÀ DÒ DÂY THÂN KINH CAI 2
209 11,18 MAY CAT VA CÁI 1
210 11,19 MAY CAT PLASMA CÁI 1
211 11,20 THIÊT BỊ LASER DIODE PHẨU THUẬT TMH CÁI 4
212 11,21 B ộ  LẬP TRÌNH MÁY TRỢ THÍNH CÁI 1

l l . c  THIÉT BI CHUYÊN DUNG KHÁC •  •

213 11,22 TÜ DỤNG CỤ CÂP c ứ u CAI 3

214 11,23
MẢY LỌC MÁU LIẼN TỤC (TEN GỌI KHÁC: MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC 
DÙNG CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM,...) CÁI 1

215 11,24 MAY LỌC MAU NHI (CRRT) CÁI 2
216 11,25 MÁY X ử  LÝ KHÍ CÁI 1
217 11,26 MÁY AIR TRUNG TÂM 3HPX3 CAI 1
218 11,27 CHĂN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SỢI QUANG(BILIBLANKET) CAI 4

219 11,28
GIƯỜNG SƯỚI ÂM TRÉ EM (TËN GỌI KHÁC: GIƯỜNG SƯỚI TRÉ EM, 
GIƯỜNG SƯỞI ẤM TRẺ Sơ SINH,...) CÁI 4

220 11,29 HỆ THỐNG ĐIÊU TRỊ HẠ THÂN NHIỆT HT 2
221 11,30 HỆ THÔNG X ử  LÝ KHÍ NO HT 1
222 11,31 MÁY THỬ DUNG TÍCH HỒNG CÂU TẠI GIƯỜNG CAI 1
223 11,32 MÁY LÀM ẤM MÁU CÁI 6
224 11,33 HỆ THỐNG PENDANT PHÒNG MỔ HT 40
225 11,34 MÁY CẮT ĐỐT CAO TẦN CÁI 6

226 11,35
MÁY CẢT ĐÔT +XE ĐÂY MẢY CẢT ĐÔT (TEN GỌI KHÁC: MÁY CÃT 
ĐỐT CAO TÀN, MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN KÈM XE ĐẨY MÁY,...) CÁI 3
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Tên don vi: Bênh viên Nhi dông 1 TP. Hô Chi Minhîe n  uon vi; dc  

So TT

Il II vieil n u i uuiis x x x . iiv  _________________________________

TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Dan v| 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

997 11,36 TÜ DÉ DUNG CU NÔI SOI CAI 3

998 11,37 TÜ DUNG CU PHÔNG MO CAI 14

999 11,38 XE DÂY GÂY MÊ CAI 14

930 11,39 XE VÂN CHUYÉN DUNG CU NÔI SOI CAI 3

931 11,4 MAY SUÔIÂM (TÊN GOI KHÂC MAY SUÔI ÂM TRÉ SO SINH,...) CAI 23

939 11,41 MAY DO DAO DÔNG XUNG KŸ CAI 1

11,42 MAY HÔ HÂP KŸ CAI 1

934 11,43 HÊ THÔNG HFNC( THÔ OXY LUXJ LUONG CAO) CAI 1

235 11,44
MÂY DO NÔNG DO NO 
TRONG KHI THÔ RA(FENO)

CAI 1

936 11,45 MÂY THÀN PHÊ DUNG KŸ TRÉ NHO CAI 2

737 11,46 SÜNG SINH THIÊT THÀN CAI 3

9^8 11,47 MÂY LOC MÀNG BUNG MAY 5

239 11,48 MÂY RIJ'A MÀNG LOC THÀN MAY 2

940 11,50 HÊ THÔNG LOC NUÔC RO HT

941 11,51 MÂY DIÊN SINH LŸ CAI

949 11,52 MÂY TAO NHIP TAM THÔI 2 BUÔNG CAI

943 11,53 MÂY BÀO DA CAI

944 11,54 MÂY LASER DIEU TRI SEO LOI, SEO XÂU CAI

945 11,55 MÂY LASER DIEU TRI SANG THUONG SAC TÔ CAI

946 11,56 MÂY LASER C02 CAI

247 11,57 MÂY CAT LOC BANG TIA NUÔC CAI

948 11,58 MÂY CAO VÔI RANG SÔNG SIÊU ÂM CAI

949 11,59 MÂY GHÊ NHA CAI

250 11,60 MÂY NHA KHOA CAI

951 11,61 MÂY KHOAN CAT XUÜNG CAI

252 11,62 BÔ DO KÎNH BO

253 11,63 BÔ LÂNG KÎNH DO DÔ LÉ CAI
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Tên đơn vị: Bênh viện Nhỉ đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

254 11,64 PROJECTOR THỊ L ực CÁI 1
255 11,65 NỒI NẤU NƯỚC > 100 LÍT CAI 2
256 11,66 KHOAN VÀ CƯA MÁY CÂM TAY CÁI 1
257 11,67 MÁY CƯA BỘT CAI 1
258 11,68 THIẾT BỊ BẢO VỆ TIA MRI TRONG MÔI TRƯƠNG MRI CÁI
259 11,69 TU DỤNG CỤ VO KHU AN CAI 1
260 11,70 TỦ ĐỰNG DỤNG c ụ CAI 11
261 11,71 TỦ ĐỰNG DỤNG c ụ  SẠCH CAI 1
262 11,72 TU LAM AM DỊCH TRUYEN CAI 1
263 11,73 XE d ụ n g  c ụ  l a y  m a u CAI 1
264 11,74 XE ĐÊ DỤNG CỤ TIẺU PHÃU CAI 1
265 11,75 BÌNH DẪN LƯU MÀNG PHỔI 1 LÍT VÀ LỒNG TREO CAI 15
266 11,76 BỌ KHOAN TAY BỠ 1

267 11,77
DỤNG CỤ KẸP NGỒN TAY ĐO SP02 
VA NHỊP MẠCH CÁI 1

268 11,78 MAY SAY KHI TAC NHAN LẠNH CAI 2

269 11,79
MAY ĐO HUYET AP KHONG XAM 
LẤN ĐIỆN TỬ CÁI 2

270 11,80 MÁY CẮT BÔT CAI 2
271 11,81 TU AN TOAN TE BAO GAY ĐOC CÁI 1
272 11,82 MÁY PHA CHẾ T ự ĐỘNG (AUTOMATED COMPOUDING SYSTEM) CÁI 1
273 11,83 MÁY PHA TRỘN NUÔI ẢN TĨNH MẠCH CÁI 1
274 11,84 BƠM HÚT DUNG MÔI (REPEATER PUMP) CÁI 1
275 11,85 TU LẠNH Y TE CAI 8
276 11,86 TỦ LANH CHUYÊN DUNG CHO VACCIN CAI 6
277 11,87 MÁY ĐO HUYÊT HOLTER 24 GIỜ CÁI 1
278 11,88 HỆ THỐNG ĐIỆN TIM GẦN s ứ c  KÈM THẢM TRẢI HT 1
279 11,89 MAY TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI MAY 1
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số  TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

280 11,9 MÁY MÀI XƯƠNG TRONG PHẨU THUẬT CỘT SÔNG MAY 1

281 11,91 MÁY THEO DÕI ĐIÊN c ơ  LIÊN TỤC MAY 1
ll.c THIÉT BI XÉT NGHIÊM KHÁC

282 11,92 ĐÈN SOI VEIN CHÍCH TĨNH MẠCH CAI 20

283 11,93 MÁY LY TÀM >75 ÔNG MAY 7

284 11,94 NỒI HÂP TIÊT TRÙNG> 40 LÍT CAI 1
285 11,95 THIÊT BI RỨA MAT NHANH MAY 2

286 11,96 TỦ ĐÔNG SÂU (-70°c ĐÊN -86°c , > 490 LÍT) CAI 2

287 11,97 TỦ ĐÔNG SÂU (ÂM 300- 400C)(> 500 TÚI, >250ML) MAY 1

288 11,98 TỦ RẢ ĐÔNG HUYÊT TƯƠNG CAI 1
289 11,99 TỦ TRỮ HÓA CHẰT, SINH PHÂM(1°C ĐÊN 8°c, > 650 LÍT) CAI 3
290 11,100 TỦ TRỮ MÁU - 300C CÁI 1

291 11,101 TỦ TRỮ MÁU 20C -  80C CAI 1
292 11,102 TỦ TRỮ MÁU(> 750 TÚI MÁU, > 1200 LÍT) MAY 2

293 11,103 TỦ ủ  370C± 10C CAI 3
294 11,104 BÔ THEO DÕI NHIÊT ĐÔ THIÊT BỊ KHỒNG DẨY BO 2

295 11,105 LÒ HẤP >70 LÍT CAI V

296 11,106 NỔI HÂP TIẼT TRÙNG> 70 LÍT CAI 1
797 11,107 TỦ ÂM SÂƯ (-50°c ĐÊN -86°c , > 490 LIT) CAI 1

298 11,108 TỦ ĐÔNG SÂU (ÂM 70-900C)> 480 LIT MAY 1
299 11,109 TỦ LANH TRỮ HOÁ CHẤT - MÂU CHUẤN BỊ CAI 9
300 11,110 TỦ LANH TRỮ HỎA CHÂT -  SINH PHẤM > 500 LÍT CÁI 1
301 11,111 TU u C02 CAI 4

302 11,112
KÍNH HIÊN VI 2 MÃT (TÊN GỌI KHAC: KÍNH HIÊN VI 2 THỊ KÍNH, KINH 
HIÊN VI QUANG HỌC,...)

CÁI 8

303 11,113
KÍNH HIÊN VI 4 MẢT (TÊN GỌI KHÁC: KÍNH HIÊN VI 4 THỊ KÍNH, KINH 
HIÊN VI QUANG HOC,...)

CÁI 2



Tên don vj: Bênh viên Nhi dong 1 TP. Ho Chi Minh

Sô TT TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI Don vi 
tin h

Sô 
ltro'ng 
tôi da

Ghi chü

304
11,114

MAY QUAY LI TÂM ÔNG XÈT NGHIÊM HUYÊT HOC, HÔA SINH, VI 
SINH, MIËN DICH, (CÔNG SUÂT LÔN, 60 -72 ÔNG) CÂI 2

305 11,115 TÜ AN TOÀN SINH HOC CAP 2 CÂI
306 11,116 TÜ AN TOÀN SINH HOC CÂP II LOAI A2 CAI 11
307 11,117 TÜ TRÜ MAU BÊNH PHÂM > 500 LIT CÂI 1
308 11,118 MÂY LY TÂM > 8 ÔNG CÂI
309 11,119 MÂY LY TÂM 48 ÔNG CÂI
310 11,120 MÂY CÂY MAU TU DÔNG CÂI 1
311 11,121 MÂY BINH DANH VÀ KHÂNG SINH DÔ TU DÔNG CÂI 1
312 11,122 MÂY BINH DANH TU DÔNG NHANH MALDI TOF CÂI 1
313 11,123 MÂY HÂP UÔT AUTOLAVE CAI 1
314 11,124 MÂY DINH LUONG RNA/DNA CAI 1
315 11,125 MÂY LAC CÂI 1
316 11,126 TÜ TRÜ XÂC (DUNG TÎCH CHÜA 2 XÂC/LÂN) CÂI
317 11,127 TÜ TRÜ XÂC 2 NGÂN( MÔI NGÂN 1 XÂC) CÂI 1
318 11,128 HÊ THÔNG GIÂI TRÎNH TU GEN HT 1
319 11,129 TÜ AN TOÀN SINH HOC CAI 1

ll.D.ONG SOI CÂC LOAI
320 11,130 ÔNG SOI PHÉ QUÂN 3,5MM - 3,8MM CAI 1
321 H ’131 ÔNG SOI PHÊ QUÂN 4.2MM CÂI 1
322 11,132 BÔ ÔNG SOI THUC QUÂN BÔ 1
323 11,133 ÔNG SOI QUANG HOC,DUNG CU GAP DI VÂT THUC QUÂN NHI CÂI 1
324 11,134 ONG SOI DA DAY,VIDEO CAI 1

11.E GIlTC*NG, TU DÀU GIl/CfNG CÂC LOAI

325 11,135
BÀNG CA (TEN GOI KHÀC: BÀNG CA CAO CÂP, BÀNG CA CHUYÊN 
BÊNH,...) CÂI 47

326 11,136 BANG CA KHÂM CÂI 1
327 11,136 BÔ HUYÊT ÂP CO + DÛ CÔ BRASSARD BÔ 9
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• -a. A

lên  đơn vị: 15e 

Số TT

nn viẹn UUIIU 1 i r .  n u  V.U1 ______________________________ ____

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

328 11,137 BUC INOX CAI 14

329 11,138 GIƯỜNG KHÁM CAI 70

330 11,139 XE LAN TAY CAI 2

331 11,14 XE NGÔI ĐẨY BÊNH NHẢN CAI 6

332 11,141 GIƯỜNG 3 TAY QUAY 1,6 M CAI 214

333 11,142 GIƯỜNG 3 TAY QUAY 1,9 M CAI 86

334 11,143 GIƯỜNG BÊNH NHI 1,6 M CAI 140

335 11,144 GIƯỜNG BÊNH NHI 1,9 M CAI 70

336 11,145 GIƯỜNG THƯỜNG 1,6M CAI 666

337 11,146 GIƯỜNG THƯỜNG 1,9M CAI 234

338 11,147 NOI CAI 50

339 11,148 TỦ ĐÀU GIƯỜNG CAI 1400

11.F CAC DUNG CU THEO MAY
340 11,149 BONG ĐEN CT SCANNER CAI 2

341 11,15 BÓNG ĐÈN DSA CAI 2

ll.G  M A\r XÉT NGHIÊM HUYÉT HỌC
342 11,151 HẼ THÔNG DÂU ÂN TÊ BÀO HT 2

343 11,152
HE t h ô n g  Má y  GELCARD (Gô m  : MÁY PHẢN TÍCH+ ĐÂU ĐỌC+MAY 
LY TÂM)

HT 1

344 11,152 HÊ THÔNG MÁY HUYÊT HOC NHUÔM LAM CHỤP ÁNH Tự ĐỌNG HT 6

345 11,153 KINH HIÊN VI 2 THI KÍNH c ỏ  CAMERA, CÓ CÔNG HDMI CAI 6

346 11,154 MÁY ĐIÊN DI HUYÊT SẮC TÔ MAY 2

347 11,155 MÁY ĐIÊN DI T ư  ĐÔNG CAI 2

348 11,156 MÁY ĐO CHỨC NĂNG TIÊU CÀU MAY 2

349 11,157 MÁY ĐO ĐÔ ĐÀN HÔI c ụ c  MÁU MAY 2

350 11,158 MÁY ĐO ĐÔNG MÁU Tự ĐỘNG CAI 1

351 11,159 MÁY ĐO TỐC ĐỒ LẢNG MÁU NHANH MAY 2

352 11,16 MÁY ĐO TỐC ĐÔ LẢNG MÁU T ự ĐỘNG CAI 1



Tên đơn vị: Bênh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

số
lượng 
tối đa

Ghi chú

353 11,161 MÁY PHÂN TÍCH TÊ BÀO MÁU Tự ĐỘNG CÁI 3
354 11,162 MAY SOI MẠCH MAU MAY 16
355 11,163 MAY SOI TINH MẠCH CÁI 5
356 11,164 MÁY THỬ TỦY CAI 1
357 11,165 MÁY XẢ ĐÔNG HUYÊT TƯƠNG MÁY 2

ll.H  THIET BI KIEM SOAT NHIEM KHU AN

358 11,166
GIÓ INOX ĐÊ DỤNG c ụ  ĐƯA VÀO Lồ HÃP TIỆT KHUÂN THEO LÒ (WIRE 
BASKET) CÁI 101

359
11,167

GIO, KHAY INOX ĐONG GOI DỤNG c ụ  NHẸ CHU YEN DỤNG DUNG 
TRONG ĐÓNG GÓI BẰNG GIẤY GÓI/BAO PLASTIC CHUYÊN DỤNG 
NHIỀU KÍCH CỠ

CÁI 10

360 11,168
HỆ THÔNG BÀN RỨA DỤNG c ụ  CỜ MỘT BÔN RỨA VÀ BÀN INOX LIÊN 
VỚI HỆ THỐNG SÚNG XỊT NƯỚC, XỊT KHÔ DỤNG c ụ CÁI 2

361 11,169 HỘP ĐÊ DỤNG CỤ BẨN, ĐÊ VÀO XE CHUYÊN CHỞ CÁI 20

362
11,17

HỌP ĐỰNG VÀ BAO q u á n  d ụ n g  c ụ  PHÃU t h u ậ t  m à u  đ ó , c ỡ  
TRUNG BÌNH LỚN, VẬT LIỆU NHÔM, KÍCH THƯỚC (465 X 285 X 36 
MM)±5% -> GOM CHUNG VỚI CÁC MỤC BÊN DƯỚI)

CÁI 4

363 11,171
HỘP ĐỰNG VÀ BÁO QUÁN DỤNG c ụ  PHẢU THUẬT MÀU ĐÓ, c ỡ  
TRUNG BÌNH, VẬT LIỆU NHÔM, KÍCH THƯỚC (298X285X46MM)±5%. CÁI 8

364
11,172

HỘP ĐỰNG VÀ BÁO QUÁN DỤNG c ụ  PHÂU THUẬT MÀU XANH 
DƯƠNG, CỠ TRUNG BÌNH LỚN, VẬT LIỆU NHÔM, KÍCH THƯỚC (465 X 
285 X 36 MM)±5%

CÁI 18

365
11,173

HỘP ĐỰNG VÀ BÁO QUÁN DỤNG c ụ  PHÂU THUẬT MÀU XANH 
DỮƠNG, CỠ TRUNG BÌNH, VẠT LIỆU NHÔM, KÍCH THƯỚC 
(298X285X46MM)±5%.

CÁI 62

366
11,174

HỘP ĐỰNG VÀ BÁO QUÁN DỤNG c ụ  PHẢU THUẬT MAU XANH LÁ
CAY, Cỡ  t r u n g  b ìn h , Vậ t  l iệu  n h ô m , kích  t h ư ớ c
(298X285X46MM)±5%.

CÁI 12

Page 17



Tên đơn vị: Bênh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí MinhJL CII u u u  VI. ư c

Số TT

illi V1V11 11MI X M. M. • ________________________________________________________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

367 11,175
HỘP ĐựNG VÀ BAO QUÁN DỤNG c ự  PHÂU THUẶT, CỞ TRUNG BÌNH 
LỚN VAT LIÊU NHÔM, KÍCH THƯỚC (470 X 274 X 135 MM)±5%

CÁI 8

368 11,176
HỘP ĐựNG VẢ BÁO QUÁN DỤNG cụ PHÂU THUẶT, cở TRUNG BÍNH 
LỚN, VAT LIÊU NHÔM, KÍCH THƯỚC (470 X 274 X 90 MM)±5%

CÁI 22

369 11,177
HỘP ĐựNG VÀ BÁO QUÁN DỰNG cụ PHẢU THUẬT, cở TRUNG BINH, 
VAT LIEU NHOM, KÍCH THƯỚC (300X274X90MM)±5%

CÁI 70

370 11,178 KÊ ĐÊ HÓA CHÂT CAI 21

371 11,179 KẼ Tủ ĐÊ HÓA CHÁT KHỬ KHUÂN BẰNG INOX CAI 7

372 11,18
KHAY LƯƠI BÁO QUAN DỤNG cụ PHÂU THUẶT, CỠ TRUNG BÌNH LƠN, 
KÍCH THƯỚC (243X253X64MM)±5%

CÁI 62

373 11,181
KHAY LƯỜI BẢO QUAN DỰNG cụ, CỠ TRUNG BINH LƠN, TAY CÃM c ó  
THÊ GẢP LÊN, KÍCH THƯỚC (406 X 253 X 46 MM)±5%

CÁI 8

374 11,182
KHAY LƯỜI BÁO QUAN DỤNG cụ, CỞ TRUNG BÌNH LỜN, TAY CẢM co 
THE GÂP LEN, KÍCH THƯỚC (406 X 253 X 64 MM)±5%

CÁI 26

375 11,183 KHUNG TRUNG TÂM CHO GIỞ TIÊT TRÙNG LOẠI ĐƠN VÀ ĐỔI CAI 12

376 11,184 MÁY CÂTCUÔN MAY 6

M I 11,185 MÁY ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG TUI MAY 6

378 11,186 MÁY ĐỎNG NGÀY THÁNG, HAN SỪ DỤNG DỤNG c ụ MAY 20

379 11,187 MÁY HÀP NHIÊT ĐỒ THẤP 220 LÍT CAI 2

380 11,188 MÁY HẰP TIÊT TRÙNG 02 CỬA CAI 1

381 11,189 MÁY HÂP TIÊT TRÙNG 2 CỬA, DUNG TÍCH > 600 LIT MAY 4

38?. 11,19 MÁY LÂY MÀU BẼ MÀT BAN MAY 6

383 11,191 MÁY QUÉT LASER CHO QUẢN LÝ DỤNG c ụ  THEO PHẦN MỀM VI TÍNH
MÁY 6

384 11,192
MÁY RỮA DỤNG CỤ NỘI SOI MẼM CHO NHIÉU MAY NỌI SOI KHAC 
NHAU

CÁI 5

385 11,193 MÁY RỬA DUNG c u  NÔI SOI MÊM(CHO > 03 LOẠI ÔNG SOI) CAI 3

386 11,194
MÁY RỮA KHƯ KHUÂN DỤNG c ụ  1 CƯA, DUNG TICH > 250 LIT, ĐONG 
MỞ T ư ĐONG RỦA NHIỀU LOAI DC KIM LOẠI VÀ NHựA

CÁI 3
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Tên đơn vi: Biình viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

387 11,195
MÁY RỨA KHƯ KHUẨN DỤNG c ụ  2 CƯA, DUNG TÍCH >310 LÍT, ĐÒNG 
MỞ T ự ĐỘNG MÁY 4

388 11,196
MÁY RỨA VÀ SÂY KHỒ GIƯỜNG, XE CHUYÊN BỆNH, BẢNG CA, XE 
TIÊM MÁY 2

389 11,197 MÁY RỬA, KHỬ KHUÁN DỤNG c ụ  CHỨA CHÀT THẢI CÁI 7

390
11,198

MẢY TIỆT KHUÂN NHIỆT Đ ộ THÂP PLASMA (TÊN GỌI KHÁC: MÁY 
TIỆT TRÙNG NHIỆT Đ ộ THẤP CÔNG NGHỆ PLASMA, DUNG TÍCH > 150 
LÍT,...)

CÁI 2

391
11,199

MÁY TIỆT TRỪNG NHIỆT Đ ộ THÂP CỒNG NGHỆ ETHYLEN OXIT (EO) > 
130 LÍT (TÊN GỌI KHÁC: MÁY TIÊT TRÙNG NHIỆT Đ ộ THẤP s ử  DỤNG 
KHÍ (EO),...)

MÁY 2

392 11,2 THÙNG ĐÊ DỤNG c ụ  BẤN, ĐÊ VÀO XE CHUYÊN CHỞ CÁI 20
393 11,201 THÙNG ĐỰNG ĐỒ VẢI CÁI 1

394

11,202

THỪNG ĐỰNG DỤNG c ụ  TIỆT KHUÂN CHO PHÂU THUẬT CHUYÊN 
DỤNG CÓ PHIN LỌC, c ố  KHÓA AN TOÀN KÍCH CỠ LỚN (BAO GỒM ĐỦ 
NẮP THÙNG, ĐÁY THÙNG, KHAY LƯỚI INOX CÓ TAY CẦM ĐÊ DỤNG 
CỤ TRONG THÙNG VÀ CÁC PHIN LỌC TƯƠNG ỬNG) BẰNG NHÔM 
KHÔNG RỈ

CÁI 3

395

11,203

THÙNG ĐựNG DỤNG c ụ  TIỆT KHUÂN CHO PHÂU THUẬT CHUYÊN 
DỤNG CÓ PHIN LỌC, c ổ  KHÓA AN TOÀN KÍCH CỠ TRUNG BÌNH (BAO 
GỒM ĐỦ NẮP THÙNG, ĐÁY THÙNG, KHAY LƯỚI INOX CÓ TAY CẦM ĐỂ 
DỤNG CỤ TRONG THÙNG VÀ CÁC PHIN LỌC TƯƠNG ỨNG) BẰNG 
NHÔM KHÔNG RỈ

CÁI 45

396

11,204

THỦNG ĐỰNG DỰNG c ụ  TIỆT KHUÂN CHO PHÂU THUẬT CHUYẼN 
DỤNG CÓ PHIN LỌC, c ổ  KHÓA AN TOÀN KÍCH CỠ TRUNG BÌNH LỚN 
(BAO GỒM ĐỦ NẮP THÙNG, ĐÁY THÙNG, KHAY LƯỚI INOX CÓ TAY 
CẦM ĐỂ DỰNG CỤ TRONG THÙNG VÀ CÁC PHIN LỌC TƯƠNG ỨNG) 
BẰNG NHÔM KHổNG RỈ

CÁI 25

397 11,205 THÙNG ĐỰNG GÒN GẠC INOX CÁI 4

Page 19



len  gọn vị: ne  

Số TT

nn viẹn rvni uuiig XIX.  I I »  !»■■■■■_______________________________________________________________________________y

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

398 11,206 TỦ SÂY ĐA NĂNG CAI 2

399 11,207 TỦ SẰY DUNG CU OZONE CAI 4

400 11,208 TỦ SÂY VÀ LÀM KHỒ DỰNG c ụ CAI 2

401 11,209 XE ĐẨY CÓ NÂP CHE VÀN CHUYÊN DỤNG c ụ  TIỆT KHUẨN CAI 4

402 11,21 XE ĐÂY DUNG c u  BẢN CAI 2

403 11,211
XE ĐÀY DỤNG c ụ  Tư VÙNG NHẬN DỰNG c ự  BÀN VAO MAY RƯA 
DUNG CU HAI CỬA

CÁI 5

404 11,212 XE ĐẤY VÃN CHUYÊN 2 TÂNG CAI 20

405 11,213 XE ĐÊ CUÔN BAO PLASTIC VÀ GIÂY GÓI CHUYÊN DỤNG CAI 4

406 11,214
XE NHẬN DỰNG c ụ  BÂN BẢNG INOX, CỎ NGĂN, CỎ CỨA (ĐÊ THÙNG 
CHỨA DUNG Cư BAN)

CÁI 3

407 11,215
XE NHẬN DỤNG c ự  BAN T ư  CAC KHOA BẢNG INOX, c ố  NGẢN, c o  
CỬA (ĐỂ THÙNG CHỨA DC BẨN)

CÁI 6

408 11,216 XE VÀN CHUYÊN DUNG c u  CÓ ĐÊ KHAY, GIÓ CHUYÊN DỤNG CAI 12

409 11,217 ĐÈN CHIÊU TIA c ư c  TÍM x ú  LÝ VÙNG ồ  NHIÊM CAI 4

410 11,218 MÁY PHUN DUNG DICH KHỨ TRÙNG CỠ NHỐ DI ĐỘNG CÁI 2

411
MÁY PHUN DUNG DỊCH KHỨ TRÙNG CỒNG NGHỆ PHUN SƯƠNG c ơ CÁI 4

11,219 NHỎ DI ĐÔNG
412 11,22 MÁY CẮT GÒN GẠC CAI 1

413 11,221 MÁY LẰY MẨU KHỒNG KHÍ MAY 6

414 11,222 MÁY LÀM MÊM NƯỚC >60 LÍT/GIỜ MAY 1

415 11,223 HÊ THÔNG HÀN TỦI ÉP T ự  ĐỘNG CAI
xr t /  DAM

1
XILI AM n ÂIV T U  À MU p u n
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PHỤ LỤC
h u ấ n , đ ịn h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h iế t  b ị y  t é  c h u y ê n  d ù n g

(M fặứỆ eễ^^jỆ bđịnh  sổ PQ /2020/QĐ-UBND ngày 0?tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

Tên đơn vi: Etênh M w A  Hồ Chí Minh

Số TT

\ \ 7- \  —’/  /*> 7/

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị tính Số lượng 
tối đa Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.T1RANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 2
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thông 9
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thống 2
1.4 Máy X-Quang di động KTS Hệ thông 3
1.5 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông 1
1.6 Máy X-Quang cô định Hệ thông 3

2 Hệ thống CT-Scanner
2.1 Hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt/vòng quay Hệ thông 2

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ Hệ thông 2
4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thông 1
5 Siêu âm

5.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 4
5.2 Máy siêu âm tông quát Cái 21
5.8 Máy siêu âm mạch máu Cái 4
5.9 Máy siêu âm măt Cái 1

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
6.2 1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 10

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
7.1 1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 6

8 Máy thận nhân tạo Cái 16
9 Máy thở

9.2 Máy giúp thở cao tân Cái 21
9.3 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 50

Fage



Tên đơn vi: Bênh viên Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh1 C l l  u u u  T I .  u

SỐ TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

9.6 Máy giúp thở Cái 100

9.8 Máy giúp thở không xâm lân Cái 18

9.9 Máv eiúo thở chuyên sơ sinh Cái 15

10 Máy gây mê
10.1 1 Máy gây mê giúp thở Cái 24

11 Máv theo dõi bênh nhân
11.1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 190

11.2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 50

11.3 Máy theo dõi bênh nhân 10 thông sô Cái 4

12 Bơm tiêm điên
12.1 Bơm tiêm điên Cái 670

12.2 Bơm tiêm điên cản quang Cái 3

12.3 Bơm tiêm điên dùng trong phòng MRI Cái 2

13 Máv truvên dich
13.1 Máy truyên dich Cái 410

13.2 Máy truyền dich dùng trong phòng MRI Cái 2

14 Dao mô
14.1 Dao mô điên cao tân Cái 25

14.2 Dao mô siêu âm Cái 2

15 Máy phá rung Cái 8

16 Máv tim nhôi nhân tao Cái 2

17 Hê thông phẫu thuât nôi soi
17.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi Hệ thông 6

18 Đèn mô treo trân
18.2 Đèn mổ treo trần 2 nhảnh đèn LED Cái 25

18.3 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED, kèm camera Cái 4

19 Đèn mổ di đône
Đèn mổ LED di đông Cái 7

20 Bàn mô
20.1 Bàn mổ đa năng điên - thủy lực Cái 27
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Tên đơn vị: Bệnh viện Nhỉ đồng 2 TP. Hồ Chí Minh

SỐTT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị tính Số lượng 
tối đa Ghi chú

20.2 Bàn mô chân thương chỉnh hình Cái 2
21 Máy điện tim

21.2 Máy điện tim 3 cân Cái 7
21.3 Máy điện tim 6 cân Cái 5

22 Máy điện não
22.1 Máy đo điện não Cái 3
22.2 Máy đo điện não đô vi tính >32 kênh Cái 3

23 Hệ thông chám nội soi
23.1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 2
23.2 Hệ thông nội soi khí quản, phê quản Hệ thống 2
23.3 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 3
23.5 Hệ thông nội soi khí phê quản ông mêm video Hệ thống 1
23.7 Hệ thông nội soi chụp mật- tụy ngược dòng (ERCP) Hệ thống 1

B.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 Bàn khám bệnh Cái 60
1.2 Bàn tiêu phâu Cái 60

2 Bảng
2.1 Bảng kiêm tra thị lực điện tử Cái 5

3 Bể
3.5 Bê điêu nhiệt Water bath Cái 1

4 Block
4.1 Block gia nhiệt Cái 1
4.2 Block ủ nhiệt Cái 1

5 Bộ đèn
5.1 Bộ đèn đặt nội khí quản nhi, sơ sinh Bộ 40
5.3 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Bô 5

7 Bộ dụng cụ
7.1 Bộ Dụng cụ phẫu thuật ngoại thần kinh Bộ 2
7.2 Bộ Dụng cụ phẫu thuật tim Bô 6
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh1 en aơn vị: p  

Số TT

eil l l  vieil  11111 uun g í . I  ■ • .......................

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

7.3 Bô Dung cu phẫu thuât tổng quát Bô 20

7.4 Bô Dung cu phẫu thuât nội soi Bô 12

7.5 Bô Dung cu phẫu thuât veo cột sống Bô 1

8 Bô kit
8.1 Bô kit đo EtCo2 Cái 45

9 Bô kính
9.1 Bô kính thử thi lưc kèm gọng Bô 2

10 Bô Pipette
10.1 Pipette tư đông các loai (PIO, P20, P100, P200, P1000) ml Cái 20

10.3 Micropipette 5-50 ul Cái 20

1? Cân
Cân phân tích 500g Cái 2

n Đèn
13.1 Đèn khe khám măt. Cái 2

13.2 Đèn soi đáy măt Cái 5

13.3 Đèn soi đáy mắt gian tiếp Cái 2

13.4 Đèn soi Tai Mũi Hong Cái 2

13.5 Đèn soi thanh quản trẻ em Cái 2

13.6 Đèn soi tĩnh mach trẻ em Cái 2

13.7 Đèn tiêu phâu Cái 8

13.8 Đèn sưởi âm Cái 8

13.9 Đèn chiếu vàng da Cái 50

13.10 Đèn đôi đầu có kính lúp Cái 8

14 Ghê
Ghê + máy răng Cái 5

1S Giường
15.1 Giường hồi sức cấp cứu đa năng kèm cân ________________ Cái 10

15.2 Giường kéo côt sông Cái 2

15.3 Giường tâp vât lý tri liêu Cái 2

16 Kính F



Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • • Đon vị tính Số lượng 
tối đa Ghi chú

16.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 20
16.2 Kính hiên vi đảo ngược Cái 1
16.3 Kính hiên vi huỳnh quang Cái 2
16.4 Kính hiên vi phâu thuật Cái 2
16.5 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh Cái 2

17 Lông
17.1 Lông âp kín Cái 30
17.2 Lông âp hở Cái 50
17.3 Lông âp vận chuyên trẻ sơ sinh Cái 2

18 Máy căt
18.1 Máy căt amydale nạo VA (coblator) Cái 3
18.2 Máy căt amydale nạo VA (plasma) Cái 2
18.3 Máy cắt đốt cao tần Cái 12
18.4 Máy căt đôt siêu âm và hàn lưỡng cực Cái 4
18.5 Máy căt đôt Cái 22

19 Máy lọc
19.1 Máy lọc máu liên tục Cái 17
19.2 Máy lọc thận Cái 18

20 Máy truyên máu
20.1 Máy truyên máu Cái 20
20.2 Máy truyên máu hoàn hôi Cái 2

21 Máy điện
21.1 Máy điện cơ Cái 1
21.2 Máy điện tim găng sức Cái 1

22 Máy đo
22.1 Máy đo Bilirubin qua da Cái 10
22.2 Máy đo chức năng hô hâp Cái 3
22.3 Máy đo cung lượng tim băng siêu âm Picco Cái 3
22.4 Máy đo khí điện giải di động Cái 6
22.5 Máy đo áp lực nội sọ Cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí MinhỈCU uuu VI« u

số  TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

22.6 Máy đo khí máu Cái 6

22.7 Máy đo khúc xa Cái 2

22.8 Máy đo tốc đô lắng máu Cái 4

22.9 Máy đo spo2 đê bàn Cái 175

22.10 Máy đo spo2 câm tay Cái 66

23 Máy xét nghiêm
23.1 Máy căt mô Cái 2

23.2 Máy chưng cách thủy Cái 5

23.3 Máy đếm dòng chảy tế bào Flow cytomtery Cái 1

23.4 Máy đếm tế bào Cái 1

23.5 Máy điên di đam Cái 1

23.6 Máy điên di hemoglobin Cái 2

23.7 Máy đinh danh kháng sinh đô Cái 1

23.8 Máy đinh danh nhanh Maldi TOF Cái 1

23.9 Máy đoc đĩa Elisa Cái 1

23.10 Máy đoc tế bào dich não tủy Cái 1

23.11 Máy đông máu tự động Cái 3

23.12 Máy ECMO hỗ trơ tuần hoàn tim Cái 3

23.13 Máy ion đô Cái 4

23.14 Máy ly tâm Cái 25

23.15 Máy ly tâm nhanh sinh hoc phân tử Cái 1

23.16 Máy phân phối môi trường Cái 1

23.17 Máy phân tích Luminex Cái 1

23.18 Máy phân tích nước tiêu Cái 4

23.19 Máy phân tích sinh học HCA Cái 1

23.20 Máy realtime PCR Cái 1

23.21 Máy rửa đĩa Elisa Cái 1

23.22 Máy sấy lam Cái 2

23.23 Máy sinh hóa miễn dich tích họp Cái 2

23.24 Máy tách chiết DNA/RNA Cái



Tên đưn vị: Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị tính Số lượng 
tối đa Ghi chú

24 Máy khác
24.1 Pendant phâu thuật HT 2
24.2 Pendant gây mê HT 2
24.3 Cassette các cỡ Bộ 15
24.4 Bôn tăm phỏng Bộ 2
24.5 Hệ thông đo thính lực HT 1
24.6 Hệ thông NO HT 2
24.7 Khoan tay Cái 3
24.8 Khoan xương Cái 3
24.9 Máy khoan sọ não Cái 2
24.10 Máy bơm Co2/ HT phẫu thuật nội soi Cái 6
24.11 Máy bào da Cái 2
24.12 Máy cán da Cái 2
24.13 Máy cây máu tự động Cái 2
24.14 Máy châm cứu điện Cái 1
24.15 Máy dập dây truyên máu Cái 2
24.16 Máy dập nút chai Cái 1
24.17 Máy ép túi Cái 20
24.18 Máy hạ thân nhiệt bệnh nhân/theo máy tim phôi nhân tạo Cái 3
24.19 Máy hâm nước nóng Cái 5
24.20 Máy hâp nhiệt độ cao (Autoclave) Cái 7
24.21 Máy hâp nhiệt độ thâp (plasma) Cái 3
24.22 Máy hâp ướt 2 cửa 600-800 lít Cái 5
24.23 Máy hâp tiệt trùng băng khí EO Cái 2
24.24 Máy rửa và sây dụng cụ tự động Cái 4
24.25 Máy rửa quả lọc thận tự động Cái 5
24.26 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 4
24.27 Máy hút áp lực âm (VAC) Cái 12
24.28 Máy hút áp lực âm dẫn lưu màng phổi Cái 5
24.29 Máy hút dịch Cái 25
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh1 en aơn vi: n  

Số TT

e i n i  v i e i l  n i n  UU1I% ^  1 1  ■ ______________________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ )ơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

24.30 Máy in cassete Cái 3

24.31 Máy khí dung Cái 50

24.32 Máy khí dung qua máy thở Cái 5

24.33 Máy khoan chay pin Cái 2

24.34 Máy khử khuân ozone Cái 3

24.35 Máy kích thích cơ Cái 1

24.36 Máy lắc ống nghiêm Cái 3

24.37 Máv lăc tiêu câu Cái 5

24.38 Máy làm ấm dich truyền- máu Cái 3

24.39 Máy làm ấm trẻ sơ sinh Cái 4

24.40 Máv laser điều tri bướu máu Cái 1

24.41 Máy phun dung dich khử trùng Cái 15

24.42 Máv shock tim Cái 20

24.43 Máv sàne loc thính lưc Cái 3

24.44 Máy tao nhip ngoài cơ thê 2 buông Cái 3

24.45 Máy tao nhip tim tam thời Cái 3

24.46 Máy tâp nuôt Cái 1

24.47 Máv tháo lông ruôt Cái 2

24.48 Máv ủ cấy vi sinh Cái 2

24.49 Máy vùi mô Cái 1

24.50 Ngân hàng máu đinh nhóm máu gel card Cái 2

24.51 Nôi hâp ướt Cái 3

24.52 Tấm nhân ảnh KTS FPD cố định -------------------- 10

24.53 Tủ âm -800C Cái 1

24.54 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 5

24.55 Tủ cấy Co2 500L Cái 3

24.56 Tủ đông -200C Cái 5

24.57 Tủ đông plasma Cái 2

24.58 Tủ đưng thuôc Cái 19

24.59 Tủ Inox đưng dụng cụ Cái 29
F



Tên don vi: Bênh viên Nhi dông 2 TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Don vi tinh
Sô lirçrng 

tôi da
Ghi chu

24 60 Tü lanh luu hôa chât Câi 6

24 61 Tu mât luu mâu ---------------------- Câi 6

24 62 Tü pha chê âp lue âm 2

24.63 Tü sây ---------------------- Câi 2

24.64 Tü sây dung eu ----------------------- Câi 5

24 65 Tü trü mâu --------------------- Câi 5

24.66 Tü trü xâc ----------------- ------- Câi 2

24 67 Vflli cân cüu ---------------------- Bô 7
------------- - UY BAN NHAN DAN THAN H PHO
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PHỤ LỤC
Ln , đ ịn h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h ié t  b ị y  t é  c h u y ê n  d ù n g

09 /2020/QĐ-ƯBND ngày thảng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT

r ---- ------- cc-v----------------------4----- ------------------------ -------------------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BI Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐÃC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,01 Máy X-Quang di động Hệ thống 9
1,02 Máy X-Quang c  Arm Hệ thống 5

2 Máy thận nhân tạo Cái 5
3 Máy gây mê

3,01 Máy gây mê giúp thở Cái 25
4 Bơm tiêm điện

4,01 Bơm tiêm điện Cái 814
5 Máy truyên dịch Cái 624
6 Dao mô

6,01 Dao mổ điện cao tần Cái 25
6,02 Dao mổ siêu âm Cái 20

7 Máy điện não
7,01 Máy đo điện não di động Cái 1

B.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bộ đèn

1,01 Bộ đèn đặt nội khí quản sợi quang Bô 20
2 Cưa

2,01 Cưa xương ức Cái 2
2,02 Cưa bột Cái 8

3 Đèn
3,01 Đèn soi đáy măt gian tiêp Cái 1
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Tên đơn vi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HỒ Chí Minh)le n  a ơn V

Số TT

i; p ẹ n i i  v i e i i  11111 u u u g  n m i i i i  p u u  V * * —7____________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

4 Giườnịy
4,01 Giường bênh ----------------- Cái 1000

5 Kính
5,01 Kính hiển vi đảo pha (phản quang) Cái 1

5,02 Kính hiên vi 2 măt Cái 4

5,03 Kính hiển vi 2 mắt có gắn camera Cái 3

6 ô n e  ỉ
6.011 Lồng ấp trẻ sơ sinh ------------------ Cái 44

7 Máv rắt - Máv đốt --------------------
7,01 Máy coblator cắt amidan, nạo VA Cái 3

7,02 Máv cắt DNA/RNA___________  ________________ __ Cái 1

7,03 Máy cắt đốt laser dùng cho nội soi phế quản Cái 1

7,04 Máy cắt loc vết thương bằng sóng siêu âm Cái 1

8 Máv lc>p. ---------------
8.01 |Máy loc máu liên tục Cái 4

9 Máy truyên máu ----------------------------

9.011 Máv truvền máu ------------------------
Cái 45

10 Máv điên ----------------------- -—
10 Máy xét nghiêm điên di đạm trong sinh hóa ------------------- Cái 1

10 Máv điên di hemoglobin -------------------- Cái 1

10 Máv điên di tư đông ------------------ Cái 1

11 Máy Cto --------------------
11 Máv đo đô bão hòa oxy não/ mô Cái 2

11 Máv đo PH câm tay Cái 1

11 Máv đo hô hâp ký -------------------- Cái 1

11 Máy đo khí máu đông mạch Cái 2

11,1 Máv đo nồne đô bão hòa oxy (Sp02) trong máu câm tay ___________ Cái 96

11,1 Máy đo độ dãn cơ TOF________________________ _______________________ Cái 2

Page 2



Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HỒ Chí Minh)

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11,1 Máy đo áp lực hậu môn trực tràng Cái 2
11,1 Máy đo áp lực nội sọ xâm lân Cái 2
11,1 Máy đo pH thực quản 24h và trở kháng cho trẻ em Cái 1

12 Máy p lân tích - xét nghiệm
12 Máy lắc tiểu cầu có buồng ổn định nhiệt độ Cái 1
12 Máy rã đông chê phâm máu Cái 2
12 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 8
12 Tủ lanh trữ thuôc, sinh phâm > 300L Cái 22

12,1 Máy đo độ đông máu (ACT) Cái 3
12,1 Máy cây khuân lạc tự động Cái 1
12,1 Máy nhuộm lao tự động Cái 1
12,1 Máy nhuộm gram tự động Cái 1
12,1 Máy định danh kháng sinh đô tự động có thê định danh và làm kháng sinh đô cho nâ Cái 1

13 Máy k loan
13 Hệ thống máy khoan đa năng cho phẫu thuật tai mũi họng, ngoại thần kinh, răng hàn Hệ thông 2
13 Máy khoan răng di động phòng mô Cái 1

14 Máy Laser
14 Máy laser quang đông phẫu thuật võng mạc trẻ sinh non Cái 1

15 Máy theo dõi - Máy Doppler
15 Máy theo dõi huyết động học xâm lấn Cái 2
15 Máy theo dõi huyết động học không xâm lấn Cái 2

16 Thiêt bi khác
16 Máy rửa quả lọc thận Cái 2
16 Bộ nội soi treo thanh quản Bộ 1
16 Máy làm ấm trẻ sơ sinh (giường sưởi ấm) Cái 41
16 Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân trong phẫu thuật Cái 22

16,1 Hệ thống máy làm lạnh tự động + theo dõi aEEG liên tục Hệ thông 2
16,1 Máy thẩm phân phúc mạc tự động Cái 6
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Tên đơn vi: Bênh viên Nhi đồng thành phố (TP.HỒ Chí Minh)

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

* ’-■ * k » S
Ghi chú

16,1 Máy mài châm cái 1
16,1 Máy điều tri chứng khó nuốt và kích thích mạnh cơ Cái 1
16,1 Hê thống máy xét nghiêm H.pylori qua hơi thở Hệ thông 1
16,1 Súng chích tủy xương Cái 1
16,1 Máy xét nghiêm soi căn lắng nước tiếu Cái 1
16,1 Máy xét nghiêm bênh tư miễn: dsDNA, ANA Cái 1
16,1 Máy xét nghiêm xác đinh dị nguyên Cái 1
16,1 Hê thống thiết bi theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản không dây (-100 độ đến 150 độ) Hệ thông 1
16,2 Máy điều tri bênh u mach máu bằng Laser (595nm Pulsed Dye Laser) Cái
16,2 Máy nôi soi ông cứng Cái 1
16,2 Sinh hiên vi khám măt câm tay Cái 1/V

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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PHỤ LỤC
(UẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

ĩh sổ 0$ /2020/QĐ-UBND ngày thảng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Tên đơn vị: Bệ )C Thạch TP. Hồ Chí Minh

Số TT ^ * 4 0 ^ t ê n  c h ủ n g  l o a i /  t h i ế t  b i• •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thống 6
1,2 Máy X-Quang di động Hệ thông 11

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông CT-Scanner < 64 lát căưvòng quay Hệ thống 5

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thống 1

4 Siêu âm
4,1 Máy siêu âm tim Cái 4
4,2 Máy siêu âm tông quát Cái 5
4,3 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái 3

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5,1 Máy huyêt học tự động Cái 2
5,2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 2

6 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
6,1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 3

7 Máy thở
7,1 Máy giúp thở Cái 53

8 Máy gây mê
8,1 Máy gây mê giúp thở Cái 6

9 Máy theo dõi bệnh nhân
9,1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 56
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Tên đơn vị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

9,2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô (có khí mê) Cái 8
9,3 Hê thốne theo dõi bênh nhân trung tâm > 16 cống Hệ thông 4

10 Bơm tiêm điên
10,1 Bơm tiêm điên đa năng có chức năng TCI và PCA Cái 9
10,2 Bơm tiêm điên Cái 79

11 Máv truvên dich
11,1 Máy bơm tiêm thuôc cản quan Cái 5

12 Máy phá rune Cái 5

13 Hê thốne phẫu thuât nôi soi
13,1 Hê thống phẫu thuât nôi soi lồng ngực Hệ thông 6

14 Đèn mô treo trân
14,1 |Đèn mổ treo trần 2 nhánh Cái 5

15 Bàn mô
15,1 Bàn mổ Cái 3
15,2 Bàn mổ đa năne điên - thủy lực Cái 5

16 Máv điên tim
16,1 Máy điên tim 6 cần Cái 8

16,2 Máv điên tim 12 cân Cái 5

17 Hê thốne khám nôi soi
17,1 Hê thống nôi soi khí phế quản ống mềm Hệ thông 5

17,2 Hê thống nôi soi phế quản siêu âm Hệ thông 1

17,3 Máy nôi soi phê quản câm tay Cái 2

17,4 Hê thống nôi soi khí phế quản sau mố Hệ thông 2

B.TRANG THIÉT BI Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bê

1,1 Bẻ ổn nhiêt có lắc Cái 3

1,2 Bể cách thủy Cái 5

2 Bô dung cu



Tên đơn vị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thach TP. Hồ Chí Minh

Sc»TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

2,1 Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực Bô 20
2,2 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực Bộ 13
2,3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 20
2,4 Hộp đựng dụng cụ hấp Hộp 13
2,5 Bộ dụng cụ đặt Stent các loại, các cỡ Bộ 2
2,6 Bộ dụng cụ nạp Stent các loại, các cỡ Bộ 2
2,7 Bộ ông cứng khí quản các cỡ Bộ 2
2,8 Bộ dụng cụ dùng trong nội soi Bộ 2»

3 Bộ kinQ
3,1 Bộ kim sinh thiết các loại Bô 35

4 Ghê
4,1 Ghế nội soi có pedal đạp thủy lực Cái 2

5 Máy phân tích - xét nghiệm
5,1 Hệ thống Realtime PCR Hệ thông 2
5,2 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 2
5,3 Máy giải trình tự gen Cái 4
5,4 Máy lai tự động Cái 2
5,5 Máy PCR Cái 4
5,6 Máy so độ đục Cái 2
5,7 Máy tách chiết Acid Nucleic và chuẩn bị PCR tự động Cái 2
5,8 Tủ âm Cái 14
5,9 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 17
5,1 Tủ bảo quản hóa chất 2-8 độ c Cái 36

5,11 Máy lai bán tự động (Twincubator) Cái 8
5,12 Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động Hệ thống 3
5,13 Máy đọc Elisa Bộ 3
5,14 Máy rửa Elisa Bô 3
5,15 Máy ly tâm (tốc độ 1.000 - 5.000 vòng/phút) Cái 24
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Tên đơn vi: Bênh viên Phạm Ngọc Thạch TP. Hô

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ

5 16 Máy ly tâm (tốc độ 14.000 - 16.000 vòng/phủt)_________________________________ îdË---
5.17 Máy điện giải đồ tự động___________________________________________________ Cai -
5.18 Hệ thống đo HbAlc___________________________ __________________________ Hẹ thong_
5.19 Hê thống máy đông máu tự động___________ _______________________________ Hẹ thong

5.2 Máy phan tích khí máu____________________________________________________—
5.21 Hệ thống máy nhỏm máu tự động----------------- ---------------------------- ----------------- Hẹ thong
5.22 Máy phân tích nước tiều______________________________________________________ —
523 Máy xét nghiệm Procalcitonin (PCT)____________________________________________—
5^24 Máy lắc V o r t e x _____________________ ___________________________Cái _
5.25 Hệ thống cắt lọc đại thề cỏ hút khử mùi_________________________ ____________ ; °ïï§
5.26 Hệ thống nhuộm hỏa mô miễn dịch cỏ chức năng xét nghiệm lai tại chô nhiêm săc ứ Hệ thông
5.27 Máy nhuộm hỏa mô miễn dịch tự động___________ ________________ ____________ Çfii—
5.28 Máy ly tâm tế bào_________________________________________________________^ —
5.29 Máy nhuộm tiêu bản________________________________________________________ ^ —

5.3 Máy sinh thiết lạnh------------- ------------------ ------------- --------------------------------------------—
5.31 Máy đúc khối (máy vùi mỏ)____________ _______________________________________ —
5.32 Máy xử lý mô tự động________________________________________________________ —
5.33 Tủ lạnh âm sâu_____________________________________________________________-,—
5.34 Máy xét nghiệm tế bào (dùng trong chần đoán ung thư)__________________________ Çb —

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa, dung tích > 250 lít

8 2 Máy cắt đốt siêu âm nội soi

lượng 
tối đa

Ghi chú
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Tên đơn vị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

8,3 Máy căt đôt Laser Nd YAD Cái 1
8,4 Máy căt lát vi thê, quay tay Cái <■>ji

9 Máy lọc
9,1 Máy lọc và khử khuân không khí Cái 9
9,2 Máy lọc máu liên tục Cái 2

10 Máy điêu trị
10,1 Máy siêu âm nhiệt trị liệu Cái 1
10,2 Máy điện xung trị liệu Cái 1
10,3 Máy sóng ngăn nhiệt trị liệu Cái 1

11 Máy đo
11,1 Máy đo phê thân ký Cái 3
11,2 Dao động xung ký Cái 3
11,3 Máy đo chức năng hô hấp Cái 12
11,4 Máy đo nông độ khí NO trong hơi thở ra Cái 6
11,5 Máy thăm dò huyết động Cái 2
11,6 Máy đo độ loãng xương Cái 2
11,7 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 97
11,8 Máy phân tích thành phần cơ thể Cái 2
11,9 Máy đo huyêt áp tự động Cái 7

11.10 Máy đo đa ký giấc ngủ Cái 3
11.11 Máy đo đa ký hô hấp Cái 3
11.12 Máy đo độ sâu gây mê Cái 4
11.13 Máy đo độ giãn cơ Cái 4

12 Máy hút
12,1 Máy hút dịch Cái 28
12,2 Hệ thông máy hút trung tâm Hệ thống 2
12,3 Hệ thông máy nén trung tâm Hệ thống 2

13 Tủ-K ê

Page



Tên dffn v 

Sô TT

i: Bênh viên Pham  Ngoc 1 hach 1 r .  h o  <^m îviinn

TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI
Do’n vi 

tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

13,1 Tü luu trù cassette ------------- - Câi 2

13,2 Tu luu trü lam kinh Câi 2

14 Tü sây-Mâv hâp-Nôi hâp ----------------
14,1 May hâp nhiêt dô cao (Autoclave) Câi 17

14,2 Tü sâv ----------------- - Câi 17

14,3 May tiêt khuân nhiêt dô thâp (Plasma) Câi 3

14,4 Mâv sâv lam --------- -—■— Câi 6

15 May làim âm ----------------- -
15,1 Mâv làm âm dich truyên ---------.—— Câi 8

15,2 Mây lâm âm thân nhiêt bênh nhân___________________________ _____________ Câi 6

16 May p 
16,1

l u n ________________________________________________.______________
Mâv phun khi dung ------------------- Câi 94

16,2 Mâv phun khi dung dinh lieu ------------ .— Câi 4

16,3 Mây phun sucmg khü trùng phông ---------------- -- Câi 17

16,4 Mây phun suong khü trùng phông xâch tay -------------------- Câi 3

17 Kêm
17,1 Bô kêm gâp di vât câc cô ------------------ Câi 11

18 Bô dèin ---------------------
18,1 Bô dèn dât nôi khi quân khô cô màn hinh Bô 4

IP Cân
19,1 Cân diên tü cô thuôc do chièu cao, tu dông tinh chi sô BMI Bô 10

20 Giirnrrip -----------------
20.11 Giuông hôi suc ---------------------------- Câi 30

?1 Hê thône xü lv môi truàne -------------------------
21,1 Hê thông xü lv khi mê ----------------- Câi 2

21,2 Hê thông xü lv râc y tê tai khoa ------------------- Câi 2

22 Khâc
22,1 Cassette chup X quang tai giuông Câi 50
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1 en atm  v 

So TT

i :  DC il il v i e i l  r i i a m  i i r u i , > ^  .............  ................

TÊN CHUNG LOAI/ TH IÉT BI
Don vi 

tinh

So 
lirang 
tôi da

Ghi chu

22,2 Hê thông xvr lÿ CR Hê thông 3

22,3 Hop dung dung eu hâp plasma Câi 13

22,4 Hê thông phân mèm quàn lÿ phông thi nghiêm Hê thông 1

22,5 May ép tüi, dông gôi tu dông Câi 3

22,6 May in ma code trên lame kinh và cassette Câi 1

22,7 May nén khi (thôi hoi) Câi 2
1VTTJ A M r» Â ivr t u  À xi i j  p u n
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II«!
Tên đơn v|: Bệạtt

PHỤ LỤC
:h u ẩ n , đ ịn h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h ié t  bị y  t é  c h u y ê n  d ù n g
định số o ỹ  /2020/QĐ-UBND ngày v t  tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT

........

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 2
1,2 Máy X-Quang di động Hệ thống 1
1,3 Máy X-Quang toàn hàm sọ 3D Hệ thống 1
1,4 Máy X-Quang quanh chóp Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 12 Tesla Hệ thống 1

5 Siêu âm
5,7 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 1

5,13 Máy siêu âm màu tông quát, 3 đâu dò Cái 1
6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

6,2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1
7 Máy xét nghiệm miên dịch các loại

7,1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 1
8 Máy thận nhân tạo Cái 3
9 Máy thở

9,6 Máy giúp thở Cái 19
10 Máy gây mê

10,1 Máy gây mê giúp thở Cái 3
11 Máy theo dõi bệnh nhân

11,4 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 17
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Tên đơn vi: Bênh viên Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Số TT

l •------. _______ 2________ 2---s------ s ---------- —----------------- ------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

12 Bơm tiêm điên
12.21 Bơm tiêm điên Cái 23

13 Máy truyên dich Cái 23

15 Máy phá rung
15,1 |Máy phá rung tim Cái 5

17 Hê thống phẫu thuât nôi soi
17,8|nê thống phẫu thuât nôi soi khớp gối Hệ thông 1

18 Đèn mô treo trân
18.41 Đèn mổ treo trần 2 nhánh Cái 2

19 Đèn mô di đông
19,1 Đèn mô di đông Cái 1

20 Bàn mô
20,4 Bàn mổ chỉnh hình Cái 3

21 Máy điên tim
21,2|Máy điên tim 3 cần Cái 3

23 Hê thông khám nôi soi
23.11 Hê thốne nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1

R.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,35 Bàn xiên quay Cái 7

5 Bô đèn
5,6 Bô đèn đăt nôi khí quản có camera Bộ 2

7 Bô dung cu
7,63 Bô dung cu phẫu thuât chi dưới Bộ 1
7,65 Bô dung cu phẫu thuât côt sống Bộ 1

7,204 Bô vi phẫu Bộ 2

15 Ghê



Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

15,3 Ghê máy nha khoa Cái 2
16 Giường

16,1 Giường bệnh Cái 500
16,23 Giường điện Cái 5

16.3 Giường chuyên dụng hôi sức Cái 6
19 Máy căt- Vláy đôt

19,5 Máy căt đôt Laser C02 Cái 3
19,18 Máy bào da băng pin Cái 2

22 Máy điện
22,4 Máy điện châm Cái 2

23 Máy điêu trị
23,11 Máy điêu trị băng sóng xung kích Cái 1

24 Máy đo
24,4 Máy đo chức năng hô hấp Cái 2

24,37 Máy đo nông độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu câm tay Cái 23
25 Máy phân tích-xét nghiệm

25,21 Máy cây máu tự động Cái 1
25,29 Máy định danh vi khuân và kháng sinh đô Cái 1
25,42 Máy ly tâm 12 ông Cái 2
25,43 Máy ly tâm 24 ông mao dân Cái 2
25,55 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 4
25,63 Máy phân tích nước tiêu tự động, >500 test/h Cái 2

25,112 Máy phân tích đông máu tự động Cái 2
25,114 Máy ly tâm tính giây Cái 1
25,115 Máy điện giải đô Cái 2

26 Máy rửa
26,7 Máy rửa dụng cụ tự động Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Số TT

Y"" * ■ "  • ..... .............  o___ :---- ——2—:------ 2------2— ----- ------------------

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

27 Máy hút
27,2 Máy hút chân không Cái 1

27,8 Máy hút đàm 2 bình Cái 15

28 Máy khoan
28,7 Khoan xương sử dung pin Cái 1

28,11 Khoan tay Cái 1

29 Máy kích thích
29,4 Máy kích thích Thân kinh-Cơ Cái 3

29,7 Máy kích thích từ trường xuyên sọ Cái 1

29,8 Máy kích thích thân kinh Cái 3

30 Máy Laser
30,7 Máy laser điều tri công suất cao (30W) Cái 1

30,9 Máy laser câm tay Cái 2

12 Tủ sây- IVláv hấD- Nồi hấp
32,29 |Nồi hấp tiêt trùng lồng ngang, 02 cửa, có sây chân không Cái 1

38 Các máv chuvên dùng khác
38,1 Máy quét phim Phosphor Cái 1

38,2 Máy phun khí dung Cái 16

38,3 Máy tri liêu bằng nhiêt rung cung từ Cái 3

38,4 Hê thống tâp phuc hồi chức năng bằng kỹ thuật sô Hệ thông 1

38,5 Hê thống Oxy cao áp Hệ thông 1

38,6 Hê thống tâp dáng đi thụ động Hệ thông 1

38,7 Hê thống phuc hồi chức năng Marpe Hệ thông 1

38,8 Hê thống tổ hơp robot cánh tay, bàn tay Hệ thông 1

38,9 Thiết bi mô phỏng thưc tế ảo Cái 1

38,10 Máy cưa hơi Cái 1

38,11 Lò rung nhiệt Cái 1



Tên đơn vi: Bênh viên Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

38,12 Khớp gối Cái 1
38,13 Khớp cổ chân Cái 1
38,14 Máy phun sương khử trùng bê mặt Cái 3
38,15 Máy hàn túi ép tiêt trùng Cái 2
38,16 Máy tiêt trùng nhiêt độ thâp Cái 1
38,17 Máy sóng ngăn Cái 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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. . PHỤ LỤC
ÎjS i|ifàH U À N , ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

* 1 tịnh Số °9 /2020/QĐ-UBND ngày oĩĩháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Tên đơn vị á m  Mặt TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG ĐẠC THU

1 Hệ thông X-Quang
1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Cái 1
2 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp toàn hàm, sọ nghiên Cái 2
3 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp quanh chóp răng Cái 3

2 Hệ thông CT-Scanner
1 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căưvòng quay Cái 1
2 Hệ thông đâu scan phos pho X Quang quanh chóp kỹ thuật sô Cái 3
3 Hẽ thông X-Quang răng kỹ thuật sô (CR) Cái 2
4 Hệ thông CT- conebean 3D hàm mặt Cái 2

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
1 Máy xét nghiệm đông máu tự động Cái 1
2 Máy xét nghiệm huyêt học tự động Cái 1
3 Máy xét nghiệm nhóm máu tự động hoàn toàn Cái 1
4 Máy xét nghiệm HbAlC Cái 1
5 Máy xét nghiệm Hct - Hb nhanh Cái 1

4 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cái 1

5 Máy thở
1 Máy giúp thở Cái 4

6 Máy gây mê
1 Máy gây mê Cái 11

7 Máy theo dõi bệnh nhân
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len  aơn VI

Số TT

pẹnil V1ÇU ivaiiR n a m  mạt X * . 11» __________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

1 Máy theo dõi bênh nhân 4 thông sô Cái 17

2 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông sô Cái 8

3 Máy theo dõi bênh nhân đa thông sô Cái 10

4 Máy theo dõi bênh nhân đê bàn Cái 2

8 Ram tiPtn điên -----------------------
1 |Bơm tiêm điên__________________  ____________ Cái 8

QMáv truvền dich ---------------------
1 |Máv truyền dich________________  ____________ 2

10 Dao mo ---------------------
1 |Dao mồ điên cao tán -----------------  ------------------------- Cái 1

11 Máy phá rung ----------------- Cái 3

12 Rèn mn tren trần --------------------
1 Đèn mổ treo trần 2 nhánh (LED) _____________ Cái 8

13 Bàn mô -------------------
1 Bàn mổ cơ --------------------- Cái 0

2 Bàn mổ điên --------------------- Cái 8

3 Ràn mổ chuvên dung răng hàm mặt ------------------ Cái 2

14 Máy C iên tim ---------------------
1ỈMáv điên tim ------------------- Cái 2

B.T a ANH THTFT RI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bê

1 Bể rửa dung cu > 90 lít ---------------------- Cái 1

2 Bô đ<ỉn ---------------------
1Ira đèn đăt nôi khí auản í Ốne mền) Bộ 2

3 Rô rlnnơ r.11 ---------- -----------
1 Bô dung cu vi phâu ----------------------- Bô 3

2 Bô dung cu vi phẫu mach máu Bộ
1 Bô dung cu vi phẫu thần kinh Bộ 3
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Tên đơn vị: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

S() TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

4 Bộ dụng cụ phẫu thuật phẫu thuật hàm ếch Bô 12
5 Bộ phẫu thuật môi Bộ 9
6 Bộ phâu thuật vòm miệng Bộ 10
7 Bộ phẫu thuật chỉnh hình xương Bộ 12
8 Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh nha Bộ 45
9 Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy ghép răng Bộ 10

10 Bộ dụng cụ nâng xoang Bộ 5
11 Bộ dung cụ cố định màn Bô L.

4 Bộ bơim tiêm
1 Bơm tiêm điên Cái 6
2 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 10
3 Máy truyền dịch Cái 2

5 Đèn
1 Đèn tẩy trắng răng Cái 5
2 Đèn trám răng thẩm mỹ Cái 60

6 Ghê
1 Ghế máy nha khoa Cái 119

7 Giường
1 Giường bệnh Cái 120
2 Giường điện Hồi sức cấp cứu Cái 30
3 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Cái 4

8 Hệ thông
1 Hệ thống lấy dấu kỹ thuật số trong miệng Hệ thống 4
2 Hệ thống máy phân tích khớp cắn kỹ thuật số Hệ thông 1

9 Kính
1 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 2

10 Máy căt-Máy đồt---------Ị-------- T----------------------------------- ------------------------------------
1 |Máy căt đốt cao tần Cái 10
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TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÊT BỊ

Máy đo chiều dài ống tủy răng (định vị chóp răng)

Máy đo khớp thái dương hàm 
Máy chuẩn đoán khớp cắn điệ 
Máy đo oxy trong máu 
lân tích-Xét nghiệm________

4 Máy cấy vi khuân

1 Máy rửa và tra dâu tay khoan
2 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa

16 Máy siêu âm
1 Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò
2 Máy siêu âm tim mạch máu

18 Máy khoan

Tên đơn vị: Bệnh viện Kãng nam  iviại 1 r. n o  Ịvimu

4



Tên don vi: Bênh viên Rang Hàm Mat TP. Hô Chi Minh

TÊN CHÜNG LOAI/ THIET BI

1 May Khoan xuong, khoan rang hàm mât
Vlây kich thich____________________________

1 |Mây kichthichtuy rang (mây thutuy rang)
May Laser________________ ________ _______

1 May Laser Fraction CQ2 tri seo rô - da läo
2 Mây( laser) cât nirôu rang_____________

Mây làm rang già _______________________
____1 Mây nuong s u ___________________

2 Mây quét mâu hàm___________________
3 Mây ché tac rang_____________________

Tu dâu giucmg
Tu nuôi cây vi sinh cô Co2

23 Tu sây-Mây hâp-Nôi hâp
Mây hâp nhiêt dô thâp 2 cüa
Mây hâp nhiêt dô cao 2 cura
Mây hâp uot > 500 lit

Xe dây dung eu câp cuu

ÛY BAN NHAN DAN THANH PHO
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,y

A.TRANG THIỂT BỊ Y TỂ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THỦ
Hệ thông X-Quang

1,1 |Máy X-Quang di động kỹ thuật sò 
Hệ thống CT-Scanner

2,11 Hệ thống CT-Scanner 32 lát cấưvòng quay
Siêu âm

5,1 Máy siêu âm tim qua ngã thực quán
5,2 Máy siêu âm mạch máu

Máy gây mê
10,1 Máy gây mê giúp thở
10,2 Máy gây mê giúp thở kèm monitor

Máy theo dối bệnh nhân
11,1 Máy theo dối bệnh nhân 5 thông số
11,2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sô

Bơm tiêm điện
12.1 I Bơm tiêm điện
Máy truỵén dịch
13.1 I Máy truỵẽn dịch 
Dao mổ

Dao mô điện cao tân 
Dao mổ siêu âm
Dao mổ hàn mạch

Máy phá rung

Tên đon vị:

PHỤ LỤC
4 n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i é t  b ị  y  t é  c h u y ê n  d ù n g

định sổ 00 /2020/QĐ-UBND ngày ù? tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Họng TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
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Tên đơn vị 

SỐTT

: Bệnh viện la i  1V1U1 n ọ n g  1  r . n u  V.II1 _______________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ

15.1 Vláv phá rung -------------- ----------------------
ì 17 Hê thôiie phẫu thuât nội s o i ________________________

17.2 Hê thống phẫu thuât nội soi Tai mũi họng
17.3 IĨP thnnp phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng ống mềm có camera

18 Đèn mổ treo trần _________________________
18 1 ịnèn mn treo trần 2 nhánh đèn LED

?0
___ 2—1------------------------------- ----------
R à n  mô -------------------------------------

20,1 Bàn mô ---------------- -----------------------
21 Máv đ ên tim _______ ____—------------------

7 1 1  |Máv điên tim 3 cần -------------------------------------
23

___ 1_1__ ___ :---------------------
Hê thống khám nôi soi -------------------------------------
23.1 Hê thống nôi soi Tai Mũi H ọ n g ______________ __________
23.2 Hè thẮpg nôi soi thưc quản ống mềm có gắp xương Tai Mũi Họng
23.3 Hê thống nôi soi thanh h ọ c _____________ __________

B.TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1,33 Bàn khám tai mũi h ọ n g _______________________
5 Bô đèn ----------------- ----------------------

5,1 Bô Đèn đôi đâu có c a m e r a ________________________
5,2 Bô Đèn đôi đầu có kính lúp

7 Bô dune cu --------------------------------------
7.1 Bô dung cu căt A ________________ _______
7,2 Bô dung cu chỉnh hình tai g i ữ a ________________________
7,3 Bô dung cu mô M e a t _______________________
7,4 Bô dung cu mổ tai xương chũm
7,5 Bô dung cu mổ vi phẫu thanh quản
7,í) Bô dung cu nao VA —--------------------
7 /1 Bô dung cu soi khí phể quản người lớn



Dan v| 
tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

Câi 14

Hê thông 13
Hê thông 1

Câi 13

Câi 13

Câi 6

hê thông 19
hê thông 2
hê thông 2

Câi 28

5
6
0

Bô 46
Bô 16
Bô 29
Bô 16
Bô 13
Bô 15
Bô 5
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Tên đon vị: Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7,8 Bộ dụng cụ soi khí phê quản trẻ em Bô 5
7,9 Bộ dụng cụ thâm mỹ Bộ
7,1 Bộ phâu thuật chỉnh hình vùng mặt Bô 6

7.10 Bộ dụng cụ cây mỡ tự nhiên Bộ 2
10 Bộ Pif>ette

10,1 Bộ pipette các cỡ Bộ 2' '
15 Ghê 0

15.1 Ghế xoay chuyên dùng trong khám tiền đình Cái 5
15.2 Ghê khám điêu trị tai mũi họng Cái 19

16 Giường 0
16.1 Giường bệnh nhân và tủ đầu giường Cái 100
16.2 Giường y tê chuyên dụng Cái 20

17 Kính
17.1 Kính hiên vi Cái 10

19 Máy căt đôt
19.1 ịMáycătđôt Cái 9

23 Máy căt
23.1 Máy cắt ép túi Cái 2
23.2 Máy cắt lạnh dùng trong giải phẫu bệnh Cái 2

23 Máy điêu trị H
23.1 Máy điều trị giảm đau sau hậu phẫu Cái 8
23.2 Máy điêu trị sưởi âm bệnh nhân Cái 3
23.3 Máy điều trị tập thăng bằng Cái 2

24 Máy đ0 124.1 Máy đo ABR-ASSR Cái 6
24.2 Máy đo ảnh xung giật đâu Cái 1 1
24.3 Máy đo điện động nhãn đô Cái 1
24.4 Máy đo độ dãn cơ Cái 1 J
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Tên don vi: Bênh viên Tai Mûi Hong TP. Hô Chi Minhle n  aon vi

SôT T

; p en  11 vie» t a i  * ----------- _______________________________

TÊN CHÜNG LO A I/ TH IÉT BI
Don vi 

tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chü

124.5 iVlây do dô sâu gây mê Câi 1

24.6 Vlâv do nhï luçmg ------------------------------------------- Câi 7

! 24.7 ïVlây do nhï luong (phàn xa cùng bên, dôi bên) Câi 4

! 24.8 May do OAE ------------------------- -------------------- Câi 6

i 24.9 May do thi giâc chü quan thâng düng Câi 1

24.10 May do thinh lue Câi 6

24.11 May do thinh lue chân doân Câi 4

' 24.12 May do thinh lue xâch tay Câi 2

| 25|Mâyp tiân tich xét nghiêm _______________________________
25.1 May ly tâm > 32 ô n g ___________________________ Câi 2

25.2 Mâv ly tâm m ô ___________________________ Câi 2

25.3 Tü âm ü vi khuân _______________________________ Câi 2

25.4 Tü lanh chuyên dung luu trü tüi mâu Câi 2

25.5 Tu lanh trü hôa chât chuyên dùng trong y tè Câi 2

25.6 Tü trü lame, b l o c --------------------------------------------- Câi 3

25.7 May doc nhanh test vi sinh Câi 2

| 26|Mâyrüa ------------------------------------------------
26.1 May rüa tay vô khuân Câi 6

26 2 Mâv rüa dung eu bâng sông siêu âm -------------------- Câi 4

26.3 Mâv rüa dung eu tu d ô n g ___________________________ _ Câi 4

26.4 May rüa khü khuân dép Câi 4

26 5 Mây rüa khü khuân dung eu ------------------ Câi 4

1 271 May lût -----------------------------------------------
27.1 Mây h ü t ----------------------------------------------- Câi 6

1 28|Mây khoan -----------------------------------------------
28.1 Mây khoan càt nao müi xoang Câi 13

1 ?QlMâv dinh vi thân kinh___________________________ ____________________________
lMây dinhvi thân kinh________________________________________ _________I I29.I Câi 3
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,0

3,1 Máy phân tích sinh hỏa bán tự động
3,2 Máy phân tích sinh hỏa tự động

5,4 Máy hấp ướt

Máy phân tích nước tiêu
Máy phân tích huyết học tự động
Máy cất nước 1 lân

Tên đơn

PHỤ LỤC
ẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

00 /2020/QĐ-UBND ngày oĩtháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)sổ

Chí Minh

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6̂

A.TRANG
1 Máy xét nghiệm sinh hỏa các loại

Bơm tiêm điện
6,1 Máy sốc tim

4 Máy điện tim________________________________
7,11 Máy điện tim _____________________

B.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Máy hút_________________________ ___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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JS-.r

r . \  « 5

Tên đơn v ị:
mM

PHỤ LỤC
:h u ẩ n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i ế t  b ị  y  t é  c h u y ê n  d ù n g

t định sô oý /2020/QĐ-UBND ngày tà tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ) 

TP. Hồ Chí Minh

Số TT
..........................

TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A. TRANG THIÊT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang di động Cái 4
1.2 Máy X-Quang kỹ thuật số DR Hệ thống 1
1.3 Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số Hệ thống 3
1.4 Máy X-Quang cố định Cái 3
1.5 Máy X-Quang nhũ ảnh Cái 2
1.6 Máy X-Quang nhũ ảnh 3D Hệ thống 1

2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
2.1 |Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thống 2

3 Siêu âm
3,1 Máy siêu âm màu Cái 74
3,2 Máy siêu âm màu 4D Cái 18
3,3 Máy siêu âm xách tay màu Cái 1
3,4 Máy siêu âm cắt lớp 3D tuyến vú Hệ thống 1
3,5 Máy siêu âm nhũ đàn hồi Cái 1

4 Máy t lở
4.1 Máy giúp thở Cái 10
4.2 Máy giúp thở xách tay Cái 3
4.3 Máy giúp thở sơ sinh Cái 62
4.4 Máy giúp thở sơ sinh cao tần Cái 4
4.5 Máy giúp thở xách tay- sơ sinh Cái 1
4.6 Bộ CPAP Cái 160
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Tên đơn vị: Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ

vláy gây mẽ
5.1 Máy gây mẽ giúp thở
ytáy theo dối bệnh nhân
6.1 Máy theo dối bệnh nhân
6.2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sô
6.3 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sồ - sơ sinh
6.4 Máy theo dõi bệnh nhân có khôi đo khí me, khi C02
6.5 |Monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân
3ơm tiêm điện
7.1 Bơm tiêm điện
7.2 Bơm tiêm giảm đau tự kiêm soát PCA

8 Máy truyền dịch
:ị.\ IMáy truyền dịch
Dao mố
9.1 Máy cắt đốt điện
9.2 Máy cắt đốt nội soi
9.3 Máy cắt đốt nội soi buồng tử cung

10 Máy căt - máy đôt
10.1 Máy cắt sinh thiết lạnh tự động
10.2 Máy cắt vi phẫu
10.3 Máy đốt lạnh
10.4 Máy đốt sóng cao tần

11 Máy phá rung
11.1 [Máy phá rung

12 Hê thống phẫu thuật nội soi
12.1 Hệ thông phẫu thuật nội soi 

Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D
T T A x l - Ẵ ______ L ? . .  J — A 'ị r

12.2
12.3 Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K
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Tên đơn vị: Bệnh viện Từ Du TP. Hồ Chí Minh

Sc TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

12.4 Hệ thống phẫu thuật nội soi HD Hệ thống 14
13 Đèn rrlô treo trân

13.1 Đèn mô treo trân 1 nhánh Cái 2
13.2 Đèn mô treo trân 2 nhánh Cái 31

14 Đèn mô di động
14.1 |Đèn mổ di động Cái 16

15 Bàn mô
15.1 |Bànmổđanăng Cái 39

16 Máy điện tim
16.1 Máy điện tim 3 kênh Cái 22
16.2 Máy điện tim 6 kênh Cái 10

17 Máy điện não
17.1 |Máy điện não Cái 1

18 Máy soi cổ tử cung
18.1 1 Máy soi cổ tử cung Cái 10

19 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
19.1 Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai Cái 239

tí. 1RANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn hôi sức sơ sinh Cái 61
1.2 Bàn khám Cái 48
1.3 Bàn sanh Cái 55
1.4 Bàn sưởi âm sơ sinh Cái 15
1.5 Bàn thủ thuât hút thai inox Cái 2

2 Bể
2.1 Bê ôn nhiệt Cái 1
2.2 Bô ủ điêu nhiêt Cái 4
2.3 Nôi chưng cách thủy Cái 4
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Tên đơn vị: Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh

Số T T TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

3 Block
3.1 Bô giữ âm ông nghiêm Cái 2

4 Cân
4.1 Cân phân tích Cái 2

5 Đèn
5.1 Đèn khám Cái 150
5.2 Đèn LED chiêu điêu tri vàng da 1 mặt Cái 138
5.3 Đèn LED chiếu điều tri vàng da 2 mặt Cái 45
5.4 Đèn soi đáy măt Cái 2
5.5 Đèn soi tĩnh mach Cái 1
5.6 Đèn thủ thuât Cái 20
5.7 Mên điêu tri vàng da Cái 4
5.8 Mền điều tri vàng da bằng sơi quang Cái 8

6 Giường
6.1 Giường bênh nhân kèm tủ đâu giường Cái 1800
6.2 Giường sưởi âm sơ sinh Cái 52

7 Kính
7.1 Kính hiên vi 2 thi kính Cái 67
7.2 Kính hiên vi 2 thi kính, có camera Cái 10
7.3 Kính hiên vi 4 thi kính Cái 5
7.4 Kính hiển vi 5 thi kính Cái 1
7.5 Kính hiên vi đảo ngươc Cái 9
7.6 Kính hiển vi phản pha Cái 1
7.7 Kính hiển vi soi nổi + bê ấm Cái 8
7.8 Khối loc kính hiển vi huỳnh quang Cái 1

8 Lông
8.1 Lồng ấp sơ sinh Cái 74
8.2 Lồng ấp sơ sinh chuyển viên Cái 2
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Tên đơn vj: Bệnh viện Từ Du TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

9 Máy lọc
9.1 Máy lọc nước Ro và khử ION Cái 1
9.2 Máy lọc nước siêu sạch Cái 1

10 Máy truyên máu
10.1 Máy bơm và làm âm máu Cái 1
10.2 Máy ép túi máu cuông rôn, tách huyêt tương Cái 1
10.3 Máy hàn dây túi máu di động Cái 5
10.4 Máy hàn kín túi máu tê bào gôc Cái 1
10.5 Máy làm ấm dịch truyền Cái 28
10.6 Máy rã đông máu Cái 6
10.7 Máy truyên máu hoàn hôi Cái 2
10.8 Tủ làm âm dịch truyên Cái 1

11 Máy điêu trị
11.1 Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy hô hấp Cái 1
11.2 Máy điêu trị da băng ánh sáng Cái 1
11.3 Máy đưa Vitamin vào da Cái 1
11.4 Máy hỗ trợ thông tắt tuyến sữa Cái 2
11.5 Máy làm săn và nâng cơ Cái 2
11.6 Máy lăn kim Cái 1
11.7 Máy siêu âm trị liệu Cái 1
11.8 Máy tập phục hôi sàn chậu Cái 2
11.9 Máy từ trường trị liệu Cái 1

12 Máy đo
12.1 Máy đo bilirubin qua da Cái 6
12.2 Máy đo cường độ ánh sáng Cái 2
12.3 Máy đo độ dãn cơ Cái 2
12.4 Máy đo độ đau Cái 2
12.5 Máy đo độ loãng xương X quang Cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Tử Dù TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

12.6 Máy đo huyết áp tư đông cố đinh Cái 10
12.7 Máy đo huyết sắc tố không xâm lấn Cái 2
12.8 Máy đo khí mê, khí C02 Cái 2
12.9 Máy đo niêu đông hoc Cái 1
12.10 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 47
12.11 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu đế bàn Cái 163
12.12 Máy đo nồng đô C02 chuyên dung Cái 3
12.13 Máy đo pH Cái 1
12.14 Máy đo pH môi trường cây phôi Cái
12.15 Máy đo thính lưc Cái 1

13 Máy p lân tích xét nghiêm
13.1 Bô nguôn điên di Cái 1
13.2 Hê thống cắt loc bênh phẩm Hệ thông 1
13.3 Hê thống chup hình tư đông và phân tích NST Hệ thông 1
13.4 Hê thống Karyotyping System Hệ thông 1
13.5 Hê thống lưu trữ tế bào máu cuống rốn tự động Hệ thông 1
13.6 Hê thống phân tích ELISA Hệ thông 1
13.7 Hê thống phân tích NST Hệ thông 1
13.8 Hê thống quản lý lưu trữ block Hệ thông 1
13.9 Hê thống quản lý lưu trữ lam Hệ thông 1
13.10 Hê thống sắc ký khối ghép phổ (LC-MSMS) Hệ thống 1
13.11 Hê thống xét nghiêm Microarray Hệ thông 1
13.12 Hôp điên di đứng Cái 1
13.13 Hôp điên di ngang Cái
13.14 Máy cât nước Cái
13.15 Máy cô mâu DNA Cái 1
13.16 Máy chuẩn bi và xử lý mẫu trên chip bán dẫn Cái 1
13.17 Máy chup hình thach Cái 2
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Tên don vf: Bênh viên Tir Dû TP. Hô Chi Minh

Si TT TÊN CHÜNG LOAI/ TH IÉT BI • •
Don v| 

tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

13.18 May dêm khuân lac tu dông Câi
13.19 May dêm tê bào Câi 1
13.20 May diên di mao quàn Câi 1
13.21 May diên di ngang Câi 1
13.22 May diên di thach Câi 2
13.23 May dinh luçmg DNA Câi
13.24 May duc khôi Câi 4
13.25 May ha lanh tê bào gôc theo lâp trinh Câi 2
13.26 May in lam kinh Câi 2
13.27 May kéo ông mao quàn Câi 1
13.28 May khuây tù Câi 2
13.29 May lai lam Câi 1
13.30 May lâc Câi 16
13.31 May làc ly tâm mâu mâu khô Câi 3
13.32 May lâc vortex dïa 96 giêng Câi 1
13.33 May luân nhiêt (PCR) Câi 8
13.34 Mây ly tâm Câi 43
13.35 May ly tâm lanh Câi 3
13.36 Mây ly tâm lanh tüi mâu Câi 1
13.37 Mây ly tâm mô Câi 1
13.38 Mây ly tâm spindown Câi 5
13.39 Mây ly trich DNA tu dông Câi 2
13.40 Mây mai ông mao quàn Câi 1
13.41 Mây PCR dinh luçmg Câi 2
13.42 Mây phân tich DNA tu dông Câi 1
13.43 Mây phân tich dàn hôi dô eue mâu Câi 1
13.44 Mây phân tich sùa me Câi 1
13.45 Mây phân tich tê bào Câi 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh ■ • •

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13.46 Máy rửa Elisa Cái 2
13.47 Máy rửa hông câu mâu Cái 3
13.48 Máy sây lamele Cái 2
13.49 Máy tách và xử lý tế bào gốc tư động Cái 2
13.50 Máy trôn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông (DMSO) tự động Cái 2
13.51 Máy ủ nhiêt khô Cái 2
13.52 Máy ủ nhiêt khô có lăc Cái 3
13.53 Máy ủ và lăc Cái 1
13.54 Máy vortex Cái 1
13.55 Máy xác đinh trình tư DNA bằng chip bán dẫn Cái 1
13.56 Máy xác đinh trình tư DNA băng mao quản Cái 3
13.57 Máy xử lý mô tư đông Cái 10
13.58 Tủ an toàn sinh hoc cấp 2 Cái 12
13.59 Tủ âm Cái 12
13.60 Tủ lanh âm sâu -30°c Cái 15
13.61 Tủ lanh âm sâu -80°c Cái 4
13.62 Tủ lanh bảo quản sinh phâm Cái 17
13.63 Tủ lanh trữ máu Cái 3
13.64 Tủ lanh trữ mẫu Cái 3
13.65 Tủ pha thuôc an toàn Cái 2
13.66 Tủ thao tác IVF Cái 2
13.67 Tủ thao tác PCR Cái 2
13.68 Tủ thao tác thu tinh ống nghiêm - 02 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nối Cái 8
13.69 Tủ thao tác vô trùng Cái 11
13.70 Tủ ủ C02 Cái 15
13.71 Tủ ủ C02 + N2 có chức năng time lapse Cái 3
13.72 Tủ ủ C02 +N2 Cái 7

14 Máy rửa
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Tên đơn vị: Bệnh viện Từ Dfi TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

14.1 Máy rửa băng sóng siêu âm Cái 5
14.2 Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động Cái 2'

15 Máy hút
15.1 Máy hút dịch Cái 18
15.2 Máy hút dịch có xe đẩy Cái 11
15.3 Máy hút dung dịch để bàn Cái 2
15.4 Máy hút khói Cái 1
15.5 Máy hút mỡ Cái 1
15.6 Máy hút sữa Cái 18
15.7 Máy hút thai Cái 13

16 Máy laser
16.1 Máy laser C02 phẫu thuật Cái 3
16.2 Máy laser điêu trị bệnh lý võng mạc Cái 1
16.3 Máy laser phẫu thuật Cái 1
16.4 Máy laser phụ khoa Cái 1
16.5 Máy laser thâm mỹ Cái 2

17 Tủ- kê
17.1 Tủ bảo quản tử thi Cái 2
17.2 Tủ hút khí đôc Cái 1

18 Tủ sây - Máy hâp
18.1 Máy hâp nhiệt độ cao (Autoclave) Cái 14
18.2 Máy hấp nhiệt độ thấp (plasma) Cái 4
18.3 Máy thanh trùng sữa mẹ Cái 2
18.4 Nôi luộc Cái 3
18.5 Tủ sấy chuyên dụng cho dụng cụ hô hấp Cái 2
18.6 Tủ sây dụng cụ Cái 27

19 Xe
19.1 Tấm trượt dịch chuyển bệnh nhân Cái 7
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Tên đơn vi: Bênh viên Từ Dû TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

19.2 Xe băng ca bênh nhân năm đa năng Cái 107
19.3 Xe chuyển bênh nôi viên Cái 2
19.4 Xe chuyển bênh ngoai viên Cái 3
19.5 Xe chuyên sơ sinh Cái 1
19.6 Xe tiêm Cái 29

20 Theo ( õi bênh nhân - Monitor - Doppler
20.1 Hê thống cung cấp và theo dõi khí NO Cái 1
20.2 Máy nghe tim thai Cái 109

21 Máy soi
21.1 Máy soi và phân tích da Cái 1

22 Hê thông phâu thuât
22.1 Hê thống bóc tách u xơ buồng tử cung Hệ thông 1
22.2 Hê thống phẫu thuât bằng siêu âm hội tụ Hệ thông 1
22.3 Robot phẫu thuât Hệ thông 2

23 Khác
23.1 Bình chuyên Nitơ Cái 11
23.2 Bình chứa nitơ lỏng Cái 5
23.3 Bình lưu trữ tế bào gốc trong nitơ lỏng Cái 2
23.4 Bình nitơ lỏng vân chuyên túi tê bào gôc Cái 2
23.5 Bình phun Nitơ lỏng Cái 1
23.6 Bình trữ phôi Cái 67
23.7 Bình vân chuyên phôi Cái 1
23.8 Bô phân đóng gói phôi Cái 1
23.9 Hê thông Air trung tâm Hệ thông 1
23.10 Hê thống cung cấp khí C02 Hệ thông 1
23.11 Hê thông giá treo trân Hệ thông 2
23.12 Hê thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thông 18
23.13 Hê thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê Hệ thông 18
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Tên đơn vi: Bênh viên Từ Dü TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

23.14 Hê thống hồi sức sơ sinh di động Cái 4
23.15 Hê thống hút chân không Hệ thông 1
23.16 Hê thống in mã vach Hệ thông 1
23.17 Hê thống kiểm soát nhiêt đô Hệ thông 4
23.18 Hê thống khí nén và hút trung tâm Hệ thông 1
23.19 Hê thống laser vi phẩu phôi, thoát màng Hệ thông 2
23.20 Hê thống loc nước vô trùng Hệ thông 2
23.21 Hê thống Oxy lỏng trung tâm Hệ thông 1
23.22 Hê thống rửa tay vô khuấn Hệ thông 7
23.23 Hê thống trữ phôi Hệ thông 2
23.24 Màn hình màu y khoa Cái 7
23.25 Máy bấm lỗ giấy xét nghiệm Cái 1
23.26 Máy đóng nút chai dich truyên Cái 1
23.27 Máy ép túi Cái 5
23.28 Máy ép túi tư đông Cái 3
23.29 Máy phun dung dich khử trùng Cái 19
23.30 Máy phun khí dung Cái 5
23.31 Máy sưởi ấm bênh Cái 5
23.32 Máy tao kim tiêm- kim giữ trứng Cái 1
23.33 Máy tao khí oxy Cái 1
23.34 Mô hình giảng dạy Cái 14
23.35 Mô hình giảng day phẫu thuật nội soi Cái 1
23.36 Mô hình giảng day siêu âm sản phụ khoa Cái 1
23.37 Phòng mổ điều khiển tư động Hệ thông
23.38 Trung tâm cung cấp khí C02 và N2 Cái 1
23.39 Trung tâm Oxy bình Cái 1
23.40 Vali câp cứu Cái 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



Tên đon vị; Bệ

PHU LUC
^  -  V  V  "  * X _____  ______ X  / »  ,ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

Ệ^ìỆÈÍhềộí^ỉềặịệỊSầỊnh số /2020/QĐ-UBND ngày ồ?tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

ệi^ v^ ^ r^ igỵ^ bìig  TP. Hồ Chí Minh_____________________________________________ ______________
X ^ V T -  .  r » —  I SỐ

Số TT

......... - .................. ... " " ■ ..............- ...- ■■ ■■ - .... — ■

t ê n  c h ủ n g  l o ạ i /  t h i é t  b ị Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X quang cao tân 500 mA Máy 3
1,2 Máy X quang di động 300 mA Máy 1
1,3 Máy X quang di động 100 mA Máy 3
1,4 Máy X-quang KTS Máy 4
1,5 Máy X-quang KTS di động Máy 5
1,6 Máy X-quang KTS toàn hàm Máy 1
1,7 Máy X quang nha KTS Máy 1
1,8 Máy X-quang nhũ ảnh digital Máy 1
1,9 Máy C-Arm Máy 4

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông chụp căt lóp vi tính kèm máy born thuôc cản quang CT 16 dãy vật lý HT 1
2,2 Hệ thông chụp căt lớp xoăn ôc CT 128 HT 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,1 |Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1,5T HT 1

4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
4,1 |Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) HT 1

5 Siêu âm
5,1 Máy siêu âm màu Máy 8
5,2 Máy siêu âm màu 3 đâu dò Linear, convex và sector Máy 1
5,3 Máy siêu âm trong phẫu thuật Máy 1
5,4 Máy siêu âm màu 4D, 4 đâu đò Máy 1
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Tên đơn vỉ: Bênh viên Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

5,5 Máy siêu âm tim, 3 đâu đò Máy 1
5,6 Máy siêu âm lòng mach Máy 1

5 Máy xét nghiêm sinh hóa các loai
5,1 |Máy sinh hóa tư đông 2

6 Máy xét nghiêm miễn dich các loại
6,1 |Máy miễn dich tư đông Máy 2

7 Máy thân nhân tao
7,1 |Máy thân nhân tao Máy 25

8 Máv thở
8,1 Máy giúp thở cao câp Máy 55
8,2 Máy giúp thở đa năng Máy 6
8,3 Máy giúp thở di đông Máy 14
8,4 Máy thở nhi sơ sinh (cho hồi sức sơ sinh) Máy 1
8,5 Máy ECMO Máy 1

9 Máy gây mê
9,1 |Máy gây mê giúp thở Máy 13

10 Máy theo dõi bênh nhân
11,1 Monitor theo dõi bênh nhân Máy 90
11,2 Hê Thống Monitor trung tâm +16 monitor Máy 4
11,3 Hê Thống Monitor trung tâm + 20 monitor Máy 1

11,4 Hê Thống Monitor trung tâm + 6 monitor Máy 2
11,5 Monitor theo dõi bênh nhân 5 thông sô Máy 10
11,6 Monitor theo dõi bênh nhân 7 thông sô Máy 18
11,7 Monitor 7 thông sô Máy 10

11 Bơm tiêm điên
11,1 |Bơm tiêm điên Máy 166

12 Máy truyên dich
12,1 |Máy truyền dich Máy 44
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Tên đơn vị: Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13 Dao mô
13,1 Máy căt đôt điện Máy 19
13,2 Máy căt đôt và hàn mạch máu nhiệt độ thâp Máy 2
13,3 Máy đôt băng sóng cao tân RFA Máy 2
13,4 Máy đôt điện cô tử cung Máy í.

14 Máy phá rung tim
14,1 1 Máy phá rung tim Máy 17

15 Hệ thông phâu thuật nội soi
15,1 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng HT 7
15,2 Hệ thông nội soi đường mật Hệ thông 4
15,3 Hệ thông tán sỏi mật HT 1
15,4 Hệ thông nội soi khớp HT 1

16 Đèn mô treo trân
16,1 Đèn mô LED treo trân 2 nhánh Cái 13
16,2 Đèn mổ LED treo trần 2 nhánh có camera Cái 3

17 Đèn mô di động
17,1 Đèn mô di dộng Cái 3
17,2 Đèn mô LED di động Cái 3

18 Bàn mô
18,1 Bàn mổ phẫu thuật sọ não người lớn Cái 1
18,2 Bàn phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Cái 1
18,3 Bàn phâu thuật đa năng Cái 9
18,4 Bàn phâu thuật phụ khoa Cái 1
18,5 Bàn phẫu thuật thần kinh Cái 1

19 Máy điện tim
19,1 Máy điện tim 3 kênh Máy 35

20 Máy điện não
20,1 1 Máy đo điện não Máy 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

SÔ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

21 Hê thôn ỉ khám nôi soi
21,1 Hê thống nôi soi da dày tá tràng HT 2

21,2 Hê thống nôi soi da dày, đại tràng HT 5

21,3 Hê thống nôi soi đai tràng HT 1

21,4 Hê thống nôi soi khí quế quản HT 2

21,5 Hê thống nôi soi tai mũi họng 2

22 Máy soi cổ từ cune
22,1 |Máy soi cổ tử cung có camera Máy 1

23 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
23,1 1 Monitor sản khoa Máy 9

B.T1í  ANG THĨÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 2

1.2 Bàn kéo năn xương Cái 1

1.3 Bàn sanh Cái

1.4 Bàn sưởi ấm em bé Cái 1

2 Bê
2,1 Bê tải lát căt Cái 1

3 Bô duiîÉl cu
3,1 Bô dung cu cắt loc phẫu thuật Bộ 1

3,2 Bô dung cu hút mỡ bung Bộ ĩ

3,3 Bô dung cu phẫu thuât cột sồng Bộ 2

3,4 Bô dung cu phẫu thuât chấn thương chỉnh hình Bộ 3

3,5 Bô dung cu phẫu thuât lồng ngực Bộ 2

3,6 Bô dung cu phẫu thuật mắt Bộ 2

3,7 Bô dung cu phẫu thuât răng hàm mặt Bộ 2

3,8 Bô dung cu phẫu thuât sản khoa Bộ 2

3,9 Bô dung cu phẫu thuât tai Bộ 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

3,10 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến Bô 2
3,11 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu Bô 2
3,12 Bộ dụng cụ phâu thuật thanh quản Bộ 2
3,13 Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não 87 món Bộ 1
3,14 Bộ dụng cụ phâu thuật thân kinh sọ não Bộ 2
3,15 Bộ đại phẫu (Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát) Cái 20
3,16 Bộ nội soi bóp sỏi bọng đái Bộ 2
3,17 Bộ nội soi mêm bọng đái Bô 2
3,18 Bô nôi soi xẻ niêu đao Bô 1
3,19 Bộ trung phâu Bộ 20

4 Bơm - Bom tiêm - máy truyền dịch
4,1 Bơm tiêm cản quang Cái 2

5 Bồn
5,1 Bôn rửa tay 3 vòi Cái 6

6 Cân
6,1 Cân sức khỏe điên tử Cái 1

6,2 Cân phân tích Cái 2
7 Cưa

7,1 Máy cưa bột Máy 3
8 Đèn

8,1 Đèn soi đáy măt Cái 2
9 Ghế

9,1 Máy nha khoa Máy 4
10 Giường

10,1 Giường bệnh câp cửu Cái 30
10,2 Giường bệnh hôi sức Cái 111
10,3 Giường bệnh nhân 2 tay quay Cái 140
10,4 Giường sưởi ấm trẻ em Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

11 Hệ thốn y
11,1 Hê thống cố định đầu và Ecarteur tự động trong phẫu thuật não (Bộ vén não tự động Bộ 1
11,2 Hệ thống lọc nước R.o HT 2
11,3 Hệ thống xịt áp lực chuyên dụng trong y tế để làm khô nòng trong dụng cụ ngâm hóí HT 1
11,4 Hê thống xử lý làm mềm nguồn nước cấp cho máy hấp tiệt trùng HT 1

12 Kính
12,1 Kính hiên vi Cái 5
12,2 Kính hiển vi chụp ảnh Cái 2
12,3 Kính hiên vi huỳnh quang Cái 1
12,4 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 5
12,5 Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng Cái 1
12,6 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh Cái 2
12,7 Kính lúp vi phẫu Cái 1
12,8 Kính sinh hiên vi Cái 1
12,9 Sinh hiên vi đèn khe Cái 1

13 Lồng
13,1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 2

14 Máy cắt - Máy đốt
14,1 Máy cắt lát vi thể Máy 1
14,2 Máy cắt vi phẫu Máy 1
14,3 Máy cắt hàn in túi ép tiệt trùng Máy 2

15 Máy loc
15,1 Máy loc máu liên tục CRRT Máy 1

16 Máy điên
16,1 Máy điên trị liệu kết họp siêu âm điều trị Máy 3
16,2 Máy điện cơ Máy 1

17 Máy điều tri
17,1 Máy từ trường điêu trị Máy 2
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Tên đơn vị: Bệnh viên Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

17,2 Thiết bị điều trị đau bằng sóng xung kích Máy 2
17,3 Thiêt bị vi sóng trị liệu Máy 2

18 Máy đo
18,1 Máy đo khúc xạ tự động Máy 1
18,2 Máy đo Sp02 câm tay Máy 41

19 Máy phân tích - Xét nghiệm
19,1 Máy chuyên mô tự động Máy 1
19,2 Máy lăc Máy 3
19,3 Máy làm âm máu và dịch truyên Máy 7
19,4 Máy ly tâm Máy 13
19,5 Máy ly tâm đa năng Máy 3
19,6 Nồi đúc sáp Cái 1
19,7 Tủ an toàn sinh học câp II Cái 1
19,8 Tủ bảo quản màng lọc Máy 1
19,9 Tủ đông Cái 1
19,10 Tủ lạnh + âm (4°c - 37 °c ) Cái 1
19,11 Tủ lạnh âm sâu -30°c Cái 2
19,12 Tủ nuôi cây có C02 Cái 2
19,13 Tủ nuôi cây vi sinh Cái 1
19,14 Tủ sây Máy 1
19,15 Tủ trữ máu Cái 8
19,16 Tủ trữ xác 2 hộc Cái 2
19,17 Tủ ủ âm Cái 2
19,18 Tủ ủ C02 Cái 1
19,19 Máy đúc mô Máy 1
19,20 Máy đo pH Máy 2
19,21 Máy ly tâm lạnh Máy 2
19,22 Máy rã đông huyêt tương khô Máy 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Trưng Vưưng TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

19,23 Máy rã đông huyêt tương ướt Máy 1
19,24 Máy huyêt hoc tư đông Máy 3
19,25 Máy đông máu tư đông Máy 3
19,26 Máy đo vs tư đông Máy 2
19,27 Máy đinh nhóm máu, chứng nghiêm phù hợp tự động Máy 2
19,28 Máy đinh nhóm máu, chứng nghiêm phù hợp bán tự động Máy 2
19,29 Máy đo khí máu đông mach tự động Máy 2
19,30 Máy đo khí máu đông mach tai giường Máy 2
19,31 Máy sinh hóa nước tiêu tư đông Máy 2
19,32 Máy căn lắng nước tiểu tư đông Máy 1
19,33 Máy xét nghiêm nước tiểu bán tư đông Máy 1
19,34 Máy đo HbAlc Máy 2
19,35 Máy PCR tư đông Máy 2
19,36 Máy cây máu tư đông Máy 2
19,37 Máy đinh danh vi khuân tư đông Máy 2
19,38 Máy điên di Hemoglobin Máy 2
19,39 Máy đánh giá chức năng tiểu cầu tư động Máy 1
19,40 Lò nâu parafin Cái 1
19,41 Thiết bi tiêt trùng que cấy tư đông Máy 1

20 Máy rửa
20,1 Máy rửa dung cu Máy 1
20,2 Máy rửa ông nôi soi mêm Máy 1
20,3 Máy rửa dung cu loai 02 cửa dung tích > 200 lít Máy 1
20,4 Máy rửa dung cu 2 cửa > 250 lit Máy 4
20,5 Máy rửa dung cu sóng siêu âm 100 lít Máy 4
20,6 Máy rửa màng loc Máy 3

21 Máy siêu âm
21,1 Máy siêu âm điêu tri Máy 1
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Tên don vị: Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

21,2 Máy siêu âm măt B Máy 1
22 Máy hút

22,1 Máy hút dịch Máy 70
22,2 Máy hút dịch màng phổi (áp lực thấp liên tục ) Máy 4
22,3 Máy hút thai Máy 3

23 Máy khoan
23,1 Máy khoan sọ não Máy 1
23,2 Máy khoan xương Máy 3

24 Máy Laser
24,1 Thiết bi laser bán dẫn nôi tĩnh mach Máy 4
24,2 Máy tán sỏi niệu băng Laser Máy 1

25 Tủ
25,1 Tủ đầu giường Cái 700

26 Tủ sây-Máy hâp-Nôi hâp
26,1 Máy hâp tiệt trùng 2 cửa > 300 lít Máy 4
26,2 Máy hâp tiệt trùng 2 cửa > 400 lít Máy 1
26,3 Máy hâp tiệt trùng 2 cửa >500 lít Máy 4
26,4 Máy hấp nhiệt độ thấp Máy 1
26,5 Máy hâp tiệt trùng khí EO Máy 1
26,6 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp > 100 lít Máy 2
26,7 Nôi nâu nước Máy 1
26,8 Máy sấy khô cho dụng cụ khừ khuẩn bằng hóa chất Máy 2

27 Theo dõi BN-Monitor-Doppler
27,1 Máy Doppler tim thai Máy 7
27,2 Monitor DSA Máy 1

28 Máy soi
28,1 Hệ thống nội soi khí phế quản Ht 2

29 Máy kéo
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Tên đơn vi: Bênh viên Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

SỐ ; : 
lượng 
tối đa

Ghi chú

29,1 Hê thống kéo dãn vùng cổ và cột sống HT 5
29,2 Máy ép túi tiệt khuẩn cho dụng cụ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Máy 1
29,3 Máy nén khí Máy 6
29,4 Máy thôi cát Máy 1
29,5 Máy bơm bóng đôi xung Máy 1

30 Máy phun
30,1 Máy phun sương khử khuân Máy 5
30,2 Máy khí dung chuyên dùng Máy 37

31 Thiết bi khác
31,1 Máy bào da Máy 4
31,2 Máy chup mach huỳnh quang đáy măt Máy 1
31,3 Máy đánh bóng da Máy 1
31,4 Máy Pharco Máy 1
31,5 Máy tán sỏi ngoài cơ thê Máy 1
31,6 Máy tán sỏi qua da Máy 1
31,7 Pendand phòng mổ (cánh tay treo trần) Cái 9
31,8 Máy IPL Máy ĩ
31,9 Máy đo chức năng hô hâp toàn thân Máy 1

31,10 Hê thông khí nén trung tâm Ht 2
31,11 Băng ca vân chuyên bênh nhân Cái 20

31,12 Tru treo trân hôi sức Cái 7
/V X.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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Số TT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-quang

1.1 Máy X quang KTS cô định cái 2
1.2 Máy X quang cô định cao tân cái 1
1.3 Máy X quang KTS di động cái 2
1.4 Máy X-quang di động cái 3

2 Hệ thông CT - Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner > 64 lát căưvòng quay hệ thống 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla hệ thông 1
4 Siêu âm

4.1 Máy siêu âm Doppler màu cái 5
4.2 Máy siêu âm Doppler màu > 4 đâu dò cái 3
4.3 Máy siêu âm màu di động cái 1

5 Máy thở
5.1 Máy giúp thở cao câp cái 3
5.2 Máy giúp thở di động cái 2
5.3 Máy giúp thở cái 2

6 Máy gây mê
6.1 Máy gây mê kèm thở nhi có monitor theo dõi khí mê cái 1
6.2 Máy gây mê cái 1

7 Máy theo dõi bệnh nhân
7.1 Máy theo dõi người bệnh 3 thông số cái 26
7.3 Máy theo dõi bệnh nhân 4 thông số cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7.2 Máy theo dõi người bênh 6 thông sô cái 27
7.4 Hê thống monitor trung tâm kèm 8 máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số hệ thông 3

8 Bơm tiêm điên cái 63
9 Máy truyên dich cai 178
10 Dao mổ cái

10.1 Dao mô điên cao tân cái 1
11 Máy phá rung tim cái 8
12 Đèn mổ cái

12.1 Đèn mô treo trân cái 1
12.2 Đèn mổ di đông cái 1

13 Bàn mổ cái
13.1 Bàn mổ điên thủy lưc cái 1

14 Máy điên tim cái 13
B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Áo chì cái 4
2 Bàn

2.1 Bàn ép huyết tương tự động (Bàn ép túi máu tự động) cái 10
2.2 Bàn khám bênh cái 24
2.3 Bàn sây lam cái 2

3 Băng ca
3.1 Băng ca chuyên dung cho phòng MRI cái 2
3.2 Băng ca đẩy (thủy lưc) cái 23

4 Bể điều nhiêt cái 3
5 Bình

5.1 Bình chứa nito lỏng cái 3
5.2 Bình vân chuyển mẫu (Dry shipper) cái 5

6 Bô
6.1 Bô chuyển mẫu -190°c chuyên dụng cái 3
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Tên đon vị: Bệnh viện Truyền máu Huyết hoc TP. Hồ Chí Minh

Sc TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

6.2 Bộ đặt nội khí quản ánh sáng lạnh bô 2
6.3 Bộ điện di năm ngang bô 2
6.4 Bộ điện di protein bộ 1
6.5 Bộ dụng cụ đặt sonde tĩnh mạch trung tâm Bô 10
6.6 Bộ dụng cụ nhét mech bô 15
6.7 Bộ dụng cụ thay băng cắt chỉ bô 15
6.8 Bộ dụng cụ thông tiểu bô 13
6.9 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bô 10
6.10 Bộ quả cân chuân cái 5
6.11 Bộ thiết bị đa năng kiếm định huyết áp kế kiểu cơ học và thủy ngân bô 1
6.12 Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử lưu động bộ 1

7 Bơm
7.1 Bơm nhu động cái 1
7.2 Bơm pipette tự động cái 8

8 Bóng đíỉn thủy ngân cái 6
9 Cân

9.1 Cân điện tử phân tích kỹ thuật số cái 24
9.2 Cân thăng băng cái 7
9.3 Cân trẻ sơ sinh điện tử có thước đo cái 1

10 Đèn đọc phim
10.1 Đèn đọc phim X-quang loại 2 phim cái 35
10.2 Đèn đọc phim X-quang loại 4 phim cái 19

11 Đèn gas busen cái 9
12 Ghê

12.1 Ghê lây máu (cô định) cái 69
12.2 Ghê lây máu lun động cái 40
12.3 Ghê tiêu tiêu người bệnh cái 10

13 Giường



Tên đơn vi: Bênh viên Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

13.1 Giường chuyển bênh vô trùng áp lực dương cái 1
13.2 Giường điên lưu bênh 2 đông cơ cái 1
13.3 Giường điên lưu bênh cấp cứu 3 động cơ cái 26
13.4 Giường điên lưu bênh cấp cứu 4 động cơ cái 1
13.5 Giường hồi sức cấp cứu đa năng 5 đông cơ kèm cân điện tử + bàn ăn cái 26
13.6 Giường lưu bênh 2 tay quay + bàn ăn cái 186
13.7 Giường lưu bênh trẻ em 2 tay quay + bàn ăn cái 70
13.8 Giường người bênh năm siêu âm cái 8

14 Hê thống bắt hình nhiễm sắt thể và FISH hệ thông 2
15 Hê thống chup hình gel hệ thông 2
16 Hê thống dẩu ấn miễn dich hệ thông 1
17 Hê thống điên di tư đông hệ thông 1
18 Hê thống đông lanh nhanh huyết tương hệ thông 2
19 Hê thống giải trình tư gen

19.1 Hê thông giải trình tư gen hệ thông 2
19.2 Hê thống giải trình tư gen bằng điên di mao quản hệ thông 2
19.3 Hê thống thiết bi giải trình tư dành cho HLA hệ thông 2

20 Hê thône lưu trữ
20.1 Hê thống lưu mẫu xét nghiêm tư động 4oC hệ thông 2
20.2 Hê thống lưu trữ huyết tương tư động -30°c hệ thông 2
20.3 Hê thống lưu trữ tế bào gốc hệ thông 1
20.4 Hê thống lưu trữ tế bào máu cuống rốn tự động hệ thông 7
20.5 Hê thống lưu trữ túi máu tư đông 4oC hệ thông 2

21 Hê thống Real Time PCR hệ thông 1
22 Hê thống tách chiết tế bào bằng công nghệ hạt từ hệ thông 2
23 Hê thống tách, chuyển gen, tăng sinh tế bào CarT tự động hệ thông 1
24 Hê thống theo dõi nhiêt đô từ xa các thiết bị lạnh hệ thông 2
25 Hê thống true 03 thi kính cho kính hiến vi hệ thông 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện Truyền máu Huyết hoc TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

26 Hệ thông tự động tìm kiếm nhiễm sắc thể và quét mẫu mô bênh hoc hệ thông 1
27 Hệ thông xử lý, rửa, rã đông TBG tự động hệ thống 1
28 Hộp bảo quản, vận chuyển máu và bộ làm lạnh bô 40
29 Khay nhuộm hóa mô miễn dịch cái 1
30 Kho lưu trữ huyết tương cái 2
31 Kính chì cái 2
32 Kính hiên vi

32.1 Kính hiển vi có camera bắt hình nhiễm sắc thể bộ 2
32.2 Kính hiển vi có kết nối camera bô 4
32.3 Kính hiến vi đảo ngược (phản pha kết nối với camera) bộ 5
32.4 Kính hiên vi huỳnh quang cái 1
32.5 Kính hiên vi quan sát có camera (cho 5 người) bô 1
32.6 Kính hiên vi quang học cái 33

33 Máy cân lăc túi máu bộ 44
34 Máy căng mô cái 2
35 Máy căt lát mô cái 2
36 Máy cât nước 1 lân cái 1
37 Máy cây máu tự động cái 1
38 Máy chiết tách các thành phần máu tự động cái 12
39 Máy chiếu xạ túi máu cái 2
40 Máy chưng cách thủy cái 2
41 Máy điện di

41.1 Máy điện di phân tích DNA, RNA, protein cái 2
41.2 Máy điện di thạch cái 2

42 Máy đo
42.1 Máy đo áp suât thâm thâu cái 1
42.2 Máy đo các thành phần cơ thể cái 1
42.3 Máy đo huyết áp điện từ/ tự động cái 12
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Tên đơn vỉ: Bênh viên Truyền máu Huyết hoc TP. Hô Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

42.4 Máy đo khuất xa cái 1
42.5 Máy đo lương huyêt săc tô cái 1
42.6 Máy đo nhiêt đô băng hông ngoai cái 7
42.7 Máy đo pH cái 2
42.8 Máy đo quang phô DNA-RNA cái 3
42.9 Máy đo Sp02 cái 28
42.10 Máy đo tiêu hao năng lương cơ bản cái 1
42.11 Máy đo tôc đô lăng máu cái 1
42.12 Máy đo tốc đô vòng quay ly tâm không tiếp xúc cái 1

43 Máy đông lanh và rửa hông câu cái 2
44 Máy đúc khôi mô cái 2
45 Máy ép

45.1 Máy ép túi cái 7
45.2 Máy ép và cắt túi tiêt trùng y tế tư động cái 2
45.3 Máy ép và in túi tiêt trùng y tê tư động cái 2

46 Máy hàn
46.1 Máy hàn dây di đông cái 50
46.2 Máy hàn dây túi máu cái 57

47 Máy hâp
47.1 Máy hấp ướt tiêt khuẩn 2 cửa cái 2
47.2 Máy hấp y dung cu > 400 lít cái 2
47.3 Máy hấp y dung cu > 50 lít cái 7
47.4 Máy tiêt trùng nhiêt đô thấp sử dung khí EO cái 1

48 Máy hút dich cái 7
49 Máy hút lấy mẫu không khí 1
50 Máv in nhiêt

50.1 Máy in nhiêt màu cái 2
50.2 Máy in nhiêt trăng đen cái 3
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Tên đon vị: Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •

Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

51 Máy khử ion nước cái
52 Máy khuây gia tôc nhiệt cái
53 Máy kiếm soát các chỉ số sinh học trong quá trình nuôi cấy tế bào cái
54 Máy kiêm tra vi sinh y dụng cụ 3 giờ cái
55 Máy lăc

55.1 Máy lăc đĩa 96 giêng cái
55.2 Máy lăc mâu cái i .

55.3 Máy lăc trộn túi máu cái 6
55.4 Máy lăc ủ nhiệt cái 5

56 Máy lai lam kính dùng trong kỹ thuật FISH cái 3
57 Máy làm âm máu cái 1
58 Máy làm đá vây cái 1
59 Máy lọc nước siêu sạch cái 1
60 Máy ly tâm

60.1 Máy ly tâm dịch não tủy cái 1
60.2 Máy ly tâm lạnh tube máu (Máy quay ly tâm lạnh tube máu) cái 15
60.3 Máy ly tâm lạnh túi máu (Máy quay ly tâm lạnh túi máu) loại 16 túi cái 40
60.4 Máy ly tâm ông 15/50ml cái 1
60.5 Máy ly tâm Spindown cái 8
60.6 Máy ly tâm tube máu (Máy quay ly tâm tube máu) cái 39
60.7 Máy quay ly tâm lạnh túi máu (8 túi, < 350 ml) cái 5

61 Máy ly trích
61.1 Máy ly trích DNA tự động cái 1
61.2 Máy ly trích RNA tự động cái 1

62 Máy nén khí loại không dâu cái 3
63 Máy nhân gen PCR cái 15
64 Máy nhuộm-----1----- 1—:-------------------------------------------------------------------------- -—-----------------------------------------

64.1 |Máy nhuộm hóa mô miên dịch cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Truyền máu H uyết hoc TP. Hổ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

64.2 Máv nhuôm tiêu bản tư đông có sây khô cái 1

65 Máy nối dây túi máu vô trùng đế bàn cái 9

66 Máy phun thuôc cái 1

67 Máy rã đông huyết tương (Thiết bi làm ấm khôi hông câu và xả đông huyêt tương) cái 14

68 Máv rửa
68.1 Máy rửa dung cu siêu âm cai 1

68.2 Máy rửa khử khuẩn dung cu 2 cửa cái 2

68.3 Máv rửa khử khuẩn xe đẩy, giường bệnh 2 cửa cái 1

69 Máv sâv
69.1 Máy sây lam cai 2

69.2 Máv s â v  V  dung cu cái 2

70 Máy soi vein cái 4

71 Máy trôn (Vortex) cai 18

72 Máv truvên chê phâm máu cái 2

73 Máy ủ
73.1 Máy ủ khô cái 1

73.2 Máv ủ nước cai 5

74 Máy xét nghiêm chẩn đoán phân tử cai 1

75 Máy xử lý mô kín tư đông hoàn toàn cái 2

76 MicroDÌpette
76.1 Micropipette điên tử đa kênh cai 5
76.2 MicroDÌpette loai 8 kênh cai 11

77 Module CRF kiểm soát tư đông quá trình đông lạnh mâu cai 6

78 Phần mềm Ikaros cai 2

79 Tấm nhân ảnh KTS không dây cái 1

80 Thiết bi boc và hàn kín bao túi đông cai 3

81 Thiết bi đo và theo dõi nhiêt độ cai 115

82 Thiết bi đoc kết quả đinh danh cai 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

83 Thiết bị hạ nhiệt tể bào gốc cái 3
84 Thiêt bị kiêm tra,hiệu chuân monitor, Sp02 cái 1
85 Thiết bị lưu trữ tế bào gốc máu ngoại vi (túi máu) (Thiết bị trữ túi máu trong nito lỏng) cái 4
86 Thiết bị nạp ni tơ lỏng cho bộ chuyển mẫu -190°c cái 1
87 Thiết bị trữ mẫu trong nito lỏng cái 6
88 Tủ an toàn sinh học câp II cái 22
89 Tủ bảo quản chê phâm có cảnh báo không dây cái 1
90 Tủ bảo quản tiêu câu

90.1 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi cái 8
90.2 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 48 túi (Tủ điều nhiệt có máy lắc tiểu cầu) cái 9
90.3 Tủ bảo quản tiêu câu kèm máy lăc loại 96 túi cái 6

91 Tủ cấy vô trùng cai 7
92 Tủ đầu giường cái 217
93 Tủ đông lạnh nhanh huyết tương cái 4
94 Tủ hút khí độc cái 1
95 Tủ inox cái 28
96 Tủ lanh âm

96.1 Tủ lạnh âm (-152 oC) cái 1
96.2 Tủ lạnh âm (-20 oC) >400 lít cái 15
96.3 Tủ lạnh âm (-40oC), > 650 lít cái 4
96.4 Tủ lạnh âm (-40oC), >400 lít cái 19
96.5 Tủ lạnh âm (-80°C) > 300 lít cái 20
96.6 Tủ lạnh âm (-80°C) > 400 lít cái 12

97 Tủ lưu trữ lam - block cái 7
98 Tủ pha hóa chât chuyên dụng (01 chiêu) cái 2
99 Tủ trữ máu

99.1 Tủ trữ máu (4°C), > 1400 lít cái 5
99.2 Tủ trữ máu (4 oC) > 1000 lít cái 9
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Tên đơn vi: Bênh viên Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

99.3 Tủ trữ máu (4°C), > 650 lít cái 4
99.4 Tủ trữ máu (4 oC) >300 lít cái 8
99.5 Tủ trữ máu (4 oC) > 70 lít cái 14

100 Tủ trữ thuốc, hóa chất có ngăn đông
100.1 Tủ trữ thuốc, hóa chất (-20°C; 1-8°C) cái 1
100.2 Tủ trữ thuốc, hóa chất (-20-14 oC), >150 lít cái 12
100.3 Tủ trữ thuốc, hóa chất (-20-14 oC), >400 lít cái 8

101 Tủ trữ t luốc, hóa chất 2 -14 oC
101.1 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2-14 oC) >150 lít cái 21
101.2 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2-14 oC) >300 lít cái 23
101.3 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2-14 oC) > 450 lít cái 20
101.4 Tủ lanh bảo quản mẫu 4 oC > 650 lít cái 8

102 Tủ ủ
102.1 Tủ ủ 37 oC cái 5
102.2 Tủ ủ 37 oC, C 02> 150 lít cái 13

103 Vali câp cứu bộ 7
104 Xe đưng y dung cu câp cứu cái 12
105 Xe y dung cu đa năng cái 8
106 Xe inox cái 45
107 Xe tiêm cái 55

A, A  > X

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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Tên đơn v ị: Bẹ

VÁ
tlíểò

PHỤ LỤC
[UẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

0 0 /2020/QĐ-UBND ngày 0 irtháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)ĩh số

TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tói đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DƯNG ĐAC THU---- ---------------------- *----------------------------------- s------------------------

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Cái 4
1,2 Máy X-Quang di động KTS Cái 2
1,3 Máy X-Quang c  Arm Cái 1
1,4 Máy X-Quang mô phỏng Cái 1
1,5 Máy X-quang di động thường quy Cái 2
1,6 Máy X-Quang nhũ ảnh KTS Cái 2
1,7 Máy X-Quang răng toàn cảnh KTS Cái 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2,1 Hệ thông CT-Scanner < 64 lát căưvòng quay HT 2

2,2 Hệ thông CT-Scanner phô 64 - 128 lát căt/vòng (phát và thu 2 mức năng lượng 
đồng thòi) HT 1

2,3 Hệ thông CT mô phỏng < 64 lát căt/vòng quay HT 2
3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla HT 2
5 Siêu âm

5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 3
5,2 Máy siêu âm màu tông quát Cái 24
5,3 Máy siêu âm qua ngã nội soi Cái 1
5,4 Máy siêu âm xách tay Cái 4
5,5 Máy siêu âm câm tay Cái 6
5,6 Máy siêu âm đàn hồi mô Cái 2
5,7 Máy siêu âm FibroScan Cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viên Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh

Số TT

». -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN  CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

ể'

Ghi chú

6 Máv xét nghiêm sinh hóa các loại
6,1 Hê thống xét nghiêm sinh hóa HT 3

6,2 Hê thống sinh hóa nước tiểu HT 1

7 víáy X ét nghiêm miễn dich các loại
7,1 Hê thống máy miễn dich 300tesƯgiờ HT 4

7,2 Hê thống máy miễn dich-sinh hóa 300test/giờ HT 2

9 Vláy t lở
9,1 Máy giúp thở cao câp Cái 19

9,2 Máv eiÚD thở di đông Cái 4

10 Máy gây mê
10,1 |Máy gây mê giúp thở Cái 18

11 Máv theo dõi bênh nhân
11,1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 70

11,2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô 17

12 Bơm tiêm điên
12,1 Bơm tiêm điên Cái 79

12,2 Bơm tiêm giảm đau tư kiêm soát PCA Cái 14

13 Máy truvền dich Cái 59

14 Dao mô
14,1 Dao mô điên cao tân Cái 19

14,2 Dao mô siêu âm Cái 15

14,3 Dao mổ hàn mach Cái 15

15 Máy ĩ)há rune tim Cái 11

17 Hê thống phẫu thuât nôi soi
17,1 Hê thống phẫu thuât nôi soi tổng quát HT 6
17 2 Hê thống Robot phẫu thuât nội soi tổng quát HT 1

18 Đèn mô treo trân
18,1 |Đèn mổ treo trần 1 nhánh đèn LED Cái 3
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Tên don vi: Bênh viên Ung Biron TP. Hô Chl Minh

So

70

T T

18,2 
Bàn m

TÊN CHÛNG LO A I/ TH IÉT BI

Dèn mô treo trân 2 nhânh dèn LED 
o

Don vj 
tinh

Câi

I So 
ltrong 
tôi da

U

1 Ghi chu j

M

21
20,1 

May d
Bàn mô da nâng diên 
iên tim

Câi ! 21

21,1 May do diên tim 1 - 3 cân Câi i 21 j -j
23 Hêthô ng kham noi soi j

23,1 Hê thông nôi soi tiêu hôa (da dày, dai tràng) HT ! 4i23,2 Hê thông nôi soi khi quân, phê quân HT ! i
23,3 Hê thông nôi soi Tai Müi Hong HT i 6; -j
23,4 Hê thông nôi soi tiêt niêu HT 1

24 May s<ai cô tir cung
24,1 May soi cô tir cung Câi 5
24,2 May soi cô tü cung cô camera Câi 3 --------

26 Thiêt ?i xa tri ]
26,1 Hê thông xa tri trong suât lieu cao HT 3
26,2 Hê thông mây gia tôc tuyên tinh nhiêu mue nâng liromg HT

2B.’l'JRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Ao chi Câi

62 Bàn cô dinh chât lieu Acrylic Câi 32
3 Bàn cô dinh nâm sâp và nam ngùa vùng dâu Câi 32
4 Bàn cô dinh thân Câi ; 32
5 Bàn cô dinh vùng châu Câi 30
6 Bàn dùng cô dinh vü và thân Câi | 32 j
7 Bàn gàn câu cô dinh bàng soi carbon Câi i 32
8 Bàn kê trong xa vu + gôi kê chân theo bàn Câi 1

169 Bàn mô rông cho dieu tri dâu cô Câi 1 32
10 Bàn vu (Breastboard) Câi | 32
11 Bô âp 2D su dung cho K âm dao theo mây Nucletron Bô ; \2\ J
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Tên don vi: Bênh viên Ung Birôn TP. Hô Chi Minh

So TT

. ~___ 2--------------------------------------------------------------------------

TÊN CHÛNG LOAI/ THIÉT BI
Bon vi 

tinh

So 
lirong 
tôi da

Ghi chu

12 Bô âp 2D su dung cho K CTC theo mây Gamamed Bô 24

13 Bô âp 2D sir dung cho K CTC theo mây Nucletron Bô 8

14 Bô âp 2D sir dung cho K CTC theo mây Nucletron Bô 27

15 Bô âp 3D sü dung cho K âm dao theo mây Gamamed Bô 20

16 Bô âp 3D sir dung cho K âm dao theo mây Nucletron Bô 14

17 Bô âp 3D sir dung cho K CTC theo mây Gamamed Bô 24

18 Bô âp 3D sir dung cho K CTC theo mây Nucletron Bô 14

19 Bô âp sir dung cho K khoang miêng theo mây Gamamed Bô 21

20 Bô âp sir dung cho K khoang miêng theo mây Nucletron Bô 21

21 Bô âp sir dung cho K vôm hâu theo mây Gamamed Bô 45

22 Bô âp sir dung cho K vôm hâu theo mây Nucletron Bô 25

23 Bô âp trong hôc/trong mô Venezia Bô 2

74 Bô âp xa tri âm dao dùng cho CT/MRI Bô 2

25 Bô che chàn bào vê mât Bô 32

26 Bô che chàn bào vê tinh hoàn Bô 32

27 Bô chuân dâu dô (cô nguôn phông xa chuân) Bô 1

28 Bô cô dinh cho xa phâu vùng dâu Bô 20

29 Bô dânh giâ lieu 4D Bô 1

30 Bô dânh giâ liêu SRS, SBRT Bô 1

31 Bô dây xuyên mô bàng nhua, dk 6F Bô 4

32 Bô dèn dàt nôi khi quân cô camera Bô 4

33 Bô dung eu kéo tay Bô 26

34 Bô dung eu phâu thuât nôi soi sân phu khoa Bô 17

35 Bô dung eu phâu thuât sân phu khoa Bô 32

36 Bô dung eu xa tri phu khoa trong hôc phôi hçrp xuyên mô CT/MRI Bô 4

37 Bô kiêm tra co khi (bàng kÿ thuât sô) Bô 1

38 Bô kim nhua xuyên mô dâu trôn, dk 6F Bô 4

39 Bô kim xuyên mô bàng kim loai Bô 2
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Ten do’ll vi: Bênh viên Ung Buôu TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ TH IÉT BI Don vi 
tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chü

40 Bô xuyên mô sàn châu (MUPIT) Bô Ji
41 Buông do lieu tham chiêu (gàn trên mây) Câi 2
42 Cân do thành phân co thê Câi 2
43 Dèn khâm LED Câi 10
44 Dèn khâm TMH LED Câi 11
45 Dung eu gàn kim sinh thiêt buou Câi 6
46 Dung eu kiêm tra eo khi, quang hoe (bàng co hoc) Câi 2
47 Dung eu xuyên buôu su dung cho K khoang miêng theo mây Nucletron Câi 21
48 Garrot hoi Câi 2
49 Giuàng bênh hôi suc câp cüu Câi 77
50 Hê thông cành bâo bue xa gàn cô dinh HT 11
51 Hê thông cung câp nuôc RO dung tich 1000 lit/giô HT 3
52 Hê thông diên di dam HT 1
53 Hê thông do lieu invivo cho xa tri ngoài HT 2
54 Hê thông do lieu invivo cho xa tri trong HT 1
55 Hê thông dông bô nhip thô cho mây xa tri HT 3
56 Hê thông lâp kê hoach dieu tri xa âp sât suât lieu cao HT 3
57 Hê thông nhuôm FISH tu dông HT 1
58 Hê thông nuôc rira mât HT 3
59 Hê thông nuôc rira tay tiêt trùng 1 vôi HT 3
60 Hê thông quân lÿ chât luçmg toân diên trong xa tri HT 2
61 Hê thông Scan phim dânh giâ lieu dieu tri HT 2
62 Khung cô dinh dâu cô Câi 38
63 Khung cô dinh dâu cô vai Câi 34
64 Khung cô dinh SRS-TruepointArch Câi 18
65 Kinh hiên vi 2 mât Câi 21
66 Kinh hiên vi huÿnh quang Câi 1
67 Mây bâo da Câi 2
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Tên đơn vi: Bênh viên Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh

Số TT

» ---&_________ :___________ __________________________________________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

68 Máy BIS đo đô sâu gây mê Cái 2

69 Máy bơm chân không 2 chiều và phụ kiện Cái 32

70 Máy born C02 Cái 4

71 Máy bom kênh nước phu Cái 4

72 Máy bơm tiêm cản quang Cái 2

73 Máy căt đôt laser Cái 2

74 Máy cắt đốt Polyp qua ngã nội soi Cái 2

75 Máy cắt lanh Cái 4

76 Máy cắt lát vi thể Cái 6

77 Máy chuẩn liều phóng xạ 100 Cái 1

78 Máy chuẩn liều phóng xa 400 Cái 1

79 Máy chưng cách thủy Cái 1

80 Máy cưa xương ức Cái 2

81 Máy dán lamelle tư đông Cái 2

82 Máy đo huyết áp tư động Cái 2

83 Máy đo liều PC Electronmeter Cái 1

84 Máy đo nồng đô Oxy trong máu Cái 6

85 Máy đo phông bức xa cầm tay có nhận diện đồng vị phóng xạ Cái 1

86 Máy dò tìm tĩnh mach Cái 8

87 Máy đốt u bằng sóng cao tần (RFA) Cái 2

88 Máy hàn bao ép túi Cái 5

89 Máy hàn bao in 2 dòng tự động Cái 3

90 Máy hấp nhiêt đô thấp (Plasma) Cái 3

91 Máy hấp ướt > 400L Cái 3

92 Máy hút dich áp lưc cao Cái 56

93 Máy huyết hoc-TPTTBM Cái 4

94 Máy in phim khô Cái 10

95 Máy in số lên cassette nhựa Cái 2
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Tên đon vi: Bênh viên Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN  CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

96 Vláy kiêm tra phóng xa Cái 2
97 Máy lăc tiêu câu Cái 2
98 Máy làm ấm dich truyền Cái 3
99 Máy làm nhóm máu gelcard Cái 3
100 Máy phun dung dich khử trùng Cái 4
101 Máy rửa dung cu nôi soi Cái 2
102 Máy rửa dung cu sóng siêu âm Cái 5
103 Máy rửa khử khuẩn dung cụ 2 cửa, dung tích > 250L Cái 4
104 Máy sây khô dung cu Cái 9
105 Máy sinh thiêt chân không Cái 3
106 Máy sưởi âm bênh nhân Cái 6
107 Máy TOF-WATCH đo độ giãn cơ Cái 5
108 Máy TOP-SCAN đo đô giãn cơ Cái 3
109 Máy xử lý mô tư đông Cái 5
110 Phantom kiểm tra laser CT Cái 2
111 Phantom QA4D CT (Quản lý nhịp thở) Cái 1
112 Phantom xác đinh vật liệu có mật độ electron cao Cái 1
113 Hê thống xa hình QSPECT (XSPECT) HT 1
114 Thiết bi đo liều cho CT Cái 1
115 Thiết bi đo mảng đầu dò dùng kiểm tra liều hàng ngày Cái 6
116 Thiết bi dò tìm phóng xa Cái 1
117 Thiết bi in 3D dùng trong xạ trị Cái 2
118 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 1
119 Tủ đưng cassette chứa mẫu bệnh phấm Cái 12
120 Tủ đưng tiêu bản lưu trữ Cái 12
121 Wingboard Cái 9
122 Xe tiêm thuôc nhiêu ngăn Cái

?
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PHỤ LỤC
HUẢN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
định số  09 /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Số TT

• - ^ - 7 7 ...------ J — -----------------------~k

TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ ----- ---------------------- £----------------------------------- í----------------------------- -- _

1 Hệ thông X-Quang
1,1 |Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ Thống 2

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,11 Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ Thống 1

5 Siêu âm
5,2|Máy siêu âm tổng quát Cái 4

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
6,21 Máy sinh hóa tự động Cái 1

9 Máy thở
9,61 Máy giúp thở Cái 1

10 Máy gây mê
10,1 |Máy gây mê giúp thở 1

11 Máy theo dõi bệnh nhân
11,1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 8
11,2 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số Cái 2

12 Bom tiêm điện
12,1 |Bơm tiêm điện Cái 2

14 Dao mô
14,1 |Dao mổ điện cao tần Cái 1

15 Máy p lá rung
15,1 Máy phá rung Cái 4

18 Đèn mô treo trân

Page 1



Tên đơn vi: Bênh viên Y học c ổ  truyền TP. Hồ Chí Minh

Số TT

. .  ---■ -7  -  — ._________ J________ _______________ ____________________________ __________

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đon vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

18,1 Đèn mổ treo tràn 2 nhánh đèn LED Cái 2

18,2 Đèn tiêu nhâu Cái 4

19 Đèn mô di đông
19,1 |Đèn mổ LED di động Cái 3

20 Bàn mổ
20,61 Bàn mổ đa năng Cái 2

21 Máv điên tim
21,1 Máy điên tim 12 cân Cái 2

21,2 Máy điên tim 3 cân Cái 8

23 Hê thône khám nôi soi
23,11 Hê thống nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ Thông 2

B.T1í  ANG THĨÉT BI Y TẾ CHUYÊN DUNG KHAC
1 Bàn

1,1 Bàn tiêu phâu cái 2

2 Bảng
2,1 Bảng thử thi lưc hôp có đèn chiêu sáng Cái 2

3 Bê
3,4 Bể rửa duns cu siêu âm, > 60 lít Cái 1

10 Rô Pinette 0

10,2 Bô Pipette các cỡ Bộ 1

11 Đèn 0

11,7 Đèn đoc phim X-Quang loại 2 phim Cái 60

12 Cân 0

12,1 Cân kỹ thuât 0,lg Cái 4

12,2 Cân phân tích, 4 sô Cái 5

12,6 Cân trong lương có thước đo chiêu cao Cái 7

12,7 Cân phân tích 500g Cái 2

15 Ghê
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Tên đơn vị: Bệnh viện Y học c ồ  truyền TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ TH IÉT BỊ Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

15,4 Ghê tập mạnh cơ tứ đâu đùi Cái 7
16 Giường

16,4 Giường hôi sức câp cứu đa năng Cái 10
17 Kính 0

17,2 Kính hiên vi 2 măt Cái 4
19 Máy căt-Máy đôt

19,1 Máy căt đôt cao tân Cái 1
19,4 Máy căt đôt C02 Cái 2
19,5 Máy căt đôt Laser Cái 2

22 Máy điện
22,2 Máy điện di Cái 5

23 Máy điêu trị
23,1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm Cái 12
23,2 Máy điêu trị điện từ trường Cái 8
23,4 Máy điều trị sóng ngắn (cao tần) Cái 8
23,8 Máy điêu trị xung điện, 2 kênh Cái 10

25 Máy p lân tích-Xét nghiệm 0
25,4 Máy ly tâm đa năng > 6000 vòng/phút Cái 4
25,6 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 1
25,7 Máy phân tích tốc độ lắng máu Cái 1
25,8 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 4
25,8 Tủ bảo quản hóa chât Cái 4
25,8 Tủ bảo quản hóa chât ở nhiệt độ phòng Cái 9
25,1 Tủ ủ vi sinh Cái 3
25,1 Tủ sây Cái 4

26 Máy rửa
26,1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1
26,9 Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm Cái 1
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Tên đơn vi: Bênh viện Y học c ổ  truyền TP. Hồ Chí Minh1 en aơn  VI

Số TT

i: penii viẹii 1 uuv V » t» n T ________________________ r

TÊN  CHỦNG LOẠI/ TH IẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

27 Máv hi
27,31 Máy hút dich_________________________________________________________ Cái 14

30 Máv laser ---------------
30,3 Máy laser điêu tri Cái 2

30,4 Máv Laser Fraction C02 trị sẹo rỗ - da lão hóa ----------------- Cái 2

32 Tủ sấy-Máv hấp-Nồi hấp -----------------
32,6 Tủ sấy 400-500 lít Cái 2

32,7 Tủ sâv thuôc ----------------- Cái 10

32,8 Tủ ủ kiểm soát đồ tiệt trùng ------------------- Cái 1

32,9 Tủ sâv dung cu ------------------- Cái 1

32,1 Máy hấp ướt 500 lít ------------ Cái 3

32,2 Nồi hấp tiêt trùng nhanh Cái 1

32,3 Máy hấp nhiêt đô cao (Autoclave) Cái 5

36 Máv ké r t  -------------------------- 0

36,31 Máy kéo dãn côt sống cổ, ngực và lưng Cái 8

37 HA tVinnơ đn xử 1v khác
37,1 Hê thống điên tim Holter --------------------- Hệ Thông 2

37,2 Hê thống Holter huyết áp 24 giờ (Hệ thống đo huyết áp lưu động) Hệ Thông 2

37,3 Hê thống tâp luyên chi trên và chi dưới kiểu thụ động Hệ Thông 1

37,4 Hê thống xử lý nước RO Hệ Thông 2

37,5 Hê thống rửa tay vô khuẩn Hệ Thông 1

37,6 Hê thống kiểm soát nhiễn khuấn Hệ Thông 1

38 Danh muc khác ---------------------------

1 Máv châm cứu điên --------------------- Cái 300

2 Máv dâp nút chai --------------------- Cái 1

3 Máy đóng gói, niêm phong túi Cái 1

4 Máv ép rút chân không --------------------- Cái 2

5 Máy massage trị liệu___________________________________________________ Cái 10
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I en aoti v 

So TT

oenn  vieii i uy>- » ».r «-** * » • ■ ________________________

TÊN CHUNG LOAI/ TH IÉT BI
Don vi 

tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chü

6 Nôi nâu parafin ----------------------- Câi 2
-

7 Vali cap cuu ----------------------- - Câi 2

8 Yêm chi --------- ------------ Câi 2

9 May tâm soât xo gan____________________________ _______________________ Câi
¥ TA/ D A XT

V
m u  Âw n Â lvr t u  À iv h  p n n
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Tên đơn vj: V?

PHỤ LỤC
HUẢN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

'ịnh sô 09 /2020/QĐ-UBND ngày G-V tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

hí Minh

Số TT

-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG ĐAC THU

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 3
1.2 Máy X-Quang di động Máy 4
1.3 Máy X-Quang c  Arm Máy 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thống CT-Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
3.1 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện Hệ thống 2

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm doppler màu, chuyên tim Máy 23
4.2 Máy siêu âm màu 3D Máy 3
4.3 Máy siêu âm doppler màu xách tay Máy 4
4.4 Máy siêu âm mạch và đo lưu lượng máu luân chuyển qua cầu nối ĐMV Transit Tim< Máy 1

5 Máy thở
5.1 Máy giúp thở Máy 45
5.2 Máy giúp thở di động Máy 2
5.3 Máy giúp thở CPAP Máy 5
5.4 Máy thở không xâm nhập Máy 2

6 Máy gây mê
6.1 Máy gây mê giúp thở Máy 7

7 Máy theo dõi bệnh nhân
7.1 Máy theo dõi bệnh nhân 3 thông số Máy 2
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Tên đơn vị: Viện Tim TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7.2 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông sô Máy 69
7.3 Máy theo dõi bênh nhân 7/10 thông sô Máy 2

8 Bơm tiêm điên
8.1 Bơm tiêm điên Cái 307
8.2 Bơm tiêm gây mê theo nồng đô đích TCI Cái 8

9 Máy truyền dich Máy 55
10 Dao mổ

10.1 Dao mô điên cao tân Cái 4
10.2 Dao mô siêu âm Cái 4

11 Máy phá rung tim Máy 22
12 Máy tim phôi nhân tao Máy 4
13 Hê thống phẫu thuât nôi soi

13.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi Hệ thông 2
14 Đèn mô treo trân

14.1 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED Bộ 2
14.2 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED, kèm camera Bộ 2

15 Đèn mô di đông Bô 8
16 Bàn mô

16.1 Bàn mổ đa năng điên - thủy lực Cái 4
17 Máy điên tim

17.1 Máy điên tim 12 cân Máy 13
17.2 Máy điên tim 6 cân Máy 2
17.3 Máy điên tim 3 cân Máy 12

B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bô dung cu

1.1 Bô dung cu phẫu thuât mach vành Bộ 5
1.2 Bô dung cu phẫu thuât mach máu lớn ( Ngoại lồng ngực) Bộ 2
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Ten do’ll v i: Viên Tim TP. Hô Chi Minh

So TT TÊN CHÜNG LOAI/ TH IÉT BI • •
Don vj 

tinh

Sô 
lirffng 
tôi da

Ghi chu

1.3 Bô dung eu phâu thuât van tim ccr bân Bô 6
1.4 Bô dung eu phâu thuât van tim phûc tap Bô 3
1.5 Bô dung eu phâu thuât tim nhü nhi Bô 2
1.6 Bô dung eu dât mây tao nhip Câi 5
1.7 Bô dung eu tiêu phâu mât Bô

2 Bô dèiî
2.1 Bô dèn dât nôi khi quân nguài lôn Bô 8
2.2 Bô dèn dât nôi khi quân 4 luôi Bô 6
2.3 Bô dèn dât nôi khi quân tré em Bô 1
2.4 Bô dèn dât nôi khi quân khô (cô camera) Bô 5

3 Cira
3.1 Cua xuong üc sü dung diên Câi 8
3.2 Cua xuong ûc sü dung pin Câi 4

4 Dèn
4.1 Dèn soi bông dông tù Câi 1
4.2 Dèn soi dây mât giân tiêp Câi 1

5 Giucmg - Bâng ca
5.1 Giuông y tê Câi 336
5.2 Giuàng Nhi cô suai âm Câi 12
5.3 Bâng ca câp cüu Câi 28

6 Kinh
6.1 Kinh volk 3 guong Câi 1
6.2 Kinh volk superfield Câi 1
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Tên đon vi: Viên Tim TP. Hồ Chí Minh

Số T T T ÊN  CHỦNG LOẠI/ TH IẾT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

7 Vláy c ìup
7.1 Máy chup cắt lớp võng mạc ( OCT) Máy 1

7.2 Máy chup hình màu đáy măt Máy 1

8 Máy điên
8.1 Máy điên tim găng sức Cái 2

9 Máv điêu tri
9.1 Máy đăt bóng đối xung động mạch chủ Máy 4

9.2 Máy kiểm soát thân nhiêt Máy 2

9.3 Máy ép tim tư đông Máy 3

9.4 Máy ép hơi ngăt quãng Cái 1

9.5 Máy tao nhip ngoài tam thòi Máy 50

9.6 Máy khí dung siêu âm Máy 5

9.7 Máy trao đổi thân nhiêt Máy 4

10 Máv đo
10.1 Máy đo ACT Cái 4

10.2 Máy đo cung lương tim Cái 4

10.3 Máv đo EtC02 Cái 5

10.4 Máy đo huyết áp cổ chân cánh tay (ABI) Cái 2

10.5 Máy đo huyết áp chuyên dung loại đế bàn Cái 5

10.6 Máy đo khí máu ( Sv02. Hct, Sa02) Cái 4

10.7 Máy đo nồng đô oxy trong máu (Sp02) Cái 46

10.8 Máy đo huyêt áp điên tử Cái 52

10.9 Máy đo khúc xa tư đông Cái 1

10.10 Máy đo tròng kính Cái 1
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Tên dcyn vi: Viên Tim TP. Hô Chi Minh

Sâ T T TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT BI Don vj 
tin h

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chü

10.11 May do nhân âp Câi

11 May hüt
11.1 May hût âp lue âm Câi 2
11.2 Bô kiêm soât âp lue hüt âm tïnh mach Bô J i

12 May le) C

12.1 May loc mâu lien tue Mây 2

13 May nuôi àn--------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- —---------------------------------------
13.1 |M âynuôiàn Câi 4

14 May siLTül
14.1 Mây suôi âm bênh nhân Câi 8

15 May tlîeo dôi bênh nhân
15.1 Mây theo dôi dô bâo hôa oxy nâo Mây 4
15.2 Mây theo dôi dô mê Mây 4
15.3 Mây Holter diên tim Mây 35
15.4 Mây Holter huyêt âp Mây 3

16 May truyen mau
16.1 Mây làm âm dich truyên - mâu Mây 12
16.2 Mây tâeh tê bâo và truyên tu dông (cell saver) Mây 4
16.3 Mây truyên mâu, truyên dich tôc dô cao Mây 1

17 May p îân tich - xét nghiêm
17.1 Tü ü và mây làc tiêu câu Mây 2
17.2 Mây doc khay vi thê Mây 1
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Tên đơn vị: Viên Tim TP. Hồ Chí Minh

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẺT BỊ

Máy ly tâm
Máy ly tâm lạnh
Máy rã đông huyết tương
Máy phân tích huyêt học tự động

8.1 Máy rửa và khử khuấn dụng cụ

Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hâp
20.1 Máy hấp nhiệt áộ thấp
20.2 Máy tiệt trùng bằng hoi nưởc

Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim_________________ _________________ ___—J
Hê thống thiết lập bản đồ 3 chiều (3D MAPPĨNG) giải phẫu điện học các buông tim
Hệ thống trao đồi oxy qua màng ngoài cơ thê (ECMO)
Hệ thống Đánh giá và Tập luyện trị liệu Phục hôi chức năng

21.5 Hệ thống Trắc nghiệm găng sức

Giá ( trụ khí) treo trần (phòng mô)

Xe để thuốc và dụng cụ câp cửu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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PHỤ LỤC
:h u ẩ n , đ ịn h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h iế t  b ị y  t ế  c h u y ê n  d ù n g

\đ ịn h  số  0^ /2020/QĐ-UBND ngày 0* tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 1 Máy phân tích sinh hóa miễn dịch tự động Cái 4
2 2 Máy xét nghiêm miễn dịch Cái 3
3 3 Máy xét nghiêm sinh hóa Cái 4

B.TRANG THIÉT BI Y TÊ CHUYÊN DŨNG KHAC
4 1 Thiết bi xông khử trùng bằng formalin Cái 2
5 2 Máy đinh danh tự động Hệ thông 1
6 3 Máy đinh nhóm máu Cái 4
7 4 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái L 9
8 5 Máy ion đô Cái 2
9 6 Máy phân tích nước tiêu Cái 2

10 7 Kính hiên vi Cái 7
11 8 Tủ mát y tê Cái 16
12 9 Tủ âm sâu (-20oC) Cái 2
13 10 Tủ âm sâu (-40oC) Cái 2
14 11 Tủ ấm Cái 3
15 12 Tủ âm C02 Cái 1
16 13 Máy nghiên mâu Cái 1
17 14 Máy ly tâm lanh effpendorf Cái 1
18 L 15 Máy ly tâm cho đĩa qPCR và PCR Cái 1
19 16 Máy Realtime PCR Cái 3
20 17 Máy tách chiết và tinh sạch ADN/ARN/PROTEIN tự động Cái 1
21 18 Bô diên di DNA Cái 1
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xên  đơn vi: Trung tâm Kiềm chuẩn xét nghiệm TP. Hồ Chí Minh 

s * TT I TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ

22
23
24
25
26 
27 
_28 
29

i 2
21
_32
_33
34
_35
36

19 Ị M áy đọc v à  chụp an h  ge l
20  M áy phân  tích  huyết h ọ c
21 |M áỵ  đếm  tể  bào  dong  ch ảy
22  M áy đông m áu
23 M áy xử  lý m ô xoay  trò n  tự  động

24 Ị M áy vùi đúc  m ô 
2 5 |M áy  nhuộm  tiêu  bản  tự  dộng

26 B àn sảy l a m e ________________
27 M áy nhuộm  hỏa  m ô m iễ n  d ịch
28 M áy cắt vi phẫu
29 Ị M áy m ài dao vi tiện
30 Bể dàn tiêu  bản
31 M áy ly tâm  
32Ịm áy ly tâm  lạnh 
33lm áy lắc ổn  nhiệt 
34 |M áy  đồ m ỏi trường

Đơn vị 
tính

SỐ 
lượng 
tối da

Ghi chú» - ị\- • ?

Cái _______Ị_
Cái _______6
Cái _______Ị_
Cái _______2
Cái _______1
Cái 1
Cái Ị
Cái _______Ị_
Cái 1
Cái _______ì_
Cái _______1
Cái 1
Cái ______ 4
Cái ______ 2
Cái ______ 2
Cái•> _______Ị_A _

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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PHỤ LỤC
HUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
định số c9 /2020/QĐ-UBND ngày Q tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)

soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIÉT BI • •
Đon vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chủ

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6
A. Trang Thiêt bị y tê chuyên dùng đặc thù

1 Hệ thông X-quang kỹ thuật sô Hệ thống 2
2 Máy huyêt học tự động Hệ thông 5
3 Máy miên dịch tự động Hệ thông 9
4 Máy sinh hóa tự động Hệ thông 8

B. Trang Thiêt bị y tê chuyên dùng khác
1 Bàn mô cái 4
2 Băng ca đây vận chuyên bệnh nhân Cái 3
3 Bê ôn nhiệt có lăc Cái 5
4 Bê rửa siêu âm Cái 9
5 Bêp đun cách thủy Cái 20
6 Bếp đun COD Cái 2
7 Bộ chiêt pha răn SPE Bộ 1
8 Bộ đo BOD Cái 2
9 Bộ khám tai mũi họng nhi Bộ 2

10 Bộ quân áo lây mâu chông dịch chuyên dụng + mặt nạ phòng độc + bình Khí+máy n Bô 15
11 Bộ thiêt bị cảnh báo giám sát nhiệt độ bô 4
12 Bộ thôi khí có gia nhiệt bô 1
13 Bơm hút chân không Cái 1
14 Buông lạnh chuyên dụng cái 1
15 Buông u v  soi vi khuân cái 1
16 Cân kỹ thuật cái 29
17 Điện di tự động Cái 2



Tên đơn vị: Trung tâm Kiềm soát bệnh tật TP. Hô Chi Minh

SỐTT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ

18 Ị ì-lê thống cẩt nước 2 lân ________________________
19 l ị 4ê thống chiết béo tự đ ộ n g --------------------------------
20 l ị Hê thống chụp gel ------------------------------------
21 1Hè thống cô quay chân k h ô n g -------------------------------
22 ìHê thốne đèn u v  di đ ộ n g _____________________
23 Hê thống điện di _____________________ ____
24 Hê thống đố môi trường tự đ ộ n g ---------------------------------
25 Hê thống đo tải lượng vi rút H I V ------------------------------- -
26 Hê thống loc nước trao đoi i o n _______________________
27 Hê thống loc vi sinh _______________________
28 Hê thống máy Elisa _________________________
29 Hê thống Máy PCR ________________ ____ ____
30 |ĩĩê thống Máy phân tích nước tiêu tự động
31 Hê thống máy xác đinh nhóm máu tự động
32 Hê thống MIX tự động _____________________
33 Hê thống phá mẫu Kiehdahl + bộ hút hơi axit--------------------------
34 Hê thống quang phố hấp thu nguyên tử (AAS)________________ _
35 Hê thống Quang phố phát xạ nguyên tử (ICP-OES)

36 |Hê thống quang phố tử ngoại khả kiên (UV-VIS)
37 Hê thống rót môi trường tự động _________ _____________
38 |Hê thống rửa dụng cụ thủy tinh _____________________
39 ỊHê thống sắc kỷ ion ( I C ) ------------------------------------
4Cr Hê thống Sắc ký khí ghép khối phố 2 lân (LC-MS/MS)

41 Hê thống Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) ------ ------------------------
AI>1 Ị Hê thống tách chiết- realtime tự động_______________________
4- |Hẽ thống thanh khử trùng tự động -------------------------------

ĩ Hê thống thu nhận hình ảnh soi ngược______________________
4: [hộ thống tiệt trùng không khí PXN_________________________



Don vi 
tinh

So 
lirong 
tôi cia

Ghi chu

Hê thông 9
Bô 1

Hê thông 6
Bô 1

Hê thông 3
Hê thông 4
Hê thông 1
Hê thông 3
Hê thông 3

Bô 7
Bô 7

Hê thông 10
Hê thông 2
Hê thông 3
Hê thông 2

Bô 2
Bô 3
Bô 1
Bô 2

Hê thông 3
Hê thông L
Hê thông 2
Hê thông
Hê thông L
Hê thông 2
Hê thông
Hê thông 2
Hê thông 18
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Tên cton vj: Trung tâm Kiêm soât bênh tât TP. Hô Chi Minh

Sô TT TÊN CHÜNG LOAI/ THIÉT B | Don vj 
tinh

Sô 
lirong 
tôi da

Ghi chu

46 Kinh hiên vi huÿnh quang Câi 8
47 Kinh hiên vi kÿ thuât sô Câi 13
48 Kinh hiên vi nên den Câi 7
49 May chuân dô diên thê Câi 2
50 May chimg cât Amoni Câi 1
51 May dào trôn dung dich Câi 3
52 May dêm hat bui Câi 8
53 May dêm khuân lac Câi 3
54 May dêm tê bào T-CD3 T-CD4 T-CD8 Câi 2
55 May dêm tê bào T-CD4 Câi 2
56 Mây dinh danh - khâng sinh dô vi khuân tu dông Câi 3
57 Mây dinh luçrng DNA thê tich nhô Câi 2
58 Mây do cuông dô ânh sâng Câi 7
59 Mây do dô dân câi 2
60 Mây do nhiêt dô dâu dô Câi 8
61 Mây do nông dô bào hôa oxy (Sp02) trong mâu loai dê bàn câi 3
62 Mây do pH dê bàn Câi 4
63 Mây do tiêng ôn Câi 6
64 Mây do tôc dô giô Câi 11
65 Mây do vi khi hâu câm tay Câi 4
66 Mây doc Elisa Câi 7
67 Mây dông gôi tüi hâp dung eu Câi 2
68 Mây dông khô giir chüng Câi 1
69 Mây dôt diên cô tù cung câi 2
70 Mây dôt que cây Câi 19
71 Mây giâi trinh tu gen Câi 2
72 Vlây hüt dàm, hüt dich câi 4
73 Viây hüt thai câi 2
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Tên đơn vị: Trung tâm Kiềm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÊT BỊ

vláỵ khuấy m ẫu xét ngh iệm

M áy lấy m ẫu vi sinh không  khí
Vláy lọc nước khử ion
M áy lọc nước siêu sạch_______

M áy M onito r sản khoa
Víáy ngh iền  m ẫu
M áy nhuộm  gram  tự  động
M áy phân  phối môi trư ờ ng  tự  động
M áy phun  lớn 3 tính  năng: U L V , m ù nhiệt, tôn lưu 
Vláy phun  m ù nhiệt
M áy phun  thuốc thanh  k h ử  trùng  phòng
M áy phun  tồn  lưu
M áy phun  U LV
M áy rử a  E lisa
M áy sấy lam  kính
M áy soi tĩnh  m ạch (vein  v iew er)
M áy thổi khô m ẫu______________
M áy trộn  m áu

N hiệt kê hông ngoại câm  tay  
N ồi hấp  tiệ t trùng___________

T hiết bị chuẩn độ đ iện  thê
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TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÊT BỊ

Thiết bị lấy mẫu tự dộng (phù hợp với hệ thống AAS Zeenit 700P) 
Thiết bị ổn nhiệt lạnh tuần hoàn___________________________

Tủ an toàn sinh học

Tủ đông chuyên dụng
Tủ đưng hóa chất có lọc hâp thu

Tủ hút khí độc
Tủ lạnh chuyên dụng đựng văc xin

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ

Tên đơn vi: Trung tâm Kiêm soát bệnh tật i r .  HO m i  ivnnn
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PHỤ LỤC
ÌỊHUẢN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ũ đ in h  số ' /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dãn thành phô)u!

Tên đơn V 

Số TT

i* Triinp tãm Kỉem dicn y te v u o c  te i r .  n o  1UIUU

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIỂT BỊ
Đơn vị 

tính

SỐ 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 1 -2 -3 -4 -5 -6

Á.TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẬC THÙ
Không có

R TIRANG THIÉT BI Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Máv đo thân nhiệt Bộ 8

2 Máv bắt muỗi đeo vai Cái 2

3 Máy ly tâm___________________________________________________________ Cái 1
/V Â 1VT T’U À 1VTXI D u n
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2 PHỤ LỤC
CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

định số  °  3 /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phố)W&mS)Ễ _Tên đơn ỵ | ĩ \ ^ Ẽ l ầ V R ậ í p  Y TP. Hồ Chí Minh________________________________________________________________

Số TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ Đơn vị 
tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

-1 -2 -3 -4 -5 -6
A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1,1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát HT 1
1,5 Máy X-Quang kỹ thuật số DR HT 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2,3 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căt/vòng quay HT 2

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3,1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla HT _ Ị |

5 Siêu âm
5,1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1

5,13 Máy siêu âm màu tổng quát, 3 đầu dò Cái 1
6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

6,21 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1
7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

7,1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1
18 Đèn mô treo trân

18,2 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED Cái 4
18,3 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED, kèm camera Cái 2

20 Bàn mô
20,3 Bàn mô tử thi Cái 6

21 Máy điện tim
21,3 Máy điện tim 6 cần Cái 1

22 Máy điện não
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TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÉT BỊ
Số 

lượng 
tối đa

Ghi chú



Tên đon vị: Trung tâm Pháp Y TP. Hồ Chí Minh

Sc T T TÊN CHỦNG LOAI/ TH IÉT BI • •
Đơn vị 

tính

Sô 
lượng 
tối đa

Ghi chú

12 Cân
12,1 Cân kỹ thuật 0,lg Cái 2
12,2 Cân phân tích, 4 số Cái J|
12,6 Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Cái 2

13 Cưa
13,1 Cưa bôt Cái L.

13,2 Cưa xương điện Cái 6
13,3 Cưa xương sử dụng pin Cái 2

14 Đèn
14,6 Đèn đọc phim X-Quang loại 1 phim Cái 10
14,8 Đèn đọc phim X-Quang loại 4 phim Cái 5

14.10 Đèn đọc phim X-Quang loại 8 phim Cái 1
14.11 Đèn khám bệnh (Đèn gù) Cái 10
14.12 Đèn khám bệnh di động Cái 2
14.15 Đèn khám ngũ quan Cái 2
14.18 Đèn soi đáy măt Cái 1
14.20 Đèn soi Tai Mũi Họng Cái 2

15 Ghế
15,7 Ghê khám Tai Mũi Họng Cái 2

16 Giường
16.10 Giường khám bệnh Cái 10
16.11 Giường khám bệnh nâng hạ điện Cái 2
16.15 Giường siêu âm Cái 2

17 Kính
17,2 Kính hiên vi 2 măt Cái 1
17,3 Kính hiển vi 2 mắt có gắn camera Cái 1
17,5 Kính hiển vi hội chẩn, > 5 đầu quan sát Cái 1
17,9 Kính hiển vi nền đen Cái 1

Page 3



Tên đơn vi: Trung tâm Pháp Y TP. Hô Chí Minh

TÊN CHỦNG LOẠI/ THIÊT BỊ

Kính hiển vi quang học cỏ gắn camera kèm phần mềm chuyên dụng 
Kính hiển vi hội chẩn, > 5 đầu quan sát co camera___________ __

20.2 Máy lọc nước siêu sạch
20.4 Máy lọc và khử khuẩn không khí

24.14 Máy đo DNA huỳnh quang

mạc

24.42 Máy đo thị trường
Máy đo ABR-ASSR 
Máy đo điện động nhãn đô 
Máy đo nhĩ lượng (có phản xạ 
Máy đo OAE
Máy đo thính lực chẩn đoán 
Máy đo đường huyết mao mạch
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Tên doìì vị: Trung tâm Pháp Y TP. Hồ Chí Minh

Số TT TÊN CHỦNG LOAI/ THIẾT BI • •
Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
tối đa

Ghi chú

25 Máy p lân tích - Xét nghiệm
25.9 Hệ thống miễn dịch tự động Hệ thống 1
25.11 Hệ thống tủ trữ lam và block, > 18000 mẫu Hệ thống 10
25.13 Hệ thông xét nghiệm Elisa Hệ thống 1
25.17 Máy cât nước 2 lân Cái 1
25.19 Máy cât nước 2 lân 5 lít /h + bộ tiên lọc Cái 2
25.23 Máy cây vi khuân Cái 1
25.24 Máy đêm khuân lạc tự động Cái 1
25.29 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 1
25.34 Máy khuây từ có gia nhiệt Cái 1
25.39 Máy lăc Vortex Cái 2
25.44 Máy ly tâm đa năng > 6000 vòng/phút Cái 2
25.47 Máy ly tâm lạnh Cái 4
25.50 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1
25.52 Máy nuôi cây sinh vật kị khí Cái 1
25.53 Máy PCR tốc độ cao có chức năng gradient Cái 8
25.56 Máy phân tích huyết học tự động > 32 thông số Cái 1
25.62 Máy phân tích nước tiểu tự động 190 thông số Cái 1
25.66 Máy quang phô kiêm tra chât lượng DNA mức nano Cái 2
25.67 Máy sây tiêu bản Cái 2
25.71 Máy ủ nhiệt độ khô (Dry heat block) Cái 3
25.72 Máy xác định nhóm máu tự động Cái 1
25.73. Máy xử lý mô tự động, <300 mẫu Cái 1
25.73. Máy xử lý mô tự động, >300 mẫu Cái 1
25.73. Máy xử lý mô hở Cái 1
25.74 Tủ âm > 100 L Cái 2
25.77 Tủ âm C02 có 08 ngăn và các bình khí, đông hô Cái 1
25.80 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 5
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số  TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Cái
Cái26.10 Máy rửa khử khuân dép

Máy hút ầm Cái
Cái

20
^  ' 9 x x _________
27,2 Máy hút chân không
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số  TT TÊN CHỦNG LOẠI/ THIẾT BỊ

Máy dủc mỏ_________
" Hệ thống in cassette, lame và dán lame tự động 

iệ  thống scan lame 
iê  thống sắc ký thử rượu trong máu 
lệ  thống sắc ký khí khối phổ 
rỉệ thống sấc ký cho định lượng co  và CN

Hê thống sắc ký cho chất chuyển hoá

47 Hệ thống xử lý mẫu tự động
“481 |hộ thống điện di mao quản phân tích đoạn

Đơn vị 
tính

Cái 
Cái 
Cái 
Cái 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT

Ghi chú

HT

49 Máy giải trình tự thế hệ mói Cái

Hệ thống phân tích gen tạp HT
r i e  UiUllg JJllCl.il

Hệ thống định lượng bệnh HT

521 Hệ thống đếm dòng chảy tế bào
53 Hệ thống vi sinh

HT
HT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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Tên đơi
w i

ị̂ n ê u  c h u ẩ n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i é t  b ị  y  t é  c h u y ê n  d ù n g
, ___ * * , ,

-»ÙA.®̂ ị nỵ sô Qí3 /2020/QĐ-UBND ngày OYtháng 4 năm 2020 của úy ban nhân dân thành phổ)

luân 1 ■ •___
Stt y ÿ  Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

A.TRANG THĨỂì ™  Y t ế  c h u y ê n  d ù n g  ĐẢC t h ù
•  - *

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Ọuang di động Hệ thông 3
1.2 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 2
1.3 Máy X-Ọuang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông 3
1.4 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thống 2
1.5 Máy X-Quang C-arm dùng cho chỉnh hình bó bột (máy Fluoroscan) Hệ thông 1
1.6 Máy X-Ọuang cô định Hệ thông 3

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 32 lát căt/vòng quay Hệ thông 2

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 1

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1
4.2 Máy siêu âm A/B Cái 4
4.3 Máy siêu âm tông quát Cái 3
4.4 Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò Cái 3
4.5 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 2
4.6 Máy siêu âm doppler màu, chuyên tim Cái 2
4.7 Máy siêu âm màu 4D, 4 đâu đò Cái 1
4.8 Máy siêu âm màu tông quát, 3 đâu dò Cái 2

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5.1 |Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

6 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
6.1 |Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1

7 Máy thận nhân tạo
7.1 Máy thận nhân tạo Cái 30
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Tên đơn vi: Bênh viên  quân 1__________________________•________• • J •

stt Chủng loại/Tên thỉêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
8 Máy gây mê

8.1 Máy gây mê giúp thở Cái 8
9 Máy theo dõi bệnh nhân

9.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 30
10 Bơm tiêm điên Cái 1
11 Máy truyên dịch Cái 3
12 Hệ thông phâu thuật nội soi

12.1 Hệ thông phâu thuật nội soi ô bụng tông quát Bô 2
13 Đèn mô treo trân

13.1 Đèn mô treo trân 1 nhánh Cái 8
14 Bàn mô

14.1 Bàn mô đa năng điện - thủy lực Cái 8
15 Máy điện tim

15.1 Máy điện tim 3 cân Cái 8
15.2 Máy điện tim 6 cân Cái 2

16 Máy điện não
16.1 Máy đo điện não Cái 2

17 Hệ thông khám nội soi
17.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 2

B.TRANG THIẼT BỊ Y TÊ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bô đèn

1.1 Đèn đặt nội khí quản khó Bô 4
2 Bộ dụng cụ

2.1 Bộ dụng cụ mô quặm, mộng măt Bô 2
2.2 Bộ dụng cụ phâu thuật phaco Bô 2
2.3 Bộ dụng cụ phẫu thuật Răng Hàm Mặt (nâng xoang) Bô 2
2.4 Bộ dụng cụ tiêu phâu Bô 57
2.5 Bộ dụng cụ phâu thuật chi trên tăng cường Bô 5
2.6 Bộ dụng cụ phâu thuật chi dưới tăng cường Bô 6

3 Bô kính
3.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bô 1
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 1•________•______________•_______i •________

stt 1 Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
4 Cân

4.1 |Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Cái 2
5 Đèn

5.1 Đèn điêu trị vàng da Cái 2
5.2 Đèn điêu trị hông ngoại Cái 7
5.3 Đèn quang trùng hợp Cái 3

6 Ghê
6.1 Ghê máy nha khoa Cái r 6

7 Giường
7.1 Giường hôi sức câp cứu Cái 21
7.2 Giường tiêu phâu Cái 2

8 Kính
8.1 Kính hiên vi 2 măt có găn camera Cái 1
8.2 Hệ thông sinh hiên vi phâu thuật măt Hệ Thông 2
8.3 Sinh hiên vi khám măt Cái 2

9 Lông
0.1 Lông sưởi âm Cái 1

10 Máy điêu trị
10.1 Máy điêu trị sóng ngăn (cao tân) Cái 1
10.2 Máy điều trị vi sóng (Máy siêu cao tần) Cái 1
10.3 Máy điêu trị băng kích thích điện Cái 1

11 Máy đo
11.1 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2
11.2 Máy đo tròng kính tự động Cái 1
113 Máy theo dõi Sp02 câm tay Cái 4

12 Máy phân tích - Xét nghiệm
12.1 Hệ thông đo HbAlc Hệ thông 1
12.2 Máy lăc trộn vortex Cái 1
12.3 Máy ly tâm Cái 3
12.4 Tủ ấm C02 có 08 ngăn và các bình khí, đồng hồ Cái 1
12.5 Tủ âm từ 37° - 60°c Cái 2
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Tên đơn vi: Bệnh viện quận 1
Chủng loai/Tên thiêt bị

máu

14 Máy khoan
14.1 Máy khoan xương pin
14.2 IMáy khoan căt nao mũi xoang

15.1 Máy laser châm cửu
15.2 iMáy laser châm cửu 10 đầu châm

16.1 Xe băng ca nằm áa năng
17 Máy theo dõi BN-Monitor-Doppler

17.1 Monitor theo dối tim thai
17.2 [May Doppler tim thai

18 Hệ thống phâu thuật
18.1 Ị Hệ thống phẫu thuật phaco

Cáng đáy
Máy láy cao răng
Máy nội nha + tay khoan
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CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
sô 06 /2020/QĐ-UBND ngày Crf tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)

Tên 2_____________________  _________________________ ___________ I—— _______
Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

A.TRANG TH tETPBI Y t é  c h u y ê n  d ù n g  ĐẢC t h ù------------------------------ 2-------------------------------------- s-----------------------------------------
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Cái 9
1.2 Máy X-Quang di động Cái 3
1.3 Máy X-Quang Nha Cái 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 128 lát căưvòng quay Cái 1
2.1 Hệ thông CT-3D Răng Hàm Mặt Cái 1

3 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA)
3.1 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) 1 bình diện Cái 1

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm tông quát Cái 5
4.2 Máy siêu âm đen trăng xách tay Cái _Ịj
4.3 Máy siêu âm A/B Cái 1
4.4 Máy siêu âm A Cái 1
4.5 Máy siêu âm điêu trị Cái 6
4.6 Máy siêu âm doppler màu xách tay, 02 đâu dò Cái 2
4.7 Máy siêu âm doppler màu, chuyên tim Cái 2
4.8 Máy siêu âm doppler xuyên sọ Cái 1
4.9 Máy siêu âm màu 4D Cái 5

4.10 Máy siêu âm nội mạch Cái 1
4.11 Máy siêu âm tim găng sức Cái 1
4.12 Máy siêu âm tim qua ngã thực quản Cái 1

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5.1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 4
5.2 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 3

6 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
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Tên đơn vỉ: Bệnh viện  quận 2
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

6.1 Máy xét nghiêm miễn dich tư động Cái 3
7 Vláy thíìn nhân tao

7.1 1 Máy thân nhân tao Cái 40

8 Máv thở
8.1 Máy giúp thở cao câp Cái 25

8.2 Máy giúp thở CPAP nhi Cái 4

8.3 Máy giúp thở xách tay Cái 3

8.4 Máv giúp thở nhi Cái 1

9 Máv sâv mê
9.1 Máy gây mê giúp thở Cái 7

9.2 Máv sâv mê kèm thở nhi có monitor theo dõi khí mê Cái 1

10 Máv theo dõi bênh nhân
10.1 Máv theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 48

10.2 Máv theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 25

10.3 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm >16 công Hệ thông 1

11 Bơm tiêm điên
11.1 Bơm tiêm điên Cái 42

11.2 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 2

11.3 Bơm tiêm eiảm đau tư kiểm soát PCA Cái 10

12
--------- ---r-----------
Máy truyên dich

12.1 1 Máy truyền dich Cái 24

13
?

Dao mô
13.1 Dao mổ điên cao tần Cái 9

13.2 Dao mô siêu âm Cái 1

13.3 Dao mô hàn mach Cái 1

13.4 Dao mổ siêu âm không dây Cái 1

14 Máy phá rung----V r —----—^-----------------------
14.1 Máv phá rung Cái 8

15
1 *7 ---------

Máy tim phôi nhân tao
15.1 1 Máy tim phổi nhân tao Cái 1

16 Hê thống phẫu thuât nôi soi
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T ên đơn vi: Bênh viên quân 2____________ •____9 • M •
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

16.1 Hệ thông phâu thuật nội soi Tông Quát Hệ thông 4
16.2 Hệ thông phâu thuật nội soi khớp Hệ thông 1

17 Đèn mô treo trân
17.1 Đèn mô treo trân 2 nhánh đèn LED, kèm camera Cái 2

18 Bàn mô
18.1 Bàn mổ đa năng điện Cái 6

19 Máy điện tim
19.1 Máy điện tim 12 cân Cái 10
19.2 Máy điện tim 6 cân Cái 6

20 Máy điện não
20.1 Máy đo bão hòa oxy não Cái 1

21 Hệ thông khám nội soi
21.1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 4
21.2 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thông 1
21.3 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 5
21.4 Hệ thông nội soi tiêt niệu Hệ thông 2
21.5 Máy Nội Soi Khí Phế Quản Mềm Dùng Pin cái 1

22 Máy soi cổ tử cung
22.1 Máy soi cô tử cung có camera Cái 1

23 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
23.1 Máy theo dõi sản khoa song thai Cái 2

B.TRANG T H IE T  BI Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 Bàn phâu thuật phụ khoa Cái 5
1.2 Bàn tiêu phâu Cái 5
1.3 Bàn năn xương Cái 1
1.4 Bàn khám tai mũi họng Cái 1

2 Bảng
2.1 Bảng kiêm tra thị lực điện tử Cái 1
2.2 Bảng thử thị lực hộp có đèn chiêu sáng Cái 2
2.3 Bảng thử thị lực màu Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận 2
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

2.4 Bảng thử thi lưc hình đông vât hôp có đèn chiêu sáng Cái 3
3 Bê

3.1 Bê ôn nhiêt Cái 2
4 Bô đèn

4.1 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bô 23
4.2 Bô đèn đăt nôi khí quản nhi Bô 6
4.3 Bô đèn đăt nôi khí quản khó Bô 6

5 Bô đo
5.1 Bô đo nhãn áp Maclakov Bô 3
5.2 Bô đo nhãn áp SCHIOTZ BỌ 3

6 Bô dung cu
6.1 Bô dung cu bôc lô tĩnh mach Bô 3
6.2 Bô dung cu cao vôi răng Bô 25
6.3 Bô dung cu căt Amydal + nao VA Bộ 6
6.4 Bô dung cu cắt chỉ Bô 20
6.5 Bô dung cu căt tử cung Bô 4
6.6 Bô dung cu chăp leo Bô 5
6.7 Bô dung cu chỉnh hình vách ngăn Bô 3
6.8 Bô dung cu cô đinh chi Bô 4
6.9 Bô dung cu cô đinh cô Bô 1

6.10 Bô dung cu đai phẫu Bô 5
6.11 Bô dung cu đăt vòng tránh thai Bô 23
6.12 Bô dung cu đỡ đẻ Bô 18
6.13 Bô dung cu đo nhãn áp Bô 4
6.14 Bô dung cu đuc thủy tinh thê Bô 1
6.15 Bô dung cu gắp di vât tai mũi họng Bô 7
6.16 Bô dung cu garo chi dưới Bô 2
6.17 Bô dung cu garo chi trên Bô 2
6.18 Bô dung cu khám điều tri nôi soi Tai Mũi Họng Bô 3
6.19 Bô dung cu khám khúc xa Bô 1
6.20 Bô dung cu khám nghiệm tử thi Bô 2
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1 en a ơ n  V

s t t
1; o e u ii  vieil 4 uau  i*________ _____ _______ ___________________________________

Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính______ —*--------- Số lưọng tối đa Ghi chú

36 7 Hê thống đo huyết đông không xâm lấn Hệ thông 1

36.8 Hê thốn2 theo dõi huyết động PICCO Hệ thông 1

36.9 Hê thống lưu mẫu bệnh-------------  ----------------- ---------- Hệ thông 1

36.10 Hê thống rửa dung cu bằng sóng siêu âm và áp lực tự động Hệ thống 1

36.11

Hẹ thống sàng iọc và chấn đoán thính học (bao gồm máy đo TOAEs; ABR; ASSR; 
Máy đo thính lực đơn âm; Máy đo phản xạ cơ bàn đạp; Máy đo thính lực trường tự Hệ thống

1do; Máy đo nhĩ lượng)
36 12 Hê thống tán sỏi niêu quản Laser Hệ thống 1

36.13 Hê thống tán sỏi qua ống nội soi Hệ thông 1

36.14 Hê thống tâp luyên chi trên và chi dưới kiểu thụ động Hệ thống 2

36.15 Hê thống TDOC: hệ thống mã vạch, giám sát dụng cụ đóng gói vào ra tại khoa KSNK Hệ thống 1

36.16
Hê thống thiết bị phụ trợ phòng mổ (bao gôm pendant trần, panel trần, tường, sàn, tủ 
âm tường, biến thế cách ly, hệ thống khí sạch vô t r ù n g ) ___________________

Hệ thống 1

36.17
Hệ thống thông tin kết nôi thiết bị CĐHA và PACS > 20 license + hệ thông 
workstation và phòng đọc phim

Hệ thống 1
2

36.18
36.19

Hê thống vân chuyển bênh phấm 
Hê thống xử lý nước RO

riç mong 
Hệ thông 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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WỊỊvêt định sô <99 /2020/QĐ-UBND ngày cPí tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)
Ị l |

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

rrẠ_T ên quận 4
S t t \ ^  Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A .T R A N ề ^ H Í ê r  ỐI Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ------------------------------ĩ--------------------------------------s----------------------
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 2
1.2 Máy X-Ọuang di động Hệ thông 1
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 1
1.4 Máy X-Quang Banorex (Xquang răng toàn cảnh kỹ thuật số) Hệ thông 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner < 64 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2
3.2 Máy siêu âm tông quát Cái 6
3.3 Máy siêu âm đen trăng xách tay Cái 3

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
4.1 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 1
4.2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

5 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
5.1 |Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1

6 Máy thận nhân tạo Cái 15
7 Máy t lở

7.1 Máy giúp thở cao câp Cái 2
7.2 Máy giúp thở CPAP cho nhi Cái 2
7.3 Máy giúp thở di động Cái 1
7.4 Máy giúp thở nhi Cái 2
7.5 Máy giúp thở Cái 2

8 Máy gây mê
8.1 Máy gây mê giúp thở Cái 4

9 Máy t leo dõi bệnh nhân
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J.C11 u u u  1
stt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

9.1 Máv theo dõi bênh nhân 5 thông sô ____________ Cái 28

10 Bom tiêm điên ------------------------ Cái 25

11 Máv truvền dich ------------------------ Cái 13

p Dao mô ---------------------
12.1 1 Dao mổ điên cao tần Cái 4

n Máv phá rung ------------------------- Cái 7

14 Hê thống phẫu thuât nôi soi
14 1 |Hê thốne phẫu thuât nôi soi Hệ thông 4

15 F)èn mô treo trân
15.1 Đèn mổ treo trần 1 nhánh Cái 2

15.2 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED ---------------- Cái 2

16 Đèn mổ di đông Cái 1

17
--------- *-------:------------- -
Ràn mỏ ------------------------------
17.1 Bàn mô --------------------- Cái 2

17.2 Bàn mổ đa năng điện Cái 2

18 Máy điên tim
18.1 Máv điên tim 3 cân ------------------------- Cái 17

IQ Máy điên não
19.1 Máv đo điên não ------------------------ Cái ĩ

?0 Hê the)ng khám nôi soi
20.1 Hê thốne nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 3

20.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2

20.3 Hê thốnp nôi soi tiết niêu Hệ thông 1

?1 Máv soi cô tử cune
21.1 Máv soi cô tử cung --------------------------- Cái 1

?? Máv t
___J.-------- --------- -----------------------
heo Hõi sản khoa 2 chức năne Cái 8

R 1rô  ANH T H T F T  Rĩ Y T É  CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Ràn --------------------------

1.1 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 2

1.2 Bàn khám sản -------------------------- Cái 6

1.3 Bàn sanh ----------------------------------------------- ------------------------------------------- Cái 6
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 4• 9 0_______-1 0_________

s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
1.4 Bàn sưởi âm trẻ sơ sinh Cái 2
1.5 Bàn kéo năm có ròng rọc Cái 2

2 Bộ đèn
2.1 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Bô 2
2.2 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bô 12
2.3 Bộ đèn đặt nội khí quản nhi, sơ sinh Bô 2
2.4 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bô 2
2.5 Đèn điêu trị vàng da Cái 2
2.6 Đèn quang trùng hợp Cái 3
2.7 Đèn tiêu phâu Cái 7
2.8 Đèn sưởi âm Cái 3
2.9 Đèn soi tìm mach máu Cái 1

3 Bộ dụng cụ
3.1 Bộ dụng cụ phâu thuật căt bỏ tuyên giáp Bô 1
3.2 Bộ dụng cụ căt tử cung ngã âm đạo Bộ 2
3.3 Bộ dụng cụ căt tử cung ngã bụng Bộ 2
3.4 Bộ dụng cụ may tâng sinh môn Bô 4
3.5 Bộ dụng cụ mổ bắt con Bô 6
3.6 Bộ dụng cụ phâu thuật chi dưới Bô 1
3.7 Bộ dụng cụ phâu thuật chi trên Bô 1
3.8 Bộ dụng cụ phâu thuật tiết niệu Bô 1
3.9 Bộ dụng cụ sanh thường Bộ 20

3.10 Đoan sản nam Bộ 2
4 Ghê n]ia

4.1 Ghê máy nha khoa Cái 6
5 Giường - Băng ca

5.1 Giường Hôi sức câp cứu Cái 18
5.2 Giường hồi sức cấp cứu nhi (sơ sinh) Cái 2
5.3 Băng ca chuyên dùng cho xe cấp cứu Cái 3

6 Lông
6.1 |Lồng ấm trẻ sơ sinh Cái 2
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1 
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1 
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1 
1 

1 
1______________________

a ơ n  > 
tt  1 
Vĩáy đi
7.1
7.2
7.3

" 7 . 4 "

7.5
7.6 

Vláy đ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5 

Máy p
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6 
9 7

ạ : p ẹ n n  viẹn q u ạ u  4______________________ ____________________________
________________Chủng loại/Tên thỉêt bị_________________ ________

ều trị___________________________________________________________________
Máy điều trị nội nha____________________ _________________________________
Máy định vị chóp răng __________________________________________________
Máy cạo vôi_____________ ______________________________________________
Máy nhiệt từ rung___________ ____________ _______________________________
Máy xung kích_________________________________________________________
Máy nén ép trị liệu_______________________ _________ _____________________
0______________________________________________________________________
Máy đo chức năng hô hâp_______________________________________________
Máy đo khí máu động mạch__________________________ ____________________
Máy đo nồng độ bảo hòa oxv (SpQ2) trong máu câm tay_____________________
Hệ thống điện tim Holter------------------- -------------- ---------------------------------------
Hệ thống Holter huyết áp 24 giờ (Hê thống đo huyết áp lưu động)___ __________
hân tích xét nghiệm_________________________________ _____________________
Hệ thống đo H bA lc______________________________ ______________________
Hệ thống máy đông máu_______________________________ __________________
Hệ thống Realtime PCR_________  T__________________________________
Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ_________________________________
Máy ion đô_________________ ___________________________________________
Máy lấc trộn Vortex_____________________________________________________
Máy phân tích huyết học tự động

Đơn vi tính

Caĩ
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

Cái 
Cái 
Cái 

Hệ thống 
Hệ thống

Hệ thống 
Hệ thống 
Hệ thống 

Cải 
Cái 
Cái 
Cái

Số lượng tối đa

ĩ
2
3
2
1

______________ 2

ĩ
1

18
3

1...... 1 ( 1

ĩ
2
1
1
1
2
3

Ghi chủ

9 8 TÙ an toàn sinh hoc câp 2______  ____________________ Cái 2

9 9 TÙ lanh hảo quản sinh p h â m ------------------------------- Cái 3

9 10 Hê thống chuyển mẫu chân không Hệ thông 4

9 11 Hê thống điên di protein -------------------------------- Hệ thông 1

9 12 Hê thống diên di Hemoglobin ------------------------------ Hệ thông 1

9 13 Hê thống chưng cát n ư ớ c ------------------------------- Hệ thông 1

9 14
----- :------ g-7--------------------------

Máy làm âm máu____________  ____________________ Cái 4

10 Máy rửa ----- ------------------------
10 1 Máy rửa quả loc thân tự động ------------------------------ Cái 1

10.2 Máy rửa dạ dày hệ thông kín____________________________________________ Cái 3
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T ên  đơn  vị: Bệnh viện quận 4
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

11 Máy hút
11.1 Máy hút dich Cái 11
11.2 Máy hút thai Cái 2
11.3 Máy giác hút Cái 2

12 T ủ -K ê
12.1 Tủ Inox đưng dung cu Cái 4
12.2 Tủ tia cưc tím đôi Cái 2
12.3 Tủ bảo quản vaccine chuyên dụng Cái 2

13 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp
13.1 Máy hấp nhiệt độ thấp (plasma) Cái 1
13.2 Máy hấp nhiêt đô cao (Autoclave) Cái 3
13.3 Tủ sấy nhiêt đô thấp-Khử khuẩn ozone dùng cho dụng cụ không chịu nhiệt Cái 1

14 Máy t leo dõi BN - Monitor - Doppler
14.1 Máy Doppler tim thai đê bàn Cái 5
14.2 Máy đo E tC02 Cái 4

15 Máy kéo
15.1 |Máy kéo dài côt sống, lưng, cổ Cái 3

16 Hê thông phâu thuât
16.1 Hê thống phẫu thuât phaco Hệ thông 1
16.2 Hê thống tán sỏi niêu quản Hệ thông 1

17 Hê thông khử khuân
17.1 Hê thống xử lý nước vô khuấn Hệ thông 2
17.2 Hê thống rửa tay vô khuẩn Hệ thông 7
17.3 Máy phun khử khuân Cái 3
17.4 Máy phun khử khuân Anios Cái 1
17.5 Máy đoc chỉ thi sinh học dùng cho tiệt khuấn hơi nước Cái 1
17.6 Máy xit khí nén Cái 1

18 Hê thổng lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa, chấn đoán, điểu trị từ xa PACS Hệ thống 1
19 Mô hình

19.1 Mô hình nam Cái 1
19.2 Mô hình nữ Cái 1
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Tên đơn vi: Bệnh viện quận 4
stt 1 Chủng loai/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

20 1 Vali cấp cứu chuyên dung Cái 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



Tên đt

MIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
vết định số  í>9 /2020/QĐ-UBND ngày 0 r  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

>uận 5
stt C hủng loại/Tên thiêt bị Đ ơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

A .T R A N G  T H IE T  BỊ Y TÉ C H U Y ÊN  D Ù N G  Đ Ặ C TH Ù
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 1
1.2 Máy X-Quang di động Máy 1
1.3 Máy X-Quang c  Arm Máy 1
1.4 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Máy 1

2 Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắưvòng quay Hệ thông 1
3 Siêu âm

3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 1
3.2 Máy siêu âm tông quát Máy 2

4 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1
5 Máy xét nghiệm miên dịch Cái l
6 Hệ thông máy tán sỏi ngoài cơ thê Hệ thông 1
7 Máy thở

7.1 Máy giúp thở nhi Cái 1
7.2 Máy giúp thở Cái 3
7.3 Máy giúp thở xách tay Cái 1

8 Máy gây mê giúp thở Cái 3
9 Máy theo dõi bệnh nhân

9.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 5
9.2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sô Cái 2

10 Bơm tiêm điện Cái 7
11 Máy truyên dịch Cái 4
12 Dao mô điện cao tân Cái 3
13 Máy phá rung Cái 3
14 Hệ thống phẫu thuật nội soi
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Tên đơn vị: Bệnh viện Quận 5
stt C h ủne loai/T ên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa G hi chú

14.1 Hê thốnơ phẫu thuât nôi soi ổ bụng tổng quát Hệ thông 1

14.2 Hê thốnơ phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng Hệ thông 1

15 Đèn mí
•___ ° JL---------- :----:---- --------- ---------------

treo trần 2 nhánh Cái 3

16 Đèn mổ di đông Cái 2

17 Bàn mô Cái 3

18 Máy điên tim 3 cân Cái 5

19 Hê thốne khám nôi soi
19.1 Hê thnnp nôi soi tiêu hóa (da dày, đại tràng) Hệ thông 2

19.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1

20 Máv soi cô tử cune Cái 1

B. TRiANG THTFT RI Y  TẼ CHIJYËN DÙNG  K HÁC --------------
1 Bô đèn

1.1 1 Bô đăt nôi khí quản Bô 2

2 Rô Hnnp cu
2.1 Bô dung cu phẫu thuât tống quát Bộ 4

2.2 Rô dung cu phẫu thuât xương Bộ 2

2.3 Bô dung cu vi phẫu thanh quản Bộ 1

2.4 Bô dung cu soi treo thanh quản Bộ 1

3 Bô kínV.
3.1 Ibô kính thử thi lực Bộ "71

4 F)èn
4.1 Đèn tây trăng răng Cái 4

4.2 Đèn khám phu khoa Cái 3

4.3 Đèn khe khám măt Cái 2

5 Ghê
5.1 Ghê nha Bộ 6

5.2 Ghế tâp ta chân cơ đùi Cái 5

6 Giườnp
Giường điên Cái 10
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Tên đơn vị: Bệnh viện Quận 5
s tt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
7 Kính

7.1 Kính hiển vi phẫu  thuật m ắt Cái 1
8 Máy điêu trị

8.1 Máy siêu âm điêu trị Máy 2
9 Máy đo

9.1 Máy đo huyêt áp tự động đê bàn Máy 2
9.2 Máy đo loãng xương băng tia X Máy 1
9.3 Máy đo nông độ oxy trong máu Máy 5
9.4 Máy đo tật khúc xạ Máy 1
9.5 Máy đo chức năng hô hâp Máy 1
9.6 Máy đo điện cơ Máy 1
9.7 Máy đo điện não đô vi tính >32 kênh Cái 1

10 Máy hút
10.1 |Máy hút dịch Máy 7

11 Máy khoan
11.1 Máy khoan xương Máy 2

12 Máy kích thích
12.1 Máy kích thích điện điêu trị Máy 2
12.2 Máy kích thích thân kinh cơ Máy 2
12.3 Máy xung kích trị liệu Máy 2
12.4 Máy nén ép trị liệu Máy 3

13 Máy Laser
13.1 Máy laser 10 đầu châm Máy 1

14 Máy p lân tích - Xét nghiệm
14.1 Tủ lạnh bảo quản Vaccine Cái 1
14.2 Máy phân tích tích huyêt học Máy 1
14.3 Máy phân tích nước tiêu Máy 1
14.4 Máy đông máu Máy 1
14.5 Máy ly tâm Máy 2
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Tên đon vi: Bệnh viện Quận 5

17

Chủng loại/Tên thiêt bị

16.1 Ị Máy kéo cột sống thảt lưng, cột sống cỗkỹ thuật sổ 
Hệ thống phẫu thuật

Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

18
17.1 Hệ thống phẫu thuật Phaco

Các trang thiết bị khác

Hệ thống

18.1
18.2

Máy test vi sinh môi trường

18.3
Hệ thống xử lý nước rửa tay phòng mồ
T T Î  £ ___ mIiiia U Â Î  /~» Vi 1 fr» n o t i n

18.4
Hệ thống tập phục hồi chức năng

18.5
18.6

Xe đap tập phục hôi chức năng
Thùng nhúng sáp Paraphin
X Ẩ ' __ £___UUí 1Máy xông khí dung

Máy
Hệ thòng
Hệ thống

Cái
Cái
Máy

18.7 Máy cạo vôi răng
18.8 Tủ tia cực tím

Máy
Cái

18.9 Máy nghe tim thai 
Máy phun sương khử trùng

Máy

18.10
18.11 Máy siêu âm măt loại A

Máy
Máy

18.12 Máy chụp đáy măt Máy

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
¿ Ịịn ỵ  SẠ 0 g  /2020/QĐ-UBND ngày c ? r thảng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)

Tên
J! „?n Quận 6

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
A .T R A I ^ Ể t e * f  BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ• •

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-quang kỹ thuật sô tông quát Hệ thống 2
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thống 1
1.3 Máy X-quang nha Máy 1

2 Hệ thông CT-scanner
2.1 Máy CT scanner 64 lát căt/vòng quay Hệ thống 1

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2
3.2 Máy siêu âm tông quát Cái 3
3.3 Máy siêu âm măt A/B Máy 1

4 Máy xét nghiệm sinh hóa cách loại Cái 1
5 Máy thở Cái 10
6 Máy gây mê Máy 3
7 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10
8 Bơm tiêm điện Máy 10
9 Máy truyên dịch Cái 10
10 Dao mô

10.1 Dao mô điện cao tân Cái 3
11 Máy phá rung 3
12 Đèn mô

12.1 Đèn mô di dộng Cái 3
13 Máy điện tim Cái 6
14 Máy soi cô tử cung Máy 1
15 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 5

B.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG KHAC____________________a------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------
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A cil
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

1 Rô dune cu
1.1 Bô dune cu thăt trĩ Bộ 1

1.2
—A---ĩ—2--• ------ ------ ;-------------
BÔ dung cu tiêu phâu măt Bô 4

1.3 Bô dung cu trung phâu măt Bộ 2

1.4 Bô dune cu phẩu thuât ngoại khoa tổng q u á t ____________ Bộ 2

7 Đèn
2.1 Đèn gù thủ thuât Đèn 10

2.2 Đèn trám răng không dây Cái 2

2.3 Đèn hồng ngoai chân cao Đèn 15

3 Ghê
3.1 iG hếm áynha Bô 2

4 Giường
4.1 1 Giường kéo côt sống cố Cái 3

S Kính
5.1 ỈKính sinh hiển vi khám mắt Cái 1

6 Máv điêu tri
6.1 Máy điên phân Máy 3

6.2 Máy siêu âm tri liêu Máy 1

6.3 Máy sóng ngắn điều trị Máy 1

7 Máy đo . .......

7.1 Máy đo loãng xương siêu âm Máy 1

7.2 Máy đo nhãn áp tư động Máy 1

7.3 Máy đo Sp02 Máy 13

8 Máy pl"lân tích - Xét nghiệm
8.1 Máy phân tích khí máu động mạch Máy 1

8.2 Máv ly tâm Máy 2

9 Máv rủ
___ ±-- --------------------------------------
a

9.1 1 Máy rửa dung cu nội soi Máy 1

10 Các trang thiết bi khác
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1 cu
s t t

uu  11 VI« u t in i  V V UV" v --------
Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

10.1 Hê thống mổ Phaco Hệ thông 1

10.2 Garo hơi tư đông Bộ 3

10.3 Máy phun tiêt khuân Máy 2

10.4 Máy phun khí dung sóng siêu âm Máy 20

10.5 Máy xông Tai Mũi Họng Máy 1

10.6 Máy cao vôi răng Máy 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MÚ C s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
đỉnh sô 04 /2020/QĐ-UBND ngày 0-? tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phố)

l r  Ề
T ên Ị^ i^ Y ĨrB ện ti *jện Q uận 7____________________________________________________________________________
Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
A.TRẦfcí£í?ỊTírẼ3^Ị Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thỗììg X^Quang
1.1 Máy X-Quang di động Máy 3
1.2 Máy X-Quang c  Arm Máy 1
1.3 Máy X-Quang nha sô hóa toàn hàm Máy 1

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm màu tông quát 3 đâu dò Máy 3
2.2 Máy siêu âm màu 4D Máy 2
2.3 Máy siêu âm xách tay Máy 2

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Máy 2

4 Máy thở
4.1 Máy thở áp lực dương Máy 9
4.2 Máy giúp thở Máy 5
4.3 Máy giúp thở xách tay Máy 2

5 Máy theo dõi bệnh nhân
5.1 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Máy 32

6 Bơm tiêm điện
6.1 Bơm tiêm điện Cái 25

7 Máy truyên dịch
7.1 Máy truyên dịch tự động Máy 32

8 Máy phá rung
8.1 Máy phá rung Máy 8

9 Hệ thông phâu thuật nội soi
9.1 Hệ thống đại phẫu lồng ngực - tim mạch Hệ thông 2
9.2 Hệ thông phâu thuật nội soi lông ngực Hệ thông 2
9.3 Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu quản Hệ thông 1
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stt
»»IIT ,. :----------------------------------------------------------------------------

Chủna loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

9.4 ỊHê thốn 2 phẫu thuât nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2

10
--——-- ị-
Bàn mô

10.1 Bàn mổ chỉnh hình Cái 2

11 Máy đié:n tim
*•

11.1 1 Máy đo điên tim Máy 9

12
-------------—-------- :-------------------------------------- —
Hê thone khám nôi soi

12.1 Hê thống nôi soi da dày Hệ thông 2

12.2 Hê thống nôi soi đai tràng Hệ thống 2

12.3 Hê thống nôi soi khí - phẻ quản Hệ thông 1

BT1RANG THIET BI CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 iBàn dune cu bằng Inox Cái 5

2 Rô đèn
2.1 Bô đăt nôi khí quản người lớn Bộ 4

2.2 Bô đăt nôi khí quản trẻ em Bộ 4

2.3 Bô đăt nôi khí quản khó Bộ 2

3 Bô đo
3.1 Máy đo đô cong giác mạc Javal Máy 1

3.2 Máv đo thi trường Máy 1

4 Bô dung cụ
4.1 Bô dung cu mô quăm Bộ 2

4.2 Bô dung cu mô Phaco Bộ 2

4.3 Bô dung cu mô mông Bộ 2

4.4 Bô dung cu mô lác Bộ 2

4.5 Rô dung cu phẫu thuât bụng tổng quát Bộ 7

4.6 Bô dung cu phẫu thuât bàn ngón Bộ 3

4.7 Bô dung cu tiêu phâu Bộ 10

4.8 Bô dung mô băt con Bộ 7

4.9 Bô dung mô phu khoa Bộ 7
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Tên đơn vi: Bênh viên Quân 7_______________•____ •________•___ •_________

s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
4.10 Bộ dụng cụ đại phâu lông ngực - tim mạch Bộ 2
4.11 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi mũi xoang Bộ 3
4.12 Dụng cụ phâu thuật xoang bướm Bộ 1

5 Bộ kín 1
5.1 Hôp thử kính Cái 2

6 Bôn
6.1 Bôn rửa dụng cụ inox 04 ngăn Cái 6

7 Đèn
7.1 Đèn soi tai + Bộ loa đèn soi tai Cái 7

8 Ghê
8.1 Ghê máy nha Cái 8

9 Kính
9.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 1
9.2 Kính hiên vi sinh học có công kêt nôi camera Cái 1
9.3 Kính hiên vi khám măt Máy 1

10 Lông
10.1 Lông âp hở Cái 4

11 Máy đo
11.1 Máy đo SP02 câm tay (người lớn) Máy 13
11.2 Máy đo SP02 câm tay (nhi) Máy 4

12 Máy phân tích - Xét nghiệm
12.1 Máy ly tâm dịch tê bào Máy 1
12.2 Máy phân tích Huyêt học tự động Máy 4
12.3 Tủ vaccin chuyên dụng Cái 2
12.4 Máy ly tâm đa năng Máy 6
12.5 Tủ bảo quản thuôc Cái 4
12.6 Tủ dự trữ máu Cái 2

13 Máy rửa
13.1 Máy rửa dạ dày Máy 4
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Sít
»Y»» ^  -------------------------------- -----------------------------------------------

Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

14 Máy hút
14.1 iM áyhútđàm Máy 10

15 Máy khoan
15.1 |Máv Khoan xương Máy 3

16 Máy Laser
16.1 |Máy lazer YAG Máy 1

17 Tiì sấy - Máv sấv - Nồi hấp
17.1 Máy sấy dung cu (bằng ozone) Máy 3

17.2 Máy tiêt khuấn dung cu thâp băng plasma Máy 2

17.3 Tủ sấy đối lưu tư nhiên Cái 1

18 Xe
18.1 Xe đấy (bênh nhân) Cái 20

18.2 Xe tiêm Cái 33

18.3 Băng ca (đấy bênh nhân) Cái 17

19 Hê thôi12  nhâu thuât
19.1 1 Hê thốns phẫu thuât Phaco Hệ thông 1

20 Các tran ạ thiêt bi khác
20.1 Hê thống vân chuyên mẫu xét nghiệm Hệ thông 1

20.2 Máy chup OCT Máy 1

20.3 Máy nôi nha Máy 2

20.4 Máy làm âm máu Máy 1

20.5 Máy xử lý mô kín tư đông hoàn toàn Máy 1

20.6 Máy căt tiêu bản Máy 1

20.7 Máy vùi mô tư đông Máy 1

20.8 Máy phun ULV (khử khuân chống dịch) Máy 2

20.9 Máy phun khử trùng (xông phòng) Máy 9

20.10 Bế dàn tiêu bản Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
định sô 00 /2020/QĐ-UBND ngày Crt tháng 4 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thành phổ)

Tên đ ơ ^ ^ li |j ị l t i  jềl|n J^ận 8
ẽTĨ  r  'ỹ ỹ / f  'u | „ „ : / T Í „  IŨ ĨI7  u :  n _____ 5 7Ĩ~7 77T1 ■ TXT .Stt ' t y  Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A.TRANG THí&UKPY TE CHUYEN DUNG ĐẢC THU----- --------- -------------------1----------------------------------- c-------------
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Ọuang di động kỹ thuật sô Hệ thống 1
1.2 Máy X-Ọuang kỹ thuật sô DR Hệ thông 3
1.3 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật số Hệ thông 1
1.4 Máy X-Ọuang c  Arm Hệ thông 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căt/vòng quay Hệ thông 1

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm trăng đen 3 đâu dò Cái 5
3.2 Máy siêu âm đen trăng xách tay Cái 3
3.3 Máy siêu âm màu 4D > 3 đâu dò Cái 3

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
4.1 |Máy phân tích sinh hóa tự động > 400 tesưgiờ Cái 1

5 Máy thận nhân tạo Cái 20
6 Máy thở

6.1 Máy giúp thở cao câp Cái 11
7 Máy gây mê

7.1 Máy gây mê giúp thở Cái 5
8 Máy theo dõi bệnh nhân

8.1 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 19
8.2 Hệ thông theo dõi bệnh nhân trung tâm 12 cổng Hệ thông 1

9 Bơm tiêm điện Cái 17
10 Máy truyên dịch Cái 10
11 Dao mô

11.1 Dao mô điên cao tân Cái 4
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i  en aim  v 
Stt

i: Demi vicu quau  o -----------------
Chüng loai/Tên thiêt bi Don vi tinh Sô lirons tôi da Ghi chu

11 2 Dao mô siêu âm ----------------- Câi 1

P May pha rung ---------------------
12 1 May phâ rung_________________  __________________ Câi 6

12 2 May phâ rung tim cô tao nhip ngoài --------------------- Câi 3

n Hê thôrig phâu thuât nôi soi ----------------------
13.1 Hê thong phau thuât nôi soi ô bung tông quât Hê thông 1

13 2 Hê thône ohâu thuât nôi soi Tai müi hong Hê thông 1

14 ^èn mi
--  i W *---------------- -
trpn trân ---------------------

14 1 |Dèn mô treo trân 2 nhânh dèn led Câi 4

15 Ràn mn -------------------
15 1 Bàn mô da nàng ---------------- Câi 4

15.2 Bàn mô chân thuong chinh hinh -------------------------- Câi 1

1S ï Rim mn cnn lihna ------------------------ Câi 1

16 Mâu (Îipn tim --------------------
16 1 Mây diên tim 3 cân ---------------- Câi 24

16 1 Mav diên tim 6 cân Câi 4

17 Mâv rtiAn nân ---------------------
17 1 |Mây do diên nâo ----------------- Câi 1

18 Hp tViAno VVinm nni soi --------------------
18 1 Hê thông nôi soi tiêu hôa da dày - ta trâng Hê thông 1

18 2 Hê thông nôi soi tiêu hôa dai trâng - truc trâng Hê thông 2

18 3 Hê thône nôi soi Tai Mûi Hong ------------------------- Hê thông 2

19 Mâv sr
1 v  ^ —=------- ------------- =—2------rn tir rnnp ----------------------------

19 1 [May soi cô tir cung cô camera --------------------------- Câi 1

20 rlnî cnn khna ?. chirc nàne ------------------- Câi 3

R r u  Aivr: tw tft  RI Y TÈ CHIJYÊN DÛNG KHÂC
1

~ ----------------ï—-------------------- -----------------
Ràn ----------------------------

1 1 Bàn dê dung eu --------------------- Câi 2

1 2 Bàn hôi suc so sinh --------------------- Câi 2

1.3 Bàn khâm dièu tri Tai müi hong và ghé Câi 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận 8
stt Chủng loại/Tên thiết bỉ Đon vi tính Số Iưong tối đa Ghi chú

1.4 Bàn sanh + nao thai Cái 2
1.5 Bàn rửa dụng cụ Cái 2
1.6 Bàn đóng gói dụng cụ chuyên dụng cho nhiều loại dung cu, có kê Cái 2
1.7 Bàn đẻ (bàn sanh điều khiển điện) Cái 2

2 Bảng
2.1 1 Bảng kiểm tra thị lực điện tử Cái 1

3 Bộ đèn
3.1 Bộ đèn đặt nội khí quản Bô 10
3.2 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bô 1
3.3 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 3

4 Bộ dụng cụ
4.1 Bộ dụng cụ căt Amydal + nạo VA Bô 1
4.2 Bộ dụng cụ căt búi trĩ Bô 2
4.3 Bộ dụng cụ phâu thuật chân thương chỉnh hình Bộ 1
4.4 Bộ dụng cụ đại phâu Bô 2
4.5 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 5
4.6 Bộ dụng cụ gắp dị vật tai mũi họng Bô 1
4.7 Bộ dụng cụ khám ngũ quan Bô 5
4.8 Bộ dụng cụ khám khúc xạ Bô 2
4.9 Bộ dụng cụ lấy dị vật giác mạc Bô 1

4.10 Bộ dụng cụ chích chăp lẹo Bô 7
4.11 Bộ dụng cụ mô đục thủy tinh thê Bô 1
4.12 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 2
4.13 Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco Bô 2
4.14 Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt Bộ 2
4.15 Bộ dụng cụ nạo thai Bô 5
4.16 Bộ dụng cụ phâu thuật căt bỏ túi mật Bộ 1
4.17 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp Bộ 1
4.18 Bộ dụng cụ phâu thuật măt Bộ 1
4.19 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bô 10
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i  en aon  v 
Sit

i: neim  view ijuau o ------------------
Chüng loai/Tên thiêt bi Don vi tinh Sô ltrong tôi da Ghi chu

4 20 Bô dung eu tiêu phâu nha khoa --------------------- Bô 3

4 21 Rn dnnp eu phâu thuât sân khoa --------------------- Bô 5

4 22 Bô dung eu trung p h â u ________ ______________ Bô 2

4 23 Bô dung eu kiêm tra cô tir cung ------------------------- Bô 2

4 24 Bô dung eu thông tuyên lê________ ______________ Bô 1

4 25 Bô dung eu triêt sân nù____________ ____________ Bô 1

4 26 Bô dung eu dât vông trânh thaï --------------------- Bô 5

4 27 Bô dung eu mô lâv thai và cât tu cung --------------------- Bô 1

4 28 Bô dung eu nhô chùa rang______  ________________ Bô 15

4 29 Bô dunp ru nhô rang nguài lôn Bô 20

4 30 Bô dung eu nhô rang tré em----------  ------------------------- Bô 10

5 Bô kim -------------------------------- -
RA Vim cinh thiêt tir ninp Bô 2

6 RA WnVi --------------------
£ 1 XJA VinU tViir tViî W  Vpm anna Bô_______:------- 1

7 Bô Pipette --------------------
7 1 |Pipette tu dông_________________  ______________ Bô 10

8 Rnn -----------------
8 1 Rnn rira tav nhâll thllât V lê n  --------------- Câi 2

q Cira ----------------------------
9 1 Cua bôt ----------------------- Câi 2

10 -----------------------------------

10 1 F)èn Clar ---------------------------- Câi 12

10 2 Dèn quang trùng hop_________  _________________ Câi 2

10 3 Bèn soi dâv mât ------------------------- Câi 4

10 4 Dèn dieu tri vàng da------------------ ------------------------- Câi 1

11 Ghê
11 1 Ghê + mây rang --------------- Câi 8

11 2 Ghé tâp manh ca tü dâu dùi Câi 3

12 Giucmg _______________________________________ _____________ ________________
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận 8
stt Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lưong tối đa Ghi chú

12.1 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 30
12.2 Giường hồi sức cấp cứu Cái 10
12.3 Giường hồi sức nhi có chức năng sưởi ấm Cái
12.4 Giường bệnh (2 tay quay) Cái 200
12.5 Giường xoa bóp Cái 5

13 Kính
13.1 Kính hiên vi 2 măt có găn camera Cái 2
13.2 Kính hiên vi phâu thuật măt Cái 1
13.3 Kính lúp phẫu thuật vi phẫu Cái 2'
13.4 Kính sinh hiên vi (Đèn khe) Cái 1
13.5 Kêm sinh khiêt dây nội soi dạ dày Cái 1
13.6 Kính vol Cái 3

14 Lông
14.1 1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

15 Máy căt máy đôt
15.1 Máy căt dịch kính Cái 1
15.2 Máy căt đôt Cái 1
15.3 Máy căt cuộn Cái 1
15.4 Máy đôt cô tử cung băng Laser Cái 1
15.5 Máy đo chiêu dài ông tủy Cái 1
15.6 Máy cắt đốt Laser C02 Cái 1

16 Máy điện
16.1 Máy điện cơ Cái 1
16.2 Máy điện tim gắng sức Cái 1

17 Máy điều tri
17.1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm Cái 3
17.2 Máy điều trị sóng ngắn (cao tần) Cái 2
17.3 Máy điêu trị xung điện, 2 kênh Cái 6
17.4 Máy điêu trị điện từ trường Cái 1
17.5 Máy xung cao tần điều trị Cái 1
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1 en uưn V
s tt

L; DC1II1 vieil u ------------------ -----------------------------
Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

18 Máy đo
18 1 N/íáv đo none đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cẩm tay Cái 33

18.2 Máy đo nhãn áp tư động____  _____________________ Cái 1

18.3 Máy đo nhĩ lương__________  _____________________ Cái 1

18.4 Máv đo thi t r ư ờ n g -------------------------------------- Cái 1

18.5 Máy đo thính lưc người lớn cỏ ghi ------------------------------ Cái 1

18.6 Máy đo thính lưc trẻ em cỏ ghi -------------------------------- Cái 1

18 7 Máy đo tim thai------------------ -------------------------------- Cái 5

18 8 Máy chup võng mac_________  ___________________ Cái 1

18 9 Máy đo huyết áp chuyên dung --------------- Cái 2

19 Máy phân tích - Xét nghiêm ----------------
19.1 Máy đếm khuẩn lac tư động ------------------------------- Cái 1

19 2 Máy đinh danh vi khuẩn và làm kháng sinh đô ------------- ------------- Cái 2

19 3 Máy lằc ------------------------- Cái 3

19 4 Máy ly tâm đa năng > 6000 vòng/phút ----------- ---------- Cái 3

19 5 Máv nhân tích hnyêt hoc tư đôns ---------- Cái 2

19.6 Máy phân tích tốc đô lắng máu ------------------------------ Cái 2

19 7 Tủ ấm từ 37° - 60°c --------------------- Cái 1

19 8 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 --------------------- Cái 2

19 9 Tủ bảo quản hỏa chất 2-8 độ c ------------------------------ Cái 2

19 10 Tủ lưu trữ mâu thức ăn ---------------------------- Cái 1

19 11 Tủ nuôi cây CQ2________________________________________________________ Cái 1

19 12 Tủ nuôi cấv vi sinh ----------------------- ------ Cái 1

19.13 Tủ nuôi cấy yếm k h í ________________________________________________ ____ Cái 1

19 14 Tủ bảo quàn vaccine_________  _______________ ____ Cái 1

19 15 Máy phân tích nước tiểu tư đông >13 thông sô ----------------------------- Cái 3

19 16 Tủ lưu mẫu có gắn nhiệt độ (2-8 độ) ---------------------- ------- Cái 1

90 Máy nxa ---------------------------

20 1 Máy rửa dung cu sóng siêu âm Cái 1

20.2 Máy Javal kê ----------------------------------- ----- Cái 2
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Tên đon vị: Bệnh viện quận 8
s t t Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

20.3 Máy rửa khử khuân dụng cụ 2 cửa, dung tích > 180 lít Cái 2
21 MáyhiÍt

21.1 Máy hút dịch Cái 10
21.2 Máy hút thai Cái 2
21.3 Máy hút phẫu thuật (máy hút điện phòng mổ) Cái 3

22 Máy kìloan
22.1 Máy Khoan xương điện Cái 2
22.2 Khoan xương sử dụng pin Cái 1

23 Máy kích thích
23.1 ỊMáy kích thích Thần kinh-Cơ Cái 1

24 Máy laser
24.1 |Máy laser điều trị Cái 1

25 T ủ-kệ
25.1 Tủ Inox đựng dụng cụ Cái 31
25.2 Tủ đựng thuôc Cái 30
25.3 Tủ đụng thuôc đông y Cái 2
25.4------r-- Tủ đựng dụnẹ cụ Cái 1

26 Tủ sây - máy hâp - nôi hâp
26.1 Nôi hâp tiệt trùng > 100 lít Cái 4
26.2 Nồi hấp tiệt trùng nhanh Cái 2
26.3 Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa, mở ngang > 550 lít Cái 2
26.4 Máy sây công nghiệp 300 lít Cái 1
26.5 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp >120 lít Cái 1
26.6 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp > 30 lít Cái 1
26.7 Tủ sấy và làm khô dụng cụ phải rữa bằng tay Cái 1

27 Xe
27.1 Xe đạp găng sức Cái 3
27.2 Xe đấy có nắp che vận chuyển dụng cụ tiệt khuẩn đi phân phát Cái 3
27.3 Xe đấy dụng cụ từ vùng nhận dụng cụ bẩn vào máy rửa dung cu hai cửa Cái 1
27.4 Xe nhận dụng cụ bẩn các khoa bằng Inox, có ngăn để thùng chứa DC bẩn, có cửa Cái 2

Page 7



Tên don vi: Bênh viên quân 8

31.1

31.2

Hê thông TDOC: hê thông ma vach, giâm sât dung eu dông gôi vào ra tai khoa KSNK 

Hê thông NCPAP

Hê thông

Hê thông 
Bô

31.3 Bô tay khoan rang
Câng dây Chiêc

Câi
20

May cao vôi rang bâng siêu âm
31.6 May khi dung
31.7
31.8

May khi dung 10 dâu

Câi
Câi

31.9
Mây trâm thâm mÿ Hê thông

Mây phun khù khuân bê mât
A  ÆJL-mr Ail A  »Vint O  A  R  ̂

Câi

May siêu âm mât (hê AB) 
Mây dinh vi chôp rang

Câi

31.11
Câi

31.12
31.13

Nôi nâu parafin Câi

Vali câp cuu Câi

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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quận 9
Chủng loại/Tên thiết

BỊ Y TÉ CHUYEN DỪNG ĐẶC THỪ
Hệ thống X-Quang

1.1 Máy X-Quang di động
1.2 Máy X-Quang c Arm

CT-Scanner
2.1 |Hệ thống CT-Scanner 32 lát căưvòng quay 

Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 [hộ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Siêu âm
Máy siêu âm Doppler màu cỏ tính năng đo độ đàn hồi mô định lượng
Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò
Máy siêu âm doppler màu di động
Máy siêu âm A/B

Máy thở
5.1 |Máy giúp thơ

Máy gây mẽ
6.1 IMáy gây mê giúp thở

il___Ja* Lit 1 ẠMáy theo dõi bệnh nhân

Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số +Chỉ số đo huyết áp động mạch xâm lấn

7.2 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số
Bơm tiêm điên

truyên dịch 
Dao mổ

14.1 |Dao mồ điện sóng siêu âm
Máy phá rung
11.1 |Máy phá rung (cỏ tạo nhịp tạm thời qua da)

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
đinh so /2020/QĐ- UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)
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Tên đơn vi: Bênh v iện  quặn 9 ---------------------
<itt 1 Chủng loai/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

p r>An mn tren trân ------ ----------------------------------
18.1 ỉOèn mổ treo trần 2 nhánh ________________________ Cái 3

n Đèn mô di đôns ------------------------------------
13.1 ]E)èn mồ LED di dộng -------------------------------------- Cái 1

14 Ràn mô
20 1 |Bàn mố đa năng ----------------------- Cái 3

15 Mảy diên tim___________________ ______________________________________________
15-1 |Máv điên tim  3 cần_____  ________________________ Cái 8

16 Máv điên não --------------------------------------
16 1 iMáv đo điên n ã o -------------------------------------- Cái 1

17 Hê thông khám nôi soi ------------------------------------
17.1 Hê thống nôi soi chẩn đoán và điều tri TMH Hệ thông 1

17.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi H ọ n g _________________________ Hệ thông 2

18 Máv soi cn tir m np -------------------------------- Cái 1

19 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng -------------------------------------
1Ọ 1 1 Monitor sản khoa _________________________ Cái 5

B.T R ANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC _________________________
1 Rô đèn -------------------------------------

1 1 |BÔ đăt nôi khí quản có màng hình LCD Bô 4

2 Rô Hunp cu --------------------------------------
2.1 Bô dung cu nôi soi rút niêu bàng quang + Rút Sonde JJ Bô 2

2.2 Bô dung cu trung phâu -------------------------------------- Bô 8

2.3 Bô dung cu phẫu thuât chi d ư ớ i __________________________ Bô 3

2.4 Bô dung cu phẫu thuật chi trên Bô 3

2 5 Bô dung cu phẫu thuât vi phẫu ------------------------------ Bô 5

2.6 Bô dung cu phẫu thuật p h a c o _________________________ Bô 2

2 7 Bô dung cu mổ đuc thủv tinh thế Bô 2

2.8 fíô dung cu mô quặm ----------------------------------- Bô 2

2.9 Bô dung cu phẫu thuât thần kinh cột sống Bô 2

2.10 Bô dung cu phẫu thuât chấn thương chỉnh hình Bô 3

2.11 Bộ dụng cu tiểu phẫu__________________________ _______________________ Bô 60
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T ên  đơn vi: Bênh viên quân 9_______________ •____ •________•____R m_____
s tt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

3 Đèn
3.1 Đèn tiêu phâu Cái 6
3.2 Đèn soi đáy măt Cái 2
3.3 Đèn soi bóng đông tử Cái
3.4 Đèn điêu trị vàng da Cái 2

4 Ghê
4.1 |Máy ghê nha + phụ kiện Cái 2

5 Giường
5.1 Giường hôi sức câp cứu 3 tay quay Cái 40
5.2 Giường Inox 2 tay quay Cái 52

6 Kính
6.1 Kính hiên vi có camera Cái 2
6.2 Kính Volk Cái 1
6.3 Kính hiên vi khám măt Cái _2j
6.4 Kính soi góc tiên phòng 3 gương Cái 1
6.5 Kính hiên vi phâu thuật Cái 1

7 Lông âp
7.1 ịLồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

8 Máy đo
8.1 Máy đo khúc xạ Cái 3
8.2 Máy Sp02 câm tay Cái 10
8.3 Máy đo nhãn áp Cái 1
8.4 Máy đo độ loãng xương Cái 1
8.5 Máy đo điện cơ Cái 1

9 Máy phân tích - xét nghiệm
9.1 Tủ lanh trữ máu Cái 1
9.2 Tủ lanh trữ Văc xin Cái 2
9.3 Tủ ngân hàng máu Cái 1
9.4 Tủ mát 2-8 đô c Cái 3

10 Máy rửa
10.1 ịMáy rửa dụng cụ 2 cửa, dung tích > 200 lít Cái 1
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1 en u u u  VI. - - ____________________ ___________________________
Cff 1 Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

11 Máy hút ------------------------
11.1 |Máv hút dich — ------------------------------------- Cái 8

p
___ 1___d.--------:------------------------

Máv khnan -----------------------------------------
12 1 Khoan điên chuyên dung câm tay ------------------------------- Cái 3

B Tủ sây - ^/láy hấp - Nồi h â p __________________________
13.1 Máv hấp tiêt trùng 2 cửa > 500 lít ---------------------------------------- Cái 2

13.2 Nồi hấp tiêt trùng nhanh -------------------------------------- Cái 1

14 Máv theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
1 ẩ 1 |Máy Doppler tim thai đế bàn Cái 4

15 Hê thốne phẫu t h u â t ----------------------------------------
15.1 |Hê thống phẫu thuật phaco Hệ thông 1

16 CÁC thiết bi khác -----------------------------------------
16.1 Máv cưa bôt ---------------------------------------- Cái 2

16 2 Máy khử trùng không khí --------------------------------- Cái 1

16.3 Máy cạo v ô i ___________________________________________________ Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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ẩS ^ ^ ^ T I Ê U  CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ĩỆ È & Ệ vtyết định so ồq /2020/QĐ-UBND ngày ỏ r  thảng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)

- in  w  quận 10
ỷ  / ' ỉ ?/ ? r ' u „  I„n: /T ỉ„  7ĨTĨĨ7 kỉ n __• 771 ,___  77TT ,

s t t Chủng loại/Tên thỉêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
A - T R A N O T i Î M l  Y TE CHƯYEN DUNG ĐẠC THU

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 2
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thống 1

2 Siêu âm
2.1 |Máy siêu âm màu tổng quát, 3 đầu dò Cái 2

3 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
3.1 1 Máy xét nghiệm miễn dịch Hệ thông 1

4 Máy thở
4.1 Máy giúp thở xách tay Cái 2

5 Máy gây mê
5.1 1 Máy gây mê Cái 1

6 Máy theo dõi bệnh nhân
6.1 Ị Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 11

7 Máy phá rung
7.1 |Máy phá rung tim Cái 4

8 Đèn mô di động
8.1 |Đ ènm ổdiđộng Cái 2

9 Bàn mô
9.1 |Bàn mổ đa năng Cái 1

10 Máy điện tim
10.1 ỈMáy điện tim 6 cần Cái 2

B.TRANG TH IET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Máy hâp

1.1 Máy hâp ướt 200-300 lít Cái 1
1.2 Máy tiệt trùng nhiệt độ thâp, dung tích > 100 lít Cái 1
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Tên đơn vỉ: Bệnh viện quận 10
stt 1 Chủng Ỉoai/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

2 Máv điêu tri
? 1 Máv điều tri bằng sóng siêu âm Cái 1

7 7 Máv điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 1

2.3 Máv điều tri xung điên, 2 kênh Cái 1

3 Máv cắt - Máv đốt
3.1 Máy cắt đốt cao tần Cái 1

3.2 Máv căt đôt Cái 1

4 Máy đo
4.1 |M áyđokhúcxạ Cái 1

5 Máy điêu tri
6.1 1 Máy điều tri tủy Cái 1

6 Máv ohân tích - Xét nghiệm
6.1 Máy phân tích đông máu bán tự động Cái 1

6.2 Máv xét nehiêm nước tiêu Cái 2

7 Các trang thiêt bi khác
7.1 1 Hê thống Oxy trung tâm Hệ thông 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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:r ì t h ề § g ầ ệ  định số  e>3 /2020/QĐ-UBND ngày &  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)
ỉ

TIÊU CH UẨ N, ĐỊNH  M Ứ C s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

Tên đptt ỵìV Bệnh yiện quận 11________________________
~ S t t ^  " Chủng loại/Tên thiết bị

A.TRANG THĨỀT b ị  Y t é  c h u y ê n  d ù n g  đ ặ c  t h ừ
1 Hệ thống X-Quang______________________

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tồng quát
Máy X-Quang nhũ ảnh
Máy c  Arm
Máy X-Quang nha khoa
Máy X-quang tại giường

Hệ thông chụp cộng hưởng từ > 1.5 Tesla_____
3.1 |Hệ thống chụp cổng hưởng từ 1.5 Tesla

Siêu âm

3.3

Máy siêu âm chuyên tim mạch
Máy siêu âm tông quát
Máy siêu âm đàn hôi mô gan

Máy xét nghiệm sinh hỏa các loại
4.1 |Máy xét nghiệm sinh hoá

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
5.1 [ Máy xét nghiệm miễn dịch

Máy thận nhân tạo
6.1
6.2

Máy thận nhân tạo
Máy HDF online

7.1 Máy giúp thở________
7.2 Máy giúp thở cầm tay

ĩ á v  o â v  I T I PMáy gây mê
8.1
8.2

Máy gây mẽ giúp thở
Máy gây mê



T ên đơn  vị 
s t t

; B ệnh v iện  q u ạn  11___________________ _________________________ _
C hủns loai/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

9 Uáv thpn Hõi hênh nhân ------------------------------
9 1 Mnnitor theo dõi bênh nhân -------------------- Cái 30 ____________________

9 2 Mnnitnr theo dõi sản khoa ----------------- - Cái 5

1 10 ;ơm tiêm điên ________________________ Cái 71

n  
1 12

Máv tnivpn Hi ch -------- -— Cái 32

Híin mổ ------------------------------
12.1 Dao mổ điên cao t ầ n ------------------------------------ Cái 8

12 2 Dao mổ siêu âm ------------------ - Cái \

m T Máv ohá nine -------------------------------------- Cái 6

14 Hê thốnp nhẫu thuât nôi soi -----------------------------------—
14.1 Hê thống phẫu thuât nội soi khớp Hệ thông 1

14.2 Hê thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Hệ thông 3

14 3 Hê thnnp phẫu thuât nôi soi Tai Mũi Họng ---- Hệ thông 2

mT Đèn m<3 treo trần ------------------------------------
15.1 Đèn mổ treo trần 2 nhánh 8 bóng ánh sáng led Cái 5

15.2 Đèn mổ treo trần 2 nhánh 8 bóng ánh sáng t h ư ờ n g ___________________ Cái 1

15.3 F>èn mổ treo trần 1 nhánh 5 bóng ánh sáng thường _____________________ Cái 1

16 Đèn mổ di đông ----------------------------------— Cái 3

17 Bàn mô -------------------------------------
17.1 ỈBànmổ ------------------------------------- Cái 7

18
_________________ _________

Máy điên tim -----------------------------------—
18 .1 |Máv đo điên tim -------------------------------------- Cái 11

1Q Máy điên não ----------------------------------- Cái 1

Hê thốnp khám nôi soi _________________________-
20.1 Hê. thốne nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 2

20.1 Máv nôi soi Tai Mũi H ọ n g _______________________________ Hệ thông 3

20.3 Hê thốne nôi soi tiết niệu ________________ ______________ Hệ thông 1

21 Máv sni CCI tử rnnp ---------------------------- Cái 2

B /rRANG THIẺT BỊ Y TẺ CHUYỂN DÜNG KHÁC--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 11______________ •____ •_______ 0___ .1 m______
s tt  1 Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

1 Bàn
1.1 Bàn khám tai mũi họng Bô 2
1.2 Bàn sưởi âm em bé Cái 3

2 Bộ đèn
2.1 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 21
2.2 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 2

3 Bộ đo
3.1 |bộ  đo nhãn áp Maclakov Bô 2

4 Bộ dụng cụ
4.1 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi ô bụng Bộ 2
4.2 Bộ nội soi bàng quang và căt đôt tiên liệt tuyên Bộ 1
4.3 Bộ dụng cụ khung chậu, ô côi Bô 1
4.4 Bộ dụng cụ đại phâu Bô 3
4.5 Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng Bô 3
4.6 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 2
4.7 Bộ dụng cụ căt amydal Bộ 7
4.8 Bộ dụng cụ chỉnh hình vách ngăn Bô 3
4.9 Bộ dụng cụ mô đục thủy tinh thê Bô 3

4.10 Bộ dụng cụ phâu thuật chi dưới Bộ 4
4.11 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên Bô 4
4.12 Bộ dụng cụ căt Amydal + nạo VA Bô 3
4.13 Bộ dụng cụ mổ ruột thừa Bô 4
4.14 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi mũi xoang Bộ 3
4.15 Bộ dụng cụ phâu thuật sản khoa Bộ 6
4.16 Bộ dụng cụ chỉnh hình vách ngăn Bộ 6
4.17 Bộ khung treo tay mô nội soi khớp chi Bộ 3
4.18 Bộ rút đinh nội tủy đa năng Bộ 4
4.19 Bộ dụng cụ vi phẫu tai Bô 3
4.20 Bộ nội soi treo thanh quản Bộ 3
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Tên đơn vi: Bệnh viện quận 11
stt Chủng loại/Tên thiêt bị

4.21
4.22

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sông 
Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não

4.23 Bộ dụng cụ vi phẫu
4.24 Bộ dụng nội soi can thiệp
4.25 Bộ xử lý mặt gốc răng
4.26 Bô dung cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu

3Ộ kính
5.1 Ịbộ kính thử thị lực kèm gọng

Cưa
6.1 Ị Cưa cắt bột điẹn

Đèn
7.1 Đèn đọc phim X-Quang
7.2 Đèn trám thâm mỹ
7.3 Đèn soi khám Tai Mũi Họng
7.4 Đèn Clar khám Tai Mũi Họng
7.5 Đèn soi đáy măt
7.6 Đèn rọi vàng da
7.7 Đèn tiệt trùng u v

Ghế
8.1 Ghế khám điều trị tai mũi họng
8.2 Ghế máy nha khoa
8.3 Bỏ ghế đo khám mắt

Giường
9.1 Giường kéo cột sống lưng / cổ

  -  _ . A  «  •  A  1 s _______________  

9.2 Giường y tề điện 3 chức năng
10 Hệ thống phẫu thuật

10.1 |Hệ thống, phẫu thuật Phaco
Kính

11.1 I Kính hiển vi phẫu thuật TMH



Don vi tinh Sô lirong tôi da Ghi chu
Bô 4
Bo 6
Bô 3
Bô 3
Bô 1
Bô 2

Bô 5

Câi 4

Câi 25
Câi 5
Câi 4
Câi 5
Câi 3
Câi 3
Câi 9

Câi 2
Câi 7
Câi 2

Câi 6
Câi 7

Hê thông 2

Bô 2
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 11 _______________•____ •________•____i  •______

stt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
11.2 Kính sinh hiên vi khám măt Cái 2
11.3 Kính VOLK Cái L
11.4 Kính Goldman 3 gương soi tiên phòng Cái

12 Lông
12.1 1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái

13 Máy căt - Máy đôt
13.1 Máy đôt cô tử cung Cái 1
13.2 Máy căt đôt Tai Mũi Họng Cái 2

14 Máy lọc
14.1 1 Máy lọc máu Cái 4

15 Máy điện
15.1 Máy Holter điện tâm đô Cái 4
15.2 Máy điện tim găng sức Cái 1

16 Máy điêu trị
16.1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm Cái 3
16.2 Thiết bị điều trị chứng đau thắt ngực bơm bóng đối xung ngoài Cái 2
16.3 Máy siêu âm điêu trị Cái 7
16.4 Máy sóng ngăn trị liệu Cái 4
16.5 Thiêt bị điện điêu trị tân sô thâp vi xử lý Cái 1

17 Máy đo
17.1 Máy đo thính lực Bô 1
17.2 Máy đo nhĩ lượng + phản xạ cơ bàn đạp Bô 1
17.3 Máy đo âm ôc tai OAE Bộ 1
17.4 Máy đo loãng xương Cái 1
17.5 Máy đo điện cơ Cái 2
17.6 Máy đo nông độ bảo hòa oxy (Sp02) câm tay Cái 33
17.7 Máy đo IOS Cái 1
17.8 Máy đo Javal Cái 1
17.9 Máy đo thị trừơng tự động Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện  quận 11
s tt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

17.10 Máy đo cơn gò Cái 4

17.11 Máy đo tròng tư động Cái 3

17.12 Máy đo nghe tim thai Cái 5

17.13 Máy đo chức năng hô hâp Cái 2

17.14 Máv đo khúc xa Cái 3

18 Máv chân tích- xét nghiêm
18.1 Máy lắc Cái 3

18.2 Máy ly tâm Cái 10

18.3 Tủ trữ máu Cái 4

18.4 Máy phân tích khí máu Cái 2

18.5 Máy Vortex Cái 2

18.6 Máy ủ nhiêt khô Cái 2

18.7 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 3

18.8 Máv xét nghiêm huvêt hoc Cái 2

18.9 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng Cái 3

19 Máv rửa
19.1 Máy rung rửa dung cụ Cái 1

19.2 Máy khử trùng Ozone Plasma đóng gói tự động Cái 2

19.3 Máy làm khô dung cụ Cái 1

19.4 Máy rửa dung cu đa kết hơp khử khuấn Cái 1

19.5 Máy tư đông sấy khô nhiêt độ hấp dụng cụ Cái 2

19.6 Máv rửa màng loc Cái 4

20 Máv hút
20.1 Máy hút dich Cái 17

20.2 Máy hút trung tâm Cái 6

20.3 Máy hút thai Cái 2

20.4 Giác hút sản khoa Cái 2

21 Máy khoan
21.1 1 Máy khoan xương Cái 7
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 11 • • •____1 •______
s t t Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

22 Máy kích thích
22.1 Máy kích thích ngoại vi dùng để gây tê vùng Cái -
22.2 Máy kích thích điện và EMG Cái 2
22.3 Máy tạo nhịp tạm thời Cái 2
22.4 Máy kích thích kết hợp siêu âm điều trị Cái ị_ 2
22.5 Máy xung kích trị liệu Cái
22.6 Máy sóng ngăn Cái
22.7 Máy xung điện trị liệu Cái
22.8 Máy châm cứu không kim Cái

23 Máy Líiser
23.1 Máy Laser Fraction C 02 trị sẹo rô - da lão hóa Cái 1
23.2 Máy Laser công suât cao Cái 'ĩ3
23.3 Máy Laser Yag Cái 1
23.4 Máy chăm sóc da băng liệu pháp laser Cái 2
23.5 Máy quang châm laze bán dẫn 10 đầu Cái o

24 Tủ sây - Máy hâp - Nôi hâp
24.1 Máy hấp nhiệt độ thấp Cái 1
24.2 Tủ sây nhiệt độ thâp Cái 1
24.3 Máy hâp ướt 500 lít Cái 3
24.4 Nồi hấp tiệt trùng > 100 lít Cái 3
24.5 Máy hâp nhanh tự động Cái 3
24.6 Máy hâp ướt 25L Cái 1
24.7 Tủ ấm > 100 L Cái 3

25 Các trang thiết bị khác
25.1 Máy tán sỏi Laser Cái 1
25.2 Máy tán sỏi ngoài cơ thể Cái 1
25.3 Máy làm ấm máu và dịch truyền Cái 7
25.4 Máy phun khí dung Cái 31
25.5 Máy phun khử khuân bê mặt Cái 3
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le n
1

d ơ n  V
stt
25.6
25.7
25.8
25.9

25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15 
25 16

ị; p ẹ n n  viẹn q u ạu  XX___________________ __________________________
__ "__________________Chủng loại/Tên thiết b ị ____________________

Vláy săc thuôc___________ _________________________________________ -
vtáy ép tĩnh mạch__________________________ ________________________
vtáy tập vật lý trị liệu sau thay khớp háng_______ ______________________
vtáy tập vật lý trị liệu sau thay khớp gối_______________________________
Vĩáy chụp cắt lớp quang học_________________________________________
Vĩáy cạo vôi răng__________________________ _________________________
Máy thử tuỷ_________________________________________________ ______
Vĩáy nội nha_______________________________________________________
Vỉáy OCT_________________________________________________________
Máy IOL Master__________ _________________________________________
Máy đinh vi chóp ------------------------ -------

Đơn vi tính
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

Số lượng tối đa
Ị

■ , ■ • 4 
1

' • . : 1
_________________ ì_
______________ 6
_______________Ị_
_________________ 1
______________ 2
______________ 2

3

Ghi chủ

25.17 Máy garo hơi ------------------------------ Cái 3

25.18 Máv nhòns neừa thuyên tắc tĩnh mạch Cái 3

25.19 Máy chiếu thi lưc ------------------------------ Cái 2

25.20 Máy nuôi ăn đường ruột ----------------------------- Cái 3

25 21 Máy bơm C 02 ------------------------------ Cái 3

25.22 Máy sưởi ấm bênh nhân --------------------- ------- Cái 2

25 23 Máy bào mô --------—----- Cái 2

25.24 Máv siêu âm AB --------------------- --------- Cái 2

25.25 Hê thống xử lý nước RO _____________________ Hệ thông 3

25.26 Hê thống vân chuyển mẫu xét nghiệm Hệ thông 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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IWS

sTIÊƯ CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ảj định số o l /2020/QĐ- UBND ngày o* tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

------------y  \ T - Ĩ P * M. •
1 Chủng loại/Tên thiết bị 1 Đơn vi tính 1 số lươn? tối đa 1 nhi rhú

A.l RAJNG^M Ua^Bl Y TE CHU YEJN DUNG ÜAC 1HU
1 Hê thôlÌg X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 2
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thông 2
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thống 2
1.3 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông
1.4 Máy X-Quang nhũ ảnh 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 |Hê thong CT-Scanner 16 lát cắưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 1

4 Siêu ân1
4.1 Máy siêu âm tim mạch máu Máy 3
4.2 Máy siêu âm tông quát Máy 5
4.3 Máy siêu âm măt hệ A/B Máy 1
4.4 Máy siêu âm màu 4D Máy 2
4.5 Máy siêu âm doppler màu Máy 3

5 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
5.1 1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 1

6 Máy thận nhân tạo Cái 16
7 Máy th ơ

7.1 Máy giúp thở nhi Cái 2
7.2 Máy giúp thở Cái 6
7.3 Máy giúp thở xách tay Cái 2

8 Máy gây mê
8.1 1 Máy gây mê giúp thở Cái 10
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1 en UU11 VI. UỸ1111 ▼ MỴ« mmvh " ___________ _________ ----- ---------------------------------—
Stt 1 Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

Q thf>n Hõi hênh nhân
9.1 Máy theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 7

9.2 Máy theo dõi bênh nhân 7 thông sô Cái 21

10 Bơm tiêm điên -------------------------------------
10.1 |Bơm tiêm điện ----------------------------------- Cái 33

11
_______1------------------:--------------------------
Máv truvên dich ------------------------------------ Cái 30

1? Dao mô ------------------------------------
12.1 1 Dao mổ điên cao tần Cái 7

n
_______ 1---------------:----------------------- ----
Máy phá r u n g ___________________________ Cái 9

14 Hê thống phẫu thuât nội soi
14 1 |Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bụng tống quát Hệ thông 2

15 Rèn mổ treo trần ________________________
15.1 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED Bộ 6

15.2 Đèn mổ treo trần 2 nhánh Bộ 3

16 Đèn m<ì di đône ----------------------------------- Cái 4

17 Ràn mô -----------------------------
17.1 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 2

17.2 Bàn mô đa năng -------------------------------------- Cái 6

18 Máv điên tim --------------------------------------
18.1 |Máy điên tim 3 cần Cái 11

19 Hê thống khám nội s o i ____________________________
19.1 1 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2

?0 Máy soi cô tử cung
20.1 |Máy soi cổ tử cung có camera Cái 4

21 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 10

B.J
1

rRANG THĨẺT BỊ Y TE CHUYEN UUINCj KJ1A I____________________________
Ràn ----------------------------------------

1.1 Bàn đẻ --------------------------------------- Cái 8

1.2 Bàn để đồ vải Inox Cái 4



Tên đơn vi: Bệnh viện quận 12M. #
s tt C hủng  loại/Tên th iê t bị

Ị 1 1.3 I3àn đê dung cụ
1.4 13àn hồi sức sơ sinh
1.5 ]Bàn khám phụ khoa
1.6 Bàn khám thai
1.7 Bàn làm bôt bó xương/Bàn bó bột
1.8 Bàn Mayo
1.9 Bàn tiểu phẫu

2 Bảng
2.1 Bảng kiểm tra thị lực điện tử
2.2 Bảng thử thi lực hộp có đèn chiêu sáng
2.3 Bảng thử thi lực màu

3 Rô đèn
1 3.1 Bô đăt nôi khí quản người lớn

3.2 Bô đăt nôi khí quản trẻ em
3.3 Rô đèn đăt nôi khí quản khó

4 Bô đo
4 1 |BÔ đo nhãn áp Maclakov

5 Rô dune cu
5.1 Bô dung cu trung phâu

I 5.2 Bô dung cu đại phâu
i 5.3 Bô dung cu cắt tử cung ngả âm đạo
1 5.4 Bô dung cu mố sanh
ỉ 5.5 Bô dung cu phẩu thuật chi dưới
1 5.6 Bô dung cu phẩu thuật chi trên
Ị 5.7 Bô dung cu căt mộng
í 5.8 Bô dung cu phẫu thuật xoang
ì 5.9 Bô dung cu cắt Amydan

5.10 Bô dung cu tiếu phâu
1 Ị 5.11 Bô dẫn lưu màng phôi



Pacro o



P- í1íVn vi- Bênh viện quận 12_____________________-  , n p  l o a i / T ẽ n  t h i ê t  b ị

5.20 Bộ dung cụ lây v ô ĩlă ộỊ
5 2j Rô dung cụ khám räng^
5 22 |RÔ dung cụ khảm khúc xạ

' 5 23 Bô dung cụ lấy dị vật giác mạc 
---- ' I „  1 t ____ _ nnSm môn2  mì

Pipette tự đông 8 kênh 

Cưa bột
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 12 • • •___-1 •_______
s t t Chủng loại/Tên thiêt bi Đon vi tính Số lương tối đa Ghi chú

10.1 Đèn quang trùng hợp Cái 1
10.2 Đèn soi đáy măt trực tiêp Cái 3
10.3 Đèn điêu trị vàng da Cái 1
10.4 Đèn đọc phim X- quang 2 phim Cái 15
10.5 Đèn khám ngũ quan Cái 4
10.6 Đèn soi tai mũi họng Cái 5
10.7 Đèn trám Halogen Cái 1
10.8 Dụng cụ soi thanh quản người lớn Cái 1
10.9 Dụng cụ soi thanh quản trẻ em Cái 1

10.10 Đèn soi bóng đông tử Cái 4
11 Ghê

11.1 Ghê tập mạnh cơ tứ đâu đùi Cái 3
11.2 Ghê trượt khớp gôi Cái 3
11.3 Ghê máy nha khoa Máy 4

12 Giường
12.1 Giường Hôi sức câp cứu Cái 50
12.2 Giường hồi sức nhi có chức năng sưởi ấm Cái 1
12.3 Giường bệnh Cái 370

13 Kính
13.1 Kính hiên vi huỳnh quang Cái 2
13.2 Kính sinh hiên vi (Đèn khe) Cái 2

14 Lông âp sơ sinh Cái 2
15 Máy căt- Máy đôt

15.1 1 Máy đốt tử cung Máy 3
16 Máy điện

16.1 Máy châm cứu điện Máy 22
16.2 Máy xung điện Máy 4
16.3 Máy quang trị liệu Máy 1
16.4 Máy điện cơ Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận 12
Chủng loai/Tên thiêt bị

Máy điều trị tần sô t h â p __________________
Máy điều trị tần số cao (máy điều trị sóng ngắn)
Máy siêu âm điều trị________________________
Máy siêu âm điều trị đa tân

18.3 |Máy đo nồng áộ bảo hòa oxy (SpQ2) 
Víáy phân tích-xét nghiệm
19.1 Máy đếm tế bào huyết học 21 thông sô
19.2 Máy miễn dịch hồng cầu tự động
19.3 Máy XN đông máu toàn bộ

Tủ cấy an toàn sinh học câp 
Vláy đo độ đông máu tự động 
Máy ly tâm đa năng

19.9 Máy u tâm máu 24 ống mao quản
19.10 Máy nhuộm tiêu bản
19.11 Máy cât nước

19.13 Máy phân tích nước tiểu tự động 12 thông sô
máu

Tủ nuôi cây CQ2
19.19 Máy cấy máu tự động
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Tên đơn vi: Bênh viên quân 12 • • • 1 •stt Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
19.20 Máy phân tích khí máu Cái 2
19.21 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1
19.22 Tủ đựng vaccine Cái 2

20 Máy rửa
20.1 Máy rửa dụng cụ y tê tự động Cái 2
20.2 Máy rửa khử khuân dụng cụ Cái 4

21 Máy hút
21.2 Máy hút dịch Cái 18
21.2 Máy hút khói khử mùi Cái 1
21.3 Máy hút thai Cái 4

22 Máy khoan
22.1 1 Khoan răng miệng Cái 1

23 Máy kích thích
23.1 Máy kích thích thân kinh cơ Máy 2
23.2 Máy vi sóng sung và liên tục Máy 1

24 Máy laser
24.1 Máy laser châm cứu Máy 1
24.2 Máy laser điêu trị Máy 1
24.3 Máy laser C02 Máy 2

25 Tủ- kệ
25.1 Tủ đụng thuôc đông y Cái 1
25.2 Tủ đâu giường Cái 390
25.3 Tủ đựng dụng cụ Cái 6
25.4 Tủ đựng thuôc Cái 27

26 Tủ sây - Máy hâp- nôi hâp
26.1 Máy hâp ướt 400 lít Cái 1
26.2 Máy hâp ướt Cái 2
26.3 Máy hấp dụng cụ Cái 1
26.4 Máy hâp tiệt trùng Cái 2
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J. cu uu 11 V
Stt Chủng loai/Tên thiêt bi Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

26.5 Máy tiêt khuẩn nhiêt đô thấp Máy 1

26.6 Tủ sấv điên 300oC Máy 1

26.7 Nồi hấp tiêt trùng nhanh Cái 1

77 Xe
______J---- :------- 2-------------------------------- ------

27.1 Xe đẩy đồ vải Cái 12

27.2 Xe đap găng sức Cái 4

27.3 Xe đẩy cấp phát thuốc Cái 12

27.4 Xe đẩy duns cu Cái 24

27.5 Xe băng ca Cái 10

27.6 Xe lăn Cái 50

78 Máy theo dõi BN-Monitor-doppler
28.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 10

28.2 Máv Doppler tim thai Cái 9

?9 Máv keÎO
29.1 1 Máy kéo dài côt sống, lưng, cố Cái "~3l

30 Các trane thiêt bi khác
30.1 Máy cao vôi siêu âm Máy 5

30.2 Máv đánh amalgam Máy 2

30.3 Máv căt cone Cái 1

30.4 Máv đinh vi chóp Cái 1

30.5 Vali cấp cứu chuyên dụng Cái 4

30.6 Máv Dhun dung dich khử trùng máy 3

30.7 Hê thống rửa tav triêt trùne 3 vòi HT 5

30.8 Thùng nấu sáp Paraffin Thùng 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
định sổ /2020/QĐ-UBND ngày crì tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

Tên <jfon vị; Bệnh viện quận Bình Tân___________ ______________________ __________ _______________ _______
Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A .T R A N G ^ỈỈỄ Ẽ Ĩ BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 11
1.2 Máy X-Quang nha khoa Hệ thông 2
1.3 Máy X-Quang di động Hệ thông 7
1.4 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 3
1.5 Máy chụp căt lớp điện toán chùm tia hình nón ( X- quang nha khoa 3D) Hệ thông 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner <64 lát căưvòng quay Hệ thống 2
2.2 Hệ thông CT-Scanner 64-128 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 2

4 Hệ thông chụp mạch sô hóa xóa nên (DSA) Hệ thống 1
5 Siêu âm

5.1 Máy siêu âm tông quát Cái 7
5.2 Máy siêu âm màu 4D Cái 3
5.3 Máy siêu âm tim mạch máu Cái 8
5.4 Máy siêu âm tim găng sức Cái 2

6 Máy thận nhân tạo
6.1 Máy thận nhân tạo Cái 74
6.2 Máy thận nhân tạo HDF Online Cái 1

7 Máy thở
7.1 Máy giúp thở CPAP Cái 5
7.2 Máy giúp thở đa năng Cái 72
7.3 Máy giúp thở cao câp NCPAP Cái 5

8 Máy gây mê giúp thở kèm monitor và theo dõi khí mê Cái 10
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1 en  đơ n  VỊ
stt

Benn vien quan Binn 1 an
Chủns loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

9 Máv theo dõi bênh nhân
9.1 Máy theo dõi bênh nhân Cái 50

9.2 Hê thống theo dõi bênh nhân trung tâm Hệ thông 5

10 Bơm tiêi11 điên
10.1 Bơm tiêm điên Cái 292

10.2 Rom tiêm điên PCA Cái 10

11 Máv tru1rên di ch Cái 302

17 Dao mô
12.1 Dao mổ điên cao tần Cái 10

12.2 Dao mổ hàn mach Cái 10

12.3 Dao mổ hàn mô Cái 10

n Máv nh;í runs Cái 15

14 Hê thốnp nhẫu thuât nôi soi
14.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi niệu quản bàng quang Hệ thông 2

14.2 Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bụng tổng quát Hệ thông 2

14.3 Hê thống phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng Hệ thông 2

14.4 Hê thống phẫu thuât nôi soi thế hệ HD Hệ thông 3

14.5 Hê thống phẫu thuât nội soi khớp Hệ thông 1

14.6 Hê thống cắt đốt nôi soi lưỡng cực trong nước muôi Cái 1

14.7 Hê thống nôi soi tán sỏi Lazer Cái 1

15 Đèn mc treo trân Cái 10

16 Đèn mổ di đông Cái 17

17 Bàn mô --------------------------- Cái 10

18 Máv điên tim
18.1 ỈMáv điên tim Cái 21

19 Máv điên não Cái 2

70 Hê thống khám nôi soi
20.1 Hê thốne nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 5

20.3 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 3
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Tên đơn vi: Bênh viên quân Bình Tân____________ •____•______ • ¡1 *______________
s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chủ

20.4 Hệ thông nội soi tiêt niệu Hệ thống 1
21 Máy soi cô tử cung Cái 3
22 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng (monitor sản khoa) Cái 17
B. TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG KHAC

1 Bộ đèn
1.1 Bộ đặt nội khí quản khó Bộ 5

2 Bộ dụng cụ
2.1 Bộ dụng cụ đại phâu Bô 5
2.2 Bộ dụng cụ trung phẫu Bô 10
2.3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 93

3 Đèn
3.1 Đèn soi đáy mắt Cái 6

4 Giường
4.1 Giường sưởi âm sơ sinh Cái 9
4.2 Giường hôi sức chuyên dụng Cái 30

5 Kính
5.1 Kính VOLK 90° Cái 2
5.2 Kính hiên vi phâu thuật Cái 2
5.3 Kính lúp vi phâu thuật Cái 4

6 Máy căt - máy đôt
6.1 Máy căt đôt cao tân Cái 10

7 Máy điêu trị
7.1 Máy từ trường nhiệt rung Cái 2
7.2 Máy điện xung Cái 3
7.3 Máy siêu âm trị liệu Cái 2
7.4 Từ trường xuyên sọ Cái 1

8 Máy đo
8.1 Máy đo điện cơ Cái 2
8.2 Máy đo Sp02 Cái 45
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Tên đơn vi: B ênh viên quận Bình Tân1C1I UUH VI

Stt
u ^ l l l l  ▼ lv ll  V| U«II I/IU U

Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú
8.3 Máy đo khúc xa tư đông Cái 2

8.4 Máv Holter điên tim Cái 21

8.5 Máy đo điên tim găng sức Cái 5

9 Máy phếin tích - Xét nghiêm
9.1 Máy xét nghiêm khí máu tại giường Cái 5

9.2 Máy ly tâm > 24 ông Cái 10

9.3 Tủ lanh trữ máu Cái 4

9.4 Tủ lưu tiêu câu Cái 2

9.5 Tủ lưu huyết tương tươi Cái 2

9.6 Tủ rã đông túi máu Cái 2

9.7 Máv lăc tiêu câu Cái 2

10 Máy húi -

10 , Máy hút dich Cái 45

11 Máv kh Dan
11.1 1 Máy khoan phẫu thuât răng implant Cái 1

1 ? Máy kích thích
12.1 1 Máy kích thích thần kinh gây tê Cái 2

n Máy Laser
13.1 |M áyLaserY A G Cái 1

14 Tủ sấv - Máv hấD - Nồi hấD
14.1 Máy hấp ướt (>450 lít) Cái 4

14.2 Máv hấp cho duns cu nhựa Cái 2

15 Máv thí dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
15.1 ỈMáy doppler tim thai Cái 11

16 Các tranp thiết bi khác
16.1 Máy Siêu âm B Cái 1

16.2 Máv đinh vi chóp răng Cái 1

16.3 Máv ühau thuât siêu âm nha Cái 1

16.4 Máy cao vôi răng Cái 2
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1 er dơn VỊ

s t t
16.5

: D e n n  v i e i l  quạu U111I1 l a n  -------

Chủng loai/Tên thiêt bị
Máv ủ ấm dich truyền -------------

Đơn vị tính
Máy

Số lượng tối đa
20

Ghi chú

16.6 Máv ép tĩnh mach -------------- Cái 2

16 7 Hê thống phun khí dung Hệ thông 7

16.8 Hê thống khí y tế trung tâm Hệ thông 2

16.9 Hê thống tán sỏi ngoài cơ thế Hệ thông 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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§ t e \ T I Ê U  CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
yêt định sô /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

n r  ̂ _\Tên---  T s -ir . "V
Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A .TR A N C T H ỈĨEt BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ• •
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát
1.1.1. Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 3
1.1.2. Máy X-Quang nha Hệ thống 1

1.2 Máy X-Quang di động Hệ thông 1
2 Hệ thông CT-Scanner < 64 lát căưvòng quay Hệ thông 1
3 Siêu âm

3.1 Máy siêu âm tông quát
3.1.1. Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò Cái 6
3.1.2. Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 1
3.1.3. Máy siêu âm màu 4D Cái 2

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Cái 3
5 Máy xét nghiệm miên dịch các loại Cái 2
6 Máy thận nhân tạo

6.1 Máy thận nhân tạo Cái 36
6.2 Máy thận nhân tạo HDF - Online Cái 2

7 Máy gây mê Cái 5
8 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 23
9 Bơm tiêm điện Cái 23
10 Máy truyên dịch Cái 20
11 Máy phá rung tim Cái 4
12 Hệ thông phâu thuật nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1
13 Đèn mô treo trân 2 nhánh Cái 5
14 Đèn mô di động Cái 3
15 Bàn mô Cái 4
16 Máy điện tim Cái 23
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T ên đơn vi: Bênh viện quận BÌN H  TH ẠNH
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

17 Hệ thống khám nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 4
18 Máy soi cô tử cung Hệ thông 2
19 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 6

B. TRANG THIẼT BỊ Y TÊ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Bộ 3
2 Bộ đo nhãn áp không tiếp xúc Bộ 2
3 Bộ dụng cụ

3.1 Bộ dụng cụ mô mộng măt Bộ 4
3.2 Bộ dụng cụ căt búi trĩ Bộ 3
3.3 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bụng tống quát Bộ 2
3.4 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa Bộ 1
3.5 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang Bộ 2
3.6 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu Bộ 1
3.7 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt Bộ 1
3.8 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 5
3.9 Bộ dung cụ phẫu thuật trung phẫu Bộ 3

3.10 Bộ dung cụ phẫu thuật đường dò Bộ 3
3.11 Bộ dung cụ phẫu thuật thoát vị bẹn Bộ 3
3.12 Bộ dung cụ phâu thuật bướu Bộ 3
3.13 Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu ((FAV) Bộ 2
3.14 Bộ dụng cụ tháo vít tuôn đâu Bộ 1
3.15 Bộ mũi khoan các loại Bộ 5
3.16 Bộ dụng cụ đục xương Bộ 2
3.17 Bộ mũi khoan các loại Bộ 5
3.18 Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy Bộ 2
3.19 Bộ dụng cụ Ta-rô (2.0, 3.5, 4.5) Bộ 3
3.20 Dụng cụ Tua-nơ-vít Cái 7
3.21 Dụng cụ nạy xương Cái 3
3.22 Dụng cụ tách xương Cái 2
3.23 Kẹp đôt câm máu lưỡng cực Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên quân BÌNH THANH____________ •____•______ 0__  M •_______________ •_____
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

4 Bộ kìm
4.1 Kìm căt xương Cái 4
4.2 Kìm giữ xương (căng tay, căng chân) Cái 8
4.3 Kìm căt đinh Cái 1
4.4 Kìm căt chỉ thép Cái 3

5 Bộ kín 1 thử thị lực kèm gọng Bộ 5
6 Cưa căt bột bó Cái 1
7 Đèn

7.1 Đèn soi đáy măt Cái 5
7.2 Đèn soi bóng đông tử Cái 2
7.3 Đèn khe khám măt (kính sinh hiên vi) Cái 5

8 Ghê máy nha khoa Cái 5
9 Giường

9.1 Giường bệnh nhân 3 tay quay Cái 130
9.2 Giường hôi sức câp cứu đa năng Cái 2

10 Máy căt - máy đôt
10.1 Máy đôt điện băng sóng Radio Cái 2
10.2 Máy bào mô Cái 1

11 Máy điều trị
11.1 Máy điều trị sóng ngăn Cái 2
11.2 Máy điêu trị băng kích thích điện Cái 4
11.3 Máy cạo vôi răng Cái 5

12 Máy đo
12.1 Máy đo khúc xạ tự động Cái 4
12.2 Máy đo nhãn áp tự động Cái 2

13 Máy phân tích - xét nghiệm
13.1 Hệ thông máy đông máu tự động Hệ thông 1
13.2 Hệ thông định nhóm máu, sàng lọc và định danh kháng thê tự động Hệ thông 1
13.3 Máy ion đô Cái 2
13.4 Máy ly tâm Cái 6
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I  en u t m  V

5tt
13.5

i ;  P c  II II v i e i l  n  u n »   ̂■ ■ ____________________________________

Chủng loai/Tên thiêt bị
Máy ly tâm 24 ống mao dẫn

Đơn vị tính
Cái

Số lượng tối đa
4

Ghi chú

13.6 Máy phân tích huyểt hoc tự động >18 thông sô Cái 2

13.7 Máy phân tích khí máu động mạch Cái 2

13.8 Máy phân tích nước tiếu > 10  thông sô Cái 3

13.9 Máy phân tích tồc đô lăng máu tự động Cái 1

13.10 Tủ nuôi cây vi sinh Cái 1

14 Máy rử a
14.1 Máy rửa màng loc thận tự động Cái 3

14.2 Máy rửa dung cu bằng sóng siêu âm Cái 1

15 Máv hú t dich Cái 10

16 Máy khoan xương sử dụng pin Cái 3

17 Máy Laser C 02 Cái 1

18 TYi cấv - máv hấr> - Nồi hấr)
18.1 Tủ ozone khử khuân dụng cụ Cái 1

18.2 Máy hấp ướt dung tích trên 150 lít Cái 6

18.3 Máy tiêt khuấn nhiêt độ thẩp Cái ĩ

19 Xe
19.1 Xe tiêm Cái 12

19.2 Xe băng ca bênh nhân năm đa năng Cái 35

19.3 Xe cáng nâng ha dùng trên xe cứu thương Cái 3

70 Máy th eo dõi BN - Monitor - Doppler
20.1 Máy đo nông đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu câm tay Cái 25

20.2 Doppler tim thai Cái 3

71 Máy k éo dãn côt sống, lưng, cổ tự động Cái 4

22 Các hệ thống và thiết bi khác
Cái 1022.1

22.2
Máy phun khí dung
Máy chup căt lớp võng mac và hình màu đáy măt Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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định sô ot /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)
l ỉ ầ w M  m v \ \II ỉi . 1 \\

T ê l ^ a Ị ị g l i l ^ ^ n  quận PHỦ NHUẬN___________________________________________

TI^ U CHUẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYỂN DÙNG

tỵ  Chủng loại/Tên thiết bị
—  * _____________________________________ ____________________________

Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú
A.TRANG THIËT BỊ Y TẼ CHUYÊN DÙNG ĐÃC THỨ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang di động Máy 2
1.2 Máy X-Quang c Arm Máy 1
1.3 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thống 1
1.4 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật số Hệ thống 1
1.5 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thống 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 |Hệ thống CT-Scanner 16 lát cắt/vòng quay Hệ thông 1

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 2
3.2 Máy siêu âm tông quát Máy 3
3.3 Máy siêu âm AB Máy 1

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Máy 2

5 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
5.1 |Máy phân tích miên dịch tự động Máy 2

6 Máy thận nhân tạo Máy 20
7 Máy thở Máy 7
8 Máy gây mê

8.1 ị Máy gây mê giúp thở Máy 3
9 Máy theo dõi bệnh nhân

9.1 |Máy theo dõi bệnh nhân >5 thông sô Cái 17
10 Bơm tiêm điện

10.1 |Bơm tiêm điện Cái 20
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Tên đon vi: Bênh viên  quận  PHỦ NHUẬN

s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

11 Máy truyên dich Cái 20

12 Dao mô
12.1 Dao mố điên cao tấn Cái 3

12.2 Dao mô siêu âm Cái 1

12.3 Dao mố hàn mạch Cái 1

13 Máy phá rung Cái 5

14 Hê thống phẫu thuât nôi soi
14.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bụng tổng quát Hệ thông 1

14.2 Hê thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thông 1

14.3 Hê thống phẫu thuât nôi soi khớp Hệ thông 1

15 Đèn m(ì treo trân
15.1 Đèn mổ treo tràn 2 nhánh Cái 3

16 Đèn m<3 di đông Cái 3

17 Bàn mô
17.1 |Bàn mổ Cái 3

18 Máy điên tim
18.1 |Máy điên tim >3 cần Cái 8

19 Máy điên não
19.1 1 Máy điên não Cái 1

20
--------“ ------------------- z----------
Hê thông khám nôi soi 3

20.1 Hê thống nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 1

20.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1

20.3 Hê thống nôi soi tiết niệu Hệ thông 1

21 Máy soi cô tử cung
21.1 1 Máy soi cố tử cung Máy 1

22 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 2
B.TRANG THIÊT BI Y TÊ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 ỊBàn 1 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận PHÚ NHUẬN

s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lưọng tối đa Ghi chú
1.1 Bàn đẻ Cái 2
1.2 Bàn tiêu phâu Cái L

1.3 Bàn xoay chia phát thuôc Cái 2
1.4 Bàn năn xương Cái 2
1.5 Bàn mô tai mũi họng Cái 1

2 Bảng
2.1 Bảng kiêm tra thị lực điện tử Cái 2
2.2 Bảng thử thị lực màu Cái 1

3 Bộ đèn
3.1 Bộ đèn đặt nội khí quản Bô 5
3.2 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bô 3

4 Bộ đo
4.1 Bộ đo nhãn áp Maclakov Bộ 1

5 Bộ dụng cụ
5.1 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch Bô 1
5.2 Bộ dụng cụ cấp cứu Bô 2
5.3 Bộ dụng cụ câp cứu nhi Bô 1
5.4 Bộ dụng cụ cắt amydal Bộ 1
5.5 Bộ dụng cụ căt Amydal + nạo VA Bô 1
5.6 Bộ dụng cụ căt búi trĩ Bộ 1
5.7 Bộ dụng cụ cắt mộng Bộ 1
5.8 Bộ dụng cụ cắt tử cung Bộ 1
5.9 Bộ dụng cụ chỉnh hình vách ngăn Bộ 1

5.10 Bộ dụng cụ đại phâu Bộ 2
5.11 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bô 2
5.12 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bô 2
5.13 Bộ dụng cụ đo nhãn áp Bộ 2
5.14 Bộ dụng cụ đục thủy tinh thể Bộ 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận PHỦ NH UẬ N

s tt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

5.15 Bô dung cu khám ngũ quan Bộ 2

5.16 Bô dung cu kiếm tra cố tử cung Bô 2

5.17 Bô dung cu kiểm tra huyết thanh Bộ 1

5.18 Bô dung cu may tầng sinh môn Bộ 1

5.19 Bô dung cu mô băt con Bô 1

5.20 Bô dung cu mở khí quản Bô 1

5.21 Bô dung cu mổ lấy thai Bô 1

5.22 Bô dung cu phẫu thuât chấn thương chỉnh hình Bộ 1

5.23 Bô dung cụ phẫu thuật chi dưới Bô 1

5.24 Bô dung cu phẫu thuât chi trên Bộ 1

5.25 Bô dung cu phẫu thuật dạ dày Bộ 1

5.26 Bô dung cu phẫu thuât nôi soi tai mũi họng Bộ 1

5 27 Bô dung cu phâu thuât phaco Bộ 1

5.28 Bô dung cu phẫu thuât thông lệ đạo Bộ 1

5.29 Bô dung cu triêt sản nữ Bộ 1

5.30 Bô dung cu trung phâu Bộ 1

5.31 Bô dung cu rút đinh Bộ 1

5.32 Bô dung cu Tua-nơ-vít Bộ 1

5.33 Bô dung cu Ta-rô Bộ 1

5.34 Bô dung cu cán cưa dây (Gigli) Bộ 1

5.35 Bô dung cu kềm cắt bẻ đinh Bộ 1

5.36 Bô ống kính nôi soi khớp gối Bộ 1

6 Bô kính
6.1 Ịbô  kính thử thi lưc kèm gọng Bộ 1

7 Bô Pipette
7.1 Ịbô  Pipette các cỡ Bộ 1

8 Bôn
8.1 |Bồn tắm trẻ sơ sinh Cái 1
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Tên đon vị: B ệnh viện quận PHỦ NHUẢN

stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú
8.2 Bồn thủy trị liệu tắm xoáy massage toàn thân kết hợp điên xung Cái
8.3 Bôn rửa tay phâu thuật viên Cái 3

9 Cưa
9.1 Cưa bột Cái
9.2 Cưa xương điện Cái

10 Đèn
10.1 Đèn Clar Cái 5
10.2 Đèn cực tím loại di động Cái 3
10.3 Đèn điêu trị hông ngoại Cái 10
10.4 Đèn điêu trị vàng da Cái 1
10.5 Đèn khe khám măt. Cái 2
10.6 Đèn soi đáy măt gian tiêp Cái 1
10.7 Đèn tiêu phâu Cái 5
10.8 

-------------7-----------
Đèn sưởi ấm Cái 10

11 Ghê
11.1 1 Ghê máy nha khoa Cái 5

12 Giường ■

12.1 Giường bệnh Cái 200
12.2 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Cái 5
12.3 Giường nội soi Cái 4
12.4 Giường kéo cột sống Cái 10

13 Kính
13.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 2
13.2 Kính hiến vi phẫu thuật mắt Cái 2
13.3 Kính hiến vi phẫu thuật Tai Mũi Họng Cái 1
13.4 

-------"
Kính sinh hiển vi (Đèn khe) Cái 2

14 Lông
14.1 |Lồng ẩm trẻ sơ sinh Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận  PHỦ NHUẬN

s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

15 Máy căt
15 1 |Máy cắt dich kính Cái 1

16 Máy điên
16.1 1 Máv điên tim sắng sức Cái 1

17
-----------1̂--------- :--------—---^ "
Máy điêu tri

17.1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 3

17.2 Máy điều tri điên từ trường Cái 1

17.3 Máy điều tri oxy cao áp Cái 1

17.4 Máy điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 1

17.5 Máy điêu tri tân sô cao Cái 1

17.6 Mấy điều tri tân số thấp Cái 1

17.7 Máy điều tri vi sóng (Máy siêu cao tần) Cái 1

17.8 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 2

17.9 Máy điều tri giảm đau sau hâu phẫu Cái 1

18 Máv đo
18.1 Máy đo chức năng hô hâp Cái 3

18.2 Máy đo cung lương tim Cái 1

18.3 Máy đo điên cơ Cái 1

18.4 Máy đo đô cong giác mạc Cái 1

18.5 Máy đo đô lác Cái 1

18.6 Máv đo đô loãng xương Cái 1

18.7 Máy đo huyết áp điên tử Cái 15

18.8 Máy đo khúc xa tư đông Cái 2

18.9 Máv đo nhãn áp tư đông Cái 1

18.10 Máv đo nồng đô hảo hòa oxv (Sp02) trong máu câm tay Cái 15

18.11 Máv đo none đô bảo hòa oxv (Sp02) trong máu đê bàn Cái 5

18.12 Máy đo thính lưc người lớn có ghi Cái 1

18.13 Máy đo thính lưc trẻ em có ghi Cái 1
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận PHÚ NHUẬN• • • M. • •

s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

18.14 Máy đo tim thai Cái 2
18.15 Máy đo tròng kính tự động Cái 1
18.16 Máy đo độ sâu gây mê Cái 1

19 Máy phân tích - Xét nghiệm
19.1 Máy đo HbA lc tự động Cái 2
19.2 Máy đo khí máu động mạch Cái 1
19.3 Máy ion đô Cái 2
19.4 Máy lăc Cái 2
19.5 Máy làm khuân làm kháng sinh đô Cái 1
19.6 Máy ly tâm Cái 2
19.7 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1
19.8 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái _ 2 |
19.9 Tủ bảo quản hóa chât 2-8 độ c Cái 3

19.10 Tủ bảo quản máu Cái 1
19.11 Tủ bảo quản vaccine Cái 2
19.12 Tủ ủ vi sinh Cái 1

20 Máy rửa
20.1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1
20.2 Máy rửa dụng cụ tự động Cái 1

21 Máy hút
21.1 Máy hút dịch Cái 20
21.2 Máy hút điện liên tục áp lực thâp Cái 1

22 Máy Laser
22.1 Máy laser điêu trị Cái 1

23 T ủ -K ệ
23.1 Tủ bảo quản tử thi, > 3 ngăn Cái 1

24 Tủ sấy - máy hấp - Nôi hâp
24.1 Nồi hấp tiệt trùng nhanh Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận PHỦ NHUẬN

s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

24.2 Máy hâp ướt Cái 2

24.3 Máy tiêt trùng nhiêt độ thấp, dung tích >100 lít Cái 1

24.4 Tủ sây Cái 1

25 Xe
25.1 |Xe đap gắng sức Cái 1

26 Máy theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
26.2 Monitor theo dõi tim thai Cái 2

26.2 Máv Doppler tim thai Cái 2

27 Hê thống phẫu thuât
27.1 |Hê thống phẫu thuât phaco bán phàn trước Cái 1

28 Các trang thiết bi khác
28.1 Máy tán sỏi ngoài cơ thê Cái 1

28.2 Máy Paraphin tri liêu Cái 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYỀN DÙNG
}uyết định sỗ /2020/Q Đ -U BND  ngày tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)
t
I

wỉện quận Gò vấp
Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính 1 Số lương tối đa 1 Ghi chú

A.TR ANG ~đỉfỀT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ
• ĩ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang di động Kỹ thuật sô Hệ thông 2
1.2 Máy Xquang kỹ thuật sô (DR) Hệ thông 2

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1
2.2 Máy siêu âm doppler màu > đâu dò Cái 1
2.3 Máy siêu âm thân kinh mạch máu Cái 2

3 Máy theo dõi bệnh nhân
3.1 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông sô Cái 12

4 Bơm tiêm điện Cái 20
5 Máy điện tim

5.1 Máy điện tim 3 cân Cái 11
6 Máy điện não

6.1 Máy đo điện não Cái 1
7 Hệ thông khám nội soi

7.1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 2
B.TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Bộ đèn
1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 16
1.2 Bộ đèn đặt nội khí quản nhi, sơ sinh Bộ 4

2 Bộ dụn|ị  cụ
2.1 Bộ dụng cụ tiêu phâu Bô 100
2.2 Bộ dụng cụ phâu thuật vi phâu Bộ 2

3 Đèn ị
3.1 Đèn tiểu phẫu Cái 15
3.2 Đèn soi vein Cái 4
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r
Tên đơn vi: Bênh viên quận Gò Vâp1 cu uu 11 VI« ƯVIII1 TIV11 VỊ ^ ' T __________________________ ________________

stt 1 Chủne loai/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

4 Giường -----------------------
4.1 1 Giường hồi sức cấp cứu nhi (sơ sinh) Cái 5______ :_:______ ___

s ivíáv cắt - Máv đổt ------------------------
5.1 Máy cắt đốt nôi soi Cái 2

5 2 Máv căt đôt cái 4

6 Máy điêu tri
6.1 1 Máv điều tri tần số cao Cái 2

7
___ 1 J ---------- :--------------------------------

Máv đo ------------------------
7.1 Máv đo điên cơ Cái 2

7.2
d--------- —--------5--------------------

Máv đo Spo2 có công nhủ nhi Cái 2

7.3 Máv đo đô dãn cơ Cái 2

8 Máv oh ân tích - Xét nshiêm
8.1 ỈMáv lắc tiểu cầu Cái 2

Q
___ 1___jL--------------------- —-----------------—

Máv khoan
9.1 Máv Khoan xương điên Cái 2

10 Tủ sây Máy hâp - Nôi hâp
10.1 Máy tiêt trùng nhiêt đô thấp, dung tích >100 lít Cái 1

10.2 Máv hấp ướt 300-500 lít Cái 2

10.3
___mL___H--------------------------------------
Nồi hấp tiêt trùng nhanh Cái 6

11 Máy th<ĨO dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
11.1 Máv Doonler tim thai Cái 4

11.2 Monitor theo dõi tim thai Cái 5

p các trarìe thiết bi khác
12.1

o--------- ĩ---------------------------------------
Máv bào da ---------------------------- Cái 2

12.2
___ềL--- ------------------ ---------------------
Máy đếm giot có ủ âm Cái 6

12.3 Máv nhun dung dich khử trùng Cái 6

12.4 Máv nhun khí dune 10 đâu cai 2

12.5
___ tL—L.------------ —--------------------
Máy phun khí dung siêu âm Cái 18

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẮN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIỂT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
}uyêt định sổ 03 /2020/QĐ-UBND ngày CK? thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

íiện quận TẲN BÌNH
Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lương tôi đa Ghi chú

A .TRẨ N G LĨH ĨÊT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang di động Hệ thông 1
1.2 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 1
1.3 Máy X-Quang di động KTS Hệ thông 1
1.4 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 2
1.5 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông 1
1.6 Máy X-Quang cô định Hệ thống 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 128 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2
3.2 Máy siêu âm tông quát Cái 3
3.3 Máy siêu âm màu 4D, 4 đâu đò Cái 2

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 3

5 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
5.1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 2

6 Máy thở
6.1 Máy giúp thở cao câp Cái 3

7 Máy gây mê
7.1 Máy gây mê giúp thở Cái 5

8 Máy theo dõi bệnh nhân
8.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 24
8.2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sô Cái 12

9 Bơm tiêm điện Cái 7
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Tên đơn vi: Bênh viên quận TẲN BÌNH
Stt 1 Chủns loai/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

10 Máy truyên dich Cái 7

11
----------- 9------------------------------------------
Dao mô

11.1 Dao mố điên cao tần Cái 10

12 Máy p lá rung Cái 4

13 Hê thống phẫu thuât nôi soi
13.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi ổ bụng tổng quát Hệ thông 1

13.2 Hê thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thông 1

13.3 Hê thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thông 1

14 Đèn mô treo trân
14.1 Đèn mố treo trần 1 nhánh đèn LED Cái 2

14.2 Đèn mố treo trần 2 nhánh đèn LED Cái 5

15 Đèn mô di đông Cái 6

16 Bàn mô
16.1 1 Bàn mố đa năng điện - thủy lực Cái 5

17 Máy điên tim
17.1 |Máy điên tim 3 cần Cái 9

18 Máy điên não
18.1 |Máy đo điên não đồ vi tính > 32  kênh Cái 1

19 Hê thống khám nôi soi
19.1 Hê thống nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Cái 4

19.2 Hê thống nôi soi khí quản, phế quản Cái 1

20
-------------- ------- *-----------------------------------
Máv soi cô tử cung
20.1 |Máy soi cố tử cung có camera Cái 5

21 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 5

B.T RANG THIÊT BI Y TÉ CHUYÊN DỬNG KHÁC
1 Bàn

1.1 iBàn hồi sức sơ sinh Cái 1

2 Bê
2.1 |Bể rửa dung cu siêu âm, > 60 lít Cái 1

Page 2



Tên đơn vi: Bênh viên quân TÂN BÌNH• • • * • _______________
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

3 Bộ đèn
3.1 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 2

4 Bộ dụng cụ
4.1 Bộ dụng cụ phâu thuật chân thương chỉnh hình Bộ 3
4.2 Bộ dụng cụ đại phâu Bộ 5
4.3 Bộ dụng cụ mô sanh Bộ 1
4.4 Bộ dụng cụ kiêm tra cô tử cung Bô 4
4.5 Bộ dụng cụ phâu thuật nội soi mũi xoang Bộ 1

5 Bộ kín 1
5.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bộ 2

6 Đèn
6.1 Đèn Clar Cái 6
6.2 Đèn khe khám măt Cái 6
6.3 Đèn soi đáy măt Cái 4
6.4 Đèn soi bóng đông tử Cái 2
6.5 Đèn quang trùng hợp Cái 7
6.6 Đèn sưởi âm Cái 2
6.7 Đèn điêu trị vàng da Cái 2
6.8 Đèn soi tai Cái 6

7 Ghê
7.1 Ghê máy nha khoa Cái 7
7.2 Ghế + bàn khám khúc xạ Cái 2
7.3 Ghê tập mạnh cơ tứ đâu đùi Cái 2

8 Giườn yD
8.1 Giường hôi sức câp cứu đa năng Cái 15
8.2 Giường bệnh Cái 190
8.3 Giường kéo cột sống Cái 2
8.4 Giường nôi em bé Cái 3

9 |Kính
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Tên đơn vi: Bênh viên quận TẢ N  BÌN H
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

9.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 4

10 Máy điêu tri
10.1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 3

10.2 Máy điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 1

10.3 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 3

10.4 Máy điều tri sóng xung kích kết hợp siêu âm Cái 3

11 Máy đo
11.1 Máy đo đô loãng xương X-Quang Cái 1
11.2 Máy đo điên cơ > 4 kênh Cái 1

11.3 Máy đo khúc xa và đô cong giác mạc Cái 3

11.4 Máy đo thi lưc Cái 2

11.5 Máy đo khí máu đông mach Cái 1

11.6 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 8
12 Máy p hân tích - xét nghiêm

12.1 Máy phân tích tôc đô lăng máu Cái 2

12.2 Máy phân tích nước tiểu tư đông 12 thông số Cái 2

12.3 Máy lăc Cái 2

12.4 Máy ly tâm > 40 ông Cái 2

12.5 Máy ly tâm > 12 ông Cái 4

12.6 Tủ ấm từ 37° - 60°c Cái 2

12.7 Tủ nuôi cây vi sinh Cái 1

12.8 Tủ lanh trữ máu > 250L Cái 2

12.9 Tủ bảo quản vaccine Cái 2

13 Máy rửa
13.1 |Máy rửa dung cu,>20 đàu rửa Cái 1

14 Máy hút
14.1 Máy hút dich Cái 16

14.2 Máv hút thai Cái 3

15 Máy laser
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Tên đơn vi: B ênh viên quận TẢN BÌN H
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
15.1 Máy laser châm cứu 10 đâu châm Cái 3

16 T ủ -k ê
16.1 |Tủ đầu giường Cái 190

17 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp
17.1 Máy hấp ướt 2 cửa > 500 lít Cái 3

17.2 Tủ sấy dung cu Cái 1

17.3 Nồi hấp tiêt trùng nhanh > 16 lít Cái 2

18 Máy theo dõi BN - Monitor - Doppler
18.1 |Máy Doppler tim thai Cái 4

19 Hê thống phẫu thuật
19.1 |Hê thống phẫu thuât phaco Hệ thông 1

20 Các trang thiêt bi khác
20.1 Máy điên tim Holter Cái 1

20.2 Máy Holter huyết áp 24 giờ Cái 2

20.3 Máy chup cắt lớp võng mac OCT Cái 1

20.4 Máy nén khí dùng cho ghê nha khoa Cái 2

20.5 Máy cao vôi siêu âm Cái 7

20.6 Máy nhiêt tri liêu (thùng paraffin) Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
‘x ■ ~ỉết định sổ 0<3 /2020/QĐ-UBND ngày ô r thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

r¥iẠ_Tên quận TẢN PHỦ
Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính

r r
SÔ lượng tôi đa Ghi chú

A .T R A N G ^ Ì ữ ^ B Ị  Y TỂ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Máy 4
1.2 Máy X-Quang di động Máy 1
1.3 Máy X-Quang c  Arm Bộ 1

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Bô 2
2.2 Máy siêu âm tông quát Bộ 11
2.3 Máy siêu âm măt Cái 1

3 Máy thở
3.1 Máy giúp thở đa năng Máy 6

4 Máy gây mê
4.1 Máy gây mê giúp thở đa năng (kèm Monitor) Máy _5|

5 Máy theo dõi bệnh nhân
5.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Máy 15
5.2 Hệ thông Monitor trung tâm 08 công kêt nôi được với các loại monitor Bộ 1
5.3 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông sô Máy 6

6 Bơm tiêm điện Máy 26
7 Máy truyên dịch Máy 19
8 Dao mô

8.1 Dao mô điện cao tân Cái 5
8.2 Dao mổ siêu âm Cái 2

9 Máy p lá rung tim Máy 6
10 Hệ thông phâu thuật nội soi

10.1 Hệ thông phâu thuật nội soi tán sỏi niệu quản Hệ thống 1
10.2 Hệ thông tán sỏi Lazer hệ niệu Hệ thống 1
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Tền đơn vi: Bênh viên  quận TẢN PHỦ
s t t Chủng loai/Tên thỉêt bị Đơn vỉ tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

10.3 Hê thống phẩu thuât nôi soi khớp Hệ thông 1

10.4 Hê thống nôi soi mât tuy ngược dòng Hệ thông 1

11 Đèn mô treo trân
11.1 1Đèn mổ treo trần 2 nhánh, Led Bộ 4

12 Đèn mô di đông Cái 2

13 Bàn mô Cái 5

14 Máv điên tim
14.1 Máy đo điên tim  12 cân Máy 12

14.2 Máy đo điên tim  6 cân Máy 4

15 Hê thống khám nôi soi
15.1 Hê thống nôi soi tiêu hóa (da dày, đại tràng) Hệ thông 4

15.2 Hê thống nôi soi khí quản, phế quản Hệ thông 1

15.3 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 3

15.4 Hê thống nôi soi tiết niêu Hệ thông 1

16 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Bô 7

16.1 Máy theo dõi cơn gò tử cung Máy 9

16.2 Máy Doppler tim  thai Máy 11

B.TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn làm rốn trẻ có đèn sưởi Cái 4

1.2 Bàn đê dung cu Cái 4

1.3 Bàn khám sản khoa Cái 5

1.4 Bàn nhẩu thuât Phaco Cái 1

2 Bô đèn
2.1 Đèn chiêu vàng da 2 măt Cái 6

2.2 Bô đăt nôi khí quản có Camera Bộ 3

3 Bô đo
3.1 |bô đo nhãn khoa Goldman Bộ 2

4 Bô dung cu
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận TẢN PHỦ
s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

4.1 Bộ dụng cụ nội soi dạ dày - Đại tràng Cái L

4.2 Bộ dụng cụ nội soi cho máy hệ tiết niệu Cái 1
4.3 Bộ dụng cụ Hem-o-lok: dùng phẫu thuật nội soi Bộ 1
4.4 Bộ dụng cụ vi phâu măt Bộ 5
4.5 Bộ dụng cụ mô mộng Bô 5
4.6 Bộ dụng cụ mô quặm Bộ 5
4.7 Bộ dụng cụ mô chăp - Lẹo Bô 15
4.8 Bộ dụng cụ PT nội soi khớp gôi Bộ 1
4.9 Bộ dụng cụ phâu thuật cột sông Bô 2

4.10 Bộ dụng cụ phâu thuật chi trên, chi dưới Bô 4
4.11 Bộ dụng cụ V A trẻ em Bộ 3
4.12 Bộ dụng cụ phâu thuật tai giữa Bộ Ị
4.13 Bộ dụng cụ đặt Diabolo (ông thông khí hòm nhĩ) Bô 1
4.14 Bộ dụng cụ soi treo hạ họng thanh quản Bộ 1

5 Bộ kín 1
5.1 Bộ kính mắt Bộ 2

6 Ghê
6.1 [Ghế máy nha Cái 7

7 Giườn yD

7.1 Giường Nhi Cái 40
7.2 Giường sơ sinh Cái 10
7.3 Giường tập vật lý trị liệu Cái 36

8 Máy đo
8.1 Máy đo nồng độ bảo hòa Oxy (Sp02) cầm tay Cái 12
8.2 Máy Laser YAG Cái 2
8.3 Máy Laser ARGON Cái 2
8.4 Máy chụp căt lớp OCT Cái 1
8.5 Máy Lens Metter Cái 1
8.6 Máy đo thị trường Cái 1
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Tên đơn vỉ: Bệnh viện quận TẢN PH Ủ
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

9 Kính
9.1 Kính hiển vi phẫu thuật có camera và kính phụ Cái 1

9.2 Kính hiên vi Cái 3

10 Máy cẽIt - Máy đôt
10.1 Máy đốt điên cao tần Cái 7

10.2 Hê thống máy cắt đốt bằng vi sóng Bộ 1

11 Máy điều tri
11.1 Máy sóng ngắn điều trị Cái 5

11.2 Máy điên sung tri liêu Cái 8

11.3 Máy điên xung giác hút chân không Cái 2

11.4 Máy siêu âm tri liêu Cái 4

11.5 Máy từ trường Cái 4

12 Máy đo
12.1 Máy đo đô bão hòa oxy Cái 1

13 Máy p lân tích - Xét nghiệm
13.1 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 2

13.2 Nôi hâp tiêt trùng Cái 1

13.3 Tủ ấm > 100 lít Cái 1

13.4 Tủ đông Cái 1

13.5 Tủ ủ C02 Cái 1

13.6 Hê thống chuẩn bi ống mẩu tự động Cái 2

13.7 Tủ Vaccin chuyên dùng Cái 6

13.8 Máy đo Bilirubin qua da Cái 4

13.9 Máy ly tâm 72 ông Cái 5

14 Máy hút
14.1 Máy hút thai Cái 6

15 Máy k loan
15.1 Khoan xương đa năng Cái 1

16 Tủ sây - Máy hâp
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận TẢN PHỦ
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

16.1 Máy Plasma khử trùng diệt khuân Cái 2

16.2 Máy hấp nhiêt đô cao chu trình chân không 2 cửa Cái 1

16.3 Máy hấp tiêt trùng 2 cửa 750 lít Cái 2

16.4 Máy sây khô dung cu Cái 1

17 Máy kéo
17.1

r ?
Máy kéo côt sông lưng - cô Cái 8

18 He thống phẫu thuât
18.1 Hê thống phẫu thuật phaco Hệ thống 2

19 Các thiêt bi khác Cái
19.1 Dung cu tâp khớp gôi - chéo thuyên Cái 3

19.2 Bôn sáp Paraffin Cái 1

19.3 Máy nén ép tri liêu Cái 2

19.4 Hê thống NCPAP (thở áp lực dương liên tục qua mũi) Bộ 2

19.5 Máy Coblator Cái 1

19.6 Khung nắn chỉnh hình Cái 1

19.7 Đâu nhúng siêu âm măt Cái 1

19.8 Máy chup hình màu đáy mắt và chụp mạch huỳnh quang Cái 1

19.9 Máy hơi thở tìm  HP Cái 2

19.10 Máy tìm dò tĩnh mach Cái 3

19.11 Máy phun khử khuân khoa phòng Cái 6

19.12 Garo hơi tư đông Bộ 2

19.13 Tủ câp cứu đa năng Cái 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYỂN DÙNG
uyêt định sô 09 /2020/QĐ-UBND ngày ôT tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

(jyiện huyện CẦN GIỜ
Stt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

A.TRAÎVft b i  Y t é  c h u y ê n  d ù n g  ĐÃC t h ù------------------------------ s--------------------------------------------------------- ------------- s---------------------------------------------------------------------------

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Hệ thông X Quang cao tân 500mA Hệ thông 2

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm 3D Cái 2
2.2 Máy siêu âm xách tay Cái 2
2.3 Máy siêu âm màu Cái 2

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động 1
3.2 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 1

4 Máy thận nhân tạo
4.1 Máy lọc thận Cái 2

5 Máy thở
5.1 Máy giúp thở NCPAP Cái 3
5.2 Máy giúp thở câp cứu xách tay Cái 2
5.3 Máy tạo ô xy di động Cái 18

6 Máy theo dõi bệnh nhân
6.1 Monitor 5 thông sô Cái 19
6.2 Monitor có chức năng đo huyêt áp xâm lân Cái 2

7 Máy bơm tiêm điện Cái 27
8 Máy truyên dịch Cái 49
9 Dao mô

9.1 Dao mô điên Cái 1
10 Máy phá rung

10.1 Máy phá rung tạo nhịp tim Cái 6
11 Đèn mổ di động

1 1 . 1 Đèn mô 1 bóng di động Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viện huyện CẢN G IỜ
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính • Sô lượng tôi đa Ghi chú

12 Máy Ciên tim
12.1 Máy điên tim 3 cân Cái 18

13 Máy c iên não
13.1 Máy điên não đô 1

14
-------
Hê thông khám nôi soi
14.1 Hê thống ghế khám soi Tai Mũi Họng Cái 3
14.2 Hê thống ghế khám và nội soi Tai Mũi Họng Cái 1

15 Máy soi cô tử cung
15.1 Máy soi cô tử cung Hệ thông 2

16 Máy t leo dõi sản khoa 2 chức năng
16.1 Monitor theo dõi tim thai, cơn gò Cái 6
16.2 Monitor theo dõi tim thai Cái 2

B.TRANG T H IËT  BI Y TẼ CHUYEN DUNG KHAC
1 Bô đèn

1.1 Bô đăt nôi khí quản có màn hình Cái 1
2 Bô dung cu

2.1 Bô dung cu chỉnh hình Bộ 1
2.2 Bô dung cu phâu thuât măt Bộ
2.3 Bô dung cu tâp phuc hôi chức năng Cái 1
2.4 Bô lây cao răng Bô 1

3 Bô kính
3.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 1

4 Đèn
4.1 Đèn khám măt tai mũi 1

5 Ghê
5.1 Hê thông ghê nha Cái 3

6 Giường
6.1 Giường câp cứu Cái 26
6.2 Giường tâp vât lý tri liêu Cái 1

7 Lông âp
7.1 Lông âp trẻ sơ sinh Cái 4
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Tên đơn vi: Bênh viên huyên CẦN G IỜ_____________•____• • «/ •
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

8 Máy lọc
8.1 Máy phun sát trùng Cái 7
8.2 Máy phun dung dịch khử trùng phòng mô Cái

9 Máy c iêu trị
9.1 Máy sóng ngăn trị liệu Cái 1

10 Máy c0
10.1 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2
10.2 Máy đo nông độ bão hoà ô xy câm tay Cái 10

11 Máy phân tích xét nghiệm
11.1 Máy ly tâm 24 ông mao dân Cái 3
11.2 Máy ly tâm đa năng Cái 4
11.3 Máy làm âm máu Cái 1
11.4 Máy phân tích huyêt học 1
11.5 Máy xét nghiệm huyêt học bán tự động Cái 1
11.6 Máy xét nghiệm nước tiêu 10 thông sô Cái 1
11.7 Tủ bảo quản hóa chât 2-8 độ c Cái 2

12 Máy rửa
12.1 Máy rửa phim X- quang tự động Cái 3
12.2 Máy rửa mũi xoang qua nội soi Cái 1

13 Máy sây máy hâp-nôi hâp
13.1 Máy hâp ướt Autolacve Cái 4
13.2 Máy hâp nhanh Cái 1
13.3 Máy tiệt khuân nhiệt độ thâp Cái 1
13.4 Tủ sây 1

14 Xe
14.1 Xe tiêm thuôc 5

15 Thiêt bị khác
15.1 Vali câp cứu chuyên dụng và thiêt bị Cái 1
15.2 Vali cấp cứu ngoại viện Cái 1
15.3 Băng ca xe cứu thương Cái 1
15.4 Tủ dụng cụ Cái 2
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Tên đơn vi: Bệnh viện huyện CẦN GIÒ
s t t

15.5
Chủng loại/Tên thiêt bị

Hệ thống, lọc nước cho máy chạy thận

Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú
Hệ thống

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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ẫ i i ^ x  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
pỉm < Q ụyết định số  03 /2020/QĐ-UBND ngày o*  thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Bệnh yiộn quận Thủ Đức
Chủng loại/Tên thiết bị 1 Đơn vi tính 1 Số lương tối đa 1 Ghi chú 1

A.T1R A N ^ S Ô E T  BỊ Y TE CHUYEN DUNG ĐẠC THU
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Ọuang kỹ thuật sô DR Hệ thông 14
1.2 Máy X-Ọuang nhũ ảnh KTS Hệ thông 3
1.3 Máy X-Quang toàn hàm sọ mặt Hệ thông 3
1.4 Máy X-Quang di động Hệ thông 7
1.5 Máy X-Ọuang 0  Arm Hệ thông 1
1.6 Máy X-Quang chóp Hệ thông 4
1.7 Máy X-Quang c  Arm 3D Hệ thống 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 32 lát căưvòng quay Hệ thông 2
2.2 Hệ thông CT-Scanner 128 lát căưvòng quay Hệ thông 2
2.3 Hệ thông PET-CT Hệ thống Ị
2.4 Hệ thông CT-Scanner 16 lát căưvòng quay Hệ thông 1
2.5 Máy SPECT-CT Hệ thông 1
2.6 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căt/vòng quay Hệ thống 1
2.7 Hệ thông CT-Scanner 256 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla Hệ thông 3
3.2 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 3

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 18
4.2 Máy siêu âm tổng quát màu Cái 24
4.3 Máy siêu âm xuyên sọ Cái 5
4.4 Máy siêu âm thai Cái 7
4.5 Máy siêu âm xách tay Cái 5
4.6 Máy siêu âm A/B Cái 1
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Tên đon vi: Bênh viên quận Thú Đức
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

5 Máy xét nghiêm sinh hóa các loại
5.1 1 Máv ohân tích sinh hóa tư động Cái 10

6 Vláy xét nghiêm miễn dich các loai
6.1 Máy xét nghiêm miễn dich tự động Cái 5

6.2 Máv miễn dich vi sinh tư động Cái 5

7 Máv thân nhân tao
7.1 Máy thân nhân tao Cái 75

7.2 Máv thân nhân tao HDF Online Cái 6

8 Vláy thở
8.1 Máy giúp thở không xâm lân Cái 53

8.2 Máy giúp thở Cái 166

8.3 Máy siúp thở CPAP cho nhi Cái 27

9 Máv eâv mê
9.1 Máy gây mê giúp thở Cái 35

9.2 Máv eâv mê Cái 10

10 Máv theo dõi bênh nhân
10.1 Máv theo dõi bênh nhân 5 thông sô Cái 304

10.2 Hê thốne theo dõi bênh nhân trung tâm Hệ thông 7

11 Bơm tiêm điên
11.1 Bơm tiêm điên Cái 794

11.2 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 5

11.3 Bơm tiêm ai ảm đau tư kiểm soát PC A Cái 5

12 Máy truyên dich Cái 223

13 Dao mô
13.1 Dao mô siêu âm Cái 6

13.2 Hê thốn2  dao mổ tích hơD cầm máu Hệ thông 7

14 Máy phá rung Cái 25

15 Hê thốne nhầu thuât nội soi
15.1 Hê thống phẫu thuât nôi soi Tai mũi họng Hệ thông 3

15.2 Hê thống phẫu thuât nôi soi tổng quát Hệ thông 2

15.3 Hê thống nôi soi phẫu thuật cột sống Hệ thông 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận Thủ Đức
s t t C hủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

15.4 Hệ thông nội soi tán sỏi đường mật Hệ thông 3
15.5 Hệ thông phâu thuật nội soi ô bụng Hệ thống 2
15.6 Hệ thông định vị Navigation Hệ thông 1

16 Đèn mô treo trân
16.1 Đèn mô treo trân 1 nhánh Cái 4
16.2 Đèn mô treo trân 2 nhánh Cái 19
16.3 Đèn mô treo trân 3 nhánh LED Cái 8

17 Đèn mô di động Cái 10
18 Bàn mô

18.1 Bàn mổ đa năng điện - thủy lực Cái 27
18.2 Bàn mổ chuyên dụng trong phẫu thuật cột sống Cái 6
18.3 Bàn mô Cái 18

19 Máy điện tim
19.1 Máy điện tim Cái 37

20 Hệ thông khám nội soi
20.1 Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thông 24
20.2 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 27
20.3 Hệ thống nội soi ngoại niệu Hệ thống 4
20.4 Hệ thông nội soi phê quản Hệ thông 5

21 Máy soi cô tử cung
21.1 Máy soi cô tử cung Cái 6

22 Thiêt bi xa tri
22.1 Máy xạ trị gia tốc tuyên tính, đa lá, có hướng dẫn của hình ảnh Cái 2
22.2 Máy xạ trị áp sát xuất liều cao nạp nguồn sau Cái 1
22.3 Máy xạ hình Cái 2
22.4 Máy gia tôc y học hạt nhân Cái 1
22.5 Máy do liêu phóng xạ Cái 3

B.TRANG TH IËT BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 Bàn phâu tích bệnh phâm có tích họp hút khí độc Cái 1
1.2 Bàn làm bột bó xương/Bàn bó bột Cái 2
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Tên đơn vi: Bênh viên quân Thủ Đức
•

s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

2 Bê
2.1 ỈBe dàn tiêu bản (đi kèm máy cắt mỏng) Cái 5

3 Bô đèn
3.1 Bô đèn đăt nôi khí quản Bô 162

3.2 Bô đèn đăt nôi khí quản khó Bô 29

3.3 Bô đèn đăt nôi khí quản có camera Bô 1

4 Bô dung cu
4.1 Bô dung cu phẫu thuât Tai Mũi Họng Bô 6

4.2 Bô dung cu phẫu thuât ngoại tổng quát Bô 6

4.3 Bô dung cu đo các chỉ điểm hoai tử cơ tim Bô 3

4.4 Bô dung cu đo đường huyêt Bô 20

4.5 Bô dung cu hút mỡ Bô 2

4.6 Bô dung cu nâng ngực Bô 1

4.7 Bô dung cu phẫu thuât thần kinh sọ não Bô 2

4.8 Bô dung cu phẫu thuât cột sống Bô 2

4.9 Bô dung cu hoat đông trị liệu Bô 1

4.10 Bô dung cu tiêu phâu Bô 10

4.11 Bô thông tuyên lê Bô 2

4.12 Bô dung cu khám sản khoa Bô 15

4.13 Rô dunç cu nha khoa Bô 14

4.14 Bô dung cu phẫu thuât ngoại sản Bô 5

4.15 Bô dung cu phẫu thuât ngoai thần kinh Bô 4

4.16 Bô dune cu vi Dhâu mach máu Bô 3

5 Bôn
5.1 Rồn xử lv duns cu ban đầu Cái 10

5.2 Bồn rửa dung cu/ rửa tay Cái 63

5.3 Bôn rửa măt Cái 12

6 Đèn
6.1 Đèn chiêu 1 măt Cái 5

6.2 Đèn chiếu vàng da Cái 23

6.3 Đèn đo thi lưc đơn giản Cái 1
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T ên đơn vị: Bệnh viện quận Thủ Đức
s t t Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

6.4 Đèn soi đáy mắt trực tiếp Cái 5
6.5 Đèn soi đáy mắt gián tiếp Cái
6.6 Đèn quang trùng hợp Cái

7 Ghê
7.1 Ghế nha Cái 17
7.2 Ghế đá ta Cái 7
7.3 Ghế tập co dãn Cái 2

8 Giường
8.1 Giường bệnh Cái 433
8.2 Giường hôi sức có cân bệnh nhân Cái 27
8.3 Giường hôi sức Cái 45
8.4 Giường sơ sinh Cái 25
8.5 Giường xiên quay tập đứng (trẻ em-PHCN) Cái 2
8.6 Giường tập vật lý trị liệu Cái 16

9 Kính
9.1 Kính sinh hiển vi khám mắt Cái 9
9.2 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 5
9.3 Kính hiển vi 2 mắt Cái 25
9.4 Kính hiển vi 2 mắt có chụp hình Cái 4
9.5 Hệ thống kính hiển vi đa đầu: 5 đầu (Có kiêm chup hình) Hệ thông 1
9.6 Kính hiển vi dùng trong phẫu thuật đáy mắt Cái 1
9.7 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 1

10 Lông
10.1 ịLồng ấp trẻ sơ sinh Cái 6

11 Máy căt- Máy đôt
11.1 Máy đốt điện cao tần Cái 32
11.2 Máy căt và cẩm máu siêu âm tích hợp dao hàn mach Cái 7
11.3 Máy cắt đốt siêu âm Cái 8
11.4 Máy cắt đốt lưỡng cực Cái 6
11.5 Máy cắt mỏng Cái 4
11.6 Máy đốt điện cổ tử cung Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện quận Thủ ĐứcI v il U v 11 T !• •
stt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

12 Máv Inc,
12.1 Máv loc màng bung liên tục Cái 2

12.2 Máv loc máu liên tuc Cái 24

12.3 VIáv loc khône khí di đông ----------------------------------- Cái 1

n Máv điên ________________________
13.1 Máv điên tri liêu Cái 8

13.2 Hê thnnp máv điên tim eăng sức thảm lăn Cái 1

14 Máv điêu tri
14.1 Máv điều tri kéo giãn vùng cổ và thắt lưng Cái 7

14.2 Máy điều tri sóng xung kích Cái 3

14.3 Mấy điều tri tần sổ thấp Cái 5

14.4 Máv điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 6

14.5 Máy điều tri điên từ trường Cái 2

14.6 Máy siêu âm điều tri đa tần Cái 7

14.7 Máy siêu âm kết hơp điên trị liệu Cái 5

14.8 Máv điều tri đau bans sóns RF Cái 1

IS Máv đo -------------------------------------
15.1 Máv đo thính lưc chân đoán Cái 3

15.2 Máv đo áp lưc nôi sọ Cái 3

15.3
---------E--*---—---->---------------

Máv đo niêu dòng đô Cái 4

15.4 Máv đo đô loãng xương Cái 7

15.5 Máy đo điên cơ Cái 6

15.6 Máv đo nồna đô DNA/RNA bằng huỳnh quang Cái 6

15.7 Máv đo nồng đô bão hòa oxy (Sp02) Cái 127

15.8
g  ——;----------------------------—--------̂ * -----------------

Máv đo thành Dhân cơ thê Cái 2

15.9 Máv đo năng lượng gián tiêp Cái 2

15.10 Máy đo đường huyêt tự động Cái 2

15.11 Máy đo đô đông máu tư động Cái 3

15.12 Máv đo tim thai Cái 20

15.13 Máv đo khúc xa tư động Cái 5

15.14
*--------------------------------7-—*--------ĩ------------*-------7--------

Máy đo huyêt áp điện tử Cái 51
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Tên đơn vị: Bệnh viện quân Thủ Đức
s t t Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

15.15 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mac Cái 6
15.16 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Cái 2
15.17 Máy đo nông độ côn trong hơi thở Cái
15.18 Máy đo áp lực hậu môn, trực tràng Cái
15.19 Hệ thống máy đo phân suất dự trữ lưu lương đông mach vành Hệ thông
15.20 Máy đo chuẩn độ của mix Cái
15.21 Máy đo thị trường Cái

16 Máy ph ân tích-Xét nghiệm
16.1 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 14
16.2 Hệ thông máy huyêt học tự động hoàn toàn Hệ thông
16.3 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái í.
16.4 Hệ thống sinh học phân tử Hệ thông L.
16.5 Máy cây máu tự động Cái L.
16.6 Hệ thống Realtime PCR Hệ thông
16.7 Hệ thống tách chiết acid nucleic và PCR Hệ thông 3
16.8 Máy chiết tách tế bào gốc Cái 1
16.9 Máy ly tâm lạnh Cái 4

16.10 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn Cái 6
16.11 Máy ly tâm Cái 27
16.12 Máy ly tâm văng ngang Cái 1
16.13 Hệ thống PCR SSP Hệ thông 2
16.14 Máy đêm tê bào gôc Cái 1
16.15 Hệ thống xử lý tế bào gốc dây rốn Hệ thông 1
16.16 Máy phân tích điện giải Cái 7
16.17 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 7
16.18 Máy xét nghiệm đông máu tự động Cái 3
16.19 Máy xét nghiệm lắng máu Cái 2
16.20 Máy xét nghiệm đo thời gian đông máu ACT II Cái 1
16.21 Máy đo khí máu động mạch Cái 6
16.22 Máy giải trình tự gen Cái 3
16.23 Hệ thống tủ dự trữ đông lạnh Hệ thống 16
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Tên đơn vỉ: Bênh viện  quận Thủ Đức
s t t Chủng loai/Tên thỉêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

16.24 Máy chẩn đoán nhanh tác nhân Cúm Cái 1
16.25 Máy chẩn đoán Lao kháng thuốc MTB/RIF (PCR) Cái 1
16.26 Hê thống xét nghiêm Elisa Hệ thông 5
16.27 Tủ an toàn sinh hoc câp II Cái 9

16.28
Hệ thống máy dị ứng nguyên tự động hoàn toàn (miễn dịch huỳnh quang phát 
hiên 52 kháng nguyên di ứng)

Hệ thống 1

16.29 Máy tách chiết tinh sach AND/ARN và protein tự động 24 mẫu Cái 2
16.30 Máy quay HCT tai giường Cái 2
16.31 Máv phân tích tế bào máu tư động Cái 1
16.32 Hê thống xét nghiêm tư đông hoàn toàn Hệ thông 2
16.33 Hê thống tích hơp phòng xét nghiệm Hệ thông 2
16.34 Hê thống xét nghiêm hóa sinh - miễn dịch Hệ thông 2
16.35 Hê thống PCR tư đông và bán tự động Hệ thông 2
16.36 Máy điên di Cái 3
16.37 Máy phân tích tế bào dòng chảy Cái 2
16.38 Máy tách tế bào máu tư động Cái 3
16.39 Hê thốne dư trữ tế bào gốc Hệ thông 2

17 Máv rửa
17.1 Máy rửa dung cu tư đông Cái 2
17.2 Máy rửa dây nôi soi Cái 2

18 Máy hú
18.1 Máy hút đàm Cái 30
18.2 Máv hút dich Cái 37
18.3 Máy cắt hút microdebrider Cái 1
18.4 Máy hút u vú chân không Cái 1
18.5 Máv hút khói Cái 1

19 Máv khoan
19.1 Máy khoan xương chũm Cái 3
19.2 Máv khoan mài cao tốc dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống Cái 5

20 Máy Laser
20.1 |Máy laser tri liêu cường đô cao Cái 7
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Tên đơn vi: Bênh viên quân Thủ Đức____________ •____• • ■» •
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

20.2 Máy laser Fractional Cái 3
20.3 Máy laser C02 Cái J|
20.4 Máy laser công suât cao Cái 3
20.5 Máy Laser 980nm Cái 1
20.6 Hệ thông tán sỏi băng laser Cái 1

21 T ủ -K ệ
21.1 Hệ thông tủ đựng Lame và Block Hệ thông 10
21.2 Tủ hút khí độc có đường ông Cái 10

22 Tủ sây- Víáy hâp-Nôi hâp
22.1 Máy hâp tiệt trùng 2 cửa Cái 6
22.2 Máy hâp nhiệt độ thâp Cái 3
22.3 Nôi hâp tiệt trùng > 100 lít Cái 3
22.4 Tủ sây khô đôi lun tự nhiên 108L Cái 2
22.5 Tủ âm Cái 5
22.6 Tủ thao tác vô trùng Cái 1
22.7 Tủ cây C02 Cái 1
22.8 Tủ sây 250°c Cái 1
22.9 Máy tiệt khuân nhiệt độ thâp băng khí EO Cái 1

23 Xe
23.1 Xe tiêm chuyên dụng Cái 2
23.2 Xe đạp tập Cái 8
23.3 Xe inox 3 tâng Cái 2

24 Máy theo dõi BN - Monitor-Doppler
24.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 46
24.2 Máy Doppler tim thai Cái 10

25 Máy soi
25.1 Máy soi niệu quản Cái 3
25.2 Máy soi da Cái 1

26 Hệ thông phâu thuật
26.1 Hệ thông định vị phâu thuật cột sông, sọ não Hệ thông 3
26.2 Hệ thông phâu thuật măt Laser Exzimer Hệ thống 2
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Tên đơn vi: Bênh viên quận Thủ Đức•

s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

26.3 Hê thống phẫu thuât cắt dich kính bán phần sau kèm Laser nội nhãn Hệ thông 1
26.4 Hê thống Robot phẫu thuât cột sống Hệ thông 1

26.5 Hê thống Robot thay khớp gối và khớp háng Hệ thông 1
26.6 Hê thốns Robot phẫu thuât so não Hệ thông 1

27 Các trane thiêt bi khác
27.1 Máy tâp sàn châu Cái 2
27.2 Máv nhuôm Lame HE tư động Cái 2

27.3 Hê thống máv scan Lam tư đông Hệ thông 2
27.4 Hê thống in Lam (Slide) Hệ thông 1

27.5 Máy tán sỏi Cái 4

27.6 Hê thống mổ đáy mắt Phaco Hệ thông 3

27.7 Hê thống bàn nghiêng chẩn đoán ngất Hệ thông 2
27.8 Máy phêt tê bào Cái 3

27.9 Hê thống điều tri ha thân nhiêt không xâm lân Hệ thông 3

27.10 Máy nuôi ăn Cái 120

27.11 Máy ép tim tư đông Cái 6
27.12 Máy ép hơi ngăt quãng Cái 1

27.13 Máv xoa bóp áp lưc hơi Cái 6
27.14 Máy làm âm máu Cái 21
27.15 Máy phun khí dung Cái 21
27.16 Máv phun khí dung máy thở C ái 29

27.17 Hê thống máy phun khí dung trung tâm Hệ thông 2

27.18 Máy phun khử khuân bê mặt Cái 6

27.19 Máy tuần hoàn ngoài cơ thế Cái 1
27.20 Máy tao nhip ngoài cơ thê 2 buông Cái 11

27.21 Máy tao nhip tim tam thời Cái 13

27.22 Máy bơm áp lưc ngăt quãng Cái 28

27.23 Máy theo dõi cung lượng tim Cái 15

27.24 Máy ECMO Cái 11
27.25 Máy ha thân nhiêt Cái 10

27.26 Máy làm ấm thân nhiêt Cái 10
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T ên đơn vi: Bênh viện  quận Thủ Đức
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tínhị-- —---k - - - . . Số lượng tối đa Ghi chú

27.27 Máy xử lý mô tư đông Cái 2
27.28 Máy đúc mô tư đông Cái 3
27.29 Máy nhuôm hóa mô miễn dịch tự động Cái 2
27.30 Hê thông in casset Hệ thông 1
27.31 Máy đo bản đô giác mac Cái 1
27.32 Hê thống tao vat giác mạc trong mổ khúc xạ Hệ thông 2
27.33 Máy giác hút Cái 2
27.34 Buồng đốt điên vi sinh Cái 2
27.35 Máy kéo lưng, cô Cái 6
27.36 Máy kích thích thân kinh Cái 3
27.37 Máy truyền máu hoàn hồi Cái 1
27.38 Thiết bi đo y hoc hat nhân Cái 1
27.39 Máy EECP (tăng cường xung động ngoại biên) Cái 1
27.40 Máy cưa xương ức Cái 1
27.41 Máy Picoway Cái 1
27.42 Máy đoc gel agarose dựa vào thang chuân Cái 1
27.43 Máy lai Cái 1
27.44 Máy Cytotest Cái 1
27.45 Máv tầm soát ung thư đại tràng qua phân Cái 1
27.46 Máy lây cao răng Cái 1
27.47 Máy vi sóng xung và liên tục Cái 1
27.48 Máy kích thích điên Cái 3
27.49 Máy nhiêt tri liêu Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ 
PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO 500 GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ

định sổ  0 3  /2020/Q Đ -U BND  ngày csr tháng 4 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phổ)

Quận Thủ Đức
Tên chủng loại/thiết bị Ghi chúr r r

Trang thiêt bị y tê chuyên dùng chông dịch
Máy thở chức năng cao
Máy thở cao tân
Máy thở xâm nhập và không xâm nhập
Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây
Máy lọc máu liên tục
Hệ thông ECMO

Máy tạo Oxy
Bơm tiêm điện 
Bơm truyền dịch
Bộ hút dịch, đờm dùng hệ thống khí trung tâm
A  *  '  1 ' X  J -  1 -  l ĩ *  '  1 _____ . 1  ẨMáy hút dịch liên tục áp lực thâp
f'v > 1 I__r . 1 A ] ____________\  I Á • I rBình hút dân lưu màng phôi kín di động
Bộ đèn đặt nội khí quản
Bộ khí dung kêt nôi máy thở
Máy khí dung thường_______________
Máy khí dung siêu âm (lấy bệnh phẩm)
Máy tạo nhịp ngoài
Máy phá rung tim cỏ tạo nhịp
Máy điện tim > 6 kênh

Máy x-quang di động DR
Máy siêu âm doppler màu > 3 đâu dò____________________
Máy đo khí máu (đo được điện giài đồ, Lactat, Hematocrite)
Máy theo dõi bệnh nhân > 5 thông số

rH K ' __11 _____ 1 ~  • 1 ^ __1_ _  1 A__. A ,1 A ẠMáy theo dồi bệnh nhân > 3 thông sô

1



Tên đơn vị: Bệnh viện Quận Thủ Đức

STT Tên chủng loai/thiêt bị Đơn vi Số lượng tối đa Ghi chú

25 Hê thống nôi soi phế quản ----------------------------------- Cái 25

26 Rô mở khí quản__________  _______________________ Bô 50

27 Đèn thủ thuât ----------------------------------- Cái 50

28 Máv loc vả khử khuấn không khí ----------------------------------- Cái .25

29 Đèn cưc tím_____________  ________________________ Cái 50

30 Phòng áp lưc âm phòng 250

31 Máv Iv trích tư đỏng ----------------------------------- Cái 50

32 Máy PCR Cái 100

33 Máy ly tâm 24 ông---------------------------------------------------------------------------------- Cái 50

34 Tủ trữ chuyên dùng 2-8 độ c  Dung tích 380 lít ________________________ Cái 50

35 Tủ trữ chuyên dùng Dung tích >600 l í t _________________________ Cái 100

36 Tủ an toàn sinh học câp I I ____________________________________________ Cái 100

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYẾN DÙNG
}uyết định sổ /2020/QĐ-UBND ngày (ỳr tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

| f n  huyện BÌNH CHẢNH
% ...... Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

A.T R M f& iT ilJÊ t BỊ Y TÊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 1
2 Hệ thông CT-Scanner

2.1 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căư vòng quay Hệ thông 2
3 Siêu âm

3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2
3.2 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 1

4 Máy xé nghiệm sinh hóa các loại
4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Hệ thông 2

5 Máy thận nhân tạo
5.1 Máy thận nhân tạo Cái 20

6 Bơm tiêm điên
6.1 Bơm tiêm điện Cái 94

7 Máy truyên dịch Cái 67
8 Dao mc

8.1 Dao mô điên cao tân Cái 11
8.2 Dao mô siêu âm Cái 1

9 Hệ thông phâu thuật nội soi
9.1 Hệ thông phâu thuật nội soi ô bụng tông quát Hệ thông 2

10 Máy điện tim
10.1 Máy điện tim 3 cân Cái 14

11 Hệ thống khám nội soi
11.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dàỵ, đại tràng) Hệ thông 6

B.TRANG THIET BI Y TE CHUYEN DUNG KHAC-------------------------  •
1 Bộ đèn

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Bô 1
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Tên đơn vi: Bênh viên huyện BÌNH  CHẢNH
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

2 Đèn
2.1 Đèn chiêu vàng da 1 măt Cái 8
2.2 Đèn chiêu vàng da 2 măt Cái 6
2.3 Đèn soi tĩnh mach Cái 2

3 Máy cắt - Máy đốt
3.1 1 Máy hàn mach máu Cái 1

4 Máv điên
4.1 Máy điên di Cái 1

5 Máy đo
5.1 Máy đo đô dãn cơ Cái 1
5.2 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) Cái 42

6 Máy phân tích - Xét nghiêm
6.1 Máy đo đô đuc Cái 1
6.2 Máy phân tích căn lắng nước tiếu Cái 1
6.3 Máy miễn dich anti pro BNP Cái 1
6.4 Máy đo H bA lC  săc kí lỏng Cái 1
6.5 Máy đinh nhóm máu Gelcard Cái 1
6.6 Tủ ấm C02 nuôi vi sinh Cái 1
6.7 Tủ sây khô Cái 1
6.8 Máy ủ vi sinh Cái 1

7 Máy rửa
7.1 Máy rửa ống nôi soi bán tư đông Cái 2
7.2 Máy rửa dung cu Cái 2

8 Máy khoan
8.1 Máy Khoan xương điện Cái 4

9 Máy Laser
9.1 Máy Laser C 02  điêu tri da Cái 2

10 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp
10.1 Máy hấp dung cu chăm sóc da Cái 1
10.2 Tủ sấy nhiêt đô thấp Cái 2

11 Các trang thiêt bi khác
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Tên đơn vi: Bênh viên  huyện BÌNH  CHẢNH
s t t

LI__ :---------:------- —-------------------------------------- 7------------------------
Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

11.1 Máv chăm sóc da liêu pháp laser Cái 1

11.2 Máv xông nóng lanh Cái 1

11.3 Máy IPL Cái 1

11.4 Máy soi da Cái 1

11.5 Máv đinh vi chóp Cái 1

11.6 Máy chup võng mac màu Cái 1

11.7 Máy laser YAG Cái 1

11.8 Máv đo bilirubin qua da Cái 4

11.9
— *■---------------------7-----------------------1-------------5---------

Máv sưởi âm dich truyên Cái 6

11.10
* k "

Máy sưởi âm bênh nhân Cái 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Ẩ%ệíffyịỉ§^Ọyyêt định sô 09 /2020/QĐ-UBND ngày cỳf tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

1 s r Ịt

m K m ữ

11LU V II L /Vn,
iịtéớ^Quyếí định so

« j l i
fèạhỉiện huyện Củ Chi
- y Ặ / * -------  ---------7 ^Sĩ£ Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A .T R Ầ N G J3 tíẾ T  BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ------------------------- ------------------------------- s---------------------------------------------------------------------- s----------------------------------------

1 Hệ thông X-Quang
L 1 1 Máy X-Quang c  Arm Máy 2

1.2 Máy X-Quang toàn hàm sọ mặt Máy 3
1.3 Hệ thông X-Quang kỹ thuật sô Hệ thống 4
1.4 Máy đo loãng xương tia X-Quang Máy 3
1.5 Máy X-Ọuang quang di động Máy 2

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông chụp CT Scanner 16 lát căt Hệ thông 3

3 Siêu âm
3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 5
3.2 Máy siêu âm tông quát Máy 14
3.3 Máy siêu âm măt AB Máy 3

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Máy 4

5 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
5.1 Máy xét nghiệm miêm dịch tự động Máy 3

6 Máy thận nhân tạo
6.1 Máy chạy thận nhân tạo Máy 41
6.2 Máy chạy thận nhân tạo HDF Online Máy 4

7 Máy thở
7.1 Máy giúp thở Máy 21
7.2 Máy giúp thở không xâm lân Bipap Máy 10

8 Máy gây mê
8.1 Máy gây mê giúp thở Máy 6

9 Máy theo dõi bệnh nhân
9.1 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Máy 55

Page 1



Tên đơn vị: Bệnh viện huyện Củ Chi
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

10 Bơm tiêm điên
10.1 Bơm tiêm điên Máy 70

11 Máy truyên dịch Máy 70
12 Máy p lá rung tim

12.1 Máy sốc tim lưỡng cực Máy 6
12.2 Máy sốc tim tư đông Máy 4

13 Bàn mô
13.1 Bàn mổ tổng hơp điều khiển bằng điện thủy lực Cái 6

14 Máy điện tim
14.1 Máy đo điên tim 3 cân Máy 8

15 Máy điện não
15.1 Máy đo điện não đô vi tính Máy 3

16 Hệ thông khám nội soi
16.1 Hê thông nôi soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 3
16.2 Hê thông nôi soi Tai Mũi Hong Hệ thông 3
16.3 Máy nôi soi Tai Mũi Họng Máy 5

17
1

Máy soi cô tử cung
17.1 Máy soi cô tử cung Máy 4

18 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 8
B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Bô dụng cụ
1.1 Bô dung cu phẫu thuât xoang Bô 4
1.2 Bô dung cu lây di vât Tai Mũi Họng Bô 4
1.3 Bô dung cu phẫu thuât so não Bô 4
1.4 Bô khoan tay tư dừng Bô 3

1.5 Bộ máy khoan, cưa dùng trong phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình đa năng Bộ 3
1.6 Bô dung cu phẫu thuât khung chậu Bô 4
1.7 Bô dung cu khoa ngoai tông quât Bô 5
1.8 Bô dung cu khoa gây mê hôi sức Bô 4
1.9 Bô khung cô đinh đâu Bô 5
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Tên đơn vị: Bệnh viện huyện Củ Chi
s tt  1 Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

2 Ghê nha Bô 12
3 Giườn g

3.1 Giường Bệnh nhân 3 tay quay Cái 130
3.2 Giường bệnh nhân 2 tay quay Cái 160

4 Bộ kín 1
4.1 Kính sinh hiểm vi khám mắt Máy 5
4.2 Kính Volk Cái 4

5 Máy căt đôt
5.1 Máy căt đôt điện cao tân Máy 7
5.2 Máy căt và câm máu siêu âm tích hợp dao hàn mach Máy 2
5.3 Máy cắt đốt tần số radio chuyên dùng trong phẫu thuât Tai Mũi Hong Máy 3

6 Máy điêu trị
6.1 |Máy siêu âm điều trị Máy 12

7 Máy đo
7.1 Máy đo niệu đô Máy 4
7.2 Máy đo điện cơ vi tính Máy 3
7.3 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu Máy 34

8 Máy p lân tích - Xét nghiệm
8.1 Máy phân tích huyêt học tự động Máy 4
8.2 Máy phân tích nhóm máu tự động Máy 3
8.3 Máy đo độ đông máu Máy 5
8.4 Máy diện di mao dân hoàn toàn tự động Máy 3
8.5 Hệ thông sinh học phân tử Hệ thông 2
8.6 Máy phân tích nước tiểu Máy 3
8.7 Máy đo điện giải 4 thông sô Máy 4
8.8 Máy đo HbA lc tự động Máy 4

9 Máy rửa
9.1 Máy rửa dụng cụ tự động 2 cửa Máy 4
9.2 Máy rửa nội soi tự động Máy 4

10 Tủ sây - Máy hâp - Nôi hâp
10.1 |Máy hấp tiệt trùng 2 cửa tự động Máy 3
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l e n  a ơ n  \  
s t t

'i: p c n n  vien Iiuycn _________________________________________
Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

10 2 Máy hấp nhiêt đô thấp ----------------------- Máy 4

11 Các tra ne thiêt bi khác --------------------
11 1 Mảy loc máy liên tuc_____________  _____________ Máy - 3

11 2 Máy tán sỏi ngoải cơ thê_________  ______________ Máy 2

11 3 Máy làm ấm máu và dich truyền ----------------------- Máy 8

11 4 Máy phun khử trùng_____________  ______________ Máy 5

11.5 Vali câp cửu chuyên dùng_____ ________________________________________ Cái 5

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Ỉ^^ỆéàQuyểt định số ° 3  /2020/QĐ-UBND ngày o r  thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

ỆỆỊỊỊ$ụ$jịìện huyện NHẢ BÈ_________ ____________________ ___________  _______ _ __________
Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR chụp tông quát Hệ thông 5
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thông 2
1.3 Máy X-Quang c  Arm Hệ thông 2
1.4 Máy X-Quang nhủ ảnh Hệ thông 2
1.5 Máy X-Quang nha Hệ thông 2
1.6 Máy X-Quang cô định cao tâng Hệ thông 1

2 Hệ thông CT-Scanner
2.1 Hệ thông CT-Scanner 64 lát căưvòng quay Hệ thông 1

3 Hệ thông chụp cộng hưởng từ
3.1 Hệ thông chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thông 1

4 Siêu âm
4.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 2
4.2 Máy siêu âm tông quát Máy 2
4.3 Máy siêu âm trăng đen sách tay Máy 2
4.4 Máy siêu âm điêu trị Máy 2
4.5 Máy siêu âm màu 4D Máy 4

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
5.1 Máy sinh hóa tự động Máy 2

6 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
6.1 Máy xét nghiệm miên dịch tự động Máy 2

7 Máy thận nhân tạo Máy 24
8 Máy thở

8.1 Máy giúp thở di động Máy 2
8.2 Máy giúp thở CPAP Máy 1
8.3 Máy giúp thở cô định Máy 6
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Tên đơn vi: Bênh viên huyên N H À  BÈ• • • %J •

s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính ■ Số lượng tối đa Ghi chú
9 Máy gây mê

9.1 Máy gây mê kèm giúp thở Máy 2
10 Máy theo dõi bênh nhân

10.1 Monnitor theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Máy 7
11 Bơm tiêm điên Máy 5
12 Máy truyên dich Máy 5
13 Máy phá rung Máy 4
14 Hê thông phâu thuật nội soi

14.1 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 1
15 Đèn mô treo trân Bộ 2
16 Đèn mô c i đông

16.1 Đèn mô di động 4 bóng Bộ 2
17 Bàn mổ

17.1 Bàn mổ đa năng điện thủy lực Cái 2
18 Máy điên tim

18.1 Máy điện tim kỹ thuật sô Cái 8
18.2 Máy điện tim 3 cân Cái 3

19 Máy điên não Cái 2
20 Hê thông khám nôi soi

20.1 Hê thông nội soi tiêu hóa Hệ thông 2
20.2 Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2

21 Máy soi cô tử cung Cái 2
22 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

22.1 Monitor theo dõi song thai Cái 8
B.TRANG TH IẼT BI Y TÊ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Ghê
1.1 Ghê máy nha Cái 5
1.2 Ghế tâp mạch cơ đùi Cái 3

2 Giường
2.1 Giường kéo cột sông thăt lưng Cái 3
2.2 Máy kéo côt sống cổ, thắt lưng tự động Cái 2
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Tên đơn vị: Bệnh viện huyện NHẢ BÈ
s t t Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

3 Máy căt - Máy đôt
3.1 Máy căt đôt cô tử cung Bô 3
3.2 Máy căt đôt dùng trong Tai mũi họng Cái 2
3.3 Máy căt đôt Polyp Cái 3
3.4 Máy căt đôt Laser C02 Cái 3

4 Máy điện
4.1 1 Máy điện cơ Cái 2

5 Máy điêu trị
5.1 1 Máy từ trường trị liệu Cái 6

6 Máy đo
6.1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa SP02 cầm tay Cái 15
6.2 Máy đo nông độ oxy bão hòa SP02 cô định Cái 3
6.3 Máy đo độ cong giác mạc Cái 2
6.4 Máy đo khúc xạ tự động Cái 3
6.5 Máy đo loãng xương đa điêm Cái 2

7 Máy phân tích - Xét nghiệm
7.1 Máy phân tích đông máu tự động Máy 2
7.2 Máy phân tích điện giải ( ion đô ) Cái 2
7.3 Máy phân tích nước tiếu > 10  thông số Cái 2
7.4 Máy quay ly tâm > 32 ông, > 4000 vòng/ phút Cái 2
7.5 Máy xét nghiệm huyết học > 22 thông số Cái 2
7.6 Tủ âm 32 lít Cái 2
7.7 Máy điện phân Cái 2

8 Máy laser
8.1 1 Máy laser nội mạch Cái 6

9 Tủ sấy -Máy hấp - Nồi hấp
9.1 |Nồi hấp tiệt trùng > 500 lít Cái 4

10 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler
10.1 1 Doppler theo dõi tim thai Cái 5

11 Các trang thiết bị khác
11.1 |Máy siêu âm A+B Cái 2

Page 3



Tên đơn vi: Bệnh viện huyện NH Ả BẺ
Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

Hệ thống xử lý nước RO trong chạy thận nhân tạo 
Vali cấp cửu chuyên dụng____________________ _

Hệ thông 
Bộ___ _3

2
Máy định vị chóp răng Cái

CáiTủ ngân hàng máu

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ

Page 4



TIÊU CHUẨN, ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TẾ CHUYỀN DÙNG
-Ả r r n . r n  ' L .  V ™  7 X  ,Qụyét định sô

ị - ì
/2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

m  A_VTên
Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

A.TRANG=TấỖÉTBI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙ
I Hệ thông X-Quang

l .l Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 1
2 Siêu âm

2.1 Máy siêu âm màu tông quát, 2 đâu dò Cái 5
3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

3.1 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 12
3.2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

4 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
4.1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 1

5 Máy theo dõi bệnh nhân
5.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 1

6 Máy truyên dịch
6.1 Máy truyên dịch Cái 1

7 Máy phá rung
7.1 Máy phá rung Cái 1

8 Đèn mô di động
8.1 Đèn mô LED di động Cái 1

9 Máy điện tim
9.1 Máy điện tim 12 cân Cái 1
9.2 Máy điện tim 3 cân Cái

10 Máy điện não
ÌO.I Máy đo điện não Cái 1

11 Hệ thông khám nội soi
11.I Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1

B.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
l Bàn

l .l Bàn khám điêu trị Tai mũi họng và Ghê Cái 1
2 Bộ đèn
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Tên đơn vỉ: Trung tâm Y tế quận 1
s tt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

2.1 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bô 11
2.2 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bô 11

3 Bô đo
3.1 Ibô đo nhãn áp Maclakov Bộ 1

4 Cân
4.1 lcân phân tích 500g Cái 1

5 Giường
5.1 Giường bênh Cái 20

5.2 Giườne kéo côt sông Cái 1

5.3 Giường tâp vât lý tri liêu Cái 1

6 Kính
6.1 Kính hiên vi 2 măt Cái 12

7 Máy điều tri
7.1 ỈMáy điều tri bằng kích thích điên Cái 1

8 Máv đo
8.1 Máy đo điên cơ >= 4 kênh Cái 1
8.2 Máv đo đô loảng xương Cái 1
8.3 Máy đo hô hâp ký Cái 1
8.4 Máy đo nhãn áp tư đông Cái 1

9 Máy phân tích xèt nghiêm
9.1 Máy ion đô Cái 1
9.2 Máy điên di Cái 1
9.3 Máy đo HbAlc tư đông Cái 1

9.4 Tủ lanh chuyên dùng bảo quản văc xin Cái 3
10 Máv hút

10.1 Máy hút dich Cái 12

11 Máy kích thích
11.1 Máy kích thích điên Cái 1
11.2 Máy kích thích thân kinh -cơ Cái 1

11.3 Máy kích thích giảm đau đa năng Cái 1
12 Máy laser

12.1 1 Máy laser châm cứu 10 đầu châm Cái 11
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Ten đơn vỉ: Trung tâm  Y  tế quận 1
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

12.2 Máy laser điêu trị Cái 1
13 Tủ sây- máy hâp- nôi hâp

13.1 Nồi hấp ướt 16-24 lít Cái 13
13.2 Máy hấp ướt 40-50 lít Cái 2
13.3 Máy hấp ướt 82-100 lít Cái 1

14 Theo dõi bênh nhân, Mohitor, Doppler
14.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 1
14.2 Máy doppler tim thai Cái 12

15 Máy kéo
15.1 Máy kéo dản côt sống cố, ngực và lưng Cái 1

16 Các trang thiêt bi khác
16.1 Máy phun hóa chât Cái 16
16.2 Vali câp cứu Cái 11

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỪNG
tcQuyết định số °9  /2020/QĐ-UBND ngày «>-*"thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)
11=»ỊỊ

S t t V;/
* //

Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

A.TRANG THIÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THỦ
1 1.1 Máy X-Quang kỹ thuât sô chup tông quát Hệ thông 1
2 2.1 Máy phân tích sinh hóa tư đông Cái 1
B.TRAĨ'ÍG THIÉT BI Y TẺ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 1.1 Tủ bảo quản vaccine Cái 4
2 2.1 Máy hấp ướt 100-150 lít + sấy khô Cái 1
3 3.1 Máy phun hóa chât đeo vai Cái 32

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



T IÊ U  C H UẨ N, ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ịặ'(í^ềmJỈiẹƯjQuyểt định sổ /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành pho)

Tên'
stN ä * *0 Chủng loai/Tên thiết bị Đơn vị tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

A.TRANG THIÊT BI Y TÊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hê thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 2
2 Siêu âm

2.1 Máy siêu âm màu 3D, 2 đâu dò Cái 2
3 Máy điện tim

3.1 Máy điên tim 3 cân Cái 3
B.TRANG THIÊT BI Y TÈ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Bô đèn
1.1 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bộ 2

2 Bô dung cu
2.1 Bô dung cu gắp dị vật tai mũi họng Bô 5

2.2 Bô dung cu mở khí quản Bộ 4
3 Máy đo

3.1 Máv đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 2
4 Máy theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler

4.1 Máy Doppler tim thai Cái 2
5 Giường

5.1 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



TIÊU CH UẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TỂ CHUYÊN DÙNG
/ L „A Qý /2020/QĐ-UBND ngày cP̂ r tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

1 Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
A.TRANCjnfH IÉT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THỈ)---------------------------- s---------------------------------------------------------------------- •------------------------

1 Siêu âm
1.1 Máy siêu âm tông quát Cái 6
1.2 Máy siêu âm màu 3D, 2 đâu dò Cái 3

2 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
2.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 2

3 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
3.1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 1

4 Máy điện tim
4.1 Máy điện tim 3 cân Cái 16

B. TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHÁC
1 Giường

! ' Giường bệnh Cái 50
2 Máy điêu trị

2.1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm Cái 1
3 Máy phân tích - xét nghiệm

3.1 Tủ sây Cái 2
3.2 Máy li tâm 32 ống Cái 5
3.2 Máy nước cât Cái 1
4.2 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng Cái 2

4 Máy hút
4.1 Máy hút dịch Cái 15

5 Theo dõi bệnh nhân - Momitor - Doppler
5.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 2
5.2 Máy doppler tim thai Cái 16

6 Máy kéo
6.1 |Máy kéo dãn cột sống cổ, ngực và lưng Cái 1
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Ten đơn vi: Trung tâm Y tế quận 4
s tt Chủns loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

7 Các trang thiêt bi khác
7.1 Máy phun hóa chât Cái 22
7.2 Bơm thuốc phuc vu uống thuốc Methadone Cái 3
7.3 Máy tao oxy Cái 1
7.4 Vali sơ câp cứu Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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\ụyêt định sô 06 /2020/QĐ-UBND ngày C>Y thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)
"
7 /
tâm Y tế quận 5

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH  M Ứ C s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
a .t r a n g t M e t  b ị  y  t ế  c h u y ê n  d ù n g  đ ặ c  t h ù

1 Siêu âm
1.1 Máy siêu âm màu 3D, 02 đâu dò Cái 1
1.2 Máy siêu âm màu (>= 02 đâu dò) Cái 1

2 Máy điện tim
2.1 |Máy đo điện tim >= 3 cần Cái 16

B.TRANG THIÊT BỊ Y TÊ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn khám phụ khoa Cái 16
2 Bộ Pippette

2.1 Micropipet 2- 20 Ịil Cái 2
2.2 Micropipet 100- 1000 ụl Cái 2

3 Đèn
3.1 Đèn khám treo trán (đèn Clar) Cái 2

4 Giường
4.1 1 Giường bệnh Cái 21

5 Máy đo
5.1 1 Máy đo khúc xạ tự động Cái 1

6 Máy phân tích - Xét nghiệm
6.1 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 1
6.2 Máy cât nước 2 lân 5 lít /h + bộ tiên lọc Cái 1

7 Máy hú
7.1 Máy hút dịch Cái 17

8 Tủ
8.1 Tủ đựng thuốc Cái 33
8.2 Tủ đựng thuôc cô truyên Cái 2

9 Tủ sây - Máy hâp - Nôi hâp
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận 5
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

9.1 Nôi hâp tiệt trùng Cái 19
10 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler 'X V  \ ’ỉ ' ĩ  ('Vi

10.1 Máy Doppler tim thai Cái 16 .

11 Xe
11.1 Xe lăn Cái 15

12 Các trang thiêt bị khác
12.1 Vali cấp cứu Cái 15
12.2 Máy phun hóa chất chống dịch Cái 21
12.3 Máy tạo oxy Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
Ịuyêt định sô 09 /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa 1 Ghi chú
A.TRAmầMẾHĨẼT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THÙT-------------------------------------- *------------------------------
1 Hệ thông X-Quang

1.1 1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Cái 1
2 Siêu âm

2.1 Máy siêu âm tông quát Cái 1
2.2 Máy siêu âm trăng đen xách tay 2 đâu dò Cái 14

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 1 Máy xét nghiệm sinh hóa Cái 1

4 Máy theo dõi bệnh nhân
4.1 |Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 2

5 Máy phá rung
5.1 1 Máy phá rung tim Cái 2

6 Máy điện tim
6.1 |Máy điện tim 3 cần Cái 14

7 Máy điện não
7.1 |Máy đo diện não đồ Cái 1

8 Hệ thông khám nội soi
8.1 |Máy soi TMH không dây Cái 1

B.TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bộ Pipette Bộ 7
2 Giường

2.1 1 Giường tập vật lý trị liệu Cái 1
3 Máy điện

' 1 Máy điện châm Cái 1
4 Máy điêu trị

4.1 |Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 2
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Tên đơn vị: T rung tâm Y tế quận 6
stt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

4.2 Máy siêu âm cơ Cái 1

5 Máy phân tích - Xét nghiệm
5.1 Tủ an toàn sinh hoc câp II Cái 2

5.2 Tủ đưng vắcxin chuyên dung Cái 2

5.3 Máy đo HbAlc Cái 3

5.4 Máy Hematoric Cái 3

5.5 Máy ly tâm Cái 3

5.6 Máy phân tích huyêt hoc Cái 3

5.7 Máv Dhân tích sinh hóa tư đông Cái 3

6 Máy theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
6.1 Monitor sản khoa Cái 2

6.2 Máv DoDDỈer tim thai Cái 8

7 Tủ sấv - Máv hấp - Nồi hấp
7.1 Nôi hâp tiêt trùng Cái 6

7.2
r

Tủ sâv Cái 6

8 Máy kéo
8.1 Imáy kéo cố, lưng bộ 1

9
' p 

các trang thiêt bi khác
9.1 Máy tao Oxy Cái 4

9.2 Valy sơ câp cứu Cái 3

9.3 Bô nhúng sáp Bộ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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3V Pầ/ilW/ÎÎ _ ,
^ đ e - V ỵ ị ì ’T riijlg tâm Y tế quận 7

/ ■ '  ^'■'1 ■ "* ĩ  •  / m  A  7 .  « A A 1  •  ______________________  _ _  _  Ị  _  r

t i ê ư  c h u ẩ n ’ đ ĩ n h  m ứ c  s ử  d Vn g  t r a n g  t h i é t  b ị  y  t ể  c h u y ê n  d ù n g
fê/ịjỆ^ặèfỆm&Quyểt định so oe /2020/QĐ-UBND ngày o^r thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

?.t t ...... Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
A .TR Ầ ^C TÍÍIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐÃC THÙ-------------- s------------------------------- -------------------- •----------------------------

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thống 3

2 Siêu âm 0
2.1 Máy siêu âm màu 4D Cái 2

3 Máy theo dõi bệnh nhân
3.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 3

4 Máy phá rung Cái 1
5 Hệ thông khám nội soi

5.1 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1
6 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 1

B.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bộ đo

1.1 Bộ đo nhãn áp Maclakov Bô 1
2 Bộ dụng cụ

2.1 Bộ dụng cụ mở khí quản người lớn Bộ 1
2.2 Bộ dụng cụ mở khí quản trẻ em Bô 1
2.3 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bô 1

3 Ghế
3.1 Ghê khám điêu trị tai mũi họng Cái 1
3.2 Ghê máy nha khoa Cái 3

4 Giường
4.1 Giường bệnh Cái 7

5 Kính
5.1 Kính hiên vi 2 măt có găn camera Cái 1

6 Máy điện Cái 1
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Tên đơn vi; Trung tâm  Y  tế quận 7
•

s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

6.1 Máy đo điên não đồ vi tính > 32  kênh Cái 1

7 Máy điêu tri r  - ,  • • ; *

7 1 |Máy điều tri vât lý tri liêu đa năng Cái í

8 Máv nhân tích-Xét nshiêm
8.1 Hê thống đo HbA 1 c Hệ thông 5

8.2 Máy ly tâm Cái 13

8.3 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 2

8.4 Máy ly tâm nước tiêu Cái 1

8.5 Máy Hematocrit Cái 1

9 Máv hút
9.1 |M áyhủtdich Cái 12

10 Tủ Sấy-Máy hấp-Nồi hấp
10 1 |Máy hầp ướt 82-100 lít Cái 2

11 Máv kéo
11.1 Máy kéo dãn côt sống cổ, ngực và lưng Cái 4

12 Máv đo s P02
12.1 |M áyđoS P 02 Cái 4

13
* 9 \------------------ "

Các trang thiêt bi khác
13.1 |Vali cap cứu Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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TIÊU  CHUẨN, ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Ouyết định số 09 /2020/QĐ-UBND ngày ỜT thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

/s y •
Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A.TRANGTHIET BI Y TE CHUYÊN DUNG ĐẢC THÜ ------------- -----------------*-------------------------------------- ĩ-----------------------------
1 Hệ thônị1 X-Quang

L 1 1 Máy X-Ọuang di động Cái 1
1.2 Hệ thống Xquang kỹ thuật số Hệ thông 3

2 Siêu âm
2.1 ỊMáy siêu âm tống quát Cái 20

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 17
3.2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 3

4 Máy xét nghiệm miên dịch các loại
4.1 |Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 2

5 Máy thở
5,1 1 Máy giúp thở Cái 2

6 Máy theo dõi bệnh nhân
6.1 |Máy theo dõi bệnh nhân Cái 3

7 Bơm tiêm điện
7.1 1 Bơm tiêm điện Cái 4

8 Máy truyền dịch
8.1 |Máy truyên dịch Cái 3

9 Máy phá rung
9.1 |Máy phá rung Cái 4

10 Máy điện tim
10.1 Máy điện tim > 3 cân Cái 19
10.2 Máy điện tim 6 cân Cái 5

11 Máy điện não
11.1 1 Máy đo điện não Cái 1

12 Máy soi cổ tử cung
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Tên đơn vị: Trung tâm  Y tế quận 8
Chủng loai/Tên thiết bị

12.1 Ị Máy soi cô tứ  cung cỏ camera____________
~Ĩ3 Máy theo dối sản khoa 2 chửc năng_______________

13.1 I Monitor sản khoa theo dồi thai đôi______
B. TRANG THIÉT BỊ Y TẺ CHUYEN DÙNG KHẮC

Micropipet các cỡ

6.1 |Hệ thống Ghề khám và điều trị răng hàm mặt
7 Giường

Giường bệnh nhân 2 tay quay
Giường Hôi sức câp cửu

Máy đo độ đông máu tự động
9.3 Máy đo HbA 1 c tự động
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T ên đơn vị: T rung tâm Y tế quận 8
s tt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

9.9 Máy đo loãng xương Cái 2
10 Máy phân tích- xét nghiệm

10.1 Hệ thông xét nghiệm Elisa Cái 1
10.2 Máy ion đô Cái 1
10.3 Máy lăc Cái 4
10.4 Máy ly tâm Cái 18
10.5 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1
10.6 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 18
10.7 Máy phân tích nước tiêu Cái 5
10.8 Máy sây tiêu bản Cái 2
10.9 Máy phân tích đông máu tự động Cái 2

10.10 Máy điện giải đô, sử dụng điện cực lon chọn lọc Cái 1
10.11 Máy đo H bA lc Cái 1
10.12 Máy Hematoric Cái 1
10.13 Tủ an toàn sinh học câp II Cái 6
10.14 Tủ bảo quản hóa chât và lưu mâu 2-8 độ c Cái 7
10.15 Tủ bảo quản vaccine Cái 9
10.16 Tủ lạnh -20oC bảo quản sinh phâm Cái 1
10.17 Tủ âm Cái 4
10.18 Tủ cây vi sinh Cái 2

11 Máy hút
11.1 Máy hút dịch Cái 25
11.2 Máy hút thai Cái 2

12 Tủ sây- máy hâp- nôi hâp
12.1 Tủ sây Cái 5
12.2 Máy hâp ướt - sây khô tự động Cái 14
12.3 Nôi hâp tiệt trùng Cái 22

14 Máy Laser
14.1 Máy laser C 02 điêu trị Cái 1

15 Máy theo dõi bệnh nhân- Monitor- doppler
15.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 1
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Tên đơn vi: Trung tâm  Y tế quận 8■ V-M1 tlvf 11 ▼ ■« •
s tt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vỉ tính Số lượng tối đa Ghi chú

15.2 Máy Doppler tim thai đê bàn Cái 2

16 Các tran]» thiêt bi khác í- ••••■.,,

16.1 Vally câp cứu Cái 1

16.2 Hê thống đo điên não đồ > 32 kênh Hệ thông 1

16.3 Máy châm cứu Cái 5

16.4 Bơm đinh liều + giá đỡ Cái 12

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



/ /  I-----------7Ịỉ,ệ/Ệ X K è^ỉỆ Ị^o  Q uyêt định sổ  í

Y  tế quận 9

TIÊU CH UẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
'uyểt định sổ oe /2020/QĐ-UBND ngày o* tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa 1 Ghi chú
A.TRANG=THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG ĐẠC THU
1 H ệ t hông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thông 4
2 Siêu âm

2.1 Máy siêu âm màu 3D, 2 đầu dò Cái 3
2.2 Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò Cái 4

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 |Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 4

4 Máy theo dõi bệnh nhân
4.1 |M áy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 1

5 Máy phá rung Cái 2
6 Máy điện tim

6.1 ỊMáy điện tim 3 cần Cái 14
B. TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 B ộđ en

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 12
1.2 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bô 15

2 Bộ kính
2.1 |BỘ kính thử thị lực kèm gọng Bô 2

3 Đèn
3.1 Đèn khám bệnh đeo trán (đèn Clar) Cái 11
3.2 Đèn tiêu phâu Cái 11

4 Máy phân tích - Xét nghiệm
4.1 Máy đo HbAlc tự động Cái 1
4.2 Máy Hematoic Cái 1
4.3 Máy ly tâm Cái 5
4.4 Máy phân tích huyết học 28 thông số Cái 1
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le n  uưi
Stt

n vi; I I  ta  111 I ^ _______________________ ______________
Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

4 5 Máy phân tích huyết hoc 18 thông số Cái 10

4 6 Máv phân tích nước tiếu 10 thông số Cái 18

4 7
J i-—-— -------—- —------------ B------

Tlì an toàn sinh hoc câp 2----------  --------------------- Cái 5

4 8 Tủ bảo quản vaccine----------------  ---------------------- Cái 20

5 Tủ s ấv - Máv bấn - Nồi hấD --------------------
5 1 ỈNồi hấn tuyêt trùng 16 lít Cái 17

6 Máy theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
6 2 |Máy theo dõi tim thai Cái 6

7 Máv hút -----------------------
7 1 llVíáv hút â\ch CÓ xe đấv Cái 2

8 Các trang thiêt bi khác
8 1

■ -S--------- i—------------ ----------------------
Máy phun thuôc đeo vai-------------  --------------------- Cái 65

8 'ĩ Rnrm đinh liều thuốc Methadone ----------------------- Cái 3

8.3 Bộ rửa mắt khản cấp_________________________________ ________________ Bô 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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tâm  Y tế quận 10

T IÊ U  CHUẨN, ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
}uyết định số D? /2020/QĐ-UBND ngày 0*  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vị tính Số lương tối đa 1 Ghi chú
A.1RAINP&W1ET BỊ Y TE CHU YEN DUNG ĐẠC THU

1 Siêu âm
1.1 |Máy siêu âm tông quát Máy 15

2 Máy phá rung tim Cái 1
3 H ệtl lông khám nội soi

3.1 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1
tí.T RAN G THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC

1 B ôd ụng cụ
1.1 Bộ dụng cụ tiêu phâu Bộ 15
1.2 Bộ đặt - tháo vòng Bộ 1
1.3 Bộ khám măt Bộ 1
1.4 Bộ khám răng hàm mặt Bô 1
1.5 Bộ khám tai mũi họng Bộ 1

2 Máy phân tích - Xét nghiệm
2.1 Máy phân tích huyêt học Cái 3
2.2 Máy Hematoric Cái 1
2.3 Máy đo HbA lc Cái 1
2.4 Máy ly tâm Cái 1
2.5 Máy ly tâm nước tiêu Cái 1
2.6 Tủ an toàn sinh học Cái 2
2.7 Tủ đưng vaccine Cái 8

3 Tủ sây - Máy hâp - Nôi hâp
3.1 1 Máy hấp sấy tự động Máy 3

4 Các trang thiêt bị khác
4.1 Máy phun khí dung Cái 15
4.2 Nhãn áp kê Cái 1
4.3 Valy sơ cấp cứu Cái 2
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T ên đơn vị: Trung tâm  Y tế quận 10
s tt

4.4 Máy phun hóa chất phòng chông dịch
Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị tính■---

Máy
Số Iirợng tối đa Ghi chú

33
> • - 5 '  r ' *■ - •

ỦY BAN NHÂN DAN THÀNH PHỐ
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t i ê u  c h u ẩ n , đ ị n h  m ứ c  s ử  d ụ n g  t r a n g  t h i ế t  b ị  y  t é  c h u y ê n  d ù n g

Qưyêt định sô OQ /2020/QĐ-UBND ngày 0^  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố) 

ì n \ t â m  Y tế quận 11
/■ & ] / r ' u  1 „ • r i- 'ĩ _ IĨT ĨĨIL- 777 . 7 7 Ã ~ . ~ r . I :W v Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú

A .t•r ằ n c  t h ĩ é t  b ị  y  t ế  c h u y ê n  d ù n g  đ ặ c  t h ù
1 Hệ tHôrig X-Quang

1.1 |Máy X-Quang kỹ thuật số - CR + phòng chì Hệ thông 2
2 Siêu âm

2.1 Máy siêu âm màu 3D, 2 đâu dò Cái 1
3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

3.1 1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 2
4 Máy điện tim

4.1 |Máy điện tim 3 cân Cái 22
B.TRANG TH1E1 BỊ Y TE CHU YEN DUNG KHAC

1 Bàn
1.1 Bàn khám bệnh Cái 10
1.2 Bàn khám phụ khoa Cái 9

2 Bộ đèn
2.1 |BỘ đèn đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ 1

3 Bộ dụng cụ
3.1 Bộ dụng cụ khám ngũ quan Bộ 1
3.2 Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt Bộ 1
3.3 Bộ dụng cụ tiếu phấu Bộ 43
3.4 Bộ khám măt Bộ 1

4 Giường
4.1 1 Giường khám bệnh Cái 27

5 Kính
5.1 1 Kính sinh hiến vi khám mắt Cái 1

6 Máy đo
6.1 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 3
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stt Chủng loai/Tên thỉêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

7 Máy phân tích - Xét nghiệm
7.1 iMáy ly tâm 24 ồng Cái 1 ; r . ■

8 Máy Laser
8.1 |Máv châm cứu Cái 2

9 Máy theo dõi BN - Monitor - Doppler
9.1 iMáv doppler tim  thai Cái 8

10 T ủ -K ê
10.1 iTủđưngthuôc Cái 5

11
------------------7 * y-- 7----*-- 7-------
Tủ sấy - Mây hâp - Nôi hâp
11.1 |Nối hấp tiêt trùng nhanh Cái 3

1?, ______L-------------- --------------- ---  ■■
Xe
12.1 |Xe băng ca Cái 2

13 Các trane thiêt bi khác
13.1 Máy phun khí dung Cái 2

13.2 Máy phun thuôc Cái 32

ỦY BAN NHÂN DẦN THÀNH PHỐ
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Quy ^  định sô 09 /2020/QĐ-UBND ngày o^r tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)
[ 2 Ị Um /*~x 5 \
[<< )-il:

tầm Y tế quận Bình Tần ______________________________________________

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỪNG

W r
T"---- TTT--- --------------- --- ------------ --------------------- —---------------------------------
1 C h ủ n g  loai Đon vị tính 1 Số lương tối đa 1 Ghi chú

A.TR23S& TH 1ET BỊ Y TË CHUYÊN DÙNG ĐẢC THỦ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang cố đinh Máy 1
1.2 Hệ thống X-Ọuang số hóa(CR)+ phòng chì Hệ thông 2

2 Siêu âm
2.1 1 Máy siêu âm Máy 16

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 |Máy phân tích sinh hóa tư đông Cái 4

4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loai
4.1 |M áy miễn dịch tư đông Cái 1

5 Máy phá rung tim Máy 2
6 Máy điện tim

6.1 1 Máy điện tim 3 cần Cái 13
7 Hệ thống khám nội soi

7.1 |Hệ thống nội soi tai, mũi, hong Hệ thông 4
8 Máy soi cổ tử cung

8.1 |Máy soi cổ tử cung Cái 1
9 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 3

B.TRANG T H IE T  BỊ Y TẼ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bàn

1.1 Bàn tiểu phẫu Cái 6
1.2 Bàn chụp X-Ọuang di chuyển 4 chiều Cái 1

2 Bảng
2.1 |BỘ thử thị lực mắt+bảng thử thi lưc Bộ 3

3 Bộ đèn
3.1 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bô 4
3.2 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bô 5
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Cân thước đo điện tử

Máy đo chức năng hô hâp 
Máy đo bão hòa Oxy (spo2 
Máy đo H bA lc__________

Bô dụní

Tên đơn vị: T rung tâm  Y tế quận Bình Tân
SÃ I Chủng loại

khám và điều trị Tai-Mũi-Họn^ 
____khám

Giườn
9.1 1 Giường kéo cột sốn 

Máy điêu trị
10.1 |Máy điều trị vật lý trị liệu đa năn 

đo
11.1~
11.2
11.3

lân tích-Xét nghiệm
Máy ly tâm________
Máy phân tích huyết học tự động 
Máy phân tích nước tiếu 
Tủ an toàn sinh học cáp II
Tủ đôn|____________ _
Tủ an toàn sinh học cấp I
Máy lắc tròn_______
Tủ đựng vaccin chuyên dùnj 
Tủ lanh bảo quản thuôc

lượng tối



1  en  uirn 
Stt

fl. i r u i i ^ i a i i i  i  ic ijuÆii um ii
Chüng loai D<m vi tinh Sô liroiig tôi da Ghi chü

12 10 Tu lanh ch ira mâu Câi 2

n May h üt
13.1 May hut dàm nhôt xâch tay____________ Câi 1

13.2 May hüt dich chay diên Câi 3

14 T ü -K
14.1 Tu dung thuôc cô truyên________________ Câi 3

14.2 Tu chia ô dung thuôc cô truyên________ Câi 3

14 3 Tu dung thuôc và dung eu ______________ Câi 6

15 r p  7 /Vlu  sa1v-Mâv hâp-Nôi hâp
15.1 Tu sây dung eu Câi 24

15.2 May hâp uot >48 lit_________ ________  — 2

15.3 Lô hâp 16 lit Câi 10

15 4 Nôi hâp tiêt trùng 40 lit Câi 23

15 5 May sây duac liêu Câi 3

16 Mâv tlKpn Hni RN -  Monitor-Donnler
16 1 |Mây Dopler tim thai Câi 16

17 P a r  t r a n a  thiêt bi khâc
17 1 Vali sa câp cuu Câi 5

17 2 May nia phim kÿ thuât sô______________ Câi 1

17.3 May phun suong_________________ ______________________________ — Câi 75

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
}uyêt định sô oỹ /2020/QĐ-UBND ngày 0̂ - thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

fJ  ______
'//tâm Y tế quận BỈNH THẠNH

/^1. ? ■ • ímA .1 • AiChủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa 1 Ghi chú
A.TRAl*^3aífẼT BI Y TÊ CHUYÊN DÙNG ĐÁC THÙ■ *----------------------------------------------------- «-----------

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sổ DR Hệ thông 2
1.2 Máy X-Quang cô định Hệ thông 1

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm màu tổng quát Cái 12
2.2 Máy siêu âm điêu trị Cái 21
2.3 Máy siêu âm doppler màu xách tay 2 đầu dò Cái 1

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 |Máy phân tích sinh hóa tư đông Cái 3

4 Máy theo dõi bệnh nhân
4.1 |Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 3

5 Bơm tiêm điên Cái 1
6 Máy điện tim

6.1 ỊMáy điện tim 3 cần Cái 15
7 Máy điện não Cái 1
8 Hệ thông khám nội soi

8.1 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Hệ thông 2
B.TRAN G THIÊT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Bộ dụng cụ
1.1 |BỘ dụng cụ mở khí quản Cái 25

2 Ghế ............
2.1 Ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Cái 1
2.2 Ghế máy nha khoa Cái 4

3 Giường
3.1 1 Giường bệnh Cái 5

4 Máy điều trị
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận BÌNH THẠNH 
Stt _____________________ Chủng loại/Tên thiết bị

4.1 Máy điều trị xung điện, 2 kênh________________
~5~ Máy phân tích-Xét nghiệm________________________

5.1 Hệ thống đo Hb A 1 c ______________________
5.2 Máy cất nước 2 lần__________________________
5.3 Máy lỵ tâm________ __________________  _
5.4 Máy phân tích huyết học tự động>= 18 thông số

Tủ bảo quản vaccine
Tủ sây-Máy hấp-Nôi hâp

Máy theo dồi BN - Monitor-Doppler
7.1 |Máy Doppler tim thai

Máy kéo____________ ____________
8.1 ỈMáv kéo dài côt sống, lưng, cô

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y  TÉ CHUYÊN DÙNG
Quyết định số ồ9 /2020/QĐ-UBND ngày Ổ-?" tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

tâm Y tế quận PHÚ NHUẬN
—  yu ^ - v  " r  *— )  ‘ỉ '  /  '-------------------------------------------------------------------------- _ ----------- ----------  —

¡ s ằ t í ^  Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
A.TRẨN€M?ỈÍ1ÉT b ị  y  T é  c h u y ê n  d ù n g  đ ặ c  t h ù

1 Siêu âm
1.2 Máy siêu âm doppler màu > 2 đâu dò Cái 10

2 Máy xét nghiệm sinh hóa
2.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 3

3 Máy theo dõi bệnh nhân
3.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 2

4 Máy phá rung Cái 2
5 Máy điện não

5.1 Máy đo điện não Cái 1
B.lrRANG T H IẼ T  BI Y TẼ CHUYEN DÜNG KHÁC
1 Bô đèn

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 1
2 Ghế

2.1 Ghê máy nha khoa Cái 1
3 Gường

3.1 Giường bệnh > 3 chức năng Cái 2
4 Máy phân tích xét nghiệm

4.1 Máy đo HbA lc tự động Cái 2
4.2 Máy ly tâm Cái 5
4.3 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 1
4.4 Máy phân tích nước tiêu > 10 thông sô Cái 5
4.5 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 2
4.6 Tủ bảo quản vaccine Cái 6
4.7 Tủ lạnh trữ thuôc, sinh phâm > 300L Cái 1
4.8 Máy ly tâm nước tiêu Cái 1

5 Tủ sấy- Máy hấy- Nồi hấp
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Tên đơn vi: Trung tâm  Y tế quận PHỦ NHUẬN
Stt Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

5.1 Máv hấp ướt- sấv khô tư đông Cái 1

5.20 Máy hấp tiêt trùng dung cụ Cái 1

6 Theo d(Si hênh nhân-Monitor-Doppler ■ '-■-•V -.............. ■ . • -  •

6.1 |Máv Doppler tim thai Cái 6

7 Máv nhun chồne dich
7.1

-------------------------=■------- 1----------7--------------- 7----------------------------------------------------

Máy phun thuôc chông dịch Cái 26

7.2 Máv Dhun mù nhiêt xách tay Cái 7

7.3 Máy phun ULV lớn Cái 2

8 Các trai
---- ¿-4---- -------------—---------------- -----------
ne thiêt bi khác

8.1 Máv tao Oxy Cái 1

8.2
------- *-- --------------------------------------------------------
Vali câũ cứu Cái 1

8.3
----------- ----í-----------------T-----------------
Máy đo nông đô côn câm tay Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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so
TIỂU CH UẨN, ĐỊNH M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

Quyết định sổ /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Ig tâm Y tế quận TẲN BÌNH
Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính 1 Số lương tối đa 1 Ghi chú

A.Tĩ m m M lÉ T  BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẢC THU-------------------------- s----------------------------------------------------------------------*— _ _

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 5
1.2 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật sô Hệ thông 1

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm doppler màu, chuyên tim Cái 1
2.2 Máy siêu âm màu 4D Cái 5
2.3 Máy siêu âm A/B Cái 1
2.4 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 12

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 1
3.2 Máy phân tích sinh hóa tự động > 180 tesưgiờ Cái 4
3.3 Máy phân tích sinh hóa tự động > 400 test/giờ Cái _ Ị j

4 Máy phân tích miên dịch các loại
4.1 Máy phân tích miên dịch tự động Cái 1

5 Máy theo dõi bệnh nhân
5.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 5

6 Bơm tiêm điên
6.1 Bơm tiêm điện Cái 5

7 Máy truyên dịch Cái 5
8 Máy phá rung Cái 4
9 Đèn mô di động Cái 22
10 Máy điện tim

10.1 Máy điện tim 3 cân Cái 18
10.2 Máy điện tim 6 cần Cái 4

11 Hệ thống khám nội soi
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận TẢN BÌNH
S t t _____ __________________ Chủng loại/Tên thiêt bị

TT7Ĩ Hệ thông nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
11.2 Hê thông nội soi Tai Mũi Họng

12 Máy soi cô tử cung_____________________ ______________
12.1 Ị Máy soi cố tử cung cỏ camera__________________

Í T  Máy theo dồi sản khoa 2 chức năng ________
B. TRANG TH IÊT BỊ Y TÊ CHUYEN DUNG KHAC

Bàn khám điều trị Tai mũi họng và Ghê
Bàn khám phụ khoa
Bàn khám t h a i _______________

Bàn xoay chia phát thuôc

Be cách thủy, >20 lít

4.4 Bộ dụng cụ chỉnh nha

Bộ dụng cụ gắp dị vật tai mũi họng 
Bộ dụng cụ khám khúc xạ 
Bô dung cụ khám ngũ quan
Bộ dụng cụ khám răng
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Tên đơn vị: Trung tâm  Y tế quận TÂN BÌNH
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vị tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

4.12 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 21
4.13 Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng Bộ 2
4.14 Bộ dụng cụ kiêm tra cô tử cung Bộ 1
4.15 Bộ dụng cụ lấy dị vật giác mạc Bộ 1
4.16 Bộ dụng cụ lây dị vật măt Bộ 1
4.17 Bộ dụng cụ mở miệng trẻ em và người lớn Bộ 1
4.18 Bộ dụng cụ nhổ răng Bộ 2
4.19 Bộ dụng cụ sanh thường Bộ 1
4.20 Bộ dụng cụ thay băng Bộ 41
4.21 Bộ dụng cụ tiêu phâu Bộ 60
4.22 Bộ dụng cụ tiểu phẫu nha khoa Bộ 2
4.23 Bộ dụng cụ trám răng Bộ 2
4.24 Bộ dụng cụ lọc vi sinh Bộ 2
4.25 Bộ dụng cụ tháo vòng tránh thai + đặt vòng Bộ 41

5 Bộ kính
5.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bộ
5.2 Bộ kính volk Bộ 1

6 Bộ Pipette
6.1 Bộ Pipette các cỡ Bộ 1

7 Cân
7.1 Cân phân tích, 4 sô Cái 1

8 Đèn
8.1 Đèn quang trùng hợp Cái 1
8.2 Đèn soi đáy mắt Cái 1
8.3 Đèn u v  soi vi sinh Cái 2

9 Ghế
9.1 Ghế máy nha khoa Cái 5

10 Giường
10.1 Giường bệnh Cái 130
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1 eu  u u u  V
s tt

• X I  u u g  l a m  M. I.V M. X m-1.  ̂  ̂ ____________________________________ ___________________________

Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

10.2 Giường câp cứu 2 tay quay Cái 4

10.3 Giường khám bênh nâng hạ điện Cái 6

10.4 Giường tâp vât lý tri liệu Cái 6

10.5 Giườna châm cứu Cái 44

11 Kính
______ 2 ---------------------------------------------- ------------------

11.1 Kính sinh hiển vi (Đèn khe) Cái 1

11.2 Kính hiến vi kỹ thuât số Cái 1

12 Máy căt - Máy đôt
12.1 Máy căt đốt siêu âm và hàn lưỡng cực Cái 4

12.2 Máv cắt đốt Laser C 02 Cái 4

13 Máy loc
13.1 1 Máv loc và khử khuẩn không khí Cái 1

14
' V \

Máv điên tri
14.1 Máv điều tri bằng sóng siêu âm Cái 5

14.2 Máy điều tri xung điên, 2 kênh Cái 5

14.3 Máy nén ép điêu tri Cái 1

14.4 Máv điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 4

15 Máy đo
15.1 Máy đo chức năng hô hâp Cái 2

15.2 Máv đo đô loãng xương X-Ọuang Cái 1

15.3 Máy đo đô pH Cái 2

15.4 Máy đo HbA 1 c tư động Cái 1

15.5 Máy đo khúc xa và đô cong giác mạc Cái 4

15.6 Máy đo nhãn áp tư động Cái 4

15.7 Máy đo nồng đô bảo hòa oxy (Sp02) trong máu cầm tay Cái 26

15.8 Máy đo bức xa nhiêt Cái 2

15.9 Máy đo chỉ số khúc xa môi trường Cái 2

15.10 Máy đo cường đô ánh sáng Cái 2

15.11 Máy đo đô rung Cái 1
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Tên đơn vị; T rung tâm Y tế quận TẲN BÌNH
s t t Chủng loại/Tên thiêt bị Đon vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
15.12 Máy đo hàm lượng bụi Cái 2
15.13 Máy đo hơi khí độc câm tay Cái 1
15.14 Máy đo lực bóp tay Cái 1
15.15 Máy đo nhiệt độ môi trường Cái 1
15.16 Máy đo tiêng ôn Cái 1
15.17 Máy quang phô khả kiên đo chỉ tiêu nước Cái 2
15.18 Máy đo độ đục Cái 2

16 Máy phân tích - Xét nghiệm
16.1 Máy ion đô Cái 1
16.2 Máy khuây từ có gia nhiệt Cái 2
16.3 Máy lăc ngang Cái 2
16.4 Máy lăc vòng Cái 2
16.5 Máy lăc trộn vortex Cái 1
16.6 Máy ly tâm Cái 5
16.7 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 6
16.8 Máy phân tích nước tiêu > 10  thông sô Cái 5
16.9 Tủ âm 37°c - 56°c Cái 2

16.10 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 6
16.11 Tủ bảo quản hóa chât Cái 2
16.12 Tủ bảo quản vaccine Cái 10
16.13 Hệ thông cảnh báo nhiệt độ tủ bảo quản Hệ thống 6
16.14 Máy xét nghiệm Xpert Cái 1
16.15 Tủ lạnh âm sâu -30°c Cái 2
16.16 Tủ lạnh bảo quản sinh phâm Cái 3
16.17 Máy phân tích đông máu tự động Cái 1

17 Máy rửa
17.1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1
17.2 Máy rửa khử khuân dụng cụ Cái 1
17.3 Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm Cái 1
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Ỉ en aơ n  VI
s tt

17.4

: 1 ruiiỊỊ 1ỈIIII 1 IC lịu ạ»  i m i  -----
Chủng loai/Tên thiêt bị

Máy rửa phim X-quang tự động
Đơn vi tính

Cái
Số lượng tối đa

2
Ghi chú

18 Máy hút
18.1 Máy hút chân không Cái 1

18.2 Máy hút thai Cái 1

19 Máv khelan
19.1 1 Máv Khoan răng điện Cái 1

7.0
________1---------------------------- ---------------------------
Máv laser

20.1 Máy laser châm cứu Cái 3

20.2 Máy laser điêu tri Cái 5

21 T ủ -K ê
21.1 Tủ đưng dung cu tia cực tím Cái 1

21.2 Tủ đưng thiết bi nôi soi Cái 1

21.3 Tủ chia ô đưng thuốc y học cổ truyền Cái 17

21.4 Tủ hút hơi khí đôc --------------------- Cái 3

77 Tủ sây - Máy hấp - Nồi hấp
22.1 Tủ sấv > 50 lít --------------------- Cái 3

22.2 Tủ sấv > 30 lít -------------------- Cái 20

22.3 Máy hấp tiêt trùng > 16 lít Cái 26

22.4 Máv hấp tiêt trùn2  > 50 lít Cái 1

22.5 Máy hấp tiêt trùng > 80 lít Cái 2

73 Xe
23.1 1 Xe lăn___________________________ _____________ Cái 27

74 Theo dõi BN - Monitor - Doppler
24.1 ỈMáv DoüDler tim thai Cái 17

?.s Máv kéo -----------------------
25.1 |Máy kéo dãn côt sống cổ, ngực và lưng Cái 5

76 Các thiêt bi khác
26.1 Máy phun hóa chất đeo vai Cái 43

26.2 Máy phun hóa chất ULV đặt trên xe ôtô Cái 2
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î e i u trn  vi 
Stt

26.3

; 11 U l l g  i ü l l l  JL i j u a u  ____________________________________________
Chiing loai/Tên thiêt bi

May phun mù nhiêt

Don vi tinh
Câi

Sô lirons tôi da
5

Ghi chu

26.4 Mô hinh ép tim thôi ngat Câi 2

26.5 Binh oxy + dông hô Câi 29

26.6 May tao oxy di dông Câi 21

26.7 Thiét bi rira mât khân câp Câi 6

26.8 Yêm chi Câi 7

26.9 May cao vôi rang bàng sông siêu âm Câi 2

ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
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TỈ^ặỉ^^llilỊpÉbg tâm Y tế quận THỦ ĐỨC
^ ^  . 1 - 77 I I ~l r 7

y p í § ! y ỉ ặ \  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Ịh /̂ '̂ eM ịtỉÍQ o  Quyết định số oq  /2020/QĐ-UBND ngày A?" tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

1. Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú
A.TR ä N€MPHỈẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐÁC THÙ • •

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Máy X quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 4
1.2 Hệ thông Xquang sô hóa (CR) + Phòng chì Hệ thông 12
1.3 Máy X quang di động Hệ thống 4

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm tông quát (trăng đen, Doppler) Cái 16

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 4

4 Máy theo dõi bệnh nhân
4.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông sô Cái 2

5 Máy p lá rung tim Cái 4
6 Máy điện tim

6.1 Máy điện tim 3 cân Cái 46
7 Hệ thông khám nội soi

7.1 Hệ thông nội soi Tai Mũi Họng Cái 7
B.TRANG T H IE T  BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bộ đèn

1.1 Bộ đặt nội khí quản Bô 30
2 Bộ dụng cụ

2.1 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 40
2.2 Bộ dụng cụ khám thai Cái 25
2.3 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bô 4
2.5 Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt Bô 8
2.6 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng Bô 14

3 Đèn
3.1 Đèn điêu trị hông ngoại Cái 4
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Tên đơn vi: Trung tâm  Y tê quặn 1 H I  « u c  —
1 Chủng loai/Tên thiết bị _________ Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

4 Giường
» i  » ;  V * • 'L  *

4.1 Giường khám bênh (nâng hạ bằng điện) ------------------------- Cái 16

4.2 Giườne câp cứu 02 tay quay ------------------------ Cái 24

Máy điêu tri ---------------------
5.2 Máv laser châm cứu ------------------- Cái 24

5 3 Máy điên châm Cái 29

5 4 Máy điều tri vât lý tri liệu đa năng Cái 4

6 Máy đ c ) --------------------------------------------------

6.1 Máy đo bão hòa ôxy (SPQ2) --------------------- Cái 39

7 Máy pllân tích - Xét nghiệmJ *
7 1

— — ------------------------------------ --- — 2— --------------------------------------------------------------------------------

Máy phân tích huyêt hoc tự động -------------- -------
Cái 8

7.2 Máy phân tích nước tiêu ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Cái 8

7.3 Máy ly tâm__________________________________________________________  _________________________________________
Cái 5

7.4 Máy xét nghiêm điên giải______  ___________________________________________ _
Cái 3

7.5 Máy xét nghiêm đông máu--------  ----------------- -— Cái 3

7.6 Máy xét nghiêm HbA lc_________ ___________ _ Cái 3

7 7 Tri hảr» nnản vác xin chuvên duna -------------------- Cái 6

8 Máv hút -----------------------
8 .ì |Máy hút dich________________ _____________ — Cái 59

Q Máy theo dõi bênh nhân - Monitor - Doppler
9 1 |Máy Doppler tim thai (máy đo tim thai) đế bàn Cái 60

10 Trì «ỉấv - Máv han - Nồi hấo ---------------------
10.1 Nồi hấp ướt > 48L _________  ______________ Cái 12

10.2 Tủ sây dung cu_____________  ______________ Cái 7

11 Các tr ang thiêt bi khác ---------------------
11.1 Phích vắc xin chuyên dụng_____  _____________ Cái 34

11.2 Bình Oxỵ + đồng hồ (xách tay) --------------------- Bô 38

11.3 Máy phun hỏa chất phòng dịch đeo vai ULY_____________________________ Cái 69

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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đ 'nh s°  ^  /2020/Q Đ - UBND ngày cq- tháng 4 năm 2020 của Uy ban nhân dân thành phô)

tâm Y tế huyên BÌNH CHẢNH__________________ ____ __________ ______________ ________
\ '—I .  -------------------------------------------------- —* _ _ : __________; . T T . . . I r._! 1_ I 05 I___Uĩ I.:

ỂịỆsể̂ ĩ;ỳx TIÊU CHUẢN, ĐỊNH MỨC s ử  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG

w ä
^ ---------------- ----------------- ------- r —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^  Chủng loai/Tên thiềt bị Đơn vị tính Số lượng tối đa Ghi chú

A.TRANCr ĩH ĨÊ T  Bĩ Y TÊ CHUYÊN DÙNG ĐÁC THÙ
1 Hê thông X-Quang

1.1 1 Máy X-Quang kỹ thuât số chụp tổng quát Hệ thông 3

2 Siêu âm
2.1 |Máy siêu âm tổng quát Máy 18

3 Máy xét nghiêm miễn dich các loại
3.1 |Máy xét nghiêm miễn dich tự động Hệ thông 1

4 Máy truyên dich Máy 2

5 Máy điên tim Máy 18

6 Hê thống khám nôi soi
6.1 |Hê thống nôi soi Tai Mũi Họng Hệ thông 1

7 Máy soi cô tử cung Máy 2

8 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 2

R TRANG THIẾT BI Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Ghê

1.1 Ghế khám và điều tri Tai Mũi Họng Bộ 1

1.2 Ghế máy răng Hệ thông 1

2 Máy p hân tích - Xét nghiêm
2.1 Máv H bA lc Máy 1

2.2 Máy lon đô Máy 1

2.3 Tủ đưns vaccin chuyên dụng Tủ 6

2.4 Tủ bảo auản vaccin Tủ 16

3 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp
3.1 1 Máv hấp tiêt trùng Máy 22

4
■■ * f  *—;——---

Các trang thiêt bi khác
4.1 1 Máy phun hóa chât Máy 70

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
Page 1



ến đựá vị: Tỵqng tâm Y tế huyện HÓC MỎN_________________________

T IÊ U  CHUẨN, ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TỂ CHUYÊN DÙNG
Quyết định s°  06 /2020/QĐ-UBND ngày o r  tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

y  Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính 1 Số lương tối đa Ghi chú
A.TRÄWẼrTH lÊT BỊ Y TẼ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô chụp tông quát Hệ thông 4
1.2 Máy X-Quang di động Hệ thông 2
1.3 Máy X-Quang cô định Hệ thông 1
1.4 Máy X-Quang di động kỹ thuật số Hệ thông 1

2 Siêu âm
2.1 Máy siêu âm màu 4D Cái 1
2.2 Máy siêu âm màu > 2 đầu dò Cái 1
2.3 Máy siêu âm tông quát Cái 6
2.4 Máy siêu âm đen trăng xách tay Cái 7
2.5 Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò Cái J _

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

; 1 Máy phân tích sinh hóa tự động(< 1200Test/giờ) Cái 3
4 Máy thở

4.1 |Máy giúp thở Cái 2
5 Đèn mổ di động

5.1 Đèn mô di động Cái 13
6 Máy điện tim

6.1 Máy điện tim 3 cân Cái 9
6.2 Máy điện tim 1 cân Cái 8

7 Máy soi cô tử cung
7.1 |Máy soi cô tử cung Cái 1

8 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
8.1 1 Monitor sản khoa 2 chức năng Cái 1

B.TRANG T H IET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHÁC
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Tên đơn vi: Trung tâm  Y tể huyện HÓC M ỎN
s t t Chủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

1 Bô đèn
1.1 Bô đèn đăt nôi khí quản người lớn Bộ 1

1.2 Bô đèn đăt nôi khí quản trẻ em Bô 1

2 Máy đo
2.1 Máy đo khúc xa tư đông Cái 1

3 Máy điêu tri
3.1 Máy điều tri vât lý tri liêu đa năng Máy 1

4 Máy phân tích-Xét nghiêm
4.1 Máy phân tích nước tiểu > 1 0  thông sổ Cái 7

4.2 Tủ an toàn sinh hoc cấp 2 Cái 2

4.3 Máy phân tích huyết hoc tư động Cái 7

4.4 Máy lăc tròn trôn mâu Cái 1

4.5 Tủ bảo quản hóa chất Cái 2

4.6 Tủ bảo quản vaccine Cái 12

4.7 Tủ đông Cái 3

4.8 Tủ lanh -20oC bảo quản sinh phâm Cái 1

4.9 Tủ lưu trữ mẫu thức ăn Cái 1

4.10 Tủ nuôi cây vi sinh Cái 1

4.11 Tủ lanh > 200L Cái 2

4.12 Tủ lanh < 200L Cái 5

5 Máy hút
5.1 Máy hút áp lưc lớn Cái 12

5.2 Máy hút áp lưc nhỏ Cái 12

6 Tủ kê
6.1 Tủ hút hơi khí đôc Cái 1

7 Tủ sây- máy hâp
7.1 Nôi hâp ướt Cái 13

7.2 Tủ sấy Cái 17

8 Theo dõi bênh nhân-monitor-Doppler
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Tên đơn vị: T run g tâm  Y tế huyện H Ó C M ỎN
s tt Chủng loại/Tên thỉêt bị Đơn vi tính Sô lượng tôi đa Ghi chú

8.1 Máy Doppler tim thai Cái 13

9 Các trang thiêt bi khác
9.1 Máy phun hoá chât Stihl Cái 48

9.2 Máy phun thuốc công suất lớn Cái 2

9.3 Máy phun mù nhiêt xách tay Cái 1

9.4 Vali sơ câp cứu Bộ 3

9.5 Máy rửa phim X-Quang tư động Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ



'tâm Y tế quận GÒ VẮP__________ ______________________

T IỀ U  CHUẨN, ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
định số oe /2020/QĐ-UBND ngày * r  tháng 4 năm '2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

Chủng loai/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa 1 Ghi chú
A .T R Ấ N O ^ ® Ẽ T  BỊ Y TE CHUYÊN DÜNG ĐẢC THỦ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 Hệ thông Xquang sô hóa (CR) + Phòng chì Hệ thống 3
1.2 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 1

2 Siêu âm
2.1 |Máy siêu âm màu 3D, 2 đầu dò Cái 6

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 |Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 4

4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
4.1 |Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1

5 Máy theo dõi bệnh nhân
5.1 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 2

6 Máy p lá rung tim Cái 1
7 Máy điện tim

7.1 1 Máy điện tim Cái 18
8 Hệ thống khám nội soi

8.1 |Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Cái 4
9 Máy thở

9.1 ỊMáy giúp thở xách tay Cái 1
B.TKAJNG TH1ET BỊ Y TE CHU YEN DUNG KHAC

1 Bộ dụng cụ
1.1 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 7
1.2 Bộ dụng cụ khám thai Cái 8
1.3 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 3
1.4 Bộ khám răng hàm mặt Bô 9
1.5 Bộ khám tai mũi họng Bô 10
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Tên đơn vi: Trung tâm  Y  tế quận GÒ VẢP
Stt 1 Chủng loai/Tên thiết bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

2 Bô đèn
2.1 Ibô  đèn đăt nôi khí quản Bô 14

3 Đèn
3.1 1 Đèn điều tri hồng ngoại Cái 10

4
______ 1--------------—1------2--2—:-------------------------- -----
Ghê

4.1 1 Ghế máv nha khoa Cái 5

5 Gi ườnír
5.1 Giường khám bênh Cái 3

5.2 Giườna tân vât lý trị liệu Cái 4

6 Kính
6.1 iK ínhhiểnvi Cái 18

7
_______1---------------- --------------------------------------------
Máv điên

7.1 Máv điên châm Cái 40

8 Máv điêu tri
8.1 ỈMáv điều tri vât lý tri liệu đa năng Cái 3

9 Máy đo
9.1 iMáv đo nồng đô bão hòa o xy (SP02) Cái 16

10 Máv hút
10.1 Máv hút dich Cái 18

11 Máy p hân tích - xét nghiệm
11.1 Hê thống Realtime PCR Hệ thông 1

11.2 Hê thống xét nghiêm Elisa Hệ thông 1

11.3 Hê thống xét nghiêm Elisa tự động, > 2 đĩa Hệ thông 1

11.4 Hê thống đo H bA lc Hệ thông 3

11.5 Máv Dhân tích nước tiêu Cái 5

11.6 Máy lv tâm Cái 11

11.7 Máy phân tích huyêt học Cái 6

11.8 Máv hematocrit Cái 6

11.9 Máy phân tích nước tiếu > 10 thông sô Cái 5
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Tên đơn vi: Trung tâm Y tế quận GO VAP
Chủng loai/Tên thỉẻt bị

11.10 Máy ion đồ
11.1 Máy khuấy từ cỏ gia nhiệt 

11.12 Máy xét nghiệm điện giải 
vláy Laser
12.1 Ị Máy laser châm cửu_____

Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng

14 Tủ sây-Máy hấp-Nôi hâp

Phích vắc xin chuyên dụng
Máy phun hóa chất phòng dịch đeo vai ULV

Máy Doppler tim thai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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Ị
Ig tâm Y tế quận TẲN PHỦ

TIÊU CHUẨN, Đ ỊN H  M ỨC s ử  DỤNG TRANG TH IẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
ỵp Quyêt định sô /2020/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Chủng loại/Tên thiết bỉ Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
A.TRANCTTHIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

1 Hệ thôn g X-Quang
1.1 Máy X-Quang kỹ thuật sô CR kèm phòng chì Hệ thông 3
1.2 Máy X-Quang kỹ thuật sô DR Hệ thông 2

2 Máy siêu âm
2.1 Máy siêu âm màu > 02 đâu dò Cái 12

3 Máy xét nghiệm sinh hóa
3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 4

4 Máy phá rung tim
4.1 Máy phá rung tim Cái 2

5 Máy điện tim
5.1 Máy điện tim 03 cân Cái 15

B.TRANG THIET BỊ Y TE CHUYEN DUNG KHAC
1 Bàn

1.1 Bán khám - điêu trị tai mũi họng và ghê Cái 2
2 Bảng

2.1 Bảng thử thị lực măt + bộ thử thị lực măt Bộ 6
3 Bộ đèn

3.1 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ 12
3.2 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ 12
3.3 Bộ mở khí quản trẻ em Bộ 12

4 Bộ đo
4.1 Bộ đo nhãn áp kê MACLAKOP Cái 2

5 Bộ Pipette
5.1 Micropipette 2-20 nl Cái 8
5.2 Micropipette 20-200 (il Cái 9
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Tên đơn vi: Trung tâm Y tế quận TÂN PHU
Chủng loai/Tên thiết bị

5.3 Micropipette 100-1000 |xl
5.4 Micropipette 5000 t-il

Đèn khám treo trán (đèn Clar)
Đèn khám ngủ quan________
Đèn khe khám măt_________ _
Đèn soi đáy măt______
Đèn soi đáy măt gián tiẽp
Đèn soi tay mũi họng_______
Đèn soi thanh quản người lởn 
Đèn soi thanh quản trẻ em

7.1 Ghê máy nha khoa
7~ĩ Ghề tập mạnh cơ tử đâu đùi
7 3  Ghế khám tai mũi họng

Giường
8.1 Gường bệnh 

Giường siêu âm
Giường kéo cột sông
Giường tập vật lý trị liệu

Máy điêu trị
9.1 Máy điêu trị băng sóng siêu âm
9.2 Máy điêu trị điện từ trường
9 3  Máy điêu trị sóng ngăn (cao tân)
9Ã  Máy điêu trị xung điện 2 kênh
9 3  Máy điêu trị vật lỷ trị liệu da năng

Máy đo_______________________________
10.1 Ị Máy đo HbA 1 c  tự động

Máy phân tích xét nghiệm
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le n u tm  v ị;
s tt

11.1

X 1 ung  iam  1  ^  _________________________________
Chủng loai/Tên thiêt bị

Máy phân tích huyết học tự động
Đơn vị tính

Cái
Số lượng tối đa

7
Ghi chú

11.2 Máy phân tích nước tiêu Cái 7

11.3 Máy ly tâm Cái 5

12 Máv hút
12.1 1 Máv hút dich chav điện Cái 12

13 Máv laser
13.1 1 Máv laser châm cứu Cái 2

14
_______ 1___1------------ --------------------------- ----
Tủ kê ----------------------

14.1 Tủ đưng thuốc cô truyền (đông y) Cái 3

14.2 Tủ chia ô đưng thuôc cồ truyên Cái 3

14.3 Tủ đưna văc xin chuyên dụng Cái 10

15 Tủ sây,
/ *—m---------T------------------------------------------------------------------

máy hâp, nôi hâp
15.1 Tủ sây dung cụ Cái 20

15.2 Máy hẩp ướt 4 0 - 50 lít Cái 8

15.3 Nồi hâp tiêt trùng Cái 2

16 Máv kéc>
16.1 1 Máv kéo dãn côt sông cô, ngực, lưng Cái 2

17 Các trane thiêt bi khác
17.1 Máy doppler tim thai Cái 12

17.2 Vali sơ câp cứu Cái 3

17.3 Máy sấy dươc liệu Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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f( ỉf^ Ịệ ^ rn S w &  Quyết đinh sổ oỹ /2020/QĐ-ƯBND ngày t>^ tháng 4 năm 2020 của ú y  ban nhân dân thành phổ)
112  Ị m i Tíị^yị KmT
[[<< 1 p

T ê^ /ffự iỊ^ (T ^ ụ jjg tâ m  Y tế huyện CẢN GIỜ_________________________________ ____________________________ _________

TIÊ U  C H U Ẩ N , ĐỊNH  M ỨC s ử  DỤNG TRANG THIÉT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú
A.TRÀft€£fHỂÈíf B Ị  Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 Hệ thông X-Quang

1.1 Hệ thống X-quang số hóa (CR)+phòng chì Hệ thông 3
2 Siêu âm

2.1 Máy Siêu âm màu 3 đâu dò Máy 5
3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

3.1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 5
4 Máy theo dõi bệnh nhân

4.1 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông sô Máy 7
5 Hệ thống khám nội soi

5.1 Hệ thống nội soi Tai mũi Họng Máy 7
B.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bô đèn

1.1 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bô 7
1.2 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bô 7

2 Máy đo
2.1 Máy đo nồng độ oxy trong máu SP02 Máy 7

3 Máy phân tích - Xét nghiệm
3.1 Máy ly tâm Máy 8
3.2 Máy ly tâm nước tiêu Máy 7
3.3 Tủ đựng Vaccin chuyên dùng loại lớn Cái 2

4 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp
4.1 Máy hấp ướt sẩy khô tự động 48 lít Máy 9

5 Máy theo dối bệnh nhân - Monitor - Doppler
5.1 Monitor Sản khoa Máy 7

6 Các trang thiêt bị khác
6.1 Vali câp cứu Cái 14
6.2 Máy tạo o xy từ khí trời Cái 8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TIÊ U  CH UẨN, ĐỊNH  MỨC s ử  DỤNG TRANG TH IẾT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG
}uyêt định sô /2020/QĐ-UBND ngày thảng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)

Chủng loại/Tên thiết bi Đơn vi tính Số lương tối đa Ghi chú
A.TR&^GỊTIĨỈET BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐÃC THÙ

1 Hệ thông X-Quang
1.1 |Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 1

2 Siêu âm
2.1 |Máy siêu âm màu 3D, 2 đầu dò Cái 1

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
3.1 1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 2

4 Đèn mô di động
4.1 ịĐ ènm ổdiđộng Cái 7

5 Máy điện tim
5.1 |Máy điện tim 3 cân Cái 8

6 Hệ thông khám nội soi
6.1 1 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1

B.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC
1 Bộ đèn

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bô 4
1.2 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bô 4

2 Đèn
2.1 1 Đèn khám đeo trán (Đèn Clar) Cái 8

3 Ghế
3.1 Ghê khám điêu trị tai mũi họng Cái 1

4 Máy đo
4.1 |Máy đo thị lực ( bộ thử thị lực mắt+ bảng thử thị lực) Cái 1

5 Máy phân tích-xét nghiệm
5.1 Hệ thống đo HbAlc Hệ thông 1
5.2 Máy ly tâm Cái 5
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Tên đơn vi: Trung tâm Y tế huyện NH Ả BÈ
s tt C hủng loai/Tên thiêt bị Đơn vi tính Số lượng tối đa Ghi chú

5.3 Máy phân tích nước tiểu > 1 0  thông số Cái 8
5.4 Tủ an toàn sinh hoc câp 2 Cái 1

5.5 Tủ bảo quản vaccine Cái 4

6 Máy rửa
6.1 Máy rửa phim X-quang Cái 1

7 Tủ kê
7.1 Tủ đưng dung cu tia cưc tím Cái 15

7.2 Tủ đưng thuốc Cái 14

7.3 Tủ đưng thuôc cô truyên Cái 2

7.4 Tủ đưng thuôc và dung cu Cái 3

8 Tủ sấy-máy hấp-nồi hấp
8.1 Nôi hâp ướt 241it Cái 10

9 Theo dõi bênh nhân-moniter-doppler
9.1 Máy Doppler tim thai Cái 8

10 Các trang thiêt bi khác
10.1 Máy phun thuôc đeo vai Cái 40

10.2 Máy phun thuốc lớn ( để xe ô tô) Cái 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


		2020-04-23T10:49:03+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<ubnd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




